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[1a] Từ Kinh Dươngvương

[1b]
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đến Thục An -Dương -vương

VIỆT-NAM PHONG SỬ-

Từ Triệu Vũ -để

đến Mười hai Sứ-quân .

Từ Đinh Tiên-hoàng

đến Thiếu-đế

Từ Lê Đại-Hành

đến Nhà Lý .

Nhà Trần .

Hậu Lê .

Phụ thêm Nhà Tây -Sơn

Bổn triều

.
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7 chuong.

9 chuong .

6 chuong .

14 chuong.

14 chuong.

37 chương .

7 chuong.

6 chuong.

100 chương.
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[2a] Cho

Vi hát trăm câu vận quốc âm ,

Lại đem truyện cũ giải cho nhằm .

Phong ca chuông động nghe càng thấm ,

Sử sách gương soi ngủ chẳng làm .

Cao thấp ư ư ba bốn bức ,

Nên hư hay dở mấy ngàn năm .

Còn trời còn nước còn non mãi ,

Phong -sử này còn có kẻ ngâm .

Hiệp -tá Đại Học -sĩ sung Cơ - mật Viện

Đại thần Công bộ kiêm Binh bộ Thượng -thu

Phúc -môn tử NGUYỄN -HỮU - BÀI đề.
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[2b] Trong đêm thanh vắng gặp đêm dài ,

Rạng tiếng hò -khoan ấy ấy ai ?

Lựa khúc phong -dao làm bánh trẻ,

Soi cầu sử sách để gương đời.

Một vuông gấm vóc in đầy -dẫy

Năm mỗi cương -thường sắp đủ nơi.

Mở quyền mua vui ngậm nghĩ lại ,

Rừng nho vàng ngọc khá rằng chơi !

Ba trăm thiên chấp bộ Phong thi (1 ) ,

Chu chủ ( 2 ) từ xưa cũng thế ni .

Chuyện cũ lão còn nghe vẳng -vẳng ,

Sinh sau ai đã biết chi chi.

Lý hò hạng hát (3 ) om muôn khúc ,

Chuông đánh đèn khêu tỏ mọi nghi.

[ 3a ] Trứ tác nước Nam minh chặn kẻ,

Sách nhiều chưa thấy sách như ri,

Lễ bộ Thượng -thư hưu - tri

TÔN -THẤT MỘNG -PHẬT đề

( 1 ) Nói bộ Thi kinh của Trung quốc .

(2) Chu-Hy chú -giải bộ Thi kinh tập truyện .

(3) Lý, làng. Hạng, đường nhỏ trong làng. Lý hỏ hạng hát, hò hát

trong làng trong xóm.
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Ngũ Nam giáo hóa từ thiên niên ,

Chính thể dán phong lịch đại truyền .

Lập luận phân minh tồn lục nghĩa ,

Nàng tường cố sự lại tan biên .

Dịch nghĩa

1– Nền giáo hóa nước Nam ta đã có từ bốn ngàn năm ,

2– Chinh thẻ và phong tục của dân còn truyền trải qua các đời .

3– Lập luận rõ ràng giữ theo sáu nghĩa (phong , nhã , tụng ,

phủ , tỷ , hứng) .

+_ Có thể biết được truyện xưa nhờ quyền sách mới này.

Thể tục thuận lỵ của phế hương .

Bảng kê có giảm tận kham trưng .

Bách niên thấu xảo tư Phong -sử ,

Thủy thị thiên thu hữu khuyến trùng .

Dịch nghĩa

1– Thói đời thuần hậu hay bạc bẽo có thể cảm thấy ở việc

hưng thịnh hay suy tàn .

2− Khảo xét ròng rãi ở gương xưa thì có thể thấy đủ bằng

chứng như thế .

3– Những điều hay đẹp trong đời người ta đều gom tụ vào

quyền Phong -sử này ,

4– Để truyền về sau cho người xem thấy việc khuyến-khích

hay trừng-phạt hàng ngàn năm .

IX

Quốc - tử giảm Tư -nghiệp

UNG-TRÌNH

đề hai bài thơ trên .
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BÀI BẠT

Hai phần Chu -Nam và Thiệu - Nam ở đầu bộ kinh Thi làm

nền tảng giáo hóa của liên vương nhà Chu . Bài Ly-tao của

Khuất-Nguyên , bài Cao -đường phủ của Tổng-Ngọc, văn -chương

truyền -bả ra khắp xa gần phần nhiều phát xuất ở phía nam

Trung-quốc.

Còn ở lưu -vực sông Hồng và sông Cửu -long của nước ta ,

những câu ca -dao nơi thôn xóm hả lại không có những vần

thơ đẹp hay sao ? Tiếc rằng sử - thần của vua không đi thu

nhặt , đàn sáo không phủ khắp , việc dịch -thuật không thông và

không được Không- Tử san-định mà ca -dao nước ta không được

lưu -truyền cùng với ba trăm thiên kinh Thi của Trung quốc .

Lịch - sử bị khuyết thiếu thì đáng giận , còn thơ ca -dao mà

khuyết thiếu thi cùng đúng hận hơn nữa .

Tôi may được điền khuyết vào chức- vụ ở Quốc-tử -giảm ,
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mỗi lần làm bài luận bằng quốc-ngữ thì khổ không có sách

đề khảo cứu , mà điều nghe thấy thi chưa rộng . Gần đây

được về hưu nhàn rỗi, tôi lại bị các bạn -bé phàm tục quấy

rầy mà không rảnh biên soạn được gì .

Mùa đông năm qua tôi đi ra Bắc cùng đứa con là Thọ-Bác

|4b] đến chơi ở dinh Bố -chinh Thanh -hóa , được cho xem

quyền Nam -phong thi-tập (tức Việt-nam phong -sử ). Những

lời họp bàn và những điều so sánh khen chê trong ấy liên-hệ

đến lịch sử nước nhà . Việc kể ra có bằng-chứng mà lời nói

lại càng có thủ -vị. Đây không phải là những lời nói hay đẹp

về kinh Thi của ông Khuông - Hành khiến người ta nhếch

miệng cười, cũng không phải là những điền -cổ nước nhà mà

ông Tịch -Đàm đã quên mất.

Dụng tim của Tiểu -Cao tiên -sinh (Nguyễn- Văn -Mại) thật

đã suy nghĩ sâu -xa thay !

Lúc rảnh -rang trong việc bộ sở , Tiên - sinh chỉ vui với sách

vở. Lúc nhàn hạ ngẩm -nga , Tiên - sinh chỉ ham thích lịch sử .

Tư -tưởng học -vấn của Tiên sinh không phải nói theo lối

cũ kỹ thông thường bất biến thì sách này có thể lưu hành.

Bài tựa bộ Thi kinh của Trung -quốc tuy phần nhiều do

các nhà nho đời Hán làm ra , mà lưu truyền chứng-nghiệm

nếu không phải Mao -công thì Bốc -Thương (học trò của Không

Tử ). Chu-Hy cũng trở về thuyết cũ .

Còn quyền Nam phong thi tập này cũng một loại với bài

tựa Nam thi chăng ?

Nay việc học trọng Quốc-sử, cuộc thi có gồm cả chữ quốc.
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ngữ . Nếu muốn khỏi phải quay mặt vào tường tất phải đọc

phần Chu-nam và Thiệu -nam trong Thi kinh của Trung-quốc .

Ngày sau , giới văn -học được mở rộng , văn -chương quốc

ngữ [5a] phải được đề cao, thi quyền này đã nêu cao ngọn

cờ ở Tao-đàn vậy .

Cung kính biên lời bạt .

Được Sắc vua ban Đệnhị giáp Tiến -sĩ nguyên

lãnh chức Tế - tửu ở Quốc -tử giám hồi hưu

Mộng Long ĐẶNG VĂN-THỤY kính đề

- XIII



:



LỜI BẠT

Việc hưng suy của các đời , việc nên hư của chính giáo,

việc hậu bạc của phong - tục , việc giỏi dở của nhân-vật, lịch

sử đã chép đầy đủ cả .

Còn điều mà bút không thể chép được hết , giấy không

thể truyền được hết , đó là những khúc hát trong thôn dã

với ý tử hiểu được và lời hát mô phỏng chưa từng đã không

cùng sử truyện làm thành biểu lý ( bề trong và mặt ngoài ) .

Mười lăm phần thơ Quốc -phong (Chu - nam, Thiệu -nam,

Bội-phong , Dung- phong , Vệ - phong , Vương - phong , Trịnh -phong ,

Tề- phong , Ngụy- phong , Đường -phong , Tần -phong , Trần -phong

Cối-phong, Tào - phong , Bân -phong ) đều lấy trong kinh sử có

căn -nguyên cả .

Nước Nam ta từ đời Hồng -Lạc trở về trước thì phong

tục còn chất-phác , từ đời nhà Đinh nhà Lý về sau tuy có SỬ
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chép nhưng cũng có sửa chữa, muốn xem được toàn thể bài

sử thì không thể không có điều khuyết thiếu thật là đáng giận !

Những việc lặt vặt mất mát và những điều hay còn sót

lại thấy rải- rác ở những câu ca -dao trong làng xóm .

Nam nữ hát đối đáp nhau, âm thanh tiết điệu phát ra tự

nhiên bất tất phải theo thể cách phong nhã [6b) tụng trong

Thi kinh của Trung quốc mà có thể tài riêng là phú tỷ hứng .

Lại cho là nôm -na mà bỏ đi , ôi thật là đáng giận !

Những câu phong -dao của Tiểu -Cao tiên - sinh gom nhặt,

ước chừng một trăm thiên , đều do tiên-sinh hỏi tìm lúc tiên

sinh đi làm quan.

Mùa xuân năm giáp -dần ( 1914 ) tiên.sinh làm chức Bố

chánh Thanh -hóa . Thanh hóa là đất của đế vương . Ý muốn

thừa nơi có nhiều diàng (việc chứa giữ còn sót lại ) , tiên

sinh lúc rảnh rỗi việc công lo tham khảo khá được tường

tận . Do đó một trăm thiên ca dao được chú thích , tiên - sinh

lại đem ý mình mà nghị luận chép phụ vào sau , nhan -đề là

Việt -Nam phong- sử .

Phong chẳng sử chăng đều là để phát dương quốc hồn

quốc túy chăng ? Trạc tôi tự thẹn làm chung một sở mà một

lời cũng không thể giúp đỡ tiên sinh , nhưng xem quyển sách

này thì tôi trộm có điều cảm hứng .

Này, lấy tư-tưởng lưu truyền của trăm ngàn năm sau mà

dò ngược lên tinh thần của trăm ngàn năm [ Za ) trước, nếu

mình không phải là kẻ có học thức tinh thông rộng rãi thì ít

có không sai .

Tiên - sinh có học -vấn sâu xa , kiến thức cao rộng , thì có
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thể biết liên -sinh không có sự làm lẫn chữ hợi ra chù亥3

thì k , chữ lỗ
* ,

ra chữ ngư được .

Xem việc ở trên thì ghi bày thơ phong -dao, ở dưới thì

giải thích điển - tích , thơ phong -dao truyền vào lịch -sử, ngâm

đọc mà tự hiểu được tính tình , lịch - sử ngụ vào thơ phong dao,

ngâm vịnh cũng được phần khảo chứng . Tinh - thần Bách Việt

ảnh hưởng đến ngàn năm . Đẹp thay ý của tiên - sinh đã sâu

lại xa vậy !

Tuy một trăm thiên chưa dám gọi là hoàn toàn đầy đủ ,

nhưng trông lại phong -trào mới trong học -giới và bước khởi

điểm của văn -minh ngày nay, nếu được quyển sách này xuất

hiện thì về sau sẽ nhờ đó mà những thơ hay câu đẹp sẽ

gom tụ thành những bản sách ở chốn Lan -đài (chỗ chứa sách

ở trong cung nhà Hán ), điệu cổ lời nay sẽ hòa hợp với

Hếng tơ tiếng sáo nơi Nho quán, thì quyền Việt- Nam phong-su

này chưa ắt đã không phải là kim [76] chỉ-nam cho những

tập thơ tiếng nôm vậy.

Thanh- hóa Ấn -sát sử

Thọ-ngôi ĐINH-XUÂN-TRẠC tự Trọng dụng

Kinh cản đề bạt
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[3a]
-VIỆT . NAM PHONG SỬ

Lời tựa

Phong là gì ? Là thơ ca -dao về phong -tục của nhân

dân . Sử là gì ? Là tấm gương sáng để soi mà biết việc

phải trải , việc thiện ác , việc khen chê , việc khuyến -khích và

trừng phạt .

――

-

Phong sao gọi là sử ? Là vì nhân xem phong tục của

nhân-dân mà biết được quốc- sử .

Nước Nam ta lập quốc đã lâu đời trên dưới trong khoảng

năm ngàn năm , chính -trị của triều -đinh , phong tục của nhân

dân , việc theo cũ hay đổi mới, việc người hiền giỏi kẻ gian

tham nổi nhau nổi lên đều còn ghi chép trong quốc sử , thỉnh

thoảng lại tản mác trong thơ phong -đạo của nhân -dân . Nhưng

trải qua các đời, thơ phong- lao chưa được làm sách để quan

Ngự sử trông nom , cho nên người đọc sử có điều chưa vừa ý .

Sách NAM -PHONG GIẢI TRÀO của Trần-Liễu - Am , sách

SƠN-TÂY PHONG -DAO của Ngụy Thượng thư , sách THANH

HÓA QUAN-PHONG của Vương-Võng-Châu , những tác- giả

này đã có từ lâu rồi !
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Mại tôi lúc trẻ nghèo [ 8b ] hèn , đối với những câu hát của

đàn-bà con trẻ trong thôn xóm thường ghi nhớ .

Lại trước đây lúc sung vào dạy ở trường Quốc -học , tân

học mới khởi lên , sĩ tử Nam Bắc tụ tập lại đông-đảo , lúc

rảnh -rang trong việc giảng dạy , tôi lo thu nhặt thơ phong

dao , sắp loại kết lại thành sách , đẳn -đo muốn tra cứu rõ -ràng

điền cố để chú thích , nhưng có chi mà chưa toại-Thành .

Năm nhâm -tý ( 1912) , được điền khuyết vào chức Thị- lang

Học bộ , lúc rảnh -rỗi việc công , tôi đến thư -viện , may được xem

sách bi-tàng phần Dậu -sử , tưởng rằng nhân đẩy mà quyền

VIỆT- NAM PHONG -SỬ được hoàn thành .

Chẳng bao lâu tôi sung chức ở ngoài, mùa xuân năm nay từ

Nghệ -an được đổi về Thanh -hóa làm chức Bố -chánh ở Thanh

hóa , nhân dân thuần -hậu , việc chính khá đơn-giản, tôi thường

cùng các vị học rộng ở trị sở và những văn -nhân trong hạt lo

chọn lựa thu nhặt rộng-rãi những thơ phong -dao , chọn những

câu nào có thể làm gương về sự khuyến -khích điều thiện và

giới trừng điều ác, được một trăm thiên , lấy thơ phong-dao

làm chánh văn , lấy Việt [ 9a ] sử, dã sử ngoại truyện tiểu thuyết

làm chủ thích .

Phong chăng ? sử chăng ? Này , thơ ca dao của phong tục

nhân-dân , nếu thưởng thức sơ qua thì người quê ở làng ấp

không đủ để đưa vào thơ Đại-nhã , còn thưởng thức sâu

xa thi đó là gió mây sương lộ đều thuộc về văn -chương ,

cây cỏ chim trùng hẳn là diệu lý . Lời nói thiền cận mà ý

tứ sáu -xa, cơ hồ như có cái thề -tài nâng cao phần phong

nhã vậy .
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Huống chi đương lúc tân -học mới phát-khởi, không đọc

sử nước Nam thì bị chê là quên tổ tiên nòi giống , không

thuộc thơ phong-dao lịch - sử thì cũng không khỏi bị cười

là kẻ quay mặt vào tưởng chẳng thấy biết gì . Cho nên không nệ

hủ lậu chủ thích có sai lầm và thêm nghị-luận theo ý mình vào ,

chỉ đề làm thành quyển sách cho đàn-bà con trẻ đọc vậy thôi .

Những bậc quân tử trên đời nếu thấy có chỗ sai làm mà

trách Mại tôi , thì Mại tôi hẳn không dám chối từ. Chỉ lấy thơ

phong -dao làm gương trong mà soi tinh thần Quốc -sử , lại lấy

Quốc-sử làm căn -cội mà tháp vào những hoa nhụy của thơ

phong -dac , thì những âm hưởng tự nhiên rít lên để không cầu

hợp với nhân hoàn , đó là điều tự tin của Mại tôi vậy .

Hoàng triều niên hiệu Duy-Tân thử 8

năm giáp dần (1914) mùa thu tháng 8 ngày rằm .

Phó-bảng Khoa kỷ -sửu Bổ-chảnh sử tỉnh Thanh hóa
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CHƯƠNG I

Non cao ai đắp mà cao ?

Sông sâu ai bởi ai đào mà sâu ?

Thơ phong sử này thuộc phủ ( 1 ) khen ngợi sông núi

nước ta .

Xét về cương giới , nước Việt ta ở nghiêng về phía nam

Á- tê -a [ 10b ] ( Asia ), phía nam giáp nước Cao-man , phía bắc

giáp tỉnh Quảng-tây tỉnh Vân nam của nhà Thanh Trung-quốc ,

phía tây giáp nước Ai-lao nước Xiêm -la (2) , phía đông giáp

biển cả. Đây nói về ranh giới chia vạch giữa nước ta và

các nước láng giềng.

( 1 ) Chỉ rõ tên , nói rõ việc là thuộc phủ .

(2) Nước Việt-Nam về khía tây không tiếp giáp với nước Xiêm

la ( Thái- lan ) .
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Thái - tổ Hoàng - đế triều ta (Nguyễn ) khai thác vùng

phương nam lấy trọn toàn cõi nước Việt , chia nước ra làm ba

kỳ : Trungkỷ , Nam -kỳ và Bắc kỳ .

Trung kỳ có 12 tỉnh ; Thuận -hóa làm đất kinh thành ,

Quảng-nam Quảng -ngãi làm cánh bên trái , Quảng-trị Quảng

bình làm cảnh bèn mặt, Bình định Phủ-yên Khánh hòa Bình

thuận là vùng bên trái cách xa kinh - thành , Hà tĩnh Nghệ-an

Thanh -hóa là vùng bên mặt cách xa kinh thành .

Nam -kỳ có 6 tỉnh : Gia -định , Biên -hòa , Vĩnh -long, Định

tường , An-giang và Hà -tiên , nay đã đổi đặt lại , phía đông

có Bà - rịa , Biên -hòa , Thủ dầu -một, Tây -ninh , Gia -định , Chợ

[11a ] lớn , ở giữa có Tân -an , Mỹ -tho , Bến -tre, Trà vinh , Vĩnh

long , phía tây có Châu-đốc , Long-xuyên , Cầu -thơ , Sóc -trăng,

Bạc liêu , Bạch giá , cộng chung được 17 tỉnh .

Bắc- kỳ có 13 tỉnh : Hà -nội, Ninh -bình , Nam -định , Hưng

yên , Hải dương , Quảng-yên , Bắc-ninh , Thái-nguyên , Lạng

sơn , Cao bảng , Sơn lày , Hưng -hóa , Tuyên- quang , nay đã

đỗi đặt lại , phía bắc có Mông- cái , Lạng -sơn , Cao bằng , Hà

giang, Lao -cay , Lai-châu , Sơn -la , Yên-bái, Tuyên -hóa , Bắc-cạn ,

ở giữa có Hòa -bình , Phú thọ , Thái-nguyên , Bắc giang, Quảng

yên , phía nam có Vĩnh - yên , Sơn -tây , Hà -đông , Bắc-ninh , Hải

dương, Kiến -an , Hưng yên , Thái bình , Nam -định , cộng chung

được 25 tỉnh .

Nói về những núi nổi tiếng , Trung kỳ có núi Hồng-lĩnh

ở Nghệ -an , núi [11b ] Hoành -sơn ở Quảng bình , núi Hải-vân

ở Quảng-nam , núi Đại lĩnh ở Khánh hòa .

J
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Nam -ký có núi Bà -sơn ở Gia -định , núi Thần -quy ở Biên

hòa , núi Đài- tốn ở An -giang .

Bắc -kỳ có núi Tản -viên ở Sơn -tây , núi Tam -đảo ở Thái

nguyên , núi An-tử ở Hải-dương, núi Đồ -sơn ở Kiến -an , núi

Tam -điệp ở Ninh bình .

Đó là những núi có tiếng nhất.

Nói về sông to, Trung-kỳ có sông Hương , sông Bồ ở

Thừa- thiên , sông Vĩnh điện ở Quảng -nam , sông Trà khúc ở

Quảng ngãi , sông Gianh ở Quảng-binh , sông Lam ở Nghệ an ,

sông Lương, sông Mã ở Thanh hóa .

Nam kỳ có sông Sài- gòn ở Gia định , sông Đồng-nai ở

Biên hòa , sông Tiền-Giang ở Vĩnh-long , sông Hậu -giang ở

An giang .

Bắc kỳ có sông Nhĩ ở Hà -nội, sông Đà ở Hưng-hóa ,

sông Lô ở Tuyền -quang , sông Lịch ở Nam định , sông Lục ở

Hưng-[12a ] yên , sông Lục -đầu ở Bắc-ninh , sông Bạch -đẳng

ở Hải-dương.

Đó là những sông có tiếng nhất.

Vòi- vọi núi cao ai đã vun đáp ?

Cuồn cuộn sông to ai đã bởi dào ?

Có trò lất thì có núi sông này . Thường mở bản địa

đồ nước Nam ra xem , thấy đất rộng 25 vạn ki-lô -mét vuông

( 250.000 Kin2 ), bình nguyên thì bằng phẳng , núi non thì gồ.

ghề. Núi sản-xuất vàng và thiếc, biền sản -xuất cá và muối.

Thật là một nước lớn-lao phồn thịnh ở Á-đông.
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Nam quốc sơn hà Nam đế cư ,

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư ( 1 ) .

南國 山 河南 帝 居

截然 定 分 在 天書

(Núi sông nước Nam thì vua nước Nam ở,

Hản nhiên đã quyết định số phận ở sách trời ) .

Xưa tướng nhà Minh là Hoàng-Phúc sang trấn giữ nước

Nam ta thường than rằng : “ Núi xanh nước biếc tất nhiên

có bậc vua mặc áo vàng xưng Trẫm nổi lên ” .

Lời nói này không chỉ riêng núi [12b| sông vùng Hoan

châu Ái-châu (Nghệ -an và Thanh hóa ) là đất căn -cứ của vua

Lê Thái - tô.

Có núi sông đẹp-để mà chưa hưng phát những khoảng

sản quý báu còn giấu tàng dưới đất .

Người nước Nam có tư -tưởng ái quốc phải có cái học

vấn ái-quốc . Chỉ mong con cháu giống cha Rồng mẹ Tiên

chúng ta sống trên mảnh đất trời quý vật đẹp này hãy

nhớ nghĩ rằng năm thứ khoảng -sản chưa được khai phát

dồi-dào thì mới lợi do núi-non sản xuất còn sót vậy.

( 1 ) Lý- Thường Kiệt chống giữ quân Tổng, nhưng sợ quân mình

ngã lòng bèn đặt ra chuyện thần ban cho 4 câu thơ. Hai

câu cuối là :

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư .

h
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Việc dẫn nước tưới ruộng không được giảng dạy thì

việc canh -nông còn tồi tệ . Học về năm thứ khoáng sản , dạy

về tam nông (ở đất bằng , ở núi sông và ở ao hồ ) thì sản

vật quý-báu ở núi được khai phát, thủy lợi được dồi- dào ,

không những đã mến yêu núi sông đẹp -đẽ mà còn làm cho

nước nhà được giàu có , nhân dân ngày càng đông-đảo thi

nước Nam ta ngày sau này há chẳng là là đường đường

một nước lớn ở Á-đông hay sao ?



[13a]

CHƯƠNG 2

Trứng rồng lại nở ra rồng ,

Liu-điu lại nở ra dòng liu -đâu .

Thơ phong -sử này thuộc tỷ ( 1 ) khen ngợi dòng giống

người nước ta .

Đời truyền rằng Hùng-vương làm vua đầu tiên nước ta

là con của Lạc -Long-Quân .

Đầu tiên Đế-Minh là cháu ba đời vua Thần Nông bên

Trung -quốc đi tuần thủ ở phương nam , đến núi Ngũ- lĩnh

cưới bà Vụ Tiên nữ làm vợ sinh ra Lộc- Tục.

Lộc Tục làm vua ở phương Nam sinh ra Sùng Lãm .

( 1 ) Thấy việc hư hỏng đương thời mà không dám nói rõ , mới dùng

phép so sánh kín đáo để phúng thích , mượn vật làm tỷ dụ chớ

không nói rõ ý chánh ra là thể tỷ .

4
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Sùng-Lãm hiệu là Lạc-Long- Quân cưới bà Âu -cơ sinh

ra một trăm đứa con trai . Đó là tổ tiên của Bách -Việt (nhiều

giống Việt ) .

Người con trưởng được tôn là Hùng - vương lên nổi

ngôi vua , đặt quốc hiệu là Văn Lang truyền nổi được 18 đời

đều xưng là Hùng-vương .

Lại xét việc đất nước Việt ta ở miền ôn- đới là đất dễ

sinh dục. Lúc đầu dân sống ở đấy phần nhiều là dòng -dõi

các dân tộc ở vùng đất đầu nguồn sông [ 13b ] Hoàng -hà .

Trước khi Kinh -Dương vương chưa đi về Nam , những dân

tộc ấy gọi là Lạc-dân , đại để phần nhiều là người Man (ở

phía nam Trung quốc ) người Di và người Lam . Từ khi Lạc

Long-Quân sinh ra một trăm người con trai thì hàng ngàn

hàng vạn con cháu sinh ra biên thành bộ số , đời đời nắm

giữ chủ quyền .

Còn giống Lạc dân kể trước đều là hàng tôi tớ nô- lệ .

Nay 25 triệu đồng bào nước Nam ta đều là dòng-dõi con

cháu của giống cha Rồng mẹ Tiên , cho nên lấy Rồng ví với

giống da vàng, lấy liu đầu loài rắn sống dưới nước ví giống

người Man– người Lão người Di người Lam . Đó là nói giống

nòi có khác nhau .

Xét về người bản thổ sống ở Thượng-du nước ta có

rất nhiều giống khác nhau : người Thổ , người Man , người

Nùng , người Mãnh , người Dao , người Mang , người Mọi

người Lao , người Xá , người Thổ dạ thị âm dương, người

Thỏ thiện xạ , người Man khắc bắp vế , người Tất đầu (sơn

dầu lên đầu) , người [14a ] Sáp tiền , người Xá -miêu , người

Man chỏ , người Xá sừng người Dao đốt đầu , người Mãnh
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suối Tân , người Thổ Cam -mỹ, người Man Chăm -bồn , người

Xá ngậm ngải , người Nùng Thạch -nham , người Mãnh- Moi,

người Dao xỏ tai mũi răng , người Thủ Cam -mỏn , người Bi

Cam -mãnh , người Miêu Hãi-vân , người Man Thoa -châm ,

người Lão , người Thổ Cần thủy , người Thổ Man -kỳ , người

Thổ Man-nộn , người Man Hải-nhược. Đại để họ là bốn giống :

Man , Lão , Di, Lam , phong tục khác lạ , mỗi giống đều giữ

lấy phong tục từ trước của mình , không qua lại với nhau ,

Họ được giáo hóa nhưng họ không hóa cải theo .



CHƯƠNG 3

Chàng về thiếp một theo mây.

Con thơ để lại chốn này ai nuôi a

Thơ phong sử này thuộc phủ . Ý nghĩa của chương này

chưa rõ ra sao.

[14b ] Theo sử xưa , Lạc-Long-Quân cưới bà Âu -cơ sinh ra

trăm cái trứng nở ra trăm người con trai .

Một hôm Lạc-Long-Quân nói với bà Âu cơ :

-
Ta là giống Rồng nàng là giống Tiên , nước và lửa

khắc nhau khó ở chung với nhau .

Hai người liền từ-biệt nhau , chia 50 đứa con trai theo

mẹ về núi , lấy 50 đứa con trai theo cha xuống miền ven

biển . Đó là tổ - tiên giống Bách-Việt .

Ý nghĩa của thơ này là lời của tiên nữ Âu-cơ ngậm ngùi

lúc cách biệt nhau với Lạc-Long-Quân . Nhưng việc hoang

đường không đủ tin chắc .



CHƯƠNG 4

Sông sâu suối hiểm làm vầy,

Ai xui em đến chốn này gặp anh ?

Đào tơ sen ngó xanh xanh ,

Ngọc lành phải giá , gái lành phải duyên .

Cho hay tiên gặp lại tiên .

Phụng -hoàng há dễ [15a] đứng chen cùng gà ?

Thơ phong sử ngày thuộc hứng ( 1 ) .

Đời Hùng-vương thứ 12, con gái của vua là Công -chúa

Tiên -Dung đi ra du ngoạn ở cửa biển . Thuyền rồng về đến Chữ

gia -châu ( bãi nhà họ Chữ ), Công-chúa đi bộ trên bãi gặp Chữ

đồng- tử đang trốn ở trong bụi sậy. Nàng tự cho là Nguyệt

( i ) Mượn vật đề nói nên lời, trước hết mượn vật làm tỷ dụ rồi tiếp

theo nói rõ ý chánh ra là thể hứng .

€
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lão xe duyên , bèn cùng Chữ đồng - tử làm vợ chồng.

Công-chúa sợ phạm tội với vua cha , không dám trở về

cung, bèn ở tránh nơi bờ sông. Về sau chỗ Công-chúa ở

trở thành nơi đồ- hội .

Hùng-vương tiến binh đến đánh dẹp. Chữ đồng tử và

Công-chúa Tiên-Dung lo sợ chỉ chờ chịu tội . Nửa đêm , thành

lình gió mưa dữ -dội, rường cột nhà cửa đều bị nhổ bật

lên , dân cư và gà chó đều thăng lên trời, lưu lại cái nền

không ở trong đầm . Lúc bấy giờ châu ấy được gọi là

châu Tự nhiên (nay ở huyện Đông- an tỉnh Hưng-yên ) , đầm

ấy được gọi là đầm Dạ [15b ] trạch ( nay thuộc huyện Đông

an).

Thơ phong -dao này nói việc phối hợp thành vợ chồng

đều theo đồng loại với nhau , tiên thì sánh với tiên .

Thật đẹp-để thay Tiên -đồng Ngọc-nữ đỏi giai-ngẫu thiên

thành (đôi lửa lương duyên do Trời tác thành) !

Trước đấy việc Kinh -Dương vương đã cưới con gái

của vua Động Đình , Lạc -Long-Quân cưới bà Vụ - Tiên nữ Âu

cơ đều được truyền tụng thành giai thoại.



CHƯƠNG 5

Đêm khuya thiếp mới hỏi chàng .

Cau khô ăn với trầu vàng xứng không ?

Thơ phong sửnày thuộc phủ . Đây là lời vợ chống đùa nhau .

Theo dã sử, trong đời Hùng -vương thứ 12 , có một quan

Lang họ Cao sinh đặng hai người con trai. Người trưởng nam

cưới con gái của Lưu-Huyền -Đạo , lại ăn ở không thuận (16a]

hợp với người em trai .

Người em bỏ đi nơi đồng nội núi rừng , gặp dòng suối

không có lối lưu -thông , bèn khóc thê thảm mà chết, hóa thành

cây cau .

Về sau người anh đi tìm khắp nơi , cuối cùng đến nơi ấy,

hỏi người trong làng . Người trong làng kể :

– Lúc trước có một người nói vì người anh thương vợ,

nên thẹn mà bỏ đi rồi đến đây mà chết hóa thành cây cau này .
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Người anh liền ngã người bên gốc cây mà chết hóa thành

một thứ dây mọc đeo cuốn vào cây cau, đó là dây trầu .

Đến khi người vợ nhớ chồng đi tìm đến đấy , hỏi ra mới

biết cở sự, cũng ngã mình bên gốc cây mà chết hóa thành

đống vỏi.

Người sở tại cho là có nghĩa bèn lập đền thờ .

Lúc ấy vua Hùng -vương đi tuần thủ đến đẩy dừng

nghỉ, sai bầy tôi lấy trái cau , hái la trầu mà nhai chung

và phun vào đống vòi thì thấy có màu đỏ [16b ] và có

mùi thơm , liền truyền lịnh ra khắp trong ngoài đều phải

trồng cây cau và dây trầu , hễ có cưới gả cúng tế và yến

tiệc đều phải lấy trầu cau làm phần vật đầu tiên để thết

đãi tân khách .

Thuyết này thuộc hoang đường.

Theo sách Vân -đài loại ngữ , phàm những nơi có làm

chướng tất nhiên có sinh những loài cây cỏ trừ khí độc .

Lời nói này đúng thay !

1

Nước Nam ta ở vào vùng ôn đới có nhiều lam chướng,

cho nên nhiều cây quế cây gừng cây cau , đều là những

loài cây trừ được khí độc . Cho nên người ở vùng ôn -đới

phần nhiều đều dùng, còn người ở hàn đới thì ít dùng

những loài cây ấy, thật không như thuyết không chánh đảng

trong dã sử.
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[ 17a ] CHƯƠNG 6

Tạnh trời mây cuốn về non ,

Hẹn cùng cây cỏ chứ còn trông mưa.

Thơ phong sử này thuộc tỷ . Ý nghĩa của chương này

chưa rõ ra sao .

Trong thời vua Hùng Huy-vương , ở bộ Vũ ninh (nay là

huyện Vũ- giang tỉnh Bắc-ninh ) có giặc đã nhiều năm mà

triều đình chưa dẹp yên được . Vua tìm người có tài đánh

lui được giặc .

Làng Phù đồng có một đứa trẻ nhà giàu sinh ra được ba

tuổi mà không nói được.

Lúc trong nước có giặc, sử nhà vua đi đến thì đứa trẻ

chợt nói được , bảo mẹ mời sứ nhà vua đến mà dạy rằng :

« Xin cho một thanh gươm và một con ngựa thì sẽ vì vua

mà dẹp giặc ».

C
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Vua ban cho gươm và ngựa y theo lời cầu xin .

Đứa trẻ nhảy lên ngựa rút gươm tiến tới , quan quân

nổi theo sau , đánh nhau với quân giặc [17b ] ở núi Tru- sơn

(nay ở huyện Tiên -du ). Quân giặc vỡ tan mọp xuống lạy gọi

người là Thiên -tưởng (tướng quân nhà Trời) mà đầu hàng.

Đứa trẻ liền phi ngựa vượt lên núi Vệ -linh ( lại phủ

Thiên -phúc ).

Vua nhớ công, cho lập đền thờ ở làng Phù -đồng và ở núi

Vệ -linh , phong làm Đồng-Thiên -vương . Trong đền thờ có

câu đối :

Bất kỳ hà niên phi thiết mã.

Tương truyền thử địa giải nhung y.

(Không nhớ là năm nào Ngài đã phi ngựa sǎt.

Tương truyền Ngài cõi bỏ quân -phục ở chốn này ).

Sách Ngự chế Việt-sử tổng vịnh nói :

Công thành thân thoái túng mã phi.

Lai tùng hà lai ? Khí hà quy ?

(Công đã thành thì thân phải lui , phóng ngựa bay đi .

Đến thì từ đâu ? Đi thì về đâu ? )

Đồng Thiên-vương là người lập đệ nhất vũ công ở nước

Việt ta chăng ?

Này, từ đời Hùng-vương về sau truyền nối trải qua

nhiều đời, dân yên ổn có làm có nghỉ, một lần gặp giặc ở

bộ Vũ -ninh , nhân dân trông có người dẹp yên giặc cũng như

làm mùa trông mưa.
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Đồng Thiên-vương một lần xuất trận thì dẹp trừ [18a )

ngay quân giặc rồi ẩn thân không xuất hiện nữa, thành công

rồi mà không ở lại . Nhân dân được khỏi nạn giặc mà sống yên,
Ο

cũng như cây cỏ mọc lên được khỏi cơn nắng hạn , thì cái công

làm máy và đồ mưa của Đồng Thiên vương đã thành tựu .

Tục truyền về sau Thiên vương hiển linh ở Tam -Đồ sơn ,

nhân dàn tám huyện lập đền thờ Ngài. Mỗi năm đến ngày

mùng 10 tháng 8 là ngày đại hội củng tế báo ơn thần .

Mỗi xã đem một con trâu đến chọi nhau . Xã nào thẳng

trận chọi trâu là được điềm lành .

Mỗi kỳ đại hội đều có mưa to gió lớn , cho nên có câu

ca -dao :

Nào ai buôn đầu bán đâu ,

Mùng mười tháng tám chọi trâu thì về.

Không có năm nào không ứng nghiệm đúng như vậy. Đó

là trận mưa rào của Thiên -vương trong một năm đấy ra ?

1



[18b] CHƯƠNG 7

Mênh-mông góc bể chân trời .

Nhưng người thiênhạ nào người tri-âm ?

Buồn riêng thôi lại tủi thầm :

Một duyên , hai nợ , ba làm lấy nhau .

17

Thơ phong sử này thuộc phủ .

Thục An -dương vương đánh phá thôn tính nước Văn -lang,

đồi quốc hiệu là Âu -Lạc đóng đô ở Loa-thành .

Nhà vua được cái móng của Linh-quy , sai bề tôi làm chiếc

nỏ thần , dùng cái móng làm lãy nỏ , gọi là Linh quang kim trảo

thần nỗ .

Triệu-Đà đem quân đến xâm phạm . An-dương vương

dùng nỏ thần bắn phá , Triệu-Đà thua chạy.
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Triệu-Đà biết Vương có nỏ thần không thể địch nổi , sai

con là Trọng Thủy vào làm Thị-túc- vệ cho Vương và cầu

[19a] hòn con gái của Vương là Công chúa Mỵ Châu . Vương

ưng thuận

Trọng-Thủy dụ Mỹ -Châu xin cho xem trộm nỏ thần và lén

phá hủy cai lấy mà tráo cái khác , rồi thác cớ trở về thăm cha

mẹ . Trọng Thủy nói với Mỹ -Châu :

Sau này như hai nước thất hòa , Nam Bắc cách biệt,

ân tình chồng vợ làm sao được gặp nhau ?

My-Châu đáp :

2
-

. Thiếp có tấm nệm lòng ngỗng còn mang theo bên

mình , đi đến đâu thì rút lòng để ở ngả rẽ làm dấu .

Trọng Thủy trở về báo cáo cho Triệu -Đà . Triệu -Đà liền

phát binh đánh An dương vương.

Vương không ngờ lấy nó đã mất, cứ đánh cờ mà cười

nói : “ Triệu -Đà không sợ thần nỗ của ta ư .

Quân Triệu-Đà tiến sát đến . Vương cầm nỏ thần lên thì

thấy đã gãy. Vương thua chạy , đặt My-Châu ngồi phía sau

trên ngựa mà chạy về Nam

Trọng Thủy nhận dấu lông ngỗng cứ đuổi theo .

Vương chạy đến bờ biển thì cùng đường liền gọi : “ Thần

Kim [19b] quy đến cứu ta” .

Kim -quy vọt lên mặt nước và bảo : “ Kẻ ngồi phía sau

trên ngựa là đứa giặc đó .
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Vương rút gươm muốn chém Mỹ-Châu . Nàng than rằng :

“ Một tiết trung tin bị người lừa dối , nguyện hóa thành ngọc

châu để rửa mối nhục thù này . Duyên ôi ! Nợ ôi ! Làm ôi ! ”

Nàng nuốt hận biết là dường nào ?

Thương thay My-Châu với tư chất yếu-điệu , nàng làm vợ

người nước láng giềng , đã bị chồng lừa gạt , lại bị cha nghi

ngờ, ngàn năm oan hồn của nàng khó tự biện bạch được ! Biển

Nam nổi sóng ầm ầm như gào thét giải oan cho nàng vậy.

Ý nghĩa của thơ phong-sử này giống như thế cho nên

mới chép ra đề bình luận với các vị quân tử.

Thường binh-luận về cái cớ hưng vong của Thục An

dương-vương :

An -dương vương là một vua hèn yếu , có [20a] quốc - gia

đồng thời với Hùng-vương, bất quá chỉ là một tộc họ trong

Bách-Việt mà thôi .

Vương cầu hôn mà không được lại thốt lời thề phải tiêu

diệt nước Văn -lang . Không nhẫn việc nhỏ mà muốn khởi

mưu to , Vương không có hùng lược trùm đời , điều đó

có thể biết được . Nếu như lúc Hùng-vương theo phụ -đạo

truyền đến đời thứ 18 , Lạc-hầu cầm quyền chính -trị lượng

xét nhân tài , Lạc-tướng cầm binh coi giữ những nơi trọng

yếu , thì dẫu lúc ấy có gọi là cuối đời Hùng- vương, An-dương

vương thật không rảnh lo củi đầu tự xưng là kẻ bề tôi ở

phiên trấn , còn lấy đâu mà hưng phát lên được ?

May lúc ấy Hùng -vương không lo việc vũ bị, cho nên
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khi quân địch tràn vào, liền vì say mê rượu chè mà mất

nước . Thật có thể gọi là xuống vực lấy được hột trân châu

dưới hàm con rồng gặp lúc nó đang ngủ .

Việc hưng phát của An -dương vương thật không đáng kể ,

còn đến cớ suy vong của An -dương vương lại còn có chỗ

tệ hơn nữa .

[20b ] Hùng -Lạc (Văn -Lang) là một nước cũ đã hai ngàn

năm gồm có núi sòng của 15 bộ , đất-đai không phải là không

rộng , nhân dân không phải là không đông , một lần cử binh

mà đánh lấy được thì phải lo việc chính - trị nhân đức, sửa

sang quân đội, đặt quốc gia lèn nền tảng vững-vàng như núi

Thái- sơn , thì dẫu Triệu-Đà là hùng, Trọng Thủy là trà cũng

chẳng làm gì được An -dương vương .

An-dương vương đã chẳng lo những việc như thể mà cử

dật lạc yên vui , giao phó việc mưu -giữ biên -thủy vào cuộc cờ,

giữ nước đã không kế sách , chỉ cậy vào Loa- thành , đuổi giặc

đã không trí mưu , chỉ dựa vào móng Linh -quy làm lấy nó ,

cho đến khi vùng sông Bình -giang (nay là sông Thiên đức ở

huyện Đông-ngạn ) thuộc về Triệu-Đà , My-Châu gả cho Trọng

Thủy , quên thù mà cung yêu không tỉnh ngộ , ngu xuẩn

như thế còn ai hơn được

Cha vợ ngu điếc thì gặp chàng rẻ bạc tình dối trá .

Không cần chờ thấy đến việc rút lồng ngỗng [21a ) bỏ ở ngả

rẽ và việc cùng đường ở bờ biển Nam -hải, người hiểu biết đã

độ trước rằng An dương vương tất phải mất nước vậy .

Than ôi ! Ở một người như An dương vương, việc hưng

phát thật chợt thình lình , thì việc bại vong cũng hốt nhiên vậy .

4
7

ngg
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Khảo xét phần ngoại kỷ, đại lược không có văn -minh

khởi-hóa làm đất xuất đầu lập quốc cho nước Nam-Việt

ta . Trước có Hùng-vương mở mang nước ta ở vùng viêm

nhiệt (nóng- bức), biết cưới gả , cày bừa, theo phép nước Âu

lạc , phong tục thuần -phác . Lúc ấy An -dương vương hưng phát

lên thì nào có ích gì cho hồng phúc của nhân dân ta ? Sau thì

có Triệu Vũ vương đã vỗ yên nước Nam ta , thừa cơ hội nhà

Tần rối loạn , quật cường chống lại nhà Hán lập thành một

nước cường thịnh . An -dương vương tuy mất thì nào có lo

buồn gì cho việc tai họa của nhân dân ta ? Phong-khê tàn

mất trong mây phủ âm thầm , rồi Loa -thành suy tàn âm

đạm trong bóng chiều tà , quyền quân chủ nước Âu -lạc của

An -dương vương chỉ còn lưu lại tiếng thơm ở phần toát

yếu trong lịch - sử tối cổ mà thôi , đó là điều may mắn đặc

biệt vậy .

[ 21b] Kinh đọc phần ngự phê của vua Tự -đức trong

Khâm định Việt- sử thông giám cương mục : “ Vì hôn nhân mà

thắng , vì hôn nhân mà bại” .

Việc hưng phát và tàn mất của An -dương vương thật

không đáng kể . Đất-dai với núi xanh nước biếc và quốc dân

với dòng giống mẹ Tiên cha Rồng ngẫu nhiên mà được , rồi

lại ngẫu nhiên mà mất thì hà tất phải mừng cho An -dương

vương và phải tiếc cho An -dương vương ?

Từ Kinh dương vương đến An -dương vương cả thầy

được 7 chương .
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CHƯƠNG 8

Có con phải khổ vì con .

Lấy chồng phải gánh giang-sơn nhà chồng .

[29a] Thơ phong -sử này thuộc phủ .

vương.

Triệu Minh - vương (tức Triệu

Trung-quốc nhà Hán họ Cù lập làm

con trai tên Hưng .

Minh -vương mất, Hưng lên làm vua , đó là Triệu Ai

Anh - Tề ) cưới con gái

Hoàng hậu , sinh ra đứa

Trước kia Cù Hoàng hậu lúc chưa lấy Triệu Anh -Tề

thường tư thông với An-quốc Thiếu -Quý , người ở Bá -lăng

bên Trung -quốc.

Nhà Hán sai Thiếu -Quý sang dụ Cù Hoàng-hậu và Triệu

Ai -vương sang chầu ở triều nhà Hán . Thiếu-Quỷ lại tư -thông

1

* /
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với Cù Hoàng-hậu , vì thế người trong nước phần nhiều không

theo . Cù Hoàng -hậu sợ có nổi loạn , muốn dựa vào uy lực nhà

Hán nên đã lắm lần khuyên vua và các quan xin cho nước

Nam nội thuộc nhà Hán . Hán đế bằng lòng. Nhưng Thừa

tướng Lữ Gia can ngăn không nghe mà có lòng làm

phản . Cù Hoàng -hậu âm -mưu giết Lữ- Gia mà không thành

công. Lữ -Gia làm loạn , Hán -để hay tin , sai Hàn -Thiên-Thu và

người em trai của Cù Hoàng-hậu là Cù Lạc đem quân vào

nước ta .

Lữ -Gia hạ lịnh khắp trong nước rằng : “ Vua còn bé,

Thái-hậu họ Cù là người Tàu nhà Hán đã tư thông với sứ-giả

nhà Hán , chuyên [22b] tâm muốn đem nước Việt nội thuộc

nhà Hán , đem hết đồ quý trọng nước nhà dâng cho nhà Hán

để nịnh hót lấy mối lợi nhất thời mà không đoái đến xã tắc

của nhà Triệu” .

Lữ Gia bèn cùng người em trai đem quân đánh Ai - vương.

Ai-vương và Cù Thái-hậu đều bị giết .

Lữ -Gia lập người con trưởng của Minh -vương là Kiến

Đức lên làm vua đó là Vệ -dương vương và giết sử- giả nhà Hán .

Nhà Hán đem đại binh sang xâm -lăng nước ta . Nhà Triệu mất .

Câu phong-dao này chê trách Cù Hoàng-hậu không biết

giữ đạo đàn -bà . Hễ lấy chồng thì theo chồng, chồng mất thì

theo con , đó là công lệ của nữ giới.

Cù Hoàng-hậu là người Tàu nhà Hán , chồng là Triệu Minh

vương , con là Triệu Ai -vương. Giang-sơn của họ Triệu đã ủy

thác cho Hoàng hậu , thế mà Hoàng hậu lại muốn dẫn con về
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nhà Hán , đem

Triệu chăng ?
-

nước cho phụ vào nhà Hán để củng cố nhà

Chẳng phải thế đâu !

Đối với người tình cũ , ân nghĩa nặng, không nhẫn xa

cách nhau lâu, ngày nào Hoàng-hậu trở về nhà Hán , mối tình

của Thiếu -Quý sẽ triền -miền dan [ 23a ] díu , thì không khỏi

một nhát gươm của Thừa tướng Lữ Gia thật đáng chăng ?



CHƯƠNG 9

Thương chồng nên phải gắng công .

Nào ai xương sắt da đồng chi đây ?

Thơ phong-sử nay thuộc phủ .

Trưng Nữ -vương tên Trắc, họ Trưng , con gái của Lạc

tưởng ở huyện Mê-linh đất Phong-châu (nay là Yên -lãng) , là

vợ của Thi -Sách ở huyện Chu -diên .

Lúc ấy Thái-thủ Tô Định thi -hành chính sách tham bạo .

Nữ vương hận Tô Định giết chồng Ba , bèn cùng em là Trưng

Nhị cử binh đánh Phong châu , hãm châu -trị. dẹp yên được

hơn 60 thành ở Lĩnh-nam , tự lập làm vua , đóng đô ở Mê-linh .

Nhà Hán phong chức cho Mã Viện làm Phuc ba Tướng

quân cho đem binh sang đánh Nữ -vương . [ 23b ] Mã-Viện noi

theo ven biển mà tiến , đến hồ Lãng-bạc ( nay ở huyện Vĩnh

thuận , nhà Lê đồi gọi là Tây-hồ , Chúa Trịnh đổi gọi là

Đoái-hồ ) thì gặp quân của Nữ -vương .



50 VIỆT NAM PHONG- SỬ

quân mình ô hợp

khê . Quân sĩ thấy

không thể thắng địch , bèn

cự thể cô rồi bại trận mà

Nữ-vương thấy thế giặc quả to , tư liệu

không thể chống nổi, bèn lui quân giữ Cẩm

Nữ vương là đàn bà con gái

chạy tán loạn . Nữ -vương chống

chết.

Mã Viện dựng cột đồng làm

Hán . Nước Việt ta lại thuộc nhà Hán .

ranh giới cùng cục của nhà

Về sau người trong vùng ấy cảm mộ Nữ -vương dựng đền

ở Hát- giang mà thờ phụng hai Bà .

Câu phong -dao này khen ngợi Trưng Nữ vương. Chồng

chỉ Thi Sách . Nữ -vương vì thù chồng mà khởi binh , đuổi

Tô- Định , dẹp yên vùng Lĩnh -biểu , tuy là đàn bà con gái yếu

đuối, không dám lấy việc luyện sắt và rèn kim tự khoe mình ,

nhưng hai Bà là bậc anh hùng trong giới nữ lưu , cùng với Lệ

hải Bà-vương (Ba Triệu ) chống cự quân giặc Bắc uy -danh

cùng hiển -hách ngàn thu ,



[24a ] CHƯƠNG IO

Ru con con ngủ cho lành ,

Cho mẹ gánh nước rửa bành con voi.

Muốn coi lên núi mà coi,

Coi bà quản tượng cỡi voi bành vàng .

Thơ phong-sử này thuộc phủ.– Bành vật dụng làm chỗ

ngồi và chỗ dựa dành để bắc lên lưng voi . Quản -tượng , người

chỉ huy đội voi trận .

Lúc nước Nam ta bị Bắc thuộc , có Bà Triệu , người làng

Trung-sơn huyện Nông cổng tỉnh Thanh -hóa , mình cao 9

thước , vú thòng 3 thước ( ?) tuổi 20 chưa lấy chồng , có chỉ lớn ,

thường nói với người anh là Triệu-Quốc-Đạt : “ Người ta sống

ở chốn bụi hồng , không kể là trai hay gái , phải tạo lập

công to lưu tiếng thơm ngàn thuở , há lại bắt chước theo

người đời chịu củi đầu cong lưng làm tỳ (24b] thiếp cho

người ta hay sao ?
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Trong khoảng niên -hiệu Vĩnh -an nhà Đông-Ngô , viên

Thủ mục người Tàu tham bạo , vơ -vét chiếm đoạt tài sản

của người bản xứ , nhân dân sống không yên tụ hợp nhau

làm trộm cướp , thường nương tựa vào Bà Triệu để trốn

tránh . Bà thành thật tin dùng , họ đều mến phục.

Anh của Bà nghe được việc ấy, vui mừng nói rằng :

“Em gái ta như thế , thật là sau Hai Bà Trưng lại có một

Bà Trưng nữa!

Mọi người thấy Bà có tài làm tưởng súy , bèn lập Bà

làm Chúa và xin cử sự ngay .

Bà liền dấy binh chống cự quân Ngô. Bà mặc áo vàng

ngồi ở đầu voi , thường buộc vú ra phía sau lưng và dùng

lụa bó lại , uy phong lẫm liệt . Quân-sĩ gọi Bà là Nhụy Kiều

tướng-quân . Người Tàu Đông Ngô gọi Bà là Lệ hải Bà vương.

Nhà Đông-Ngô sai Lục-Dặn làm Giao châu Chiêu thảo sử ,

đem binh xuống miền Nam .

Bà Triệu dẫn binh tiếp đánh , một ngày 3 trận , quân Ngô

đều thua [95a ] chạy . Lục -Dận kinh -hoàng đem binh chạy vào

thành . Bà phát binh vậy thành đánh mấy tháng mà không hạ

được . Tướng sĩ ta có lòng biếng nhác bê trễ mà thua trận .

Bà giục ngựa bỏ chạy thẳng đến núi Hối-sơn , xã Bồ-điền

(nay là xã Phủ -điền ) huyện Hậu lộc mà chết .

Sau khi mất, Bà hiển linh . Vua Tiền - Lý Nam - đế

phong Bà làm Bật chính Anh liệt hùng tài trinh - nhất

Phu -nhân .
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Triệu đấy quân ,

ông con trai thì

Ý nghĩa thơ phong-dao này nói về lúc Bà

người phần nhiều đều vui thích theo Bà, đàn

phụng sự trong hàng ngũ , đàn bà con gái thì làm công việc giúp

quân đội . Lời hát có thú vị đượm vẻ vui tươi xua nhau làm

việc mà không có lòng oán hận . Do đó có thể nhận thấy lúc

bấy giờ Bà Triệu rất được lòng người.



[25b]

CHƯƠNG II

Nước lã mà vã nên hồ

Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan .

Thơ phong-sử này thuộc tỷ .

Nước Việt ta từ Triệu vương độc lập trở về sau , bị người

Tàu đò họ lấy làm quận huyện của Trung quốc. Mảnh non

sông nhỏ -nhen đều bị nội thuộc , nước nhà không có quyền

tự chủ . Ai là bậc anh hùng tạo nên thời thế vậy ư ?

Lúc ấy có vua Tiền -Lý Nam -đế, họ Lý , tên Bí (thường

đọc là Lý-Bỏn ), người Giao-chỉ có tài văn-vũ , không toại chi

làm quan cho nhà Lương , bèn trở về Thái-bình . Nhân quan

Thứ -sử Tiêu -Tư ở Giao -châu làm mất lòng dân vì tham bạo ,

Ngài bèn khỏi binh chống cự. Viên Tù -trưởng Chu -diễn là

Triệu- Túc cũng dẫn quân theo . Ngài liên kết được mấy châu ,

4
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hào kiệt đều hưởng ứng . Tiêu- Tư nghe được liền đem tiền

của cho Ngài rồi chạy về Quảng -châu .

Ngài liền đem quân ra chiếm cứ thành Long- [ 96a ]

biên .

Năm giáp - ý (514 sau Tây lịch ) nhằm niên hiệu Đại-đồng

nhà Lương , Ngài tự xưng là Nam -Việt đế , lấy niên hiệu là

Thiên đức, đặt quốc hiệu là Vạn -xuân , dùng Triệu -Túc làm

quan Thái-phó , Tinh -Thiều làm tướng võ , Phạm - Tu làm

tướng văn.

Vua Vũ-đế nhà Lương sai Dương -Phiêu làm Thứ -sử

Giao -châu , Trần Bá- Tiên làm Tư -mã đem quân sang đánh .

Bá -Tiên đưa quân đi trước làm tiền -phong , đánh một trận

ở Chu -diễn và đánh thêm một trận nữa ở Gia -ninh . Vua

Nam để thua chạy về Tân -xương làm nhiều chiến thuyền ,

đóng đồn ở hồ Điển -triệt (nay là huyện Lập thạch .)

Gặp lúc nước sông dâng lên thình lình đỗ vào hồ , Bá

Tiền đem quân xuôi theo dòng nước tiến vào , quân Lương

đánh trống reo hò tràn tới . Nam -để lui về giữ động Khuất

Liêu , bị lam chướng mà mất.

Người trong nước nhớ công của Nam -đế , kể lại việc của

Ngài mà hát |26b] như thế .

Này , Lý Nam -để là một người dân nước Việt , cương thổ

đất đai bị Bắc thuộc , giáp binh là binh sĩ bị Bắc thuộc mà

cuối cùng đã cầm binh xẻ đất xưng hùng giành độc -lập, tuy

chưa được 50 tuổi mà phải lui về giữ động Khuất-Liên , nhưng

cũng là người có vũ công bậc nhất của nước Việt -nam ta vậy .
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:

Trong sách Khâm -định Việt-sử thông giám cương mục,

vua Tự-đức phê : “Lý Nam -đế tuy sức không chống nổi ,

sự nghiệp không thành nhưng đã thừa cơ phấn khởi tự làm

vua nước Nam , đáng là tiếng báo hiện trước cho những triều

tự chủ nhà Đình nhà Lý về sau vậy .



CHƯƠNG 12

Gáo vàng múc nước giếng tây,

Khôn ngoan cho lắm, tớ thầy người ta !

[ 27a] Thơ phong sử này thuộc tỷ .

Gáo vùng là cái gàu bằng vàng dùng để múc nước . Giếng

tây , giếng nước ở nhà lân cận phía tây.

Nước Nam ta núi sông anh tú , hào kiệt sinh ra hơn người

đời đời không thiếu . Lý-Ông-Trọng, người huyện Từ -liêm làm

quan cho nhà Tần làm Tư -lệ hiệu ủy, đem quân giữ Làm

thao , tiếng- lăm chấn động Hung-nô , về sau trở về làng mà

mất. Tần Thủy-hoàng đúc tượng đồng hình Ông đặt nơi cửa

Tư -mã ở Hàm -dương . Quân Hung-nô cho là quan Hiệu uy

còn sống , kiêng sợ không dám xâm phạm .
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Khương-Công-Phụ , người huyện An -định đất Cửu chân có

tài cao thi đỗ Tiến -sĩ đời nhà Đường thường bí mật xin vua

Đường giết Chu-Thử , nhưng Đường Đức-tông không nghe

theo. Ông lại xin thâu nạp binh mã ở các đạo làm quân

phòng bị .

Về sau quả nhiên Chu-Thử làm phản . Vua Đường Đức

tông cho là Ông liệu độ rất đúng một cách lạ lùng mà quý

trọng ông , thăng ông lên chức Trung-thư môn hạ Binh

chương sự.

Hai ông là người Nam . [27b] Việt ta . Người Nam mà làm

quan cho triều đình phương Bắc . Bậc chi - sĩ nhân -hậu cho hai

ông là không đáng kể mới làm thơ chế cười rằng :

Gáo vàng múc nước giếng Tày .

Khôn ngoan cho lắm từ thủy người la .

Gáo vàng múc nước giếng ở nhà lân cận phía tây ngụ ý

dùng tài không đúng chỗ thì tài quý báu mất vẻ quý báu đi .

Ngô -Giáp -Đậu nói : “Kẻ công lao đối với Trung quốc là

khen ngợi . Còn đối với nước Nam ta thì sao ? – Thật có như

lời người đương thời đã hát vậy !

Tuy nhiên , nhân tài phải tùy thời tùy chỗ mà lập công

danh . Nước Nam ta bị Bắc thuộc đã thành lâu đời , nếu cử

giữ thành -kiến là dân nô-lệ thì phải chịu mục nát với cỏ cây .

Thế thì Từ Thức và Đạo Hạnh có bổ ích gì cho người trong

nước ?

Nếu tự sinh hùng tài muốn phụng-sự cho việc chiến đấu ,

1

C
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mà thời chưa thể làm , thế chưa thẻ nằm thì cơ hồ sẽ không

khỏi phải đồ vỡ thất bại [ 28a] như Bố -cái Đại -vương Phùng

Hưng và Hắc đế Mai Thúc-Loan .

Chỉ xét về ý nghĩa của sự tùy thời , như hai ông Lý -Ông

Trọng và Khương-Công-Phụ đây thì công lao đã hách dịch

một thời ở triều đình phương Bắc.

Hẳn nước Nam ta còn lắm người như thế , như Lý-Tiến

là người nước Nam mà cai trị vỗ-về người nước Nam. Lý

Cầm là người nước Nam đã tiến cử người nước Nam ,

thì làm quan phụng sự cho triều đình phương Bắc có phụ

chi nước Nam đâu ?

Ý tứ của nhà thơ trong câu phong- sử này thật nông cạn

đối với hai Ông vậy.



CHƯƠNG 13

Chim chích (1 ) mà ghẹo bồ -nông ,

Đến khi nó mổ , lạy ông tôi chừa .

Thơ phong-sử này thuộc tỷ .

Chích là thứ chim bé không đầy nắm tay , mỏ và hai

chân đều màu đỏ , Bồ nông là loài chim to , [ 28b] đầu lớn,

mỏ dài , hình dáng giống con ngỗng mà to hơn, trong khoảng

mùa thu mùa đồng , ruộng lúa có nước thường tụ tập lại

ăn lúa. ( 2 )

diệc , loài chim ăn cả to( 1 ) Nguyên văn chép tay viết diệc là chim

bằng con ngỗng , mỏ dài, chân cao sống trong đồng ruộng hoang

vu . Đây đã chép sai .

(2) Bồ-nông là chim già dãy có cái dãy đựng cá dưới cỏ , là chim

ăn cá chứ không ăn lúa như soạn -giả giải ghĩa .

i

r
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Nước Nam ta vào thời tối cổ ở biên thùy phương nam

có nước Lâm -ấp (lãnh vực từ Quảng bình đến Nam-kỳ lục

tỉnh ), trong thời nhà Tần thuộc đất Tượng-quân , trong thời

nhà Hán thuộc đất Nhật-nam . Cuối đời Hán , Khu -Liên , con

quan Công-lào, giết quan huyện lịnh , tự lập làm vua nước

Lâm - ấp. Về sau người cháu ngoại của Khu -Liên là Phạm -Hùng

lên nổi ngôi . Phạm -Hùng truyền ngôi cho là con Phạm -Dật. Dật

mất, người đầy tớ là Phạm -Văn soán ngôi . Văn mất, con là Phật

nối ngôi . Phật mất, cháu là Hồ-Đạt lên ngôi. Đến người cháu

của Đạt là Văn-Hiển lên ngôi gọi là Phù -nam vương.

Trong niên -hiệu Trinh -quán nhà Đường, vua Lâm ấp là

Phạm -Đầu -Lê mất , người trong nước lập con của người cô

là Cát-Địa làm vua . Cát-Địa đổi tên nước là Hoàn vương

quốc, bị quan Đô hộ nhà Đường là Trương-Chu đánh phá ,

bèn bỏ nước [99a] Lâm-ấp dời về đất Chiêm -thành và gọi

nước là Chiêm -thành quốc. (Nay ở xã Nguyệt-biều huyện

Hương-thủy tỉnh Thừa thiên có thành Phật- thệ , và ở hai

huyện Tuy- viễn và Phù cát tỉnh Bình định có thành Đồ-bàn ) .

Đến thời Trung hưng triều nhà Nguyễn ta mở -mang bờ.

cõi xuống miền Nam thì dòng giống người Lâm-ấp đã tuyệt.

Này , Lâm ấp là một nước xưa ở Á -đông, đất đai không

phải là không rộng, nhân dân không phải là không đông,

chỉ giữ đất mà tự thủ, lại không lượng sức mình , không

độ thời thế , làm xằng khai hấn với nước láng giềng mà

bị triều đình phương Bắc đánh đuôi ?

Tra cứu sử nước Nam, trong niên -hiệu Vĩnh-hòa , Khu

liên vào cướp phá nước ta , bị quan Thứ-sử Trương-Kiều

dẹp yên .
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Trong thời vua Mục -để nhà Tấn , Phạm Phật sang xâm

lăng quấy nhiễu . Quan Thứ -sử Đàn -Hòa-Chi đánh đuổi tiến

vào thành Lâm -ấp .

Nhà Tống đánh phá , thì Phạm -Dương-Mại vua nước Lâm

ấp sai sử vào dâng cống .

Nhà Tùy [29b] chinh phạt, thì Phạm -Chi vua nước Lâm

ấp sai sứ đến tạ tội .

Đến triều nhà Đinh , nhà Lê, nhà Lý , nhà Trần , nước

ta lập quốc thì người Lâm -ấp không lo bắt chước theo văn

minh để khai-hóa nhân dân , chỉ lo khai hấn ở biên cương

đề đến nỗi phải bị tiêudiệt.

Người trong nước thương hại cho họ , mới dùng chim

chích mà ví với họ. Nói họ không thể mạnh , lại không thể yếu

cho nên mới bị tiêu -diệt . Họ không xét thời cơ , họ không

lượng sức cho nên sớm chuốc lấy bại vong. Như người Lâm

ấp thật đáng làm gương vậy .



CHƯƠNG 14

Cóc ( 1 ) kêu dưới vũng tre ngâm.

Cóc kêu mặc cóc, tre dầm mặc tre.

[30a ] Thơ phong- sử này thuộc tỷ.

Cóc, loài ếch nhái . Khi trời sắp đồ mưa thì cóc kêu. Cóc

phần nhiều sống ở hang dưới đất . Tre, loại trúc . Tre nước ta

có hàng mươi thứ đều có thể làm nhà . Muốn xài tre , người ta

chờ tre già mới đồn và ngâm trong nước vài ba mươi ngày

rồi vớt lên dùng thì khỏi bị mối mọt phá hại .

( 1 ) Con cóc sống trên cạn ít khi kêu . Con nhải sống dưới vũng kêu luôn .
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Thương thay thân phận con rùa ,

Trên đình hạc cỡi , dưới chùa đội bia !

Thơ phong- sử này thuộc tỷ .

Rùa , loài quy, nước Nam ta sản xuất nhiều rùa . Đinh ,

đình miếu thờ thần . Bia , bia đá . Nước Nam ta thờ thần

trên miếu thường có khắc hình con hạc đặt ở hai bên tả

hữu. Dưới hai chân hạc (30b] lại đặt tượng một con rùa .

Ở bên miếu thờ có dựng tấm bia , chân bia lại có đặt tượng
!

con rùa .

Ý nghĩa của chương này và chương trước (chương 14 )

nói về lúc nước ta bị Bắc thuộc, nhân dân sống đồ thán ,

có việc oan ức thì không kêu -ca thừa hiện ở đâu được.

Cho nên mới lấy đó mà vi .

A
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Nước Nam ta sau thời Hán Vũ đế bị Bắc thuộc trong

mấy ngàn năm , chính sách bảo hộ của người Tàu đại để là

nhân huệ thì ít mà khắc bạc thì nhiều . Những quan thủ mục

đến nhậm chức ở nước Nam ta , ngoại trừ mấy người như

Sĩ- Nhiếp , Nhâm -Diên , Lý-Thiện , Đào Hoàng, đều không có

hành vi trong sạch . Họ tham bạo riêng tư , có người đem một

đấu muối đòi lấy con bò, có kẻ đem một con bò đổi lấy mười

học nếp . Họ cứ lo vơ vét tiền của khiến chức lại và nhân dân

không xiết nỗi khổ . [ 31a] Thế mà triều đình Trung -quốc chưa

từng hay biết , như vậy cũng có ích cho việc áp chế . Nhân

dân lúc bấy giờ phần nhiều sống không nổi cho nên dùng

con cóc con rùa tự vi

Nói dân ta đã như con cóc nép mình sống dưới ao, lại

còn bị người ta đem tre ngâm vào , và đã như con rùa ngắn

cổ không kêu gào được lại còn bị con hạc cỡi lên , tấm bia

đá đè lên . Nhân dân sống trong thời ấy còn biết nương

cậy vào đâu ?

Tuy nhiên , cái thế trong thiên hạ , hễ sức đè xuống càng

mạnh thì sức đẩy lên càng to . Có Tô-Định hết oán với nhân

dân thì có Trưng vương dấy binh đánh đuổi. Có Tiêu- Tư

làm thất-sách thì có Lý Nam để dựng nước độc lập . Có Cao

Chính Bình đánh sưu cao thuế nặng thì có cha con Phùng

Hưng cướp huyện chiếm châu tự -lực tự -cường . Lần lần đến

những việc áp chế mãi không thôi thì có những cuộc bạo

đông chống trả mãi không dứt , cho nên Ngô Sứ -quân (31 )

được hỏ-hào chủquyền , Đinh Bộ Lĩnh được nêu cao ngọn
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cờ độc lập mà giải-thoát được cái ách khốn khổ hàng ngàn

năm .

Tất cả đều do sức áp -chế bạo tàn của bọn thống trị đã

mở lối tạo ra cả .

Cái thế lớn -lao ấy trong thiên hạ thật đáng kinh thay !
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Của dì muôn sự của chung ,

Tranh nhau. một tiếng anh hùng mà thôi !

Thơ phong-sử nay thuộc phủ .

Nước ta trong thời Tiền Ngô (Ngô -Quyền ) từ khi Dương

Tam -Kha (Ca) soán ngôi , Trần Lãm dấy binh nổi lên trước

hết. Các thổ-hào do đấy đều đua nhau nổi lên .

1- Trần -Lãm tự xưng là Trần -Minh công chiếm cử Bố

chính hải-khẩu .

2- Ngô- Xương- Xi tự xưng Ngô Sứ quân chiếm cứ Bình

Kiều .

3- Kiểu -Công-Hãn tự xưng là Kiều- Tam -Chế chiếm cứ

Phong -châu .

4- Nguyễn -Khoan tự xưng là [39a ] Nguyễn - Thái - Bình

chiếm cứ Tam -Đái.
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5- Nguyễn-Gia -Loan , Lý Khuê tự xưng là Lý Lãng công

chiếm cứ Siêu-loại .

6- Nguyễn - Thủ- Tiệp tự xưng là Nguyễn-Linh -công chiếm

cử Tiên -du .

7- Lữ -Đường tự xưng là Lữ - Tá công chiếm cứ Tế Giang

8- Nguyễn -Siêu tự xưng là Nguyễn -Hữu công chiếm cử

Tây Phù -liệt .

9- Kiểu-Thuận tự xưng là Kiểu -Lịnh công chiếm cử Hồi

hồ .

10- Phạm -Bạch -Hồ tự xưng là Phạm -Phòng- Át chiếm cứ

Đằng-châu.

11- Ngô-Nhật-Khánh tự xưng là Ngô -Lãm công chiếm cứ

Đường-lâm .

12- Đỗ- Cảnh - Thạc tự xưng là Đỗ Cảnh công chiếm -cử

Đỗ-động-giang.

Trước sau có tất cả 12 vị sử -quân , mỗi vị chiếm giữ

một góc giang-sơn , tự làm hùng -trưởng một phương , cho nên

nói “ Giang -sơn hà khu , Anh hùng thị xử » . (Khu vực nào của

núi sông đều có bậc anh hùng ở đấy cả ) .
Ο

Người trong nước kẻ ra việc ấy mà trần bày thành câu

phong-sử này.

Nói thiên -hạ là của chung . Điều mà người ta tranh nhau

là tiếng anh- [32b] hùng. Nhưng anh hùng cử tranh -giành

nhau thì không phải cái phúc cho sinh -linh .

Sử của Ngô- Sĩ -Liên chép rằng : “ Nước Việt- nam đã hơn

¦

1
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4790 năm thật không muốn có thời-đại Thập nhị Sứ -quân .”

Quả thật như vậy .

Tuy nhiên nước Nam ta sau dời Hán Vũ -đế bị Bắc

thuộc hơn 1400 năm mà không có thời đại nào có một người

xướng lên ( 1 ) việc độc- lập :

Hai Bà Trưng đã thất -bại vì Mã -Viện , Triệu -Âu phải thua

chạy vì Lục-Dận , Lý -Bí đã xưng Nam -đế nhưng phải rút lui

về Liêu -động , Mai-Thúc-Loan đã là Hắc -đế nhưng đã trốn

mất trong núi.

Xem lại người nước Nam ta thì ai dám cất bước lên mà

chống lại Bắc triều .

Từ trận chiến ở Bạch -Đảng , quân Nam -Hán bị đại bại

về tay Ngô Quyền . Thừa thời thế đã có cơ hội họ bèn kết

bọn mà [ 35a ] nổi lên . Cuộc tranh -giành của Mười hai Sứ -quân

là đạo quân tiên -phong cho Đinh- Tiên hoàng đấy chăng ?

Con cuốn chiếu có hàng trăm chân , chết phần này thì

phần kia động đậy . Trong cuộc đua nhau dấy binh nổi lên ,

Mười hai Sứ -quân vẫn có đoàn thẻ. Luận về việc tranh đấu lẫn

nhau , Mười hai Sứ quân không phải là không có tội . Luận về

cuộc thống nhất, Mười hai Sứ quân không phải là không có công .

Phần trên từ Triệu Vũ -đế đến Mười hai Sứ quân có cả

thủy 9 chương .

!

(1) ở đây phải viết là : « Mà không có thời đại nào có người dựng nền

độc lập được lâu dài , » mới đúng.
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sa-lė.

Xem lên trăng bạch trời hồng ,

Đạo miền sơn thủy bẻ bông thái -bình .

33b] Thơ phong -sử này thuộc phủ .

Thái-bình , tức cây thái bình lẻ , hoa là giống như cây

Nước Việt ta từ sau khi bị Bắc thuộc , bị người Tàu

sáp nhập làm quận huyện của họ . Ở nước An -nam ngọn

cờ đỏ hộ được trương lên . Giang -sơn vô chủ .

Lúc ấy có Đinh Tiên -hoàng , người ở động Hoa -lư (nay

thuộc huyện Gia -viễn tỉnh Ninh -bình ) đất Đại -hoàng . Cha là

Dinh -Công -Trứ làm Thứ sử Hoan chân mất sớm . Ngài còn

bé , được mẹ là bà họ Đàm dắt về nơi sơn động .

Lớn lên , Ngài sai khiến được các thuộc ấp lân cận .

|

1

1

"

I

P

1
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Các phụ lão ở các sách phần nhiều đều cho con em theo

Ngài . Họ lập Ngài làm bậc đàn anh . Ngài ở sách Đào-úc,

đem quân đi đánh các sách chưa hàng phục khác và đều hạ

hết những sách ấy.

Lúc ấy Nam Bắc phân tranh , Mười hai Sứ -quân chia cắt

giang- sơn thành khu mà chiếm cử .

Ngài nghe Sứ-quân Trần -Công-Lãm là người có đức mới

đến nương tựa .

Trần -Công -Lãm mất, Ngài thống lãnh quân đội của người

và chiếm giữ động Hoa -iu , [ 34a ] thu nạp những bậc hào kiệt

của Trần Công-Lãm và đem quân ra đánh thành ấp . Ngài

đi đến đâu đều thắng trận đến đấy, cho nên Ngài được tôn

hiệu là Vạn -thắng vương .

-

Sau khi dẹp yên các bộ Sứ-quân , Ngài tự lên ngôi Hoàng

đế , đóng đô ở Hoa -lư , đặt niên -hiệu là Thái bình , đặt quốc

hiệu là Đại Cồ Việt .

Ngài thật là vị Minh -chúa chánh thống đầu tiên của nước

Việt ta .

Nhà thơ trần bày việc ấy mà khen ngợi Ngài , nói người

nước Nam làm chủ nước Nam , vui thích xem cảnh thái-bình ,

ngẩng lên trông trời thì thấy mặt trời mặt trăng sáng đẹp ,

củi xuống xem đất thì thấy núi cao sông biếc , đường đường

một vùng Lĩnh -nam hơn vạn dặm , núi sông ửng sắc , cây cỏ

tươi tắn hồi xuân , trông lại cảnh tượng dân chúng được thái

bình, há chẳng là một cử - chỉ thỏa lòng khoái chí hay sao ?
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[34b ] Ban mai xuống tắm bể Đông ,

Đẹp lấy con rồng nổi lên chín khúc . Ta hồ hởi .

Thơ phong-sử này thuộc phủ .
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Loạn chuồn chuồn là loạn kim thoa ,

Bên bay mở cửa , bên qua sang luồn . Ta hồ hởi.

Thơ phong -sử này thuộc phủ .

Kim thoa , chưa rõ nghĩa là gì . Theo sách Vũ -hinh , xưa

có trận Kim -thoa .
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Chào rắn đi đi đâu ?

Vuốt râu ông hùm. Ta hồ hởi .

[35a ] Thơ phong-sử này thuộc phủ .

Chương này và hai chương trên đều là lời hát cợt

đùa của lũ trẻ chăn trâu , mà ý-nghĩa không rõ là nói gì .

Theo sách sử-kỷ , Đinh Tiên -hoàng lúc bé , cha là Công

Trử mất sớm , mẹ họ Đàm dắt Ngài về ở nơi sơn-động. Ngài

chăn trâu ngoài đồng , cùng lũ trẻ chơi đùa . Lũ trẻ tôn

Ngài lên , nắm tay giao nhau cho Ngài ngồi lên như dáng xe

kiệu của vua , lại lấy bỏng lau kéo đi ở hai bên tả hữu như

dáng nghi- vệ của thiên tử . Ngài đem chúng bọn đi đánh dẹp lũ

trẻ ở xóm khác. Ngài đi đến đâu, lũ trẻ hàng phục đến đấy.

Đến khi lớn lên , Ngài ở sách Đảo -úc. Lúc ấy người chủ

là Đinh -Dự chiếm cứ sách Bồng chống lại Ngài . Ngài vì quân

1
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ít hơn không thể chống nỗi bèn

Cầu gãy , có con rồng vàng nổi

kinh hãi thoái lui.

chạy đến cây cầu Đàm -gia .

lên che chở Ngài . Định-Dự

Về sau Ngài đánh đâu thắng đấy, cho nên người ta gọi

Ngài là Vạn thắng vương.

Ba chương này ý nói Đinh [ 35b ] Tiên -hoàng lúc còn là

mục đồng cùng lũ trẻ chơi đùa , chế làm trận đồ đáng giặc và

khiến lũ trẻ hát lên .

Nay mục đồng mỗi lần

hát mấy khúc này , cho nên

quân -tử .

Chương 18 giống như Long trận ( trận rồng), chương

19 giống như Hồ điệp trận ( trận bướm ), chương 20 giống

như Xà trận (trận rắn ) , vì lâu ngày từ xưa mà nay thẻ

chế không còn .

chăn trâu ngoài đồng tụ tập lại

chép lại để xin hỏi các bậc
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Con cóc nằm nép bờ ao

Lăm-le lại muốn hấp sao trên trời .

Thơ phong- sử này thuộc tỷ .

Đỗ- Thích lúc đầu làm chức lại ở Đồng-quan , ban đêm

nằm trên cầu , chợt chiêm bao thấy sao băng rơi vào miệng,

[36a] tự cho là điềm lành , mới âm thầm mưu toan chi

khác.

Niên -hiệu Thái- bình thứ 10 (979 ) đời vua Đinh Tiên-hoàng ,

Đỗ Thích làm chức Chihậu nội nhân ở trong cung, thừa

lúc Vua sau buổi dạ yến say rượu nằm ở trong sân , bèn

giết Vua và Nam -Việt vương Liễn .

Tin thi vua phát ra , quân binh vây bắt nghịch tặc
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rất gấp. Đỗ- Thích lén nằm trốn ở mảng sôi trong cung, qua

ba ngày quả khát nước, lại gặp lúc trời mưa , bèn đưa tay

ra bụm nước uống. Cung nữ trông thấy cáo với Định Quốc

công Nguyên -Bậc . Đỗ- Thích bị bắt và bị chém đầu , thân

thể bị xắt nhỏ từng miếng , người trong nước tranh nhau ăn .

Lúc ấy có lời sấm rằng :

Đỗ- Thích thi Đinh Đinh .

Lê gia xuất Thánh minh .

Cạnh đầu đa hoạnh nhi.

Đạo lộ tuyệt nhân hành .

Nghĩa là :

Đỗ Thích giết Đinh Tiên -hoảng và Đinh -Liễn .

Nhà họ Lê (Lê-Hoàn ) làm Thánh chúa .

Nhiều đứa phản nghịch tranh nhau ( ý nói các đại thần

là Đinh - Điền Nguyễn-Bậc chống nhau với Lê -Hoàn ) .

Đường lộ không có người đi , ( ý nói nghe tin quân nhà

Tống sắp tràn sang xâm chiếm nước ta , nhân dân tản cư,

đường xá vắng lặng) .

Người ta tin đó là số trời đã định .

Câu phong-dao này trách hạng bầy tôi ôm lòng phản

nghịch . Con cóc chỉ Đỗ Thích . Bờ [36b ] ao chỉ cái máng sối

trong cung .
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Sao sa vào miệng là việc ngẫu nhiên . Đỗ Thích lại nhân

đó không đoái đến danh phận mình , dám làm việc thí nghịch

để cuối cùng phải bị bắt .

Chi-hậu Đỗ Thích cũng là con ếch ở đáy giếng nhìn trời

bằng vung đấy thôi .
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Nước trong khe suối chảy ra,

Mình chê ta đục , mình đà trong chưa ?

Thơ phong-sử này thuộc tỷ .

Thời nhà Đinh , Thiểu -đế lên ngôi mới sáu tuổi . Lê -Ho ản

(tức Lê Đại-Hành) người ở Ái-châu (Thanh -hóa ) làm chức

Thập đạo Tướng-quân giữ việc nhiếp chính , làm công việc

của Chu -công giúp ấu chúa . tự xưng là Phó-vương.

Bọn Nguyễn -Bậc và Đinh-Điền nghi Lê-Hoàn sẽ không có

lợi cho Thiếu -đế , bèn dấy binh đánh Lê-Hoàn mà không

thắng được.

Về sau hai người lại đem chiến thuyền ra đánh . Lê-Hoàn

nhân thuận gió phóng hỏa đốt [38a ] chiến thuyền của hai
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người, chém Đinh -Điền giữa trận , bắt Nguyễn-Bậc đóng cũi

đưa về kinh -đỏ và trách mắng rằng : “ Tiên-để bị nạn , thánh

thần còn phẫn -nộ. Người là kẻ bè tôi lại thừa lúc rối loạn

tang - biến hội nghĩa dãy binh . Chức phận của kẻ bề tôi hẳn

là như thế hay sao ? ” Nói rồi liền cho chém Nguyễn -Bậc.

Đúng lúc ấy nhà Tống sai bọn Hầu - Nhân -Bảo sang xâm

lăng nước ta . Dương Thái hậu sai Lê -Hoàn tuyến dũng- sĩ đề

chống cự.

Đại- tưởng Phạm -Cư -Lượng xướng mưu đem Lê -Hoàn

lên làm Thiên -tử rồi sau mới xuất quân . Binh sĩ đều hưởng

ứng tung hô vạn tuế .

Thái-hậu thấy lòng dân đã mến phục, liền sai lấy áo long

còn khoác lên mình Lê-Hoàn . Lê-Hoàn lên ngôi Hoàng đế.

Câu phong -dao này châm -hiếm Lê Hoàn được nước làm

vua một cách không chính đáng.

Minh chỉ Lê-Hoàn . Ta chỉ Nguyễn -Bậc.

Lê Đại-Hành mới dầu lấy phận làm tôi trách [38 ]

Nguyễn -Bậc rồi cuối cùng dùng quân sĩ mưu lên ngôi thay

thế nhà Đinh . Nói mọi người đều đục , riêng một mình ta

trong , há rằng như thế sao ?

Kính đọc sách Ngự -chế Việt- sử tầng -vịnh tập có câu

Nhất triệu long cần gia thân thượng ,

Dục thảo Đinh -Điền hạp tự quan .
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Nghĩa là :

Một mai áo long con mặc vào mình,

Muốn đánh Đinh -Điền hãy xét minh ,

Một chữ chê trách thật nặng-nề hơn búa rìu !

Từ Đinh Tiên -hoàng đến Đinh Thiếu -đế cộng được 6

chương.



CHƯƠNG 23

Lâm râm khấn vái Phật Trời,

Xin cho cha mẹ sống đời nuôi con .

[ 39a] Thơ phong-sử này thuộc phủ .

Mẹ của Lê Đại-Hành họ Đặng lúc mới thọ thai , chiêm

bao thấy trong bụng sinh ra hoa sen , chốc lát thì kết hột ,

bà liền lấy hột chia cho mọi người , còn mình thì không ăn .

Đến khi sinh nở , bà Đặng thị thấy Lê -Hoàn có dáng

khác thường , liền nói với người ta rằng : “ Lúc trước tỏi

nằm mộng thấy trong bụng sinh hoa sen , đó là điềm sinh

con quý, nhưng có hột mà không ăn , thì khi đứa trẻ này

trưởng- thành , tỏi sợ sẽ không được hưởng lộc của nó . ”

Câu phong-dao này ý nói muốn kịp thấy con trưởng .

thành .
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Mẹ của Đinh Tiên hoàng là bà họ Đàm nuôi
con ở

Sơn động mà Đinh Tiên hoàng thành bậc anh -quân định

quốc -đô ở Hoa lư .

Mẹ của Lý Thái- tô là bà họ Phạm nuôi con ở chùa

Tiêu -sơn (ở huyện An phong phủ Từ -sơn ) mà Lý thái-tô

thành bậc lịnh chúa ở làng Cỏ -pháp đã lập thành cơ -nghiệp .

mẹ, sau trirocVinh -hiển thân mình để lấy đến cha

được rạng rỡ ở [39b ] sử sách .

Như nay mộng ấy là mộng gì ? Điềm -phúc quả là như

thế ! Lộc hoa báo đáp là thế nào ?

Về sau khi Lê ĐạiHành lên ngôi Hoàng-đế , bà Đặng thị

sớm đã từ trần . Giấc mộng thật không sai .



CHƯƠNG 24

Con ai đem bỏ chùa này ?

Nam Mô Di Phật , con thầy thầy nuôi.

Thơ phong-sử này thuộc phủ .

Bắc-ninh có chùa Tiêu -sơn là một đại danh lam (cảnh

chùa có danh tiếng nhất). Sư ông Lý.Khánh -Văn ở đấy tu

hành. Bên chùa có một trai phòng (phòng đọc sách ) thường

dành cho khách hành hương ở trọ .

Lúc ấy [40a ] mẹ của Lý Thái-tổ bà họ Phạm , thường đi

chơi ở chùa Tiêu-sơn , nằm mộng thấy giao hợp với thần

nhân mà thụ thai . Ngày tháng 2 năm giáp -tuất ( 974 ) nhằm

niên -hiệu Thái bình thứ 5 nhà Đinh , bà sinh ra Lý Thái- tô .

Lúc vua mới sinh ra , bà Phạm thị liền bồng con đem đến

chùa Tiêu -sơn . Sư ông Lý -Khánh Văn nuôi Ngài làm con .
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Ngài nhỏ bé mà thông minh , tư chất thanh- tủ lạ thường,

lúc trẻ theo học với Sư Lục tổ. Sư Vạn -Hạnh thấy Ngài hiền

quý trọng .

Khi lớn lên , Ngài làm quan cho nhà Tiền -Lê , lắm lần

thăng quan đến chức Điện tiền Chỉ huy sứ.

Vua Lê Ngọa triều băng , Ngài tự lập làm vua ( 1 ) đặt

niên-hiệu là Thuận -thiên , đóng đô ở Tháng-long.

Lý -Công Uẩn sinh ra thì sư Lý-Khánh Văn nuôi-dưỡng.

Lý -Công-Uẫn nên cơ -nghiệp thì sư Vạn -Hạnh tạo thành .

Nam -Mô-A -Di- Đà -Phật đã từng chứng-minh công-đức

(đối với nhà Lý) hay chăng ?

(1) Lý Công -Vân không phải tự lập làm vua. Lúc bấy giờ lòng người

oán hận vua Lê Long-Đĩnh tàn bạo. Để thuận lòng dân , Đào Cam

Mộc và sư Vạn-Hạnh mới tôn Lý Công Uẩn lên ngôi .



[40b]
CHƯƠNG 25

Ta trong cây khế ta ra .

Mình còn cạnh khế chi ta hỡi mình ?

Thơ phong -sử này thuộc tỷ .

Trong triều thời vua Lê Ngọa -triều , Lý-Công Uẩn làm

chức Điện tiền Chỉ-huy sứ . Lúc ấy sấm -sét đánh tét cây

mộc miên , trong ruột cây có câu sấm :

Thụ căn yêu yêu

Mộc biểu thanh thanh .

Hòa đao mộc lạc ,

Thập bát tử thành .

Đông a nhập địa .

Dị mộc tái sinh .

Chấn cung xuất nhật.

Đoài cung an tinh .

Lục thất niên gian,

Thiên - hạ thái- bình .
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Dịch nghĩa

Gốc cây sâu tối,

Lá cây xanh xanh .

Nhà Lê (chữ hòa

lại thành chữ Lê 4 )

Nhà Lý (chữ

lại thành chữ Lý

禾k chữ đạo

rụng mất.

thập + chữ bát

* )
* ) thành Thiên tử .

八

chữ mộc k hợp

chữ tử ý hợp

Nhà Trần (chữ đông * chữ a * hợp lại thành chữ

Trầnk ) vào làm vua trong nước.

Cây khác lại mọc lên, chỉ nhà Hậu Lê lên làm vua ,

Cung chấn (phương đông thuộc mộc là cỏ cây , tức chữ

†† mãng) mọc mặt trời ( tức chữ nhật ), nói nhà Mạc

nồi lên .

5Cung đoài là phương Tây 79 ngôi sao ẩn , chỉ nhà

Tây -sơn nồi lên .

Trong khoảng sáu bảy năm , chỉ nhà Nguyễn (chữ lục x

và cổ văn chữ thất 4 hợp lại, thành giống như chữ

Nguyễn ) thì thiên-hạ thái bình .

Sư Vạn Hạnh bàn luận riêng với Lý -Công-Uẫn : “ Gần đây

suy-xét lời sấm thì thấy họ Lý phải nổi lên làm vua . »

Vua Lê Ngọa- triều nghe được tin ấy, một hôm ăn trái

khế, trong ruột thấy có hột lý , biết rằng họ Lý sẽ nổi lên

là vua , [41a] mới sai người đi tìm kẻ nào họ Lý thì giết đi .

Còn Lý-Công Uẩn ngày ngày thường ở một bên Vua mà



88 VIỆT NAM PHONG SỬ

Vua không biết . Cho nên , người đương thời mới đặt câu

phong-dao này đẻ chế nhạo .

Nói lý và khế khác loài nhau , nhưng hột lý lại ở trong ruột

trái khế sinh ra thật không thể liệu dò mà hiểu được . Đó là

Trời muốn như thế vậy. Tuy nhiên rứt trái và nhỏ gốc (cây

lý ) cũng không làm sao được , há lại như thế chăng ?



CHƯƠNG 26

Tu đâu cho bằng tu nhà ?

Thờ cha kính mẹ mới là chân tu .

Thơ phong-sử này thuộc phủ , chè cười đạo Phật mê

hoặc lòng người.

Nước ta từ khi vua Đinh Tiên hoàng cho Tăng thống

| 41b] Ngô Chân Lưu làm Khuông -Việt Đại sư , Trương -Ma

Ni làm Tăng-Lục Đạo-sĩ , thì Phật giáo khởi đầu bành

trưởng.

Lý Thái-tô phát tiền vàng dựng chùa ở phủ Thiên đức

tại kinh đô Thăng-long , tất cả 24 ngôi , xin nhà Tổng kinh

Tam - Tạng , lập giớitrường ở chùa Vạn- tuế .

Vua Lý Thái- tổng dựng 950 cảnh chùa, vẽ tượng Phật

hơn ngàn bức, làm bảo phan (cờ nhà Phật) hơn vạn lá .
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Vua Lý Thánh- tông dựng chùa Sùng khánh nơi tháp

Thọ-xương ), làm 12 tầng ,

phát cho đồng một vạn hai

Bảo- thiên (phường Báo -thiên ở

cao mấy mươi trượng . Vua lại

ngàn cân để đúc chuông.

Vua Lý Nhân -tông sắp đặt những danh lam trong nước

làm ba hạng : đại, trung , tiểu , và cấp ruộng Tam bảo cho

nhà chùa .

Vua Trần Thái tòng ra lịnh cho nhân dẫn làm tượng

Phật , đúc chuông đồng ở các nhà trạm dịch -dinh . Vua lại lấy

| 42a ] tam -giáo ( Nho giáo , Phật giáo , Lão giáo ) cho thi .

Lúc bấy giờ cơ hồ nhà nhà đều thờ Phật, chốn chốn đều

tu hành . Người hiểu biết mới đặt câu hát này để làm tiếng

chuông cảnh tỉnh người đời.

Phật rất kính cẩn ,

hung ác gian hiểm

Sử thần Lê-Tung có nói : “ nhà Lý thờ

nhưng con cháu nhà Lý bị Trần ThủĐộ

giết mà Phật không cứu , nhà Trần thờ Phật rất dốc lòng ,

nhưng Tông thất nhà Trần bị Hồ -Quỷ Ly gian tà giết mà

Phật không độ , thế thì thờ Phật có ích gì ?,

Theo sách Văn -đài loại ngữ , chùa Diên hựu ở phía tây

đỏ -thành Thăng-long , trong niên -hiệu Long -phù thứ 1 ( 1101 )

được vua Nhân -tông nhà Lý trùng -tu , chỉ có một cột .

Bài văn bia ở tháp chùa ấy chép rằng :

« Hướng về 2 khu vườn

chùa Diên- [49b] hựu , đào ao

nổi lên một trụ đá, trên trụ đã

cánh , trên hoa có Phật điện ,

cấm trứ danh , mở ngôi

vuông Linh chiều , trong ao

nở ra một hoa sen ngàn

trong điện có tượng Phật
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ngồi thếp vàng . Ngoài ao có hành lang sơn vẽ đẹp để vây

bọc, ngoài hành lang có ao nước trong xanh có cầu bắc

ngang để lưu thông . Trước cầu có xây cái sân , hai bên sân

có tháp Phật lợp bằng ngôi pha - ly . Ngày mùng một tháng

am -lịch nhà Vua ngồi xe ngọc -liễn , mở hội chạy thanh -khiết ,

bày hương hoa và nghi lễ cầu đảo cho phúc nhà Lý được

kéo dài, và bày bồn chậu để làm lễ tắm Phật » .

thời (là thế nàoThì việc trọng đạo Phật của đương

chúng ta) có thể biết được.



[43a]

CHƯƠNG 27

Nực cười châu chấu chống xe ,

Tưởng rằng chấu ngã, ai dè xe nghiêng !

Thơ phong-sử này thuộc tỷ . Châu -chấu ở đây nói con

bọ ngựa , con ngựa trời .

Đồng thời với vua Lý Nhân -tông , Vương-An - Thạch nhà

Tổng bèn Tàu đương quyền thích cầu chiến công ở biên

giới , chuyên ý đánh phá quấy nhiều . Lưu -Di lại cảm châu

huyện không được trao đổi buôn bán với người nước Nam

để gợi mới binh đao . Trong niên hiệu Thái-ninh thứ 4

( 1075 ) vua Lý Nhân -tông sai nhóm Lý- Thường Kiệt và Tôn

Đản lãnh quân chia đường tiến vào đánh phá nhà Tống .

Lý - Thường-Kiệt công hãm châu Khâm châu Liêm (thuộc

ủnh Quảng đông) . Tôn-Đản vây châu Ủng , Tô -Giam giữ

thành cổ-thủ. Tôn-Đản đánh phá hơn 40 ngày , bèn chất bao

đất cao lên thành mà tiến lên . Thành bị hãm . Lý- Thường
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Kiệt bắt dân trong ba châu làm tù binh rồi trở về , lại thừa

thắng bảo rằng : “ Vì nhà Tống thi hành phép Thanh miêu ( 1 )

hại dân , cho nên nước ta phải dấy binh sang cứu» .

Vương-An- Thạch cho Quách- [43b] Quỳ làm Tổng cửu

Tướng quân , hẹn với nước Chiêm thành và nước Chân - lạp

sang xăm chiếm nước ta .

Vua Lý Nhân -tông sai Lý- Thường-Kiệt ra chống ngăn

quân Tống ở sông Như nguyệt (ở hai huyện Đông -ngạn và

Tiên -du ). Lý-Thường-Kiệt ban đêm nghe ở miếu thần có tiếng

ngâm :

Nam quốc sơn hà Nam đế cư ,

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư .

Như hà nghịch lỗ lại xâm phạm ?

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư .

南國 山 河南 帝 居

截然 定 分 在 天書

如何 逆 虜 來 侵犯

洳 等 行 看 取 敗 虚

(1) Phép thanh miêu là khi lúa còn xanh thì nhà nước cho nhà

nông vay tiền , đến khi lúa chín thì nhà nông phải trả vốn và lời

cho nhà nước.
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Núi sông nước Nam thì vua Nam ở,

Hẳn nhiên đã định số phận ở sách Trời.

Làm saomà quân nghịch chúng bây lại sang xâm phạm ?

Chúng bây sẽ thấy chúng bây lãnh lấy thất bại mà thôi .

Thế rồi quả nhiên quân Tống bị thua . Quách -Quỷ lại dẫn

binh tiến về phía Tây đến sông Phú -lương (tức sông Nhĩ ở

phía tả thành Đại-La ). Quân ta cỡi thuyền nghinh chiến . Quân

Tổng qua sông không được, mới thẳng đường đánh lấy

những châu Quảng-nguyên , Tu - lang , Tô , Mậu , Quang-lang rồi

rút quân về .

Vua Lý Nhân -tông sai Đào - Tôn -Nguyên đem voi đã

thuần sang tặng nhà Tống đề xin trả lại những châu huyện

bị mất và những người bị bắt .

Nhà Tổng hẹn phải trả những người Tàu bị bắt ở

ba châu Khâm , Liêm và Ung mới chịu thuận cho điều

xin .

[ 44a ] Lý Nhân -tông trả hơn 200 người Tàu về nước . Nhà

Tổng hẹn giảng hòa nhưng còn giữ châu Quảng -nguyên .

Vua Lý Nhân -tông cho rằng cương-giới chưa được định

yên , mới sai Lê -Văn Thịnh sang nhà Tống hội-nghị. Nhà

Tổng mới trả 6 huyện và 2 động cho nước ta .

Lúc ấy bề tôi có câu thơ :

Nhân tham Giao -chỉ tượng ,

Khước thất Quảng-nguyên kim .
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Vì tham voi của nước Giao-Chỉ .

Mà mất vàng ở châu Quảng-nguyên (châu Quảng -nguyên

sản xuất nhiều vàng ).

Người trong nước nhớ công của Lý Thường Kiệt đánh

nhà Tống mới kể lại việc ấy mà hát :

Nực cười châu -cháu chống xe ,

Tưởng là chấu ngã , ai dè xe nghiêng !

Nói đường lúc nhà

dặm , quân sĩ hàng trăm

kêu chi- chóe với con chim

to , có sức bay rất mạnh không sợ

Thường-Kiệt ở nước nhỏ bé miền

nhà Tống , chẳng gần như là lấy

mạnh hay sao ?

Tổng toàn thịnh , lãnh thổ hàng vạn

muốn , thì có con chim bé nào dám

tin -thiên ông (loài chim biển rất

gió bão đâu ? ) Vậy mà Lý .

nhiệt-đới dám đánh phá

bé đổi to , lấy yếu đánh

Không ngờ một lần đem quân côi (không có quân tiếp

viện) đi đánh , hai lần xâm phạm đất nhà Tống, tướng lãnh

nước Nam thật uy -phong hùng hổ , còn nhà Tống khi làm

sự thì nhụt-tài , như con (44b ] thạch thử ( 1 ) chạy đến sông, tài

( 1) Thạch thử , một loài chuột bay được mà không bay quá khỏi nhà ,

leo được mà không leo tột một cây , lội được nhưng không lội vượt

qua khe , đào hang được nhưng không giấu mình nổi , chạy được

nhưng không chạy khỏi người ta .
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năng cùng kiệt không lội vượt qua được . Có khác gì con bọ

ngựa đưa càng ra chống xe , nó không bị hại mà chiếc xe

phải đỗ úp .

Hùng tráng thay Lý Tưởng -quân ! Tương-truyền Lý .

Thường-Kiệt đã lập đệ nhất chiến công cho nước Nam ta .



CHƯƠNG 28

Tới đây hỏi khách tương phùng :

Chim chi một cánh bay cùng nước non ?

Thơ phong-sử này thuộc phủ mà tỷ .

Khách , khách buôn . Cánh, cánh chim . Một cánh , mượn

để chỉ cánh buồm của ghe thuyền .

Nước Việt ta ở vào miền ôn-đời , ven theo phía nam

Đông-dương . Từ nhà Đinh trở về trước , việc buôn bán

chưa được hưng khởi, đường hàng hải chưa ( 45a ] mở mang

Đến thời vua Lý Anh -tông, những thuyền buôn của những

nước Xiêm - la Qua-oa phần nhiều tụ tập ở Hải-đông. Nhà Lý

bèn lập những thương trang ở hải đảo cho họ ở, gọi là

trang Vân-đồn (tại tỉnh Quảng-yên) . Đó là bước khởi đầu

thông thương của các nước với nước ta.
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Trong thời nhà Trần thuyền buồm của các nước phần

nhiều tụ tập ở Vân -đồn . Vua Trần Dụ- tông đặt ra chức

Sát-hải- sứ để trấn giữ đất ấy . Từ đấy giới doanh -thương mới

được bảo-hộ và đường hàng hải lần lần được lưu- thông.

Bổn triều nhà Nguyễn kinh lý nước Chân-lạp , mở mang

đất Nam-kỳ , cho người nhà Minh (Minh -hương ) ở vùng Đông.
Ο

phổ , thiết lập phường -xá để gọi thuyền buôn của nhà Thanh

(Trung-quốc ) Chàva (Java ) Nhật-hỗn và các nước Âu -châu tụ

tập lại ở đấy . Phong-trào thương -mại đã bành trưởng ở vùng

biền Nam vậy.

Câu phong-dao này lấy cánh chim ví với cánh -buồm [45b]

của ghe thuyền . Nói hàng-hải không có chốn xa-xôi nào mà

không đi đến . Các nước Đông và Tây càng trọng Thương học

(môn học về thương -mại) mà mối lợi càng do ở đường hàng

hải xuất dương. Đường hàng hải qua lại không dứt thì

đường thu lợi hanh thông .

Nay xem hai thành phố lớn là Hà-nội và Hải phòng của

Bắc-kỳ và Đà-nẵng của Trung -kỳ cùng Chợ lớn và Cap Saint

Jacques của Nam -kỳ , đó là những trung tâm của trường mậu

dịch vậy.

Hàng-hóa xuất cảng lần lần tăng nhiều . Có những công ty

tổ chức tàu chạy bằng động cơ, chế-tạo những thuyền

chạy bằng động cơ để đem bán ở chợ nơi bến tàu . Há chẳng

là một quyền lợi to- tát chiếm được cùng các nước hay sao ?

Đó là điều trông cậy vào chính sách mới về lý- tài vậy.



46a] CHƯƠNG 29

Dầu ai sang cả mặc ai,

Thân này nước chảy hoa trôi xá gì !

Thơ phong-sử này thuộc phủ.

Lý Thái-tông trong niên -hiệu Minh-đạo thứ 3 (1043 )

thân chinh đánh nước Chiêm-thành , bắt được vua Chiêm

thành là Sạ-Đầu và giết đi , đem quân vào thành Phật- thệ,

bắt thê -thiếp của Sạ -Đầu và những cung nữ nào hát hay điệu

Tây thiên khúc.

Lý Thái -tông trở về đến hành-điện Lỵ -nhân (nay đổi là

Lý-nhân ), sai cung -nữ của vua Chiêm (bị bắt đem về theo )

với vợ của Sạ-Đầu là nàng My-Ê sang hầu bên thuyền ngự .

My-Ê từ chối rằng : “Đàn-bà quê mùa vợ của kẻ man-rợ đâu

có giống trang nữ lưu đài các quỷ-tộc (họ Cơ họ Khương ).

Nước tan chồng mất tự cam một cái chết »
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Nàng liền lấy mền lông cừu quấn vào người rồi nhảy

xuống sông mà chết .

Vua Thái-tông khen nàng trinh - tiết , phong làm Hiệp

chính [46b] Hựu -thiện phu -nhân .

Về sau nhân dân địa phương thường nghe ở bên bờ

trong ban đêm có tiếng khóc mới lập đền thờ nàng .

Câu phong -dao này khen nàng My -Ê trung thành và trinh

tiết .

-

Ai , chỉ vua Lý Thái-tông .

Phu -nhân lấy tư -cách một người đàn-bà quê -mùa vợ của

kẻ man-rợ lại có thể chỉ lấy một chồng đến trọn cuộc đời

để trọn đạo làm vợ. Người liệt- nữ không lấy hai chồng, thì

ở nàng My -E đã thấy được cái hạnh ấy.

Còn kẻ bề tôi nào thờ hai chúa , có phải là đảng tội với

nàng My- Ê chăng !



CHƯƠNG 30

Mở mang , mang chạy lên rừng,

Ta hay mang chạy, ta đừng mở mang.

Thơ phong -sử này thuộc tỷ .

Mang , chỉ Nùng-Tri-Cao. Ta, chỉ vua nhà Lý .

Nùng-Tri-Cao , người ở châu Thạch -an , là con của Thủ

lãnh Nùng-Tồn -Phúc ở Đảng [47a ] do.

Nùng-Tồn-Phúc chiếm cứ châu Quảng-nguyên không chịu

dâng cống cho triều đình. Lý Thái-tông thân -chinh đánh bắt

được Tồn-Phúc đem về .

Nùng- Trí-Cao trốn ở nơi sơn động, lại do sơnđộng ở

Lôi- châu tiến quản ra chiếm -cử Đảng-do , đôi gọi châu ấy là

nước Đại-lịch.
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Lý Thái -tông sai tướng đi đánh bắt được Nùng- Tri-Cao

đem về kinh đô, thương xót hắn , vì cha và anh hắn đã bị giết

cả, bèn trao hắn chức châu -mục ở Quảng-nguyên và đem

động Lôi-hỏa với châu Tư -lang cho hắn nữa.

Nùng- Tri-Cao lại chiếm cử động Vật-ác làm phản nữa ,

tiếm xưng là nước Đại-Nam , Vua Thái-tông sai Quách Thịnh

Dật đem quân đi đánh mà không thắng .

Nhân có người nhà Tổng là Nha -Bản , Nùng-Tri-Cao xin

nội- thuộc nhà Tống để chống lại nước ta . Nhà Tổng mới hòa

với nước ta , nên không nhận .

Nùng- Tri-Cao mưu-tinh đoạt lấy đất Ung đất Quảng

đồng để tự làm vua , [47b] đem quân đánh Ung-châu , tiếm

xưng Hoàng -đế , đổi niên -hiệu là Khải -lịch , xua quân đánh

lấy 8 châu : Hoành -châu , Quý -châu , Đảng-châu , Ngô châu ,

Khang -châu , Đoan -châu , Cung -châu và Tầm -châu , rồi tiến

quân vây Quảng-châu.

Bọn tướng nhà Tổng là Dư - Tĩnh đánh mãi không thành

công . Nhà Tống sai Địch - Thanh đem quân đánh dẹp .

Địch - Thanh họp với quân Dư-Tĩnh đem binh qua Côn

lòn quan . Nùng-Tri-Cao thua chạy về Đại-lý .

Dư Tĩnh mộ quân cảm tử vào Đại lý tìm và chém được

Nùng-Tri-Cao, đóng hòm cái đầu của hắn đưa về kinh đô

nhà Tống .

Câu phong - dao này chẻ vua nhà Lý dung dưỡng

quân giặc . Nói Nùng-Tri -Cao hoành hành phản -nghịch như

mang chạy bậy vậy, mà vua Lý
tha tội ,Thái tông
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lại trao cho chức quan và cho thêm đất nữa, khiến hắn được

thể dựng nước xưng hoàng -đế , một lần cử sự thì tung -hoành

dậy trời , có khác chi thả con mang chạy vào rừng [48a ]

khiến nó thành hung dữ .

Nhà vua nên phá cái chuông Quy-điền ( Tục truyền Nam

Việt có 4 vật quỷ : 1– Tháp Bảo - thiên 2 – Phật Quỳnh

Lâm 3 – Đỉnh Phổ-Minh 4 – Chuông Quy -Điền ) mà đúc

một chữ ngộ là lầm cho to vậy.

――



CHƯƠNG 31

Tiếc thay cây quế giữa rừng ,

Để cho thằng Mán thằng Mrờng nó leo !

Thơ phong sử này thuộc tỷ .

Quẻ là cây ngọc quế . Man , Mường là những bộ lạc người

thượng ở Bắc - kỳ .

Triều nhà Lý , đi kinh lý miền Thượng-du , cho những tù

trưởng các phiên - trấn làm thủ lãnh coi việc binh dân, nhưng

lại lo ngại khỏ chế ngự được họ, mới mượn việc hôn nhân

mà ràng buộc họ.

Trong đầu thời vua Lý Thái - tông, Công-chúa Bình-Dương

gả cho Tu - Trưởng Lạng -châu là Thân - Thiệu- Thái, Công -chúa

Kim -Thành gả cho Tù -Trưởng Phong-[48b ] cháu là Lê-Ninh

Thuận , Công -chúa Trường Ninh gả cho Tù -Trưởng Thượng

oai là Hà- Thiện -Khoan .
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Trong thời vua Lý Nhân-tông, Công-chúa Khâm -Thánh

gả cho Tù -trưởng Vị-Long là Hà-Di-Khánh .

Trong thời vua Lý Anh-tông, Công-chúa Thiều- Dung gả

cho Tù -trưởng Phủ-lương là Dương Tự Minh.

Đó là mưu kế dùng mỹnhân để chống chế các tù trưởng

người Mán vậy.

Nhưng đường đường triều-đình nhà Lý há lại không có

phương lược có thể chế ngự những tù -trưởng người Mán hay

sao , lại phải dùng những trang nữ nhi cành vàng lá ngọc yểu

điệu thướt-tha để trấn yên biên-cảnh ?

Chiếc xe hôm đưa Công-chúa cung kinh hòa thuận lên

miền Thượng du , nhân-dân trong nước đều trông thấy , họ

không xiết buồn thương cho nàng, cho nên lấy cây đan-quế

mà vi sảnh .

Nói Công -chúa của Hoànggia như cây đan quế trong

rừng vậy chăng ? Công chúa mà gả cho tù trưởng Mán cũng

như cây đan-quế để cho thẳng Mản trèo leo vậy chăng ? Thật

là đáng tiếc !



[49a]

8

CHƯƠNG 32

Trời mưa trời gió long bong ,

Cha con ông Sùng đi gánh phân trâu ,

Đem về trồng bí trồng bầu ,

Trồng hoa trồng quả trồng trầu trồng cau .

Thơ phong -sử này thuộc phủ .

Đây là phép làm ruộng vườn của nhà nông.

Nước Nam ta vốn là dòng dõi của vua Thần -Nông, nhưng

thời xưa có Lạc điền tùy theo thủy triều lên xuống khai

khẩn mà thôi . Sĩ vương Nhâm -Diên đến phương Nam dạy

dân nghề làm ruộng trồng dâu .

Đến triều nhà Lý, nhà vua thân ra cày ở Tịch -điền , dạy

dân lấy nghề nông làm bốn nghiệp , cho nên nghề nông bắt

đầu phát-đạt.
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Nhưng môn học bón đất chưa hưng -thịnh . Ông Sùng

này không biết là [49b ) người đời nào , ý chừng cũng là

giới nhà làm ruộng vườn , đã đem cái học bón đất ra làm

ăn mà được giàu có , tuy trời mưa gió cũng không bỏ công

việc của nghề mình .

Nhà thơ xem công việc ấy là hèn -hạ cho nên mới đem

ra mà nói, gọi ông là Sùng để sánh với Thạch - Sùng đời

nhà Tấn , mà không biết phép bón đất ngày nay vốn thật do

ông Sùng này bày ra cho chúng ta trước nhất.

Gần đây nhân dân ở miền biển xét thấy phân cá bón

ruộng thì có lợi bội phần .

Nay có người sống gần núi tìm được chất phân đã đem

bón ruộng thì có lợi hơn phân cá bội phần .

Ven theo miền núi có những hòn đá dựng lên , Chỗ đá

hao mòn phần nhiều có thứ phân thạch cao gọi là phân liên ,

chất chứa nhiều năm thành khối. Người ta vào đấy mà lấy,

mỗi gánh phân ấy có thể bón được một sào ruộng , khi lực

của phản ấy [50a ] đủ dùng trong hai năm .

Cây lúa hấp thụ chất phân ấy có lợi hơn dùng phân trâu

hay phân cá bón ruộng bội phần . Đó là điều mà nhà nông

chưa biết được nhiều .

Do đó mà biết rằng vật-chất tiềm tàng của tạo hóa phát

lộ ra theo thời kỳ . Ruộng đất gần núi gần biển phần nhiều

cằn cõi nhiều đá sỏi , thì lại sinh ra chất phân cá , phân đã có

lợi cho dân dùng bón đất. Nhà làm

phải biết điều đó.

ruộng , nhà làm vườn
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Phép bón đất vốn do hóa học mà ra , phải trông cậy vào

nhà làm ăn có sức, thì ông Sùng này người ta có thể bàn

luận một cách rẻ rúng hay sao ?

Sách Tề dân yếu thuật chép rằng : Phép đón ruộng cho

tốt dùng đậu xanh hay hơn hết , thứ tiểu đậu kém hơn

thứ hồ-ma (mè) kẻm hơn nữa .

Theo phép ấy, tháng 5 tháng 6 thì gieo trồng, tháng

7 tháng 8 thì cày úp cho cây đậu chết đi , sang xuân trồng

lúa thì một mẫu ruộng [50b] có thể thu thêm 10 thạch lúa .

Bán đất bằng cách này cũng tốt như phân tầm và phân

chin.

Lại nữa, cát trắng cát vàng có thể giúp đất rắn chắc

được bở ra, đất khô ở ao bùn lầy có thể giúp ruộng cản

cỗi được màu -mỡ .

Đó là những điều mà nhà nông nghèo khó cần phải

học cho gấp , cho nên chép ra đày để khảo -cứu được dày

dů.

A



CHƯƠNG 33

Hoa thơm thơm lạ thơm lùng ,

Thơm cây, thơm cội , người trồng cũng thơm.

Thơ phong-sử này thuộc tỷ .

Lý Huệ-tông lúc chưa lên ngôi đi đến xóm nhà họ

Lưu ở ấp ven biển , thấy con gái của ông chài Trần-Lý có

sắc đẹp , bèn cưới làm vợ, đến khi lên ngôi báu , liền sai

đem thuyền rồng đến rước nàng họ Trần vào cung [51a

lập làm Nguyên -phi, cho người cậu của phi là Tô-Hoành Từ

làm Thái ủy và phong tước Thuận lưu bá , cho người anh

của phi là Trần -Tự -khánh làm Chương-tín hầu . Họ Trần

chợt một lúc được quý hiển vô song, cho nên người ta lấy

hoa và ví sảnh .

Nói trăm thứ hoa hễ có hương thì không có sắc , hễ có

sắc thì không có hương.
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Còn hoa này thì hương và sắc đều tuyệt-diệu .

Phải chăng yêu hoa thì yêu đến rễ hoa , yêu đến gốc

hoa và yêu đến người trồng hoa nữa, là yêu đến cùng cực

vậy?

Nhưng hoa đẹp thì
nghiêng nước từ xưa vẫn như thế .

Câu phong dao này có ý cười chê vua Lý Huệ-tông yêu

đắm đuối mà không sáng suốt.

Họ Lý không còn làm vua cúng tế xã tắc nữa đúng là

do danh hoa này được trồng lên vậy !

1

t

A

k



[51b ] CHƯƠNG 34

Một ngày dựa màn thuyền rồng

Còn hơn muôn kiếp ở trong thuyền chài .

}

1.

Thơ phong-sử này thuộc phủ .

Thuyền của vua chúa dùng đều có vẽ hình con rồng

và vẽ hình chim nghịch ( 1 ) ở đầu mũi. Hoài- Nam -Tử nói: “

long -chu nghịch thủ ” (Thuyền rồng có vẽ con chim nghịch

ở đầu mũi ) . Bài Đảng- vương phủ có câu : “ Cả hạm mê tân ,

thanh tước hoàng long chi trục” (Thuyền tàu lạc bến , những

chiếc thuyền có vẽ hình chim sẻ xanh và rồng vàng lướt

tới ) . Đều là nói thuyền ngự của vua ,

( 1 ) Chim nghịch lông xanh trắng , bay rất giỏi , không sợ gió , cho

nên được người ta vẽ hình ở đầu mũi thuyền .
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Trần Thái-tổng lúc lên 8 tuổi làm chức Chi-ứng hầu Cục

Chính-thủ trong triều nhà Lý, đi theo chủ là Điện tiền Chỉ

huy sứ Trần-Thủ-Độ, được vào hầu-hạ trong cung.

Vua Lý Chiêu-hoàng thấy Ngài thì đẹp lòng, mỗi đêm

thường gọi Ngài vào cùng đùa giỡn . Vua có khi kéo tóc

Ngài, có khi đứng lên bóng Ngài .

Một hôm Ngài bưng bồn [52a ] nước đứng hầu Vua . Vua

Chiêu-hoàng rửa tay, lấy tay vốc nước tạt vào mặt Ngài .

Ngài bưng khăn ăn trầu, Vua lấy khăn tay ném vào

Ngài. Ngài vái tâu rằng :

Bệ hạ tha tội cho hạ thần không ? Hạ thần nguyện

vâng mệnh .

Vua Lý Chiêu -hoàng cười nói :

Tha tội cho.

Ngài trở về nói cho Trần Thủ Độ biết .

Do đó mà bắt đầu có lòng đoạt ngôi nhà Lý .

Người ngoài nghe được việc đó cho nên có câu phong

dao này.

-

-

Nói là con nhà chài lưới mà được vào hầu hạ ở cung

điện chạm rồng ( 1 ) là được hạnh phúc tột bực trong thiên hạ .

( 1 ) Không hợp với thuyền rồng
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Câu này cũng chê cười vua Lý Chiêu -hoàng có nết xấu

để cho gian thần lấn doạt . Đây là việc lần lần đưa tới

sự chẳng lành như đi trên sương lạnh thì biết là giá

băng sẽ đến đấy ư ?
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[52b] Vì ai nên nỗi sầu này,

Chùa Tiên vắng-vẻ tớ thầy xa nhau ?

Thơ phong sử này thuộc phủ .

Trần Thái-tông được Lý Chiêu-hoàng nhường ngôi lên

làm vua , cho Trần Thủ-Độ làm Thái- sư , phế Lý Huệ -tông

cho ở chùa Chân-giáo . ( 1 )

Lý Huệ- tông bị phế thường ra chơi ở chợ Đông, nhân

dân trăm họ tranh nhau đến xem , có người thương khóc.

Trần Thủ Độ sợ lòng người còn nhớ Vua cũ mà sinh

biến, sai người gìn giữ Lý Huệ-tông nghiêm -nhặt.

( 1 ) Chùa Chân Giáo đâu phải chùa Tiên
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Một hôm đi ngang trước chùa , thấy Huệ-Tông đang ngồi

chồm hồm nhỏ cỏ , Trần-Thủ-Độ bảo :

Nhỏ thì phải nhỏ rễ sâu !
--

Huệ-Tổng đáp :

Điều người nói , ta hiểu rồi .

Rồi Thủ-Độ bức Lý Huệ -tông phải treo cổ mà chết ở

chùa sau vườn , giáng Hoàng-hậu của Lý Huệ -tông làm

Thiên -Cực Công-chúa rồi thu nạp làm vợ.

Tông thất nhà Lý do đó [ 53a] rầu rầu thất vọng .

Câu phong-dao này chê nhà Trần không có lòng nhân hậu .

Ai, chỉ Trần -Thủ -Độ. Thầy , tức Lý Huệ-tông. Tớ, tức

Hoàng-hậu của Lý Huệ-tông.

-

Đã lấy nước người lại còn giết vua là hành vi của loài

chó heo, Trần Thái-tông có thể gọi là người vô nhân đạo.

7

Về sau Trần Phế-để (tức Trần Thuận-tông) và Nguyên

Quân (tức Trần Thiếu -đế ) nối nhau bị thắt cổ chết.

“ Bảy ra ở ngươi thì trả về ở ngươi” . lời nói của Tăng

Tử há lại không đáng tin hay sao ?
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Trách người quân-tử bạc tình,

Chơi hoa rồi lại bẻ cành bán rao.

Thơ phong-sử này thuộc tỷ .

Lúc chưa được vua Lý Chiêu-hoàng truyền ngôi , Trần

Cảnh tức (Trần Thái -tông ) vào hầu hạ trong cung . Lý Chiêu .

hoàng thấy Ngài mà đẹp lòng, [53b] mỗi đêm thường gọi

Ngài vào cười giỡn , có khi lấy khăn tay ném vào Ngài . Do

đó Trần Thủ -Độ và Trần Hoàng hậu ( vợ của Lý Huệ-tông)

có lòng mưu đồ chiếm đoạt ngôi nhà Lý .

Một hôm Trần- Thủ-Độ tuyên bố cho mọi người hay rằng :

“ Bệ -hạ (vua Lý Chiêu -hoàng ) đã có chồng rồi” .

Lý Chiêu -hoàng bèn nhường ngôi cho chồng .
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Trần Thái-tông đã thay nhà Lý mà được thiên-hạ , phong

Chiêu -hoàng làm Chiêu-Thánh Hoàng-hậu , rồi lại giảng Chiêu

Thánh Hoàng-hậu xuống làm Thiên-Cực Công-chúa đem gả

cho Lê-Phụ-Trần .

Người trong nước chê cười việc ấy mà không dám nói

thẳng ra , mới lấy hoa mà vi đề chè cười.

Trọn đời nhà Trần có nhiều việc loạn dâm , nói gì đến

luân-thường nữa ?

Trên từ Lê Đại-Hành đến triều nhà Lý cộng được 14

chương.
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[54a ] Bạn vàng lại gặp bạn vàng ,

Long lân quy phụng một đoàn tứ linh .

Thơ phong -sử này thuộc tỷ .

Triều nhà Trần , Tông thất nhà Trần cùng một họ lấy

nhau .

Trần Thái- tòng gả Lý Chiêu -hoàng cho Lê-Phụ- Trần rồi

cưới người chị dâu (vợ của Trần Liễu, chị của Chiêu -hoàng)

là bà Thuận - Thiên Công -chúa làm vợ, và giáng vợ của Lý

Huệ -tông là Trần Hoàng hậu xuống làm Công chúa rồi đem

gả cho người chú họ là Trần-Thủ-Độ.

Hoàng -hậu của Trần Thánh -tông là bà Thiên-Cảm lại là

con gái của An-Sinh vương Trần -Liễu .

Hoàng-hậu của Trần Nhân -tông là bà Thuận - Thánh lại

là con gái của Hưng-đạo vương.
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( Thiên -Thành Công-chúa được vua hứa gã cho Trung

Thành vương, trong lễ thành hôn , Công chúa đã đến ở nhà

cha chồng là Nhân đạo vương.

Trần Quốc-Tuấn say mê sắc đẹp của Công-chúa , muốn

đoạt lấy , đương đêm lẻn vào phòng Công chúa mà thông-gian .

Thụy -Bà Công-chúa (cỏ của Trần -Quốc- Tuấn đã nuôi

Quốc-Tuấn làm con ) biết chuyện ấy, sợ sảy ra tai họa ,

lập tức đến gõ cửa cung mà tàu cho Vua biết, và xin Vua

thương xót Tràn -Quốc- Tuấn ).

Cô của Trần - Quốc- Tuấn là Thụy-Bà Công-chúa đem 10

mâm sinh kim làm lễ cưới , Vua (bất đắc dĩ phải ) thâu nạp

( và gả Thiên - Thành Công-chúa cho Trần -Quốc- Tuấn ).

Trải qua các triều nhà Trần , các bà Hoàng hậu đều là

thân -tộc họ hàng cả. Các Đại thần trong Tổng -thất nhà

Trần cũng một họ trong Hoàng tộc lấy nhau.

Khi nắm chính-quyền, Trần-Quốc-Khang lấy con gái của

nhà dân ở Diễnchâu , vì thế mà con cháu không được bổ

chức quan ở kinhđô .

Nguyễn-Phi-Khanh là [54b] kẻ nhà nghèo mà lấy người

trong Hoàng phải bị Vua xua đuôi không dùng. Vì nhà Trần

được nước do Hoàng-hậu của Trần Thái tỏng (là Bà Chiêu

hoàng) nhường xã tắc nhà Lý cho, nhà Trần mới lập ra phép

người đồng họ lấy nhau (để tránh việc chuyển nhường ngôi

cho người khác họ ) hầu dứt hậu hoạn.

Từ xưa đến nay việc cưới gả chưa có cái phong hóa

nhiều xấu hồ như thế.
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Nhân dân thấy việc ấy mà không dám nói thẳng ra , mới

mượn vật mà mai-mía .1

Nói cành vành lá ngọc cùng là người hoàng-tộc, mà kim

vàng chỉ ngọc lại trở thành duyên Tần Tấn . Con của vị này,

vợ của ông kia cùng là hoàng tộc với nhau thì sao lại là

chồng ? sao lại là vợ ? Long lần quy phụng là nói như

vậy chăng ?
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[ 55a ] Chim quyên đào đất ăn trùn .

Anh hùng lỡ vận lên nguồn đốt than .

Câu phong sử này thuộc hứng.

Quyên là chim đỗ quyên do Thục đế Đỗ-Vũ hóa thành .

Anh hùng chỉ Trần -Khánh Dư .

Vua Trần Nhân -tông trong niên hiệu Thiệu -bảo thử 4

( 1282) cho Nhân huệ vương Trần -Khánh -Dư làm phó Đô

Tướng -quân .

Lúc đầu khi quân nhà Nguyên vào cướp phá , Trần -Khánh

Dư thừa lúc chúng sơ -hở , đánh úp được . Thượng hoàng

khen là người có trí lược và cho làm Thiên -tử Nghĩa -dũng . Về

sau đánh giặc Sơn-Mán thắng to, Trần -Khánh -Dư được vua
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trao cho chức Phiêu -kỵ Đại Tướng-quân , rồi về sau lắm lần

thăng cấp đến chức Tử phục Thượng-vị hầu .

Sau khi được vua yêu quý , Trần -Khánh -Dư tư thông với

Công chúa Thiên - Thụy.

Lúc ấy con của Trần Quốc- Tuấn là Hưng - vũ vương

Nghiễn cưới Công -chúa Thiên - Thụy lại có lập chiến -công. Vua

ngại trái ý Trần -Quốc- Tuấn bèn sai người [55b ] bắt Trần

Khánh -Dư đánh đòn cho chết ở Hồ- Tây , nhưng lại dạy chở

đánh quá đau khiến cho Khánh -Dư không đến nỗi chết, rồi

xuống chiếu đoạt hết quan tước và tịch thu hết tư -sản của

Khánh -Dư .

Trần -Khánh-Dư trở về ở núi Chi-Linh làm nghề buôn bán

than với bọn dân hèn .

Quân Nguyên lại trở sang xâm phạm nước ta .

Lúc Vua Trần Nhân tòng dùng ở bến Binh than , có một

chiếc thuyền to chở than , người lái thuyền đội nón lá , mặc

áo ngắn . Vua chỉ người ấy và bảo các quan hầu cận rằng :

“ Người kia lại chẳng phải Nhân huệ vương hay sao ? ”

Vua liền sai gọi người ấy đến . Thấy Trần-Khánh -Dư mặc

áo ngắn đội nón lá, Vua bảo :“ Nam -nhi đến nỗi này là cùng

cực rồi !

Vua liền xuống chiếu miễn tội , ban cho ngự phục và

bảo ngồi cùng bản việc .

Trần -Khánh -Dư bàn nhiều điều hợp ý Vua , liền được

trao cho chức Phó Tướng quân , về sau lại đen binh đánh

phá được quân Nguyên .
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Câu phong dao này than thở cho Tướng -quân Trần

Khánh-Dư phải chịu khuất chí với thời thế . Nói chim đỗ

[56a ] quyên là hậu thân của Thục để lại không khỏi phải tự

đào đất bắt trùn mà nuôi thân , để khởi hứng người có tài mà

chưa gặp thời phải làm nghề buôn bán than ở chốn núi rừng.

Nhưng thấy người đang nép mình như con chim mái thì làm

sao biết rằng người không có ngày tung cánh vẩy vùng như

con chim trống kia ư ?

Chiến công phá quân Nguyên cùng với sự ngang tàng

của tông thất nhà Trần , Khánh Dư phải là bậc chân anh hùng

chăng vậy ?
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Đàn kêu tích tịch tình tang ,

Ai đem công chúa lên thang mà ngồi ?

Thơ phong -sử này thuộc phủ , không biết nói gì .

Xưa vua Trần Nhân tòng sang chơi nước Chiêm -thành

có hứa việc hôn nhân với vua Chiêm Chế- |56b ] Man .

Chế-Mân thượng biểu dáng vàng bạc và đem hai châu

Ô Lý nộp sinh lễ

Trong niên -hiệu Hưng long thứ 14 ( 1306) , Vua Trần

Anh -tông gả công -chúa Huyền - Trân (con của vua Trần

Nhân -tông ) về nước Chiêm -thành , đổi tên châu Ô châu Lý

là Thuận -hóa (nay là đất Quảng-trị và Thừa thiên ) , sai

Đoàn Nhữ -Hải đến đấy võ yên dân chúng.
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Chẳng bao lâu Chế- Mân chết. Theo tục người Chiêm

thành , hễ vua chết thì cung- phi phải chết theo.

Lúc ấy Thế tử Đa- Da báo tang , Công-chúa Huyền -Trân

sắp lên hỏa đàn thiêu sống để chết theo .

Vua Anh -tôngAnh -tông bèn sai quan Hành -khiển Trần -Khắc

Chung sang Chiêm -quốc điếu tang , lập kế đem Công chúa

về nước.

Trần -Khắc-Chung nói với Thế tử Chiêm rằng :
* Bản

triều sở-dĩ giao -hảo với Vương quốc đày là vì tiên vương

của quý quốc là người Hoàn -vương Nhật-nam và Tượng

lâm , thành Điển -xung tức là [57a ] đất Nhật-nam Việt

thường vậy , địa thế liền nhau để cùng ở yên vô sự mà

hưởng phúc thái-bình , cho nên mới đặc biệt ra lịnh gả

Công - chúa , vì muru kế thương dân đen con đỏ chở

không phải mượn má hồng làm trưởng thành giữ yên

biên-giới .

Này , hai nước đã giao hảo với nhau thì nên tập theo

mà chuộng phong hóa đẹp . Nay Quốc-vương mất mà Công

chúa phải hỏa thiêu chết theo thì việc trai đàn cúng tế

không có người chủ trương . Chẳng bằng hãy theo tục lễ của

tè quốc , trước hết ra bờ biển chiêu hồn Quốc -vương ở

bên trời để cùng về rồi mới lên hỏa -đàn mỗi phải » .

Người Chiêm -thành nghe theo .

Trần -Khắc -Chung dùng thuyền nhẹ đoạt Công chúa và

theo đường biển trở về, hơn một năm mới về tới Kinh -đô .
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Chữ Công-chúa trong câu ca -dao này chỉ Công -chúa

Huyền Trân . Thang chỉ hỏa-đàn lúc ấy . Ý nói các cung

nhân theo hầu hạ Công chúa trộm [ 57b ] nghĩ Công-chúa

ắt không khỏi nguy khốn lên hỏa đàn thiêu sống , cho nên

thấy Sứ-giả nhà Trần đến , mới mượn khúc đàn , hát như

thế đề bảo cho biết . Không biết có phải hay không .
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Tiếc thay hột gạo trắng ngần ,

Đã vo nước đục lại vần lửa rơm !

Thơ phong-sử này thuộc tỷ.

Trần Anh -tông ngã Công -chúa Huyền - Trân cho vua

Chiêm -thành ChếMân . Từ triều đình đến đồng nội văn

nhân thường mượn việc Chiêu -Quân cống Hồ (Chiêu -Quân

nhà Hán gả cho Hung-Nô) làm thơ quốc âm mà châm

biem .

Đến khi Chế-Mân chết, Vua Anh -tông sai Trần -Khắc

Chung sang đưa Công -chúa về nước . Khắc -Chung bèn tư

thông với Công -chúa .
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Đầu tiên Trần-Khắc- Chung với chức Ngự [ 58a] -sử Đại

phu được làm Kinh -quan Đại -an phủ , rồi được làm Nhập

nội Hành khiển Thượng thư Tả Bộc-xạ , về sau được ban

tước Quan-nội hầu và thăng chức Thiếu bảo Đồng Trung

thư Bình chương -sư . Khắc Chung làm quan mà không có

công-trạng gi

gặpHưng-nhượng vương Trần- Quốc Tảng mỗi lần

Trần- Khắc-Chung liền mắng : “ Tên họ của người này thật

chẳng lành cho nhà nước, có phải chăng nhà Trần sắp

mất vì người này chăng ? (Trần -Khắc Chung có nghĩa là

nhà Trần phải cáo chung).

Trần-Khắc-Chung thường sợ mà né tránh Trần-Quốc

Tång.

Câu phong -dao này tiếc Công chúa Trần Huyền Trân

với tư dung quý báu như vàng ngọc phải gả làm vợ cho

Chiêm -thành lại bị viên quốc -sử (Trần Khắc-Chung ) tư

thông.

Gạo trắng chỉ Công chúa Huyền Trân . Nước đục chỉ

Vua Chiêm -thành . Lửa rơm chỉ Trần -Khác -Chung .

Này , vì Công -chúa đã lấy viên Tù -trưởng mà không được

cùng một người cho trọn kiếp , còn Trần Khắc-Chung phụng

sứ giao hảo với làn quốc lại làm | 58b ] những hành-vi ô -nhục

xấu -xa , cho nên người đương thời thấy tiếc cho việc ấy . Còn

gã Trần -khắc -Chung hẳn không đáng trách .

1
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Nhưng kể cao không-chế nước láng giềng của triều

nhà Trần không khỏi giẵm lên dấu xe trước của nhà Lý ,

cũng là đáng tiếc vậy !



CHƯƠNG 41

Dã tràng xe cát biển Đông ,

Nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì !

Thơ phong-sử này thuộc tỷ.

I

I
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Con còng còng dại lắm ai ơi !

Nông công xe cát sóng nhồi lại tan !

[59a] Thơ phong sử này thuộc tỷ .

Còng , đồng loại với con dã tràng , giống như loài

cua mà nhỏ con , có 8 chân , ở bãi cát biển , mỗi lần nước

thủy triều rút xuống thì lo đào cát mà ở, sóng biển tràn

lên thì bỏ hang mà chạy , sóng biền rút xuống thì làm như

thế nữa .

Hai chương này nói việc đắp đê thất sách ở Bắc-kỳ .

Nguồn sông Nhĩ ở Bắc-kỳ xuất phát ở sông Hoàng-hà

bên Tàu , hợp với sông Tây Nhĩ-hà ở Vân -nam , tới sông Lan

thương, chảy đến phía đông -nam tỉnh Văn-nam phán làm

bai nhánh :
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Một nhánh chảy ra phía tây làm sông Cửu -long, chảy

suốt qua đất Nam-chưởng đất Ai - lao và đất Vạn -tượng, chảy

vào sông ở Vĩnh-long và Định-tường thuộc Nam -kỳ rồi

chia ra đồ vào mấy cửa Cổ-chiên Bà-lai (thuộc Nam-kỳ

lục tỉnh) .

―

Một nhánh chảy về hướng đông đồ vào sông Thao

tỉnh Hưng hóa đất Bắc-kỳ , hợp với sông Đà , tới ngã ba sông

Lô ở Tuyên-quang, đến tỉnh Sơn - tây làm sông Bạch- [59b ]

hạc , chảy qua Hà-nội làm sông Phú -lương , chảy qua Bắc

ninh làm sông Bồ đề , chảy qua Hưng-yên làm sông Bạch

đẳng , chảy qua Nam-định làm sông Vị hoàng gọi chung là

sông Nhĩ, chảy về đông-nam đồ ra mấy cửa Liêu - lịch , cửa

Lân , cửa Ba- lạt . Sông nhánh chảy ra tây -nam làm sông Hát ,

chảy qua Sơn-tây Hà-nội Ninh -bình chia dòng đồ vào sông

Trinh-nữ làm của Chính -đại, chảy lên đồng-bắc ra Sơn - tây

làm sông Nguyệt-đức, ra Bắc-ninh làm sông Thiên -đức. Sông

Nguyệt-đức chắn -chịt ở trong ranh giới tỉnh Bắc -ninh , chảy

tụ ở sông Lục-đầu thuộc sông Thương làm cửa Nam -triệu ,

chảy ra Hưng-yên làm sông Luộc, chảy ra Nam định làm

sông Thanh-hương, chia dòng chảy ra [60a] những cửa Nam

định Hải dương và Tràlý .

-

Nước sông Hoàng hà đều đục trong bốn mùa. Mỗi năm ,

tháng 5 mùa hạ là thời kỳ nước dâng chảy xiết về đông nhanh

như tên bay thành một vùng ngập trời, hai bờ cách xa nhau

mút tầm mắt từ xưa vẫn như thế , từ trước không hề nghe nói

có bờ đê .

Đến triều nhà Trần trong niên-hiệu Thiên-ứng Chinh -bình
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(1238-1350 ) của vua Trần Thái-tỏng có đắp đê Đỉnh -nhĩ, toàn

dòng sông bờ đê được đắp lên nhưng nạn lụt cũng vẫn

thấy mãi.

Không có gì lạ , chỉ vì địa-thế Bắc-kỳ ngày thêm mở rộng ở

phía đông -nam , cát biển trôi đến kết tụ ở cửa biển , lòng sông

ngày thêm cạn hẹp, mỗi lần đến thời kỳ Tam -phục , nước sông

chảy cuồn-cuộn , phía trên thì rút nước ở nguồn sáu sông to,

phía dưới thì nuốt lấy nước mưa của mấy ngàn dặm đồng bằng ,

thêm vào đó có thủy- triều dâng cao vào mùa hạ , một dòng

sông Nhĩ tuôn chảy không kịp cho nên nước tràn ra phá thủng

thân đê [60bJ luôn luôn , sự thiệt hại của dân càng nhiều , có

đè cũng như không vậy .

Nghiệm xét từ lúc sau khi đắp đê cho đến lúc dứt đời nhà

Trầu , nước tràn thành lụt đến 20 lần , lúa thóc chìm mất, nhân

dân chết đuối , mỗi năm đắp thêm tu-bỏ, hao của nhọc dân , cho

nên nhà thơ mới lấy việc con dã-tràng xe cát mà ví , nói lên sự

lao khổ mà không công-hiệu gì .

Dực-tôn Anh Hoàng-đế triều ta ( vua Tự-đức) vịnh sử có

thơ rằng :

Nhĩ hà nguyên lưu vu thả viễn,

Nhất ngộ trưởng lạo đa hội-hồng .

Tùy quyết tùy điền vô dị sách ,

Niên niên lao phi nan thành công .
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珥 河源 流 迁 且 遠

遇 漲 潦 多 潰 紅

隨 決 隨 填 無異 策

年年 勞 費 難 成功

Dịch nghĩa

Dòng sông Nhĩ quanh -co và xa xôi,

Một khi gặp nước dâng tràn thành mênh -mông lai láng .

Vỡ đâu và đỏ , chớ không có phương-sách nào khác lạ .

Mỗi năm lao phi mà khó thành công .

Cũng là để than thở việc chế ngự sông ngòi không có

phương sách .

Mại tôi (tác giả ) trộm nghĩ 13 ảnh Bắc -kỳ [Gia } bảng

phẳng, đất đai sốp bở không rắn chắc, đương thời nhà Trần

trong nước yên lặng và sự, thuyền buôn và khách buôn ở

các tỉnh phần nhiều tụ lại buôn bán , mới đầu chỉ đắp đê

phòng nạn lụt ở những vùng chung quanh thành phố , cho

nên đề điều đời nhà Trần gọi đỉnh nhĩ đè (đê quai vạc).

Phàm chỗ nào gần sông mà có nước xoi thủng thì đắp đê

từ thượng lưu để phòng ngự, hình giống cải vạc có quai .

Về sau trải qua các đời dùng đê điều bảo vệ nông-vụ là
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chính sách hay nhất, rồi bắt chước theo phép ấy mà thị

hành lần lần tăng thêm , do đó toàn cõi Bắc-kỳ đều có đề

điều. Lúc bắt đầu thì thấy có lợi nhưng kết cuộc không

thể không có hại.

Tranh sức với gió thì phần nhiều gặp nguy hại đỗ

ngã . Tranh sức với nước thì phần nhiều bị nguy hại

[61b] xoi vỡ. Đó là cái thế tất nhiên vậy.

Thường suy nghĩ kỹ thân đề không rắn chắc là vì

có 4 mối tệ .

1– Chất đất ở toàn kỳ mềm sốp thì nhiều , rắn chắc

thì it , cho nên khó có sức giữ vững.

2– Muốn thân đề quai vạc

nhiều đá , mà ở toàn kỳ chỗ lấy

chỉ dùng toàn đất và nước dễ bị xoi vỡ .

được rắn chắc thì cần

đá đã ít lại xa , cho nên

3– Một dòng sông Nhĩ phần nhiều sinh ra thứ cả

chài (thân tròn mà dai giống như đối tre , mỏ dài bằng

với mình, độ thước tây một tấc

nước mùa hè dồn đến , cả ấy

kiếm mồi) , hễ nước dồn đến thì

tụ

năm sáu phân . Mỗi khi

tập ở ven thân đề đề

xoi phá thân đê .

4– Tử trước việc đắp để giao cho quan trường (phủ

huyện ) và chức -dịch ở làng chớ không có đặt ra nha -môn

chuyên lo bảo-vệ nông-vụ . Công việc ở phủ huyện quá

nhiều [62a] , cho nên quan chức không rảnh để thường

thường chiếu cố đến đê-điều, còn phu đắp đê thì làm

việc sơ-sài cho xong việc.
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Vì có 4 mối tệ ấy mà Hà-bả mới làm hại dân. Nhưng

chẳng phải chỉ có những mối tệ của tham quan ô lại lý

chính và kỳ-lão trong làng mà thôi vậy .

Những năm gần đây đến nay những tai- hại về nước

đẻ càng nhiều .

Chinh -phủ Bảo hộ ở nước ta hiện nay đã hỏi mưu-kế

cùng khắp, nên bỏ hay nên làm tất nhiên đã có tính toán rồi ,

quốc dân ta có được nhờ cậy chăng, đó là trông mong vào

chính sách của Thực dân vậy .



CHƯƠNG 43

Bao giờ cá lý hóa rồng ,

Đền ơn cha mẹ ẵm bồng ngày xưa .

| 62b] Thơ phong- sử này thuộc phủ .

Cả lý là lý ngư, có một tên nữa là anh vũ ngư. Sách Sơn

đường lục khảo ký chép : Long-môn ở huyện Mòng châu Gia

hưng đất An-nam, nguồn phát từ châu Ninh - viễn ở Vân -nam,

đến đấy thì bị chận ngang dòng chia ra làm ba đường đô

xuống ầm ầm , tiếng nghe xa hàng trăm dặm .

Bên cạnh đấy có cái hang phần nhiều sinh ra thử cá anh

vũ (cá gáy) . Tương truyền cả này có thể hóa thành rồng.

Long môn xét ra nay ở Vạn-pha .

Tương truyền ngày mùng 8 tháng 4 mỗi năm cá vượt

lên núi ấy mà hóa thành rồng. Cá đều ngược dòng mà vượt
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lên , không như cá lý . Con nào không thành rồng thì vỡ trận

tróc vảy , người vùng ấy đón vớt ở hạ- lưu nhiều vô kể.

Từ Bạch hạc trở xuống thì không có thứ cá đó.

Nước Nam ta từ khi Sĩ-vương sang đây lấy kinh

Thi kinh Thư [63a ] dạy dân , lấy văn chương tuyển chọn

kẽ sĩ. Đến nhà Đinh nhà Lê nhà Lý thì học -giới hơi có

phát đạt nhưng phép chọn người tài bằng khoa cử thi

chưa thi hành .

Đến triều nhà Trần vua Thái-tòng mở khoa thi chọn kẻ

sĩ , mới bắt đầu định ra Tam -giáp , về sau lại ban cho danh

xưng là Trạng -nguyên , Bảng-nhãn , Thám hoa , lại có Kinh

Trạng nguyên và Trại Trạng-nguyên khác nhau .

Sĩ-tử một khi trúng tuyển thi đỗ thì được người ta

gọi là cá lý lên Long-môn thành rồng .

Câu phong-dao này là lời mong ước . Nhưng vùi đầu

vào cái học khoa-cử , suốt đời không làm được một việc

gì , rồi vỡ trán tróc vẫy bị ông chài đón bắt cũng không

biết là bao nhiều . Cho nên có câu ngạn ngữ :

Than rằng : Chờ lấy học trò ,

Dài lưng lớn vải ăn no lại nằm .

Đỏ là chê cười cái học khoa cử vậy .
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Gà què ăn vẫn cối xay ,

Hát đi hát lại tối ngày một câu . (1 )

Thơ phong -sử này thuộc tỷ .

Vua Trần Thái-tông đãi yến bè tôi ở nội-điện . Khi rượu

đã ngà ngà , mọi người đều đứng lên , nắm tay nhau hát.

Có quan Ngự -sử Trung -tướng Trần -ChuPhổ cũng theo

mọi người nắm tay nhau , nhưng không hát gì khác , chỉ nói

“ Sử thần hát rằng vầy” .

Mọi người đều cười ông ,

( 1 ) Nguyên văn chép chữ điệu ở đây . Nhưng chữ điệu đặt ở đây thị

mất luật bình trắc , chúng tôi xin thay vào chữ câu .
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Về sau mỗi lần yến tiệc, có người mang cái mo gõ

vào đó làm tửu lịch .

Này, nhà Trần được nước làm vua từ tay Lý Chiêu

hoàng truyền cho , thung dung hưởng thái bình mà trong

phòng the có nhiều điều đáng xấu hổ , cương thường bất

chính , thường lấy danh tước bụm miệng người (cho người

ta không khui xấu ra ).

Quan Ngự sử [64a ] tuy có bài hát minh quân lương

tưởng , mười thiên thơ Quyền a trong kinh Thi, nhưng đề

yên như không nghe biết. Thì câu “ Sử quan hát rằng vầy”

là nói hát về những điều đáng thẹn của triều nhà Trần

(mà Sử quan có phận sự phải chép ).

Sử quan này có đáng cười chăng ?
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Ai mua con quạ bán cho ,

Đen lông đen lá bộ giò cũng đen !

Thơ phong- sử này thuộc tỷ , chè cười vua nhà Trần

say đắm vì thanh sắc (âm nhạc và nữ sắc ) mà không biết

ngừa răn .

Trong đời vua Trần Thuận -tông có Tham -tri NguyễnCông

sung sứ -bộ sang Tàu Phu nhân ở nhà ban đêm chiêm -bao

thấy thần Ca-La đang thờ đến đùa giỡn rồi tự nhiên thụ thai.

Làng xóm hay được tổ -cáo lên quan . Phu -nhân ( 64b] đến

quan khai thật không giấu giếm .

Quan huyện không do đâu mà biết đúng sự thật, mới

phán rằng : “ Nếu quả ngươi đã mang thai, thì vợ trả

cho quan Tham -tri đi sử, còn con thì trả cho thần Ca -La. ”
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Về sau quan Tham -tri chết ở Tàu . Còn phu nhân ấy thì

sinh ra một đứa con trai tên là Hà -Ô -Lôi. Nuôi lớn lên thành

con trẻ , Ô- Lôi mặt-mày đen xấu , hình -dung cô -quái, nhưng

cỏ tiếng ca thanh tao như vàng như ngọc , khi hát lên giọng

thương xuống giọng chủ , người nghe đều mê cảm se lòng .

Vua hay được bèn cho Hà-Ô -Lôi vào cung. Ô -Lôi được

vua thương mến nhờ tiếng hát, nói gì Vua cũng nghe , bày gì

Vua cũng theo , muốn sao dược vậy.

Sau khi được Vua yêu , trong cung và phủ-đệ của vương

công, Ô -Lôi mặc ý đi đến , mọi người đều dám giận mà không

dám nói gì .

Vua ra lịnh : “ Ô- Lôi có điều gì gian -dổi, người nào đi

cáo báo sẽ được thưởng , còn kẻ nào giết hắn chết thì bi

[65a ] giết tuyệt cả ba họ” .

Cho nên không ai dám làm sao cả .

Một đêm Ô-Lôi lén đến dinh Quốc-cửu Nguyễn-Uy đùa cợt

với bọn hầu-thiếp của quan . Quốc-cửu trói Ô -Lôi lại và thân tự

vào tâu Vua :“ Ô -Lôi dâm loạn , trong đêm tối hạ thần không

biết nên đã giết chết hắn rồi, hạ -thần chỉ tuân theo lịnh Vua

định đoạt” .

Vua nghe tâu , lặng thinh hồi lâu rồi phán :“ Giết chết

đương khi ấy thì miễn luận tội!.

Quốc cửu được lệnh ấy , trở về giết Ô -Lôi , nhưng hắn
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không chết , mới cho người bỏ hắn vào cối đá quết giã, hắn

mới chết .

Tục xưa của người miền Bắc , khi cô dâu mới về nhà

chồng, người ta đặt cối đá ở trong cửa cho cô dâu bước

ngang qua để trừ cái hại của Hà-0 -Lôi.

Mua là nói cáo báo thì được thưởng.



[ 65b] CHƯƠNG 46

Mẹ gà con vịt chắt-chiu,

Mấy đời mẹ ghẻ nâng-niu con chồng ?

Thơ phong -sử này thuộc tỷ .

Vua Trần Thuận -tông lên ngôi . Trần Nghệ -tông tự tôn

làm Thái Thượng-hoảng. Hồ Quý-Ly làm Phụ -chính Đại-thần .

Thượng-hoàng Nghệ -tông sai thợ vẽ bức tranh Tử -phụ

(vẽ ông Chu -công giúp vua Thành -vương , ông Hoắc- Quang

giúp vua Chiêu -đế , ông Gia-Cát- Lượng giúp vua Hậu chủ ,

ông Tô -Hiến Thành giúp vua Lý Cao -tông ) cho Quý -Ly.

Việc chính của nước nhà vô luận lớn hay nhỏ đều do

tay Quý-Ly xử tri .

Bài Thập cầm thi của Quan Tư đồ Trần-Nguyên-Đán

trong tông thất có câu :



NGUYỄN -VĂN -MẠI 145

Nhân ngôn kỷ tử dữ lão nha ,

Bất thức lão nha liên ái phủ .

人 言 寄 子 與 老鴉

不 識 老 鴉 憐愛 否

Nghĩa là

Người bảo : Gửi con cho cái quạ già ,

Biết nào cái quạ thương và chẳng thương.

để nói bóng-bảy việc Thượng hoàng Trần Nghệ -tông gởi con

là Thuận -tông cho Hồ- Quý-Ly.

Một đêm Thượng-hoàng nằm mộng thấy Huệ -tông [66a]

đem quân vào Nội -điện , có thơ rằng :

Trung gian duy hữu Xích tủy hầu ,

Ân -cần tiềm thượng Bạch kẻ lâu :

Vi vương dĩ định hưng vong sự ,

Bất tại tiền đầu , tại hậu đầu .

中間 惟有 赤 嘴 候

慇懃 潜 上白 雞樓

國王 己 定 興亡 事

不在 前頭 在 後頭
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[ Thượng -hoàng sinh năm Tân -dậu thuộc Bạch -kẻ (gà

trắng ) – Hồ Quý -Ly là Xích tủy hầu (Hầu tước mỏ đỏ )

Vin và vương ≠ hợp lại thành chữ quốc E là nước ].

Dịch nghĩa

Ở trong triều chỉ có Hồ Quý -Ly (chuyên quyền ) .

Ân cần lén lên lầu Bạch -kê (An - cần lên báo cho Thượng

hoàng biết) :

Nước nhà đã định việc hưng vong rồi ,

Không phải ở lúc đầu , mà ở lúc sau .

Thượng hoàng cũng biết Hồ -Quý-Ly có ý dòn ngỏ ngôi

trời , nhưng vua yếu mà tôi mạnh , tinh không làm sao

được nữa , nhân đó gọi Quý-Ly vào dạy rằng : “ Sau khi

ta trăm tuổi rồi , việc nước nhất thiết Ta ủy -thúc cho

Khanh . Còn ấu chúa , Khanh giúp được thì giúp , nếu ấu

chúa tối tăm thì Khanh tự quyết đoán lấy) .

Quý Ly khóc lạy và thề không dám có lòng dạ nào

khác .

Đến khi Thượng hoàng Nghệ-tông băng , Quỷ -Ly ёр

Trần Thuận -tông truyền ngôi cho Trần Thiếu -đế . Quý -Ly

tự xưng là Thái-sư Quốc- tổ Chương-Hoàng Hưng -liệt Đại

Virong.

Được hai năm Quý-Ly giết (66b ) Trần Thuận -tông và

ép Trần Thiếu để truyền ngôi cho mình ,
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Quý Ly làm vua , đổi quốc -hiệu là Đại-Ngu , chưa đến

một năm thì truyền ngôi cho con là Hồ-Hán- Thương .

Hồ -Hán -Thương ở ngôi được 6 năm .

Rồi cha con Hồ Quý -Ly đều bị quân nhà Minh bắt

đưa về Yên -kinh .

Thơ phong -sử này chê Trần Nghệ-tông gởi con không

nhằm người.

Mẹ gà chỉ Hồ Quý Ly . Con Vịt chỉ Trần Thiếu -để (1).

Như thế , vua trẻ tuổi , nước hỗn độn , quyền thần cầm

quyền bính mà không soán ngôi đoạt nước thì cơ hồ ít

có vậy !

(1 ) Con vịt chỉ Trần Thuận - tông mới đúng.
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Kiến leo cột sắt sao mòn ?

Tòvà xây tổ sao tròn mà xây ?

[67a ] Thơ phong-sử này thuộc tỷ .

Trong thời vua Trần Thuận-tông, Hồ-Quý -Ly làm Thái

sư , mưu soán ngôi nhà Trần , muốn ép vua dời đô , bèn sai

Đỗ Tỉnh vào Thanh hóa xem cuộc đất làm Tâyđô.

Tháng giêng niên-hiệu Quang - thái thứ 10 ( 1397 ) , ở xã

Yên - tôn, bắt đầu công tác lớn -lao xây thành đào hào , dựng

tông miếu và nền xã - tắc , mở đường xá , vòng thành vuông

mà rộng trăm mẫu có dư, lót đá xanh , cửa thành đều lót

đá hoa . Thành ở phía tây phủ Quảng-hóa trên dưới làng

Yên- tôn . Phương-cù , Tây-nhai Cầm -bào đều thuộc vào đấy

cả. Trong ba tháng thành xây xong .
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Người đương thời thấy Quý-Ly có mưu-kế loạn nghịch

mới lấy việc con tò-vò làm ô mà vi sinh.

Nói thành- trì ấy không thể ở lâu được. Xem lời can

gián của quan Thị lại lúc ấy là Nguyễn-Nhữ -Thuyết : “ Địa

giới xã Yên - tòn chật hẹp , ở cuối dòng sông ở đầu dãy

núi , lúc loạn [67b ) thì không thể cậy được, lúc trị thì không

thể ở được” .

Cuối cùng họ Hồ phải chạy đến cửa biển Kỳ-la (tức cửa

Nhượng-hải ở Cầm-xuyên) . Quân Minh ở phương Bắc đến

(Hồ-Quý-Ly và Hồ-Hán -Thương đều bị quân Minh bắt) cách

bảy dặm mà cửa thành không mở, thì việc xây thành lúc

bấy giờ là đắp oán xây sầu để làm gì ?

Đến nay thành -quách vẫn y -nguyên , đình đài thì mất rồi .

Kẻ quyền gian từ ngàn xưa đến đấy hãy suy lượng kỹ lưỡng !
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Chàng về Hồ, thiếp cũng về Hồ ,

Chàng về Hồ-Hán , thiếp về Hồ Tây.

Thơ phong sử này thuộc phủ .

Hồ-Hàn tức Hồ -Hán -Thương, con của Hồ-Quý-Lý . Hà- Tuy

túc Hồ Hoàn -kiếm (ở trong thành Đại -La tại Hà -nội) .

[ 68a] Hồ- Quý-Ly mưu tính xây dựng Tây đồ . Lúc ấy có

viên Cổng-sinh quản lãnh công việc xây cất , có nói như thế

mà họ Hồ không nghe .

Vợ của viên Cống- sinh là nàng Bình -Khương nhân

dó mưu tính với chồng rằng : “ Bậc sĩ quân tử lập

thần trên đời , đạo không gì trọng hơn cương thường,

nghĩa phải rõ ràng ở việc đến hay đi, có một chức

trách của quốc - dân thì phải làm tròn phần quốc - dân
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Trần chớ đâu phải

ủythác thân phận

của một lúc. Sao

vinh -dự toàn danh

lãnh việc xây cất ,

chi vậy ?

nghĩa - vụ ấy . Huống chàng là Cổng- sinh của triều nhà

Cổng sinh của triều Ngụy Hồ mà đem

cho Ngụy-Hồ để luyến mến sủng lộc

bằng thề lòng với nước cũ mà được

với ngàn xưa . Chàng khu khu quản

giữ lời ước mà theo người gọi là

Mưu này bị phát-giác, Hồ Quý-Ly rất oán giận . Nhân

lúc ấy thành xây chưa xong , Quý-Ly ra lịnh đem viên

Cống -sinh vào [68b ] thành ấy xử cho xây đè lên mà

giết .

Người vợ hôm đến đấy lấy đầu cụng vào đả , lấy

hai tay đập vào đá khóc thảm -thiết mà chết. Đá ấy lõ

sâu vào , còn dấu cái đầu và hai tay (đá ấy đến nay

vẫn còn).

Đây nói Hồ- Tây là cố đô của nhà Trần , thiếp nói

về đấy. Hồ -Hán- Thương là Ngụy Hồ sao chàng còn đến

đấy ? Cái lẽ đến và đi đã tỏ rõ , cái nghĩa sống và chết

đã quyết định rồi.

Nàng Bình -Khương kém bậc hơn Hai Bà Trưng và Bà

Triệu chăng ?

Nay người ta lập đền thờ nàng , tiếng vinh thiên-cổ

so sánh với sủng lộc của lúc bấy giờ là như thế nào vậy ?



[69a]

CHƯƠNG 49

Chim khôn lánh bẫy lánh giò ,

Người khôn lánh chốn ô-đồ mới khôn !

Thơ phong -sử này thuộc tỷ .

Trong thời nhà Ngụy Hồ có Hoàng -My tiên sinh ở ẩn

trong động núi Na tại huyện Nông cổng tỉnh Thanh -hóa .

Hồ -Hán - Thương ra đi săn gặp nhà ăn sĩ trên đường

vừa đi vừa hát. Hán - Thương sai kẻ thị thần là Trương

Công đến hỏi.

Thấy Trương Công đến , nhà ẩn sĩ lấy làm lạ hỏi :

--
Chốn này thanh-nhàn u - tịch , rừng sâu đất rộng sao

ông vào cảnh vực của ta ?
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Trương Công đáp :

– Tôi là quan hầu cận của đương triều . Ngài là bậc

ẩn - sĩ, xin xấu -hồ nhận lễ cầu hiền , xe kiệu sẵn đây, mong

Ngài hồi cố cho chốc lát.

Tiền sinh cười đáp :

Tôi là dân lánh đời ở ẩn , đốn rừng mà ăn , múc

suối mà uống , nào biết ở ngoài là triều đại gì , là [69b ]

vua tướng gì .

Ấn sĩ lưu Trương- Công ngụ ở lại một đêm .

Sáng hôm sau , Trương Công thưa :

-

--

- Nay Thánh chúa rủ áo trị vì , bốn biển yên-ôn ,

người Chiêm -thành dâng đất , người nhà Minh nộp cống (?) ,

sĩ nữ thần thiếp đều tụ đến , e về sau chỉ thiếu khách ăn

dật ở sơn-làm đến giúp đỡ mà thôi. Ngài quả là có chí

với đời này. Nay nếu Ngài không chịu ra giúp thì e rằng

sẽ nát với cỏ cây , gặp gỡ nhau còn bao giờ nữa ?

Tiên sinh biến sắc đáp :

-

Nghe lời ông , người ta phải đỏ mặt thẹn lòng. Thánh

quân của ông chẳng phải là họ Hồ ư ? Họ Hồ là con người

mà lời nói thì nhiều quỷ-quyệt, tính tình thì nhiều tham dục,

hết sức xa xỉ cho cùng cực, tù tội hối- lộ thì được tha, đút

lót tiền của thì được chức quan , người dâng lời chân thành thì

bị giết , kẻ dâng lời nịnh hót thì được thưởng, quan chức

trong triều thì trên dưới hùa nhau, chưa có [70a] mưu -kế



154 VIỆT-NAM PHONG-SỬ

gì bí mật trọng yếu cả . Ta vì lo nghĩ cho nhân dân này

mới ẩn tung tích ở núi rừng , không rảnh rang lo trốn tránh ,

huống hồ lại vén quần mà chịu đến giúp hay sao ?

Ông hãy trở về , vì kẻ ăn-sĩ này từ chối với Người .

Trương Công trở về , tất cả sự thật nói lại với Hồ-Hán

Thương

Hồ -Hán - Thương không yên lòng , sai Trương -Công đi

đến một lần nữa .

Trương-Công đi đến thì rêu lan cửa động , gai góc đày

non , đã tuyệt lối về khi đến ngày trước , chỉ thấy trên

vách đá dựng đứng có đề câu thơ rằng
:

Kỳ -la hủi khẩu ngâm hồn đoạn ,

Cao-vọng sơn đầu khách tứ sầu .

奇羅 海口 吟 魂斷

高 望 山頭 容 思 愁

Dịch nghĩa

Cửa-biển Kỳ - la là nơi lòng ngâm vịnh phải dứt ( 1 )

-
Ngọn núi Cao -vọng là chốn tình lữthứ phải sầu . (2)

(1 ) Ý nói Quỷ-Ly bị bắt mà không còn thanh nhàn ngâm vịnh nữa .

(2) Ý nói Hán-Thương bị cầm sống lữthứ ở bên Tàu .
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Kỳ -la là nơi Hồ -Quý-Ly bị bắt.

Cao -vọng là chốn Hồ-Hán -Thương bị túm .

Hồ-Hán - Thương nổi giận ra lịnh đi xem núi ấy, nhưng

núi cùng không thấy gì , chỉ thấy chim huyền hạc bay ở

từng không xênh -xang nhảy múa .

Càu phong -dao này khen nhà ẩn sĩ.

Chim khôn nói đối với người khôn

Hoàng-My . [70b ] Bẫy giò nói đối với ô -đồ

bùn dơ ) chỉ thời nhà Ngụy Hồ.

chỉ nhà an - sĩ

( ô là dơ , đồ là

Ở ngôi lầu kia chỉ chậm một nhát kiếm mà nhóm Trần
Ο

Khắc -Chân và Phạm -Ngưu -Tất hơn 370 người đều bị giết

(Hồ-Quý -Ly hội minh thị ở Đốn-sơn , ngồi ở ngôi lầu của

Trần -Khắc-Chân . Phạm -Ngưu- Tất toàn mưu sát Quý -Ly , cầm

kiếm đứng một bên . Trầu -Khắc-Chân đưa mắt bảo thôi,

việc mưu sát không thành . Quý-Ly thấy trong lòng không

yên mới đứng lên . Phạm Ngưu - Tất vứt gươm bỏ đi nói :

«Chỉ chết uống thôi ! » . Việc mưu- sát bị phát -giác, nhóm Khắc.

Chân và Ngưu -Tất hơn 370 người đều đị giết) .

Do đó mà thấy nhà ẩn sĩ Hoàng- My tiên -sinh đã thấy

thời cơ mà hành động thì kết quả ai là kẻ trí ai là kẻ

ngu ?
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Trách chàng Từ-Thức vụng suy .

Đã lên cõi thọ về chi cõi trần ?

Thơ phong-sử này thuộc phủ .

Tỉnh Thanh hóa xã Trị nội huyện Nga -sơn có động

Bích -đào , có một tên nữa là động Từ Thức.

Trong niên -hiệu Quang- thái (1388 - 1398 ) đời vua Trần

Thuận tòng , viên huyện tễ ở Tiền -du là Từ Thức gặp tiên

nữ Giảng-Hương ở đấy, cho nên [71a ] gọi là động Tử -Thức.

Theo sách Thanh-hóa tạp -lục, Từ Thức là người ở Hóa

châu , dưới thời nhà Trần , vì phụẩm mà được bỏ làm

huyện - tề ở Tiên du .

Ngôi chùa bên huyện có một cây mẫu -đơn . Mỗi lần

hoa nở thì ngựa xe tấp-nập kéo đến thành hội thưởng

hoa rộn-rịp.
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Có một người con gái đẹp , tuổi độ 15-16, dung nhan

tuyệt diễm , đến đấy xem hoa , kéo cành hoa bỗng làm gẫy

mà bị người giữ hoa bắt giữ . Ngày đã về chiều mà không

có ai đến nhận lãnh người con gái ấy .

Từ - Thức trông thấy thương xót, mới cởi chiếc áo bạch

cảm cầu mà chuộc người con gái và bảo đi về . Vì thế

người ta cho quan huyện tề là hiền -đức .

Từ Thức vốn thích sơn- thủy , về sau bỏ chức quan

đi thưởng-ngoạn , ôm đàn ngâm thơ lấy non nước làm

vui.

Một hôm dậy sớm trông ra xa ở cửa biển Thần-phù thấy

mây lành ngũ sắc chẳng chịt đùn ( 71b ] kết như hoa sen nỗi

lèn , Từ - Thức mới bơi thuyền tiến thẳng đến thì gặp ngọn

núi đẹp-đẽ, cột thuyền rồi lên bờ , chợt thấy ở chỗ vách

đá nứt hở ra một cái hang , chưa vào được mấy bước

thì thấy vách đá đóng lại , tăm -tối âm -u , mới lấy tay

sờ vào rêu xanh mà đi độ vài dặm , thấy bậc cấp như

treo lên bờ núi, lên đến ngọn núi thì thấy trời tạnh trong ,

mặt nhật tươi sáng , nhìn ra bốn phía thấy lâu đài đẹp -

để như tranh vẽ đủ màu .

ra

Chốt lát có hai người con gái nhỏ mặc áo xanh đi

nói với nhau : “ Lang quân nhà ta đến rồi !

Một lát lại bảo Từ -Thức : “Phu -nhân mời Ngài đến .”

Tur-Thure di theo sau.

Bà tiên ngồi trên giường thấtbảo , bên cạnh có đặt

một cái sạp gỗ đàn hương , bảo Từ - Thức :
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– Thiếp vốn là Nam -Nhạc địa tiên Ngụy phu nhân .

Vì Ông cao nghĩa [72a] cứu người trong cơn nguy -khốn ,

cho nên mới mời Ông đến đây.

hôn.

Nhân đó , Bà gọi A -nương ra và tiếp lời :

Người này khi trước đã bẻ cành hoa đây .

Bà tiền chỉ Anương mà nói :

-

Nó là con -cái nhà tôi tên là Giảng-Hương , khi trước

đã đội ơn Ông cứu nguy khi xem hoa , muốn kết giai

ngẫu cùng ông để đáp đền ơn nặng .

Liền ngay đêm ấy hai người làm lễ giao -bái thành

―

Qua hơn một năm , thừa lúc nhàn rỗi , Từ - Thức nói

với Giáng Hương :

Anh vốn là du tử ở viễn phương có lòng thương cỏ

xót hoa , mỗi nghĩ trần tục khó rời, nỗi tình quê hương dễ

động, mong em thẻ-lượng mà thông -cảm hiểu cho , tạm

cho anh trở về, xin cáo biệt một thời- gian , đề bàn

bạc sinh-kế ở nhà , vuông tròn rồi thì trở lại cùng em giai

lão ở chốn tiên hương này vậy .

Giáng-Hương đáp :

Em đâu dám lấy tình nghĩa vợ chồng cản trở lòng

nhớ quê -hương của anh . Nhưng cõi Diêm -phù ( cõi hồng -trần )

nhỏ [72b ] hẹp , chốn trần -ai liên lụy , nếu anh trở lại e

vườn hoa sản liều không còn cảnh sắc thuở ngày xưa ,

-
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Nói rồi Giáng Hương đi thưa lại với Phu- nhân . Nguy

phu -nhân bảo :

--
Không ngờ Ông còn lòng trần -ai ràng buộc mà xốn.

xang không yên đến như thế .

Nhân đó , Phu -nhân ban một chiếc cảm -vân -xa (xe mây

gấm) còn Giảng- Hương thì trao một bức thư và bảo :

Ngày sau xem đẩy chớ quên tình cũ .

Nói rồi nàng rảy nước mắt mà từ biệt .

----

Trong nháy mắt Từ -Thức đã về đến nhà, thành quách và

nhân dân đều khác hẳn xưa .

Từ Thức vừa ngậm ngùi muốn trở lại thì chiếc xe mây

đã biến thành chim loan bay đi , xẻ thơ ra xem thì thấy có câu :

Kết loan lữ ư vân trung , tiền duyên dĩ đoạn .

Phỏng tiên sơn ư hải thượng, hậu hội vô nhân.

結 鸞 侶 於 雲 中 前緣 己 斷

訪 仙山 於 海上 後 會 無 因

Dịch nghĩa

Kết duyên ở trong mày (cõi tiên) , tình duyên thuở trước

dà dúrt.

Tìm núi tiên trên biển , dịp gặp -gỡ ngày sau

còn

thì không

duyên do
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Xem rồi mới hiểu [73a ] Giáng-Hương đã bằng lòng cho

mình ly-biệt , rồi áo nhẹ nón ngắn , Từ -Thức vào núi Hoàng

sơn ở huyện Nôngcống.

Về sau không biết cuối cùng ra thế nào.

Câu phong dao này than -thở cho TừThức chưa dứt

duyên trần .



[74a] VIỆT- NAM PHONG SỬ

QUYỂN II



S



CHƯƠNG 51 ( 1 )

Đường vô xứ Nghệ rành -rành,

Non xanh nước biếc như tranh họa đồ.

Ai vô xứ Nghệ thì vô .

Thơ phong-sử này thuộc phủ .

Nghệ tức Nghệ an . Núi cao thì có núi Hồng , sông

dài thì có sông Lam , đó là danh thắng của đất Nghệ-an .

Lê Thái tổ tên hủy là Lợi (2) , là nghĩa sĩ ở Lam -sơn .

Hồ Quý -Ly soán ngôi nhà Trần , lúc ấy bị quân nhà Minh

đánh phá , mới tìm kiếm rộng rãi bậc anh tài trong thiên hạ .

( 1 ) Nguyên tác đánh số làm ra 52

(2 ) Đọc lụ , quen đọc tránh ra lợi.
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Lê -Lợi [74b] và người em trai là Lê- Thiện từ sinh lễ

(không chịu ra giúp nhà Hồ ) , đi ẩn ở núi Lam , ban ngày

thì đọc kinh Thi kinh Thư , ban đêm thì bàn thao lược .

Những trang hiền - sĩ phần nhiều đều theo về .

Sau khi từ sính lễ của họ Hồ, Lê-Lợi dắt vợ con vào

trong rừng núi .

Lúc ấy triều nhà Minh cử đại binh sang hỏi tội Hồ

Quy-Ly.

Chỉ có thành Đa -bang là chưa bị lấy .

Hai anh em Lê -Lợi bảo : “ Họ Hồ phỏng -túng bạo

ngược là cừu thù chung của cả thiên-hạ . Chi bằng nay ta

cử binh họp sức với nhà Minh giết kẻ thù họ Hồ, lập

dòng-dõi của nhà Trần lên ngôi vậy ” .

Lê - Lợi liền cùng tướng nhà Minh là Trương - Phụ

Hoàng-Phúc thương-nghị việc khởi binh .

Đến khi hai cha con Hồ-Quí-Ly bị tướng nhà Minh bắt

đưa về Yên -kinh , Trương Phụ đã dẹp yên nước Nam ta ,

đem quân về Đông-đỏ thết yến tiệc ăn mừng.

LêLợi bảo :

Phương Nam là vùng hẻo lánh , gian thần lén tiếm

vị , mà [75a] Thiên -Triều Trung-quốc không bỏ , đã sai tưởng

ra quân , nay đảng nghịch đã bị bắt , muôn nhà được vui

mừng xin lập dòng-dõi họ Trần lên ngôi để hợp lòng dân

chúng .

――――
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Trương-Phụ đáp :

Hãy chờ sắc mệnh của Thiên triều .

Đến khi nghe vua Thành -tổ nhà Minh sắc phong cho

Lê Lợi làm Tuần-phủ Giao -chỉ, cho Lê -Thiện làm Tri-phủ ,

hai anh em Lê Lợi mới biết triều nhà Minh có lòng muốn

thôn tính nước ta . Do đó hai anh em cùng gói ấn treo sắc

ở cửa kinh đô , bỏ di về châu Tri-hóa , tin vua Giản -định

nhà Hậu Trần , hội các tướng ra đánh Hàm -tử quan (ở huyện

Thượng-phúc ), chống lại quân Minh lắm lần được thắng

lợi , thu hồi được vùng Lam -sơn ,

--

Lê Thiện nói :

Binh ta ít, dân nghèo , đất trống , chỗ này không thể

ở được lâu . Quân Minh sau khi bị thua một trận , thế ắt trở

lại , Ta không lấy gì chống cự lại chúng được , chi bằng

ta đem [75b] hết gia -quyến và nhân -dân lui về Nghệ- an . Nơi

ấy có núi Thiên nhận chín mươi chín ngọn , ta phân đồn đóng

giữ, quân Minh có hàng trăm muôn binh hùng cũng không

thể bay qua được.

Lê- Lợi đáp :

---

---
Đúng hợp ý ta .

Do đó sai người truyền lịnh cho trăm họ, như muốn đi

theo để tránh nạn binh đao thì dem gia -quyền cùng đi .

Lúc ấy nhân-dân ở bốn bên chung-quanh đều nguyện

đi theo.

Lê Lợi bèn khiến họ làm nhà trong núi , tùy theo thế đất
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lập đồn trại y như trận pháp Lục -hoa , gọi là thành Lục-hoa

(nay là những vùng Thanh -chương Nam -đàn ở Nghệ- an . Trong

núi có thành Lục-niên gọi là thành Bình -Ngô tức là thành mà

Lê Thái tổ đồn binh , di tích hãy còn , việc này thấy ở sách

Hoàng -việt Xuân -thu kị) .

Lê Thái-tở tự đồn binh ở đấy, ở trong thì vỗ yên đất

Thuận Quảng, ở ngoài thành thì chống quân Minh , không

đầy 20 năm đã trở thành vị Hoàng đế của nước Nam độc

lập . Tuy nói là [ 76a] địa lợi cũng vốn ở nhân hòa .

Câu phong-dao này là lời của nhân dân vui mừng đi theo .

Hoàng -Phúc nói : « Trong cõi non xanh nước biếc tất

nhiên có người làm vua mặc áo vàng xưng Trâm ).

Vì vốn biết trước Lê Thái- tỏ có thủ đoạn độc lập

đấy ư ?
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Voi ăn trong rú trong ri ,

Voi ra uống nước, voi đi giữa đường .

Thơ phong-sử này thuộc phủ .

Voi , loại thủ rất to, nước ta sinh sản rất nhiều giống voi .

Nước Việt ta từ Đinh Tiên-hoàng nhất thống đất

nước về sau đã cùng Trung-quốc làm lễ bang- giao, định ba

năm một lần dâng cống tê -giác, cống voi , đều [76b]

có thành lệ , nhà Lý nhà Trần cũng như vậy .

Nhà Trần mất , nước Việt ta lại thuộc nhà Minh hơn

40 năm ( 1 ), quan lại Tàu mỗi lần sang nước ta thì tìm

( 1 ) Thời kỳ nước ta thuộc Minh từ năm 1414 ( Trương-Phụ

lấy Thuận-hóa) đến năm 1427 (Vương Thông đem quân về Tàu)

tất cả là 13 năm .
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đòi mọi thứ : đãi vàng , đãi bạc , mò lấy trân - châu ,

hái tiêu , trọng việc cấm muối, thậm chí lịnh bắt thêm người

cứ đốc-thúc mãi, sử giả nối nhau lướt trên đường , yêu sách

thú vật khắp rừng cùng , rốt cuộc dân ta không sao cung

cấp nổi những điều chúng đòi hỏi.

Lúc ấy có Lê Thái tổ , người ở Lam -sơn tỉnh Thanh hóa ,

trong niên -hiệu Vĩnh -lạc thứ 16 ( 1418) nhà Minh , dấy binh

ở Lũng nhai tự lập làm Bình định vương , đóng đồn ở núi

Chi -linh ( tại huyện Thụy-nguyên ),

Quân Minh đánh úp , quân Nam làm vào tình thế quả

quần bức , Lê-Lai phải bắt chước việc xưa của Kỷ -Tin đổi

áo bào mà chiến đấu đến chết.

Vua Thái tổ lui về Lư-sơn , rồi phá quân Minh của bọn

tướng Lý -Bân , tiến quân ra vây thành Đông quan , [77a ]

Vương Thông nhà Minh liều chết giữ thành để chờ viện

binh .

Nhà Minh sai Liễu -Thăng do ngủ Ôn -khâu tiến sang thì

bị ngã ở núi Mã-yền tại Chi-lăng .

Mộc - Thạch từ Vàn trung đến lại bị thua ở cánh đồng

Lãnh câu tại Đan -xá .

Vương - Thông bị tuyệt viện binh phải cầu hoa . Vua

Thái tỏ ra lịnh giải vây cho Vương Thông cùng thề ước ở

phía nam thành Đồng quan , cho Vương Thông rút quân

về Bắc .

Vua Thái-tô sai Lê -Lãm dâng biểu cầu phong . Nhà

Minh cho vua Thái-tô quyền xử lý việc nước An-Nam .
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Vua sai đem phẩm vật tuế -cống vàng bạc 5 vạn lượng ,

xin y theo lệ cổng trong niên hiệu Hồng-vũ thứ 2 ( 1368)

của Thái tổ nhà Minh .

Từ đó triều nhà Minh không còn có lịnh đòi thủ vật

nữa.

Người trong nước không có nỗi phiền lụy bắt voi ,

cho nên dân được yên , vật được vui, đều có lạc thủ sống

ở đời .

Cho nên nói voi sinh sản ở trong rừng sâu , đi ra đường

lộ [ 77B] ăn uống theo tính thiên -nhiên , vui -vẻ tự đắc . Voi

hôm nay khác xa với voi ngày xưa .

Đơn cử một con voi mà nói thì có thể biết được

trời đất đã được yên vị , vạn vật được dưỡng nuôi .

Thấy được cảnh tượng thái bình này mà biết được

nhân dân thái-bình .

vua.

Thường luận đến duyên cớ họ Lè được nước làm vua :

ngàn năm .Nước Việt ta bị Bắc -thuộc đã hơn

Đinh Tiên -hoàng là một thủ lĩnh một bộ nổi lên làm

Đến cuối nhà Trần , nước ta lại bị nhà Minh thôn

tính hơn 40 năm ( 1 ) .

( 1 ) Chỉ có 13 năm mà thôi 40 năm là viết sai .
----
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Lê Thái-tô là một nghĩa- sĩ đất Lam -sơn đánh đuổi

trừ được quân Minh .

Nước Việt ta được nêu cao ngọn cờ vàng trong cuộc

diện Á-đông là nhờ ở tài sức của hai vì vua ấy .

Nhưng làm [ 78a ] Đinh Tiên -hoàng thì dễ mà làm Lê

Thái tổ thì khó .

Này , lúc nước ta bị nội thuộc vào nhà Hán nhà Đường

chính sách áp đảo của chúng còn sơ-sài . Bị hơn một ngàn

năm đô -hộ, nước ta không dám chống lại , cho nên theo sự

trù -hoạch , các nhà chính trị đại khái không để ý đến người

nước Nam ta .

Thỉnh thoảng có một hai người cương-cường chống lại thì

cũng do bọn quan thủ lịnh bạo-ngược xấu-xa thúc-đây .

Rồi Mười hai Sứ -quân chia đất mà chiếm giữ . Hễ phản

tán thì sức dễ chế, sơ thưa thì thế dễ thừa , cho nên Đinh

Bộ-Lĩnh đã chiến thắng luôn và được tôn hiệu là Vạn- thắng

vương là vì thế .

. Còn trong thời Lê Thái - tổ , chính sách đô hộ của nhà

Minh rất chặt-chẽ . Chính -trị tốt lành của nhà Hán nhà Đường

thi -thổ từ trước thì không điều gì là không theo , và chính

trị tệ hại kèm -chế từ trước thì không điều gì là không trừ.

Hơn [78b] nữa việc hiểm trở hay dễ dàng về địa- thế ,

việc nhiều hay ít về dàn đính và điều thỏ , bọn Trương -Phụ

và Hoàng-Phúc đều ghi vẽ vào bản đồ , không như nhà Hán

nhà Đường ngày trước đã sơ lược biểu thị việc kềm -chế.
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Vậy mà Lê Thái tổ là một viên Tuần -kiềm (nhà Minh

lấy nước ta sắc phong cho Lê Lợi chức Tuần-kiểm ) đã nổi

lên mà trừ được chúng .

Cơ -nghiệp gian nan trong bốn mươi năm ( 1 ) đều là tia

hào quang sáng rực của nước Nam ta ngày nay vậy. Không

cỏ cuộc giải phóng thoát khỏi cảnh tù hãm tối tăm thì làm

sao có được ảnh vinh quang rạng-rỡ của ngày nay được ?

Triều Nguyễn ta liệt kê việc kỵ giỗ vua Lê Thái- tồ

vào điển -lệ cúng tế , thành kính đốt hương trầm mà khấn

chúc.

(1 ) Chỉ có 13 năm kháng Minh
- Nói 40 năm là sai .
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[ 79a ] So ra ai kém ai đâu ?

Kẻ xe chỉ thắm , người trao hột vàng .

Thơ phong -sử này thuộc phủ .

Vua Lê Thánh -tông sau khi được thừa hưởng thái -binh

thì biếng về việc chính , thường lấy văn chương thư sách

làm vui.

Trong niên-hiệu Hồng-đức thứ 26 (1495 ), Vua làm ra chin

khúc Quỳnh-uyển ( 1– Phong -niên . 2– Quân đạo. 3– Thần

tiết . 4– Minh lương. 5– Anh hiền . 6– Kỳ khí. 7– Thư thảo.

8– Văn -nhân . 9- Mai hoa ) để hiệp với ca vịnh .

Vua Lê Thánh tông tự xưng là Tao -đàn Nguyên-sủy , cho

quan Đông-các Đại Học-sĩ Thân-Nhân - Trung và Đỗ Nhuận làm

phó Nguyên-sủy, văn thần Ngô -Luận , Ngô Hoán , Nguyễn
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Trọng-Ý, Lưu -Hưng -Hiếu , [79b ] Nguyễn -Quang-Bật, Nguyễn

Đức -Huấn , Vũ -Thích , Ngô- Thần , Ngô- Văn -Cảnh , Nguyễn (cũng

là Chu) Hoãn, Phạm -Cần-Đạo , Nguyễn -Ích -Tốn , Đỗ- Thuần-Thủ ,

Phạm-Huệ-Táo , Lưu -Dịch , Đàm -Thận -Huy, Phạm -Đạo-Phú .

Chu-Huân ... tất cả 28 người đua nhau xưởng họa , gọi là Nhị

thập bát tú (28 chòm sao) .

Người đương thời khen ngợi việc ấy bảo rằng quan

chức của các vị ấy có cấp bậc cao thấp . nhưng khi uống

rượu ngâm thơ thì chương chương gấm vóc , chữ chữ châu

ngọc , họ không lắm khi nhường nhau .

Này, vua tôi xưởng họa với nhau , từ xưa đã có việc

ấy , như bài hát Minh -lương ( nói về vua sáng tôi giỏi của

vua Lê Thánh -tông làm ra ) , mười thiên thơ Quyền- a thuộc

phần Đại-Nhã trong kinh Thi ( của Thiệu Khang đi theo vua

Thành-vương nhà Chu dạo chơi ca -vịnh ở trên gò) .

Tao đàn xưởng hoa của vua Lê Thánh -tông quả có vậy

chăng ?

Vua Dực-tông (Tự-Đức ) phê rằng : " Đại hạn đại vũ

đại cơ giả lũ , hựu tương cưng dự căng khoa [80a ] , thù vi

khả bỉ ! (= Hạn to, mưa to, đói to lắm lần , lại làm thơ

khen tặng khoe khoang nhau thì thật là đáng khinh ) .

Một thuyết nữa nói cha của Từ Đạo Hạnh là Từ Vinh

được phép tàng thân (tàng hình ) thường vào trong cung vua

thông gian với cung nhân .
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Vua nhà Lý ghét việc ấy mới hỏi kế ở Đại-Điên pháp

sư (quê -quán gần xã An -lãng ).

Đại-Điên pháp -sư mới giao cho cung -nhân một đoạn chỉ

hồng và dặn :“ Như gặp kẻ tàng hình đến thông gian thì

lấy tơ hồng này cột lại đề ta tiện bắt hẳn ” .

Một đêm nọ có một cung nhân hay biết có người đến

thông gian bèn làm y theo phép dạy , lấy chỉ cột lại , thì

thấy một cây đòn cột chỉ rớt xuống trên cây đòn nhà ,

liền báo cho Đại-Điền pháp -sư hay . Pháp -sư bắt đem ra ,

người ấy là Từ -Vinh , cha của Từ -Đạo -Hạnh .

Từ -Đạo-Hạnh muốn báo thù cha , mới sang Tây phương

( Ấn-độ) học tu luyện được bùa phép rồi trở về nước , gặp

Đại-Điên Pháp- sư ở sông Tô-lịch [80b] ( tại Hà-nội ), liền lấy

gậy đánh vào cái bóng của Đại- Điên . Đại-Điền chết.

Nay mỗi lần đến ngày lễ của Đạo -Hạnh , nhân-dân xã

An lãng rước thần vị của Đạo -Hạnh đi ngang qua miếu của

Đại -Điên liền đốt pháo thắng- thiên làm như cảnh -trạng chiến

đấu đánh nhau , thì các ni - cô trong chùa Đại- Điền đều đọc

câu :

Đừng sợ , đừng sợ,

So ra ai kém ai đâu :

Đó xe chỉ thắm , đây trau hột vùng .

Nhưng chưa biết có đúng không , chỉ chép thuyết này

đề lại . (Chùa của Từ Đạo Hạnh dựng tại xã An - lãng tỉnh

Hà-nội ) .



CHƯƠNG 54

Sáng trăng trải chiếu hai hàng ,

Bên anh đọc sách , bên nàng quay tơ.

[81al Thơ phong-sử này thuộc phủ .

Đây là lời nam nữ khuyên nhau ra sức cố gắng, trai

thì đọc sách , gái thì dệt vải , nói mọi người siêng cần vào

nghề căn -bản .



CHƯƠNG 55

Chẳng tham ruộng cả ao liền ,

Tham vì cái bút cái nghiên anh đồ.

Thơ phong -sử này thuộc phủ .

Đây là người con gái thích kẻ sĩ có văn học.

Nước Nam ta tôn - sùng cái học khoa -cử . Cái học này đến

triều nhà Lê thì bắt đầu phát đạt đến cực điểm .

Lúc ấy thiên hạ thái bình , bốn phương vô sự , nhà nhà

đều Không Mạnh , chốn chốn đều Chu Trình . Xem chương

này và chương trước thì biết rõ việc đó .

Này [81b ) , nước Nam ta vào thời Hùng-vương thì không

gọi là văn chương vào đâu được , từ thời Bắc thuộc trở về

sau, văn -minh của Trung-quốc truyền vào mà văn -chương

phong-hóa ngày một phát đạt , tựu -trung một việc khoa -cử
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lại được người nước ta quỷ-chuộng nhất, nào biết rằng

văn -chương khoa cử đến đời nhà Lê thành cực thịnh thì cái

tệ của học- giới đến đời nhà Lê cũng bắt đầu .

Trung quốc đã lầm về cái học ấy rồi đem sang cho người

nước ta làm theo chăng ?

Từ khi có Chính -phủ Bảo -hộ đến nay , phong-trào học

giới lần lần lần tiến bộ cải lương , nhân tài có tư thế ngày

thêm thăng -tiến rộn-rằng, để khỏi cái cái tệ dài lưng tốn vải ,

giết chó giết gà.

Ngạn ngữ có câu :

Và câu :

Than rằng : Chứ lấy anh đồ,

Dài lưng tốn vải ăn no lại nằm ,

Nhà bây giết chó giết gà ,

Năm ba ông cử đến nhà trời mưa .



[82a]

CHƯƠNG 56

Nhất vui là hội chùa Thầy ,

Vui thời vui vậy, chẳng tầy vui em .

Thơ phong -sử này thuộc phủ .

Đây là lời nam nữ tiêu ghẹo nhau .

Nước Nam ta từ đời nhà Đinh nhà Lý trở lại , tôn

sùng đạo Phật, đại khái cơ hồ như nhà nhà đều thờ

Phật, chốn chốn đều tu -hành, mà cái tệ đi hành hương

ở chùa - chiền là phần nhiều lấy những nơi danh -lam cổ

sát (chùa có danh tiếng , chùa cỏ từ xưa ) làm thành cải

thỏi dâm -đãng trên Bộc trong dâu . Cho nên người ta đặt

câu phong-dao này để hát .

Núi Thầy là núi Phật-tích ở xã

sơn tỉnh Sơn tây . Xưa truyền rằng

Thụy -khê huyện Yên

trên núi có cái động



NGUYỄN -VĂN -MẠI 179

cổ là nơi Từ -Đạo-Hạnh đời nhà lý thi giải (đạo sĩ thoát

xác thành tiên) . Trên núi có [89b ] viện Bồ Đà, có am

Hương-mai đều do Từ -Đạo -Hạnh dựng lên .

Trong niên hiệu Cảnh -thống thứ 2 (1499 ) vua Lê Hiến

tỏng trùng-tu cảnh chùa ấy và gọi là Thiên phúc tự, cho cái

am Từ Đạo-Hạnh danh hiệu là Hiền -thụy tự, và dựng bia

ghi chép việc ấy .

Lúc đầu , vua Lê Thánh -tông chưa có con nối dõi. Khi

Bà Hoàng hậu họ Nguyễn , con gái của Nguyễn-Đức- Trung ở

trang Nha -miêu được tuyển vào cung, người cha (là Đức

Trung ) cầu đảo ở chùa Phật-tích thì Hoàng hậu sinh ra vua

Hiến - tông , cho nên có lịnh (trùng -tu và dựng bia) ấy .

Tục truyền Từ -Đạo -Hạnh đắc đạo thoát xác hóa thành

cọp. Về sau vua Hiền -lông sinh ra thường có bịnh cọp , cho

nên người ta cho rằng Từ - Đạo-Hạnh đầu thai sinh ra vua

Hiền -tông chưa biết đúng hay không .

Ngày mùng 7 tháng 3 âm lịch là ngày đại-hội kỷ-niệm

ngày hóa-sinh của Từ-Đạo - Hạnh .



[83a]
CHƯƠNG 57

Linh-đinh qua cửa Thần-phù ,

Khéo tu thì nổi . vụng tu thì chìm .

Thơ phong -sử này thuộc phủ .

Tỉnh Thanh -hóa có cửa hiền Thần -phù (xưa gọi là Thần

đầu ) nay thuộc trang Chính -đại ở ranh giới huyện Nga -sơn .

Sách Nguyễn Úc- trai địa-du chi chép : Thần đầu là cá

có hình người có đuôi không vẫy .

Có kẻ bảo : “ Đường núi ở

sao băng rơi xuống hóa thành

thử cá ấy , ngày nay thử cả ấy không còn nữa.

Thanh hóa có nhiều thú dữ ,

giống cá ấy , vì từ xưa đã có
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Nước sông từ cửa quan Đại chính đổ xuống, hai bên bờ

núi liền nhau đứng dựng , chảy quanh -co đến biển làm một

cảnh - tri sơn -thủy lớn lao .

Ngày xưa Hùng vương nam chính , đến cửa biển bị gió

trở ngại mà không tiến được . Có một vị đạo -sĩ [83b] tên La

Viện xin ngồi thuyền đi trước rồi ba quân theo sau , thì biển

lặng sóng .

Sau khi khải hoàn , La Viện từ trần . Hùng -vương phong

ngài làm Áp-lãng chân nhân ( bậc thần tiên trấn yêu sóng giò),

cho lập miếu thờ ở dưới núi Nam khiêu

Vua Lè Thành lòng đi qua cửa biển Thân phù có thể

rång :

Xuyên vân nhiếp kinh nhất điều vu.

Trùng giá chính điều tác viễn du .

Địa tuấn Giang Đà thông thượng quốc.

Thiên tương Chỉ trụ chướng hoành lưu .

Hồ vương uống tủi điền hà thạch .

La- Viện khinh phủ phá lãng chu .

Thử khứ hải môn tam thập cửu ,

Kế trình hà nhật đảo Ô -châu P
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Dịch nghĩa

Một đường núi quanh -co nối nhau lên cao xuyên qua

từng mây .

Nhà vua ngồi chiếc xe con đi xa một lần nữa .

Đất đào sâu thành sông Trường - giang , sông Đà

thông thương ở Thương -quốc.

Và trời đem núi Chỉ trụ chắn ngang dòng sông .

Vua nhà Hồ (Hồ- Quý-Ly ) đã uống công chở đá lấp

song.

Đạo sĩ La - Viện nhẹ-nhàng ngồi chiếc thuyền phá sóng

dẫn đường đi trước.

Nơi này cách cửa biển hàng ba mươi chín dặm,

Tinh hành -trình thì ngày nào mới đến đất Ô -châu (của

Chiêm -thành ) ?

Dịch thơ

Quanh -co đường núi vượt mây chồng.

Xa giá viễn du bước ruỗi dong.

Đất vạch Giang Đà thông Thượng-quốc ,

Trời đem Chỉ-trụ chắn ngang dòng .

Nhà Hồ lấp đá hao công sức .

La- Viện ngồi thuyền trấn lãng phong .

Đây cách hải-môn băm chín dặm ,

Ô -châu bao thuở đến nơi xong ?
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Câu phong-dao này nói lên sự quá hiểm nghèo của cửa

biển .

Đến cuối đời nhà Lê cửa biển bị cát ngày ngày bồi lấp ,

và địa giới huyện Kim-sơn là chỗ đất ấy .

Cái thế dời đồi của sông biển có [84a ] như thế ấy ,

nhưng hà rằng chỉ có sông biển mới dời đổi hay sao ?

1



CHƯƠNG 58

Ví rằng bác mẹ chẳng sinh ,

Đem con bán phố Vạn-ninh cho rồi .

Thơ phong -sử này thuộc phủ .

Vạn -ninh thuộc tỉnh Quảng-yên , nay là đạo Hải-ninh

giáp với huyện Đông-hưng tỉnh Quảng -đông của nhà Thanh

(Tàu ).

Nước Nam ta bị Bắc thuộc trở
trở về sau , triều đình

Trung -quốc dùng lối thực-dân làm chính-sách . Khách -thương

người Tàu sang nước Nam ta thường đi buôn người làm

món hàng lạ . Nhân dân ta ở vùng biên-giới phần nhiều

là không có nghề nghiệp , phải lưu-ly tứ tán , lại lấy việc

bán con làm nghề .

1
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Đến trong khoảng niên -hiệu Hồng -đức (1470-1497 ) , vua

Lê Thánh tông chế luật định [84b ] lịnh có nói rõ về

điều luật buôn người, nhưng cái tệ ấy cũng không

dứt.

Thơ phong-dao này nói lên nỗi thè -thảm của nhân

dân phải ly tán trôi nổi.

Này , con người sinh ra trong trời đất , ai lại không

muốn thân kinh cha-mẹ, thương yêu con cái, nhưng phải

lưu -ly thất sở đến phải làm cha người làm anh người ,

thì chính sách thực dân còn nói làm sao nữa ? Thì tất

nhiên phải có chính sách chấn hưng công nghệ , tán trợ

thương mãi vậy .

trên hết, lấy việcTục nước Nam ta lấy văn -học làm

làm ruộng trồng dâu làm nghề gốc, còn việc công nghệ

và thương mãi làm nghề ngọn thấp hèn , cho nên nước nhà

ngày càng thèm nghèo yếu .

Này , một người con chịu ơn vua thì chỉ có toàn gia

đình hưởng được lộc trời mà thôi. Một người cây thì

gia-đình hàng mười người tụ lại ăn , tất-nhiên phải đến

cảnh dòi khó. Thì
hạng sĩ nông phát - đạt được là

bao ?

: Nếu về công-nghệ, dựng lên một xưởng hạng nhỏ thì có
.

thể nuôi được mười [85a] người , dựng lên một xưởng hạng

trung thì có thể nuôi được trăm

hạng lớn thì có thể nuôi được

người, dựng lên một xưởng

ngàn người.
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Về thương -mãi, một hãng hạng nhỏ có thể chuyển bán

hàng-hóa trong một tỉnh , một hãng hạng trung có thể chuyển

bán hàng-hóa trong một nước , một hãng hạng to có thể

chuyển bán hàng-hóa của ngoại quốc .

Hạng giàu có tài sản do đó mà sinh ra , hạng nghèo

không nghề -nghiệp nhờ đó mà sống, mà chính sách thực

dân được thi-hành ở trong đó vậy .

Đường lối làm

mà ra, thì hà còn

tán kêu thảm nữa

cho nước nhà được giàu có cũng do đó

tiếng chim hồng chim nhạn lạc loài ly

hay sao ?

Từ ngày có Chính -phủ Bảo hộ đến nay, giới công- thương

ngày thêm phát-đạt.

Về công -nghệ thì có xe lửa và đường lục lộ , dân phu

làm công mỗi ngày có đến ngàn người. Ở những mỏ than

mỏ vàng đang khai thác , ở những xưởng nấu xưởng sắtở

được tạo lập [85b] , nhân -công dàn ta làm việc để nuôi sống

qua qua lại lại đồng đảo như mắc cửi .

Về thương mãi thì Hà-nội, Hải phòng là những đại đô

hội , mà Đà-nẵng ở Trung-kỳ , Chợ lớn ở Nam -kỳ lại là những
ὦ

trung -tâm điểm về mậu dịch .

Công -nghệ được chấn hưng, thương -mãi được kết tập thì

cái tệ bán con phải bị tiêu trừ .

Nước Nam ta nếu phá bỏ được cái cứ cũ kỹ ngày xưa,
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mở rộng môn học về công nghệ và thương-mãi, hợp đoàn -the

để dựng công -nghệ , hùn vốn hùn cổ -phần đề thông việc

thương mại thì đường lối làm cho nước nhà được giàu

mạnh là ở đó.

Đó là điều trông mong vào chính - sách thực dân vậy .



[86a]

CHƯƠNG 59

Tàm sao tầm chẳng ăn dâu ?

Tằm sao ăn ruộng ăn trâu ăn nhà ?

Thơ phong-sử này thuộc phủ .

Đất nước Nam ta ở vào vùng ôn đới, cho nên mùa lúa

chín xong thì đến mùa tâm , lại giúp núi giáp biển , dâu sản

xuất lại nhiều .

Thuế ruộng dâu vào thời triều nhà Lý định thâu mỗi mẫu

9 quan tiền , hoặc 7 quan tiền .

Vua Thái-tông nhà Lê lại định lại thuế ruộng dâu , nên

thuế ruộng dâu ngày ngày thêm nặng khiến dân-chúng than

oàn , cho nên lấy tằm ra mà nói.

Này , tằm dâu hẳn là mối lợi to của thiên -hạ . Đạo trị nước

không ngoài việc làm ruộng trồng dâu .
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Nhưng nghề nông thì người cường tráng mới có thể tận

lực làm việc ở ngoài ruộng ( Nam mẫu ,mẫu ruộng ở phía nam ).

Còn nghề tâm thì con trẻ nhỏ bé cũng có thể mang rồ

bưng lá dâu , đàn bà và người già cả cũng có thể nuôi được .

Sức ít , công mọn , trong khoảng một tháng đã có số [86b]

lời thu vào rồi .

Mà ở nước ta vào thời bấy giờ , môn học về tắm và dâu

chưa thịnh , vả lại việc kéo tơ chưa có phương-pháp , cho

nên con đường đem ra xuất-cảng tiêu- thụ chưa rộng.

Từ khi có Chính phủ Bảo hộ đến nay, công nghệ Âu- Á

được đưa vào , nuôi tắm thì có nơi, ươm tơ thì có máy ,

thương cuộc xuất cảng tơ ngày thêm phồn thịnh .

Môn học về công-nghệ và thương-mãi của người mình

chưa thẻ phát-đạt đến mức cùng tột , mà khai- khẩn thì

không có sức , cho nên nếu bỏ nghề nuôi tằm ra thì không

cỏ mưu -kế sinh -nhai nào khác .

Chỉ mong người mình bắt chước cách thức nuôi tắm

của người Âu -Tây , học cái khéo léo về máy móc kéo tơ của

người Âu - Tây , và bắt chước phép trồng dâu ở dưới tường

của người xưa thì con đường no cho dân tộc thật ở

đấy vậy .

ấm



[87a] CHƯƠNG 60

Gánh vàng đi đổ sông Ngô,

Đêm đêm mảng tưởng đi mà sông Thương .

Thơ phong -sử này thuộc phủ .

Sông Ngô thuộc tỉnh Lạng - sơn . Sông Thương tức sông

Tương thuộc tỉnh Bắc-ninh .

Thơ này không biết nói gì .

Có kẻ bảo :

Vua Lê Chiêu -thống tránh nạntránh nạn Tây - sơn ,Tây -sơn , đem vàng

đi cầu - viện với nhà Thanh ( I ) , nhưng việc không thành .

( 1 ) Nguyễn -văn chép sai ra nhà Tống .

1

:
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Người đương thời tiếc việc ấy mà đặt ra câu ca -dao này.

Có người nói :

ra 9 quận :Cõi Nam -giao nước ta ngày xưa chia

Nam -hải, Thương-ngô , Quế -lâm ( tức nay là những tỉnh

Quảng đông , Quảng tây (2 ) và Văn -nam ] đều là đất cũ của

nước ta , mà đất Nam -kỳ lục tỉnh không thuộc vào đấy .

Từ sau khi bị Bắc -thuộc , Giao -châu và Quảng châu bị

Ngô Tôn-Quyền chia ranh giới thì đã không còn

ngày nào châu hoàn Hợp- phổ nữa.

môt

[87b] Đến khi Hồ Quý-Ly cắt đất dâng cho vua Thành

tô nhà Minh , kế đến Mạc Đăng Dung cắt đất hiến cho

vua Túc-tông nhà Minh thì đất Giao -châu đã bị triều đình

Trung-quốc thôn tính hết phân nửa .

Gian thần bán nước, tội ấy không thể dung tha khỏi giết ,

Người đương thời phô bày việc ấy mà luyến tiếc .

Vua Thế- tô (3 ) triều ta mở cơ -nghiệp ở phương Nam ,

việc mất đất ngày trước về triều đình Trung- Quốc lại được

bù vào ở miền Nam mà lãnh thổ muôn dặm không mất

một thước tấc núi sông nào cả .

Có người nói ý nghĩa câu phong-sử này bao hàm rất

rộng . Đại để nói về sự yếu kém về giới thương-mãi của

nước Nam ta .

( 2 ) Sách chép sai ra Quảng nam

(3) Nguyễn -văn chép sai ra Thái to .
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Nước Nam ta từ khi văn-minh Trung quốc đưa vào chỉ

chuộng văn -chương mà thôi, giới công nghệ và giới thương

mãi đều ỷ lại vào hàng hóa của người Tàu . Mỏ vàng mỏ bạc

đều giao phó cho người [88a ] Tàu khai thác , chỉ có nghề làm

ruộng trồng dâu làm thực -nghiệp . Người Tàu hàng năm đưa

vào những hàng hóa không thiết-thực, rồi no đủ chở những

thực sắc như vàng bạc mà về , mỗi năm tính ra không biết

là mấy ức triệu . Do đó mất những đất-đai hữu hình thì it

mà mất những đất đai vô hình thì nhiều . Cho nên người ta

đặt câu phong -dao này mà nói bóng bảy về việc đó .

Còn nói việc mía -mai khỏi việc mất vàng là sao ?

Đáp :

Giới công nghệ và thương-mãi ngày thêm phát- đạt,

hàng hóa xuất-cảng thì nhiều , hàng-hóa nhập cảng thì ít , thì

vàng bỏ ở sông Ngô có thể thu phục lại , còn vàng mò ở sông

Thương cũng không đến nỗi nhọc lòng , thì quốc-gia ngày thêm

giàu có .

-

Ba giải thuyết này xin ghi chép lại đây , chưa biết giải

thuyết nào đúng , mong hỏi các bậc quân - tử .

Nay hát cửa đình ( 1 ) lại có mấy câu bồ- túc :

( 1 ) Nước ta ngày xưa , mỗi làng có một ngôi đình thờ Thành hoàng .

Thành hoàng là bậc công thần khai quốc , hoặc con hiểu tôi

trung , hoặc người giàu lòng nhân đức có công cứu giúp nhân .

dân , sau khi chết được lập đền thờ và được vua phong làm

Thành hoàng để giữ nước giúp dân . Thành hoàng được dùng

nghi-vệ như của vua chúa , cho nên ngày Thần -đãn hoặc ngày

mở hỏi cũng coi như ngày khánh điển của triều đình , dân làng

tìm cô đầu về hát thờ , gọi là hát cửa đình hay Định môn ca.
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Ai lên xứ Lạng cùng anh ?

Hỏi thăm bác mẹ sanh -thành [88b] ra em.

Tay cầm vỏ rượu gói nem,

Mảng vui quên hết lời em dặn dò.

Gánh vàng đi đồ sông Ngô ,

Đêm đêm tư-tưởng đi mò sông Thương .

Vào chùa thắp một nén hương,

Lâm-râm khấn vái bốn phương Phật Trời.

Cảm thấy thơ bỏ- túc này không biết nói gì .
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Đời vua Thái tổ Thái-tông,

Con dắt con bé con bồng con mang.

Bò đen húc lẫn bò vàng ,

Hai con húc chắc (1 ) đâm quàng xuống sông.

Thằng bé chạy về bẩm ông ,

Bò đen nó đã xuống sông mất rồi .

[89a ] Thơ phong-sử này thuộc phủ .

Ý nghĩa thơ này chưa rõ .

Sách Quang -phong tạp của Vương-Võng-Châu chép : Thơ

này nói về việc thời sự đời Vua Lê Chúa Trịnh . Nhưng bò

bò vàng đen không thấy chép trong sử sách . ( Bò vàng bỏ

đen xuất xứ ở Ngụy thư do Tào Thực làm ra trong Bắc -sử ).

( 1 ) Chae, lẫn nhau (tiếng quê miền Bắc ) , như đánh chắc là đánh

nhau .
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Lại tra cứu ở sách Nam -phong tập của Trần-Liễu -Am

thấy có câu :

Kỳ này lúa mọc đồng đồng ,

Đỏ mưa Thái-tô Thái-lông rầm rầm ,

được giải thích là ngày kỵ giỗ củng tế Vua Lê Thái- tô và

Lê Thái-tông thì trời mưa .

Theo phong-tục ở Bắc kỳ mỗi khi đến ngày 21 , 22 tháng

chạp thì trời mưa nhiều . Nhân dân gọi đó là mưa Thái tổ

Thái-tông.

Ngạn ngữ có câu :

Hai mươi mốt Lê- Lai ,

: Hai mươi hai Lê -Lợi.

vì rằng đó là những ngày kỵ giỗ của Vua Lê Thái tổ và Lê

Tháitông .

Thường thường gặp trời mưa thì trâu nghé về trước,

vi nó có tính sợ mưa , thì thơ phong-dao này giống

như là lời hát của trẻ mục đồng , không còn [89b] nghi

ngờ nữa . Hai chữ đời vua là đọc sai ra trời mưa .
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Ngọn đèn thấp-thoáng ánh trăng ,

Ai đem người ngọc thung -thăng chốn này ?

Thơ phong-sử này thuộc phủ .
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Thẩn-thơ đứng góc cây mai,

Bóng mình lại ngỡ bóng ai mình làm.
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[90a] Nhớ ai lơ-lảng đầu cầu,

Lược thưa biếng chải, gương Tàu biếng soi.

Thơ phong-sử này thuộc phủ .

Ba chương này là lời hát của cung nữ trong Nhạc phủ

ngày xưa .

Xét vào thời nhà Lê tuyển -chọn con gái của nhân dân

vào cung để hầu hạ đông đảo tinh đến hàng trăm , có người

suốt đời không được lên hầu hạ vua, cho nên lúc bấy giờ

trong cung có loại thơ này, khúc hát gọi là Đại-thạch , tiếng

nghe bi ai đầy hận oán .

Sau khi nhà Lê mất, cung -nữ tản mác trong thôn xóm .

Nay hát cửa đình còn dùng ba câu này .



Co
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Ngày đi trúc chửa mọc măng,

Ngày về trúc đã cao bằng ngọn tre .

Ngày đi lúa chửa chia [ 90b ] về ,

Ngày về lúa đã đỏ hoe đầy đồng .

Ngày đi em chửa có chồng ,

Ngày về em đã con bồng con mang .

Thơ phong-sử này thuộc phủ .

Đây là lời của chinh -phu đi đánh giặc .

Theo sách Giải trào chủ thích rằng : Sau khi vua Lè

Ý-tông nhường ngòi cho con là vua Thuần -tông , vùng tây bắc

có giặc Nguyễn -Danh -Phương, giặc Nguyễn -Hữu -Cầu , vùng
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Thanh châu Trấn -ninh có giặc Hoàng-Công Chất, giặc Lê

Duy-Mật. Quân lính đi dẹp giặc đã lao khổ lại lâu ngày

tháng, cho nên mới đặt ra thơ phong-dao này . Chưa biết

đúng hay không .

MARINOSANTOS BATTER

I
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Ai ôi giữ chí cho bền ,

Dầu ai xoay hướng đổi nền mặc ai !

[90a] Thơ phong-sử này thuộc phủ .

Mạc-Đăng-Dung, người làng Cỏ-trai , huyện Nghi-dương,

xuất thân ở chức Đỗ-lực-sĩ . được vua Lê Uy-mục trao chức

Đô chỉ-huy -sử, làm quan đến triều vua Tương-dực được ban

tước Vũ-xuyên hầu , đầu niên -hiệu Quang- thiệu ( 1516-1526)

dẹp yên giặc Lê-Do, nắm binh quyền , được tấn-phong là

Thái-phó Nhân quốc-công, giết vua Lê Chiêu -tông , phế vua

Lê Cung-tông, trong niên -hiệu Thống-nguyên thứ 6 ( 1527)

soán ngôi nhà Lê mà được thiên -hạ , lấy kỷ nguyên là Minh

đức , ở tại thành Thăng-long, lập làng Cô-trai làm Dương

kinh, đường bệ của nhà Lê chuyển thành đường-bệ của nhà

Mạc.
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Trong thời-gian ấy những bề tôi tiết -nghĩa , nhớ công

đức của vua Lê Thái tổ dẹp trừ quân Minh , không chịu

theo nhà Mạc như Đàm Thận-Huy , Nguyễn-Tự-Cường đánh

nhau với Mạc Đăng-Dung mà chết , Nguyễn-Thái- Bạt đến

gần tới trước phun nước bọt vào mặt Mạc-Đăng- Dung , Lê

Tuấn -Mậu giấu dá trong ống tay áo ném Mạc-Đăng -Dung,

đều được chép [90b ] rõ ở sách Trung hưng tiết nghĩa

lục.

Họ đồng một tư -tưởng với áo mão triều phục lạy về

đất Lam -sơn , họ đồng một cơ sở đặt định tinh thần nước

Việt.

Này , đền đài đều có chủ mới, áo mão khác thuở

xưa , mà lòng người còn nhớ nhà Lê , cảm ân báo đức.

hả lại vui thích theo việc Mạc Đăng Dung xoay phương

đổi hướng lập riêng một triều đình hay sao ?

こ
Câu phong-dao này nói hạng làm tôi phải giữ tiết

tháo cho vững bền và ngấm ngầm ngụ ý khuyên chở nên

làm quan cho nhà Mạc .

Này , nhà Lê lập quốc với ấn dày nhân hậu còn ghi ở bia

đá nơi Hồng-lĩnh Lam -giang , truyền được 111 năm thì Ngụy

Mạc cướp ngôi , tuy trong một lúc có kẻ đã theo nhà Mạc,

nhưng tâm tình người luyến nhớ nhà Lê còn gieo rắc

trong lời ca vịnh như thế , cho nên Lê Trang tông được

lập làm vua và truyền nối lâu [91a] dài đến 257 năm nữa,

thì công đức của 8 vị vua Lê (Thái-tỏ , Thái tông , Nhân -tông ,

Thánh-tông , Hiến -tông , Túc -tông, Tương dực và Chiều-tông)

có thể biết được.
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Đọc câu phong-sử này như nghe được tiếng vượn hú ở

núi Tam -giáp ( 1 ) vậy .

( 1 ) Tam giáp là ba ngọn núi ở tỉnh Tứ xuyên , mà cao nhất là ngọn

Vu -giáp . Ngư -phủ ở đáy có bài hát : Ba -đông lam giáp Vu -giáp

trưởng , viên minh tam thanh lệ triêm thường = Trong ba ngọn

núi ở Ba đông, ngọn Vu -giáp cao hơn hết , Vượn kêu ba tiếng

thì manh quần thấm dầm nước mắt.



CHƯƠNG 67

Ai lên Phố (2 ) Cát Đại-đồng

Hỏi thăm cô Tú có chồng hay chưa ?

Có chồng năm ngoái năm xưa,

Năm nay chồng vắng như chưa có chồng .

Thơ phong- sử này thuộc tỷ .

Phổ Cát Đại-đồng thuộc tỉnh Tuyên -quang .

(2) Sách chép sai ra Khố Cal.
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[91b] Kéo quân qua cửa Hùng -quan ,

Chim muôn tiếng hót, hoa ngàn thức đưa .

Nhớ ai ngơ-ngẩn ngẩn ngơ ,

Nhớ ai ai nhớ, bây giờ nhớ ai ?

Thơ phong-sử này thuộc phủ mà tỷ .

Cửa Hùng-quan thuộc tỉnh Tuyên -quang .

Vũ -Văn -Uyên , người ở Ba -đông huyện Gia - lộc , hùng

dũng khác phàm , trong thời vua Lê Chiêu - tông vì việc

giết người phải chạy trốn vào Đạiđồng rồi ửng mộ tùng

chinh lập được chiến -công , được thăng Tuyên-quang Đô

Tồng-binh sử .

Lúc Mạc - Đăng - Dung soán ngôi nhà Lê , Vũ-Văn-Uyên

chiếm cử thành Tuyên quang chống lại họ Mạc.
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Vũ -Uyên mất, em là Vũ Mật thốnglãnh quân đội trấn

thủ Tuyên -quang , gặp lúc ấy vua Lê Anh -tông sai Trịnh

Kiểm từ núi Thiên -quan đưa quân ra Tuyên quang đánh

giặc Mạc . Vũ -Mật giúp binh và tải lương cho Trịnh -Kiểm ,

cùng với Thái thú trấn tưởng ở Lạng -sơn làm thế [99a

giúp đỡ nhau, vì có công được phong Gia quốc -công và

được cha truyền con nối đời đời giữ chức Trấn -thủ thành

Tuyên -quang .

Đương lúc ấy Ngụy Mạc tung hoành , mười ba thừa -tuyên

( tỉnh ) đều không thuộc về nhà Lê nữa , vậy mà hai anh em

họ Vũ một mình lại có thể hùng tâm nghĩa cử trấn thủ

một phương, không quên ơn vua cũ , cho nên có lời hát này .

Thiên trên ( Ai lên Phổ Cát ... ) giả thác lời dò hỏi vợ ,

lấy việc nhớ chồng ám -chỉ việc nhớ vua .

Thiên dưới (Kéo quân ra cửa Hùng-quan ... ) đề cao rạng

rỡ việc quân và ẩn ngụ ý nhớ vua . Lòng trùng nghĩa đã tràn

ra ngoài lời nói .

Nhân -dân ở Tuyên -quang thật đáng bia danh .

A



ĭ

CHƯƠNG 69

Bên sông thanh vắng một mình ,

Có ông ngư phủ biết tình mà thôi .

[9 ; b ] Thơ phong-sử này thuộc phủ .

Lúc nhà Mạc soán ngôi nhà Lê, vua Lê ở tránh nơi hành

tại An- trường, có mở ra chế khoa đề chọn lấy kẻ sĩ .

Lúc đó có Nguyễn -Nghi , người làng Phúc -thọ huyện

Đông-sơn , ra ứng cử , đi thuyền qua sông Lỗ-hiền ( tại huyện

Lôi-dương tỉnh Thanh -hóa ) ban đêm nghe ngư phủ (người

đánh cá ) hát lên câu này .

Khi vào trường thi, trường quan ra đề thơ Quốc -tử

(quốc, nước , tử , con ). Sĩ- ử trong trường đều làm bài về Quốc

tử giám (trường Đại-học của triều đình ở kinh đô ).

Riêng Nguyễn -Nghi nhớ lời hát của ông chài , làm bài về

ngày con nước (thủy- triều nhật) có câu :
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Giang hồ tịch -mịch vô nhân vấn ,

Duy hữu ngư ông thức đắc tình .

江湖 寂寞 無人 問

惟有 漁翁 識 得 情

Dịch nghĩa :

Sông hồ tịch -mịch không ai hỏi,

Chỉ có ngư ông thấu nổi tình .

Trường quan duyệt phê là câu thần .

Đến khi yết bảng kết-quả , Nguyễn Nghi đỗ Đệ nhất

giáp đệ nhị danh , và được người đời gọi Ngư ca giúp đệ

(đỗ khoa nhờ câu hát của ông chài) ( 1 ) .

( 1 ) Thế thì chương này là một câu vu -vơ mà một ông chài nào

đó đã hát lên trong đêm khuya đã ám ảnh Nguyễn-Nghi và làm

cho ông mất trí hiệu chữ quốc tử là con nước thủy triều. Và

các trường quan khoa ấy đã trông gà hóa quốc, đã cho đỗ đệ

nhất giáp đệ nhị danh một sĩ tử làm bài lạc đề . Vậy chuyện

này là chuyện trào phúng không có thật .
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h

Chớ kinh chùa Tích không thờ,

Mà đem xôi oản cúng nhờ gốc cây .

Thơ phong-sử này thuộc tỷ .

Chùa , chùa Phật. Xôi oủn , lễ vật cúng Phật. Gốc cây ,

cây ở bên chùa.

Nhà Ngụy Mạc soán ngôi nhà Lê. Trịnh -Kiểm lập Lê

Trang-tông (1533-1548 ) lên làm vua để tiêu -diệt nhà Mạc

phục hưng nhà Lê, truyền đến đời vua Lê Trung -tông

(' 518-1556 ), Trịnh Kiểm lấy chức Thái- sư coi việc chính

trong nước, mọi việc đều do bàn tay của Trịnh -Kiềm quyết

định cả .

Vua Lê Trung - tổng không có con nối ngôi , Trịnh

Kiểm nghi-nan lưỡng lự việc làm vua , mới sai sứ giả đến
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hỏi Trình quốc công Nguyễn Bỉnh-Khiêm . Trình quốc -công

bảo : “ Năm nay mất mùa , làm ruộng thường dùng giống

lúa cũ ” .

Cụ lại bảo đến chùa Yên-sơn , sai tăng quét dọn đốt hương

ngấm ngầm tở ý bảo : “ Thờ [93b ) Phật thì được ăn oản” .

Vả lại lúc ấy vua Lê thì yếu , họ Trịnh thì mạnh . Sĩ phu

triều nhà Lê đều đến Phủ -liều họ Trịnh , phần nhiều hùa theo

người có quyền thế mà nương cậy vào nhà họ Trịnh để

mong được phủ quỷ.

Câu phong -dao này dùng chùa Tích sánh với vua Lê ,

dùng gốc cây vi với họ Trịnh , văn bảo chớ thấy vua Lê yếu

mà dựa theo họ Trịnh .

Này , thiên -hạ là thiên -hạ của nhà Lê. Áo mão của họ

Trịnh là của nhà Lê làm nở mày nở mặt cho . Nhà Lê

sống thì họ Trịnh còn . Nhà Lộ tiêu thì họ Trịnh mất .

Huống chi trước đấy công đức đuổi trừ quân Minh còn có

bia đá kỷ-niệm ở sông núi Lam Hồng. Vận nhà Lê tuy suy

yếu ở nửa chừng, nhưng quyền của vua thì tự tại , phận làm

tôi thì lo-lắng ngóng trông, tôi dân giúp đỡ tôn phò vua làm

đạo nghĩa , phải sùng bái [94a] vua , thành kính với hương

hoa khấu chúc vua đẻ cả thiên- hạ chung một vua và cùng với

thiên hạ tôn kính vua , nhưng không được dòm ngó mong

muốn những điều trái phận .

Ỷ tử của nhà thơ sâu xa thay !



CHƯƠNG TỊ

Thế gian đồn trá cho mình.

Oan ơi hỡi ức , vồn tình mình không !

Thơ phong-sử này thuộc phủ .

Thái tử Duy-Vĩ, con của vua Lê Hiền -tông , tinh người

cương trực quyết đoán , thường giận quyền thần (chúa Trịnh )

lấn vượt mà uất hận , có chí giành lại quyền cương .

Trịnh Sâm không ưa Thái tử , bèn cùng hoạn -quan Phạm

Huy-Đỉnh âm mưu phế Thái - tử nhưng không có lời gì để

buộc tội , mới vu khổng cho Thái-tử thông dâm với cung .

nhân , đem cáo trạng tâu lên vua Lê Hiển - tông [94b ) xin

bắt Thái -tử trói lại bỏ vào ngục.

Thái tử nghe biển , mới vào ở nơi điện của vua cha .

Phạm -Huy-Đỉnh đem binh vào tìm bắt .
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Thái tử tự biết không thoát khỏi, bèn ra cho trói . Đỉnh

dẫn Thái-tử đến phủ chúa .

Trịnh Sâm bảo phải cõi mão để chờ tội . Thái tử không

chịu , bảo : «Phế lập là việc xưa nay của nhà mày . Tội của

ta không cần có nữa, ( mày cứ giết đi ) đã có sử xanh ngàn

thu còn đấy” .

Trịnh Sâm cho thắt cổ giết Tháitử .

Ngày thọ hình của Thái-tử , ban ngày mà tối tăm .

trăm họ đều cho là oan ức .

Câu phong-dao này than -thở nỗi vô tội của Thái tử .

tên KhảiĐời truyền rằng con trưởng của Trịnh- Sâm

không được Trịnh-Sâm yêu thương.

Trịnh -Sâm đã hại Thái tử , về sau lại sinh ra Trịnh-Cản.

Trịnh-Cán có dáng mạo giống in như Thái tử Lê-Duy -Vĩ,

lúc ngồi thường lắc đầu , được Trịnh -Sâm cưng lắm . Mẹ của

Trịnh Cán là Tuyên -phi Đặng- thị-Huệ phế Khải lập Cán lên

ngôi Chúa , đúng là đôn đốc việc sớm suy vong của họ

Trịnh đấy.

Oan oan tương bảo , làm sao biết được [95a ] con heo

ở Bối-khâu chẳng phải Bành -sinh đầu thai ra ?



CHƯƠNG 72

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

Nào ai vun quén cho mày đặng ăn ?

Thơ phong-sử này thuộc tỷ , nói về việc chuyên quyền

của họ Trịnh .

Theo Việt sử, sau thời Trung hưng của vua Lê Trang .

tông. họ Trịnh đời đời nắm giữ quyền chúa , uy-phúc do

ở một mình họ Trịnh.

Vua Lê Anh - tông bị Trịnh Tùng giết .

Vua Lê Kính-tông cũng bị Trịnh Tùng hại.

Trịnh Tráng nối theo , phế vua Lê Duy-Phương .

Trịnh-Cương nổi theo ép vua Lê Ý-tông nhường ngôi.

Thái tử Lê -Duy-Vĩ bị Trịnh-Sâm cho thắt cô giết chết.
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Nhân -dân thấy những việc ấy mới nghiến răng than

oán ( 95b ] mà không dám nói thẳng ra ,

quả ( trái ) và sánh vi .

mới lấy việc ăn

Nói ăn quả phải nhớ người đã trồng cây, lại đến

nỗi rút hái ba bốn lần mà không đoái đến thì có thể

nhẫn tâm hay sao ? Nói Chúa Trịnh thật là vô nhân đạo.

Lão làm vườn tưởng rằng cũng không vui mà có đứa

giữ vườn ấy.



CHƯƠNG 73

Thuyền câu lơ -lảng đã xong,

Thuyền chài lư-lảng uổng công thuyền chài !

Thơ phong- sử này thuộc tỷ .

Thuyền câu , thuyền nhỏ để câu cá . Thuyền chài,

thuyền to đề đánh cá.

Sau thời Lê Trung-hưng, Trịnh Tùng tiến phong tước

vương , mở Phủ đặt quan chức, nắm hết tài chính thuế

khóa , đặt ra vương quyền chuyên -chế , đề ra một ngàn

xã làm Thượng-tiến-[96a ] lộc cho vua Lê (thu thuế mà

chi-dụng ) chế ra năm ngàn tùng binh ở Nội- điện làm quân

Túc-vę.

Vua yếu, tôi mạnh , việc chính đều thuộc về Phủ chúa .

Với long đình lọng cái , chúa Trịnh ra vào an nhiên .
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Vua Lê rủ ảo , ngồi không, vô sự, chỉ lấy sơn thủy làm

vui, có lúc rong xe đi Tây -kinh , lên núi đề ngâm thơ vịnh , có

lúc thả tuyền ở hồ Tây , buông dây thuyền cho trôi dạt tiêu

dao , thế cuộc được xem như ván cờ, kế sách quốc-gia , lược

mưu quân -đội hoàn toàn không phải lo đến , chẳng từng nhớ

đến công -đức của tổ -tiên còn ghi ở sông núi Hồng Lam

hay sao ?

Đến niên hiệu

vui chơi ngày thêm

Tam -quốc trận đồ để làm

đáp : “ Sở dĩ ta làm như

của họ Trịnh” .

Cảnh -hưng ( 1740-1786) vua Lê Hiểu -tông

đậm , thường dạy cung nhân diễn tuồng

vui. Có người khuyên can , nhà Vua

thế là để giải những nỗi nghi-ngờ

Từ đó , nhà Vua cứ buông lung dật [96b ] lạc , thậm chí

binh Tây sơn kéo đến , thành Thăng long thất-thủ mà nhà

Vua cũng không biết xét soi . Nhân dân thấy như thế không

xiết cảm -khái mới mượn tư cách người lái thuyền làm ra

câu hát này .

Thuyền câu vi với chúa Trịnh . Thuyền chài chỉ vua Lê .

Nói họ Trịnh một thời lộng quyền , không có nền tảng

của tổ tiên khai sáng , không có công phu tạo lập một mảnh

cỏn -con sông núi , thế mà an -dật làm vui thật không dung

chế trách .

Còn họ Lê thì hơn mười năm ( 1 ) chải gió dầm mưa

mới có thể đoạt hột trân châu của nhà Minh đem về

( 1) Sách chép sai ra hơn chơn 40 năm» .



NGUYỄN -VĂN -MẠI 217

tay người nước Nam ta nắm giữ . Khai sáng đã gian nan ,

lại với nhân sâu đức hậu sáng lập ra cơ nghiệp Trung -hưng,

được tất cả hơn ba trăm năm (nhà Lê làm vua từ thời

Tiền -Lè đến thời Hậu -Lẻ được tất cả 360 nam ), cơ -đồ củng

cổ . Trong thời Trung hưng , trải qua các đời vua Lê đều

ỷ lại vào họ Trịnh , sao chẳng nhớ lại tông [97a ] xã ở Lam

sơn ?

Mỗi lần đọc thơ phong -dao đến đây thì mỗi chữ là một

giọt nước mắt đáng hàng trăm tờ sớ trung thành .



CHƯƠNG 74

Em đừng thấy lính mà khinh ,

Lãnh-binh Thốngchế ba dinh một dòng .

CHÚ : Ba dinh là ba phủ Thiệu -thiên , Tỉnh gia và Hà

trung thuộc tỉnh Thanh hóa .

Thơ phong-sử này thuộc phủ .

Cuối đời nhà Lê , linh kiêu binh Tam -phủ sau khi lập

chúa Đoan -nam vương Trịnh -Tông lên ngôi, càng ngày càng

kit -căng, triều đình không chế-ngự được chúng. Lại có kẻ

theo chúng mà được giàu sang như bọn Vũ-Bằng, Nguyễn

Liêm , Gia -Thọ vốn là hạng vác dao trong hàng -ngũ bỗng

một sớm trở thành giàu sang , cho nên người đương thời

làm thơ phong-dao này để châm biếm họ .
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Nói người đời chớ nên thấy hạng xuất thân ở [97b ]

hàng-ngũ mà khinh -dề họ . Trong thời nhà Lê , những bậc

có xe bốn ngựa, lọng cao , nào dây tua , nào ấn dấu rỡ-ràng

há chẳng phải là nhân-vật trong kiêu-binh Tam phủ hay

sao ?

Lời thơ tuy khen họ mà ý thật là cười họ vậy .



CHƯƠNG 75

Bão bùng cành ngọn xơ -TƠ,

Chim không nơi đỗ, dật dờ phương nao ?

Thơ phong -sử này thuộc tỷ mà húng .

bão

Theo Ngoại sử , năm Đinh vị nhằm

thứ 48 tức năm 1787 , có trận

biển dàng tràn , nhân dân Nam

lúa gạo đắt giá , mùa -màng bỏ

cỏ làm lương thực , sống ở ngoài trời.

niên hiệu Cảnh hưng

nổi lên dữ dội, nước

Bắc trôi dạt tứ [98a] tán ,

hoang , dân -chúng phải nấu

Lúc ấy chỉ có gạo lại khổ không có muối . Nhân dân

thở than không xiết !

Hơn nữa họ Trịnh lại xướng lên việc Cần vương ở

Bắchà .
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Còn Cao hoàng-đề triều ta (vua Gia -long ) bôn bá ở

miền Nam .

Anh em nhà Tây- sơn cắt đất chiếm giữ phân tranh ,

rồng cọp chiến đấu , ngày ngày lo dùng vào việc can qua ,

ngựa xe dong ruổi, suốt năm không ngưng tiếng trống ,

không biết lúc ấy trong nước là thiên-hạ của nhà nào,

bốn bề binh lửa , tật khô lắn nơi, nhân dân biết theo về

đâu cho được nơi yên ổn ?

Hoàng xử-sĩ ở Thiệu dương trong bài Hoài Nam khúc có

chép : [98b ] Gạo năm tiền một chén cảm biên tức là lúc

ấy vậy , và trong bài Thương loạn thi có câu

Chim Việt ngựa Hồ ngơ ngác đó ,

Hươu Tần én Ta lạc loài mô ?

Là nói cảnh loạn lạc đã cùng cực vậy !

:
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Khoan khoan hỡi gã chèo đò ,

Hỡi anh cầm lái dặn-dò trước sau .

Thơ phong -sử này thuộc tỷ .

Cuối đời nhà Lê , quân Tây-sơn hung tợn , vua Lê Chiêu

thống bôn ba ở Bắc -kinh bên Tàu , triều Nguyễn ta dựng

nước ở Sài -côn .

Nhân -dân lúc bấy giờ phần nhiều ần trốn ở núi rừng

không ra làm quan , có kẻ phụ vào nhà Tây -sơn , có kẻ

đầu theo triều nhà Thanh ( Trung - quốc ) , cùng răn bảo

nhau nên cản-thận về nơi ngưỡng mộ để theo về , cho

nên đặt ra phong-dao này đề ngấm ngầm nói bóng gió về

việc ấy , để thường [99a ] nhân đó mà đạt được ý chuyển

qua thời đại mới.

Đại phàm đạo trời cử 30 năm là một tiểu- biến , 300 năm
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là một trung-biến , 3.000 năm là một đại biến . Mỗi lần biến

là một kỳ chuyền qua thời-đại mới. Không biến thì thế

nước không đạt tới văn -minh , không biết biến thì thế nước

cuối cùng sẽ bị tiêu - diệt .

Kinh Dịch có câu ; “ Cửu biến phục bi»

thì trở thành rạng -rỡ đẹp-đẽ ) . Đó là nói về

(Chin lần biến đổi

việc đó.

Này , thờikỳ chuyển qua thờiđại mới

tranh vậy, tỷ như chiếc thuyền , người ta

đề tiến thẳng lên , còn một mình ta thì lùi rút lại .

là thời- kỳ cạnh

tranh ở trên gió

Nước Chiềm -thành sở dĩ bị tiêu -diệt dòng giống là vì gấp

chèo thuyền mà không xét thứ tự trước sau .

Cuộc duy -tân trong thời vua Minh -trị của nước Nhật

bồn đã thành công .

Cuộc chính -biến năm Mậu -tuất của nước Trung hoa lại

trở thành một phen đau -đớn lớn lao .

[99b] Muốn thuận tiến đến văn -minh cực-điềm mà không

có cái lo phải phá thuyền cho chìm và đập nồi cho vỡ ( 1 )

đó là việc lèo lái của giới đương nắm chính -quyền .

Nước ta trong thời kỳ ở thế-kỷ thứ 20 này có phải là

đang trong thời-kỳ chuyển qua thời đại mới chăng ?

( 1 ) Hạng-Vũ đi cứu đất Cư -lộc , khi đem hết quân qua sông rồi

liền khiến phá thuyền cho chìm và đập nối cho vỡ đề quân

không còn mong trở về được nữa mà liều chết tiến đánh .
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Phong trào Âu Á càng ngày càngÁ

chuyển mới ấy mong người cầm lái cầm

Ý của nhi-nhân đã lo sâu nghĩ xa chăng ?

Nhà xử- sĩ ở Gia -định có thơ rằng :

lên , đương thời-kỳ

chèo hãy cần thận .

Chủng động thẳng lo tranh trước gió ,

Chi bằng mũi một chữ khoan -khoan .

Cũng là ý ấy vậy .
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[100a] Đời vua Vinh -tộ lên ngôi ,

Cơm gạo đầy nồi , trẻ chẳng ăn cho .

Thơ phong-sử này thuộc phủ.

Vĩnh-tộ là niên -hiệu vua Lê Thần -tông ( 1620-1628 ).

Trong khoảng niên-hiệu Lê Cảnh -hưng (1740-1786 ) và

Lê Chiêu -thống ( 1781-1788) có lắm năm mất mùa đói khó ,

nhân -dân lưu-ly tứ tán , cha con không thể nuôi nhau , anh

em không thể dựa nhau , cho nên họ nhớ lại những ngày

trúng mùa trong niên -hiệu Lê Vĩnh -tộ mà than thở kiếp

sống của họ không gặp thời.

Đây cũng là lời của quan chức than thở không được

vua hậu đãi bằng nhà cao cửa rộng với bữa cơm đầy đủ

dồi dào , như ở thiên Quyền -dư thuộc phần Tần -phong trong

Thi kinh đấy chăng ?
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Gió đưa cây cải về trời ,

Rau răm ở lại chịu lời đắng cay .

[100b] Thơ phong-sử này thuộc tỷ .

Cải, rau cải có thể làm dưa , tháng mùa đông bắt đầu

gieo hột mà trồng. Trời, Thiên triều , triều nhà Thanh bên

Tàu. Nước ta trải các đời đều chịu triều đình Trung-quốc

phong cho , cho nên gọi nước Trung-quốc là Thiên -triều . Răm ,

thử rau có vị cay , mọc ở chỗ đất thấp .

Theo Sử -ký , Nguyễn -thị- Kim , người ở làng Tỳ -bà , huyện

Lương -tài là cung-phi của vua Lè Mẫn -đế.

Lúc ấy quân Tây-sơn chiếm cứ thành Thăng -long , vua

Lê Chiêu -thống và Hoàng Thái-hậu với cung-phi chạy lên

Cao -bằng nếm mọi nỗi đắng cay.



VIỆTNAM PHONG SỬ 227

Đến khi vua Chiêu -thống sai người sang cầu cứu với nhà

Thanh thì trước hết bi - mật khiến người hộ-tống Thái hậu

và Nguyên - tử (con trai trưởng của vua ) đi sang Tàu .

Còn Cung-phi Nguyễn- thị - Kim đi theo không kịp phải

buồn hận trở về âm thầm ẩn tránh trong dân -gian lo việc

làm ruộng nuôi tằm và dệt vải đề sống bằng sức - lực

của mình .

Ngày xưa sống với phấn [ 101a] sáp cung -trang , ngày nay

nàng trở thành người đàn bà quê với áo vải thoa gai , vua

thì chạy đi , nước thì tan mất , nỗi đắng cay không xiết được,

cho nên làm thơ phong-dao đề tự ví mình .

Cải ( 1 ) là thứ rau có vị đẳng ví với Thái hậu . Rau răm

cũng có vị đắng ví với Cung-phi.

ra

Nói Thái hậu đi xa sang Thiên -triều chưa biết cam -khô

sao . Một mình Cung-phi ở lại trong đất giặc chiếm

đóng phải chịu những nỗi cay đắng ấy . Đấy cũng là lời

than-thở.

Về sau vua Chiêu -thống ở Yên -kinh bị bịnh mà chết.

Sau khi lấy được nước và định quốc đô, triều Nguyễn

ta xin nhà Thanh đưa linh -cữu vua Lê Chiêu -thống về

nước.

( 1 ) Sách chép sai ra chữ đồ là rau đồ.
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Cung- phi Nguyễn - thị-Kim đến trước linh cữu lạy khóc

rồi uống thuốc độc mà chết .

Thương thay ! Trung-thần liệt nữ từ xưa đều thế .

Nay người ta đọc đến chương này thấy được lời

trung-nghĩa rõ ràng, tuy lão [101b] luyện về văn mặc nói

cũng không thấu đạt được .
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Hỡi Nược Nước,

Trăng khuya đã mọc, con ( 1 ) nước đà lên,

Chèo sang bến kinh , bẫy năm ba rổ.

Hoạ may trời độ, đặng cá ông voi.

Tiền xả đầy lòi (2) , gạo năm ba thúng.

Thơ phong sử này thuộc phủ.

Đây là người ở ẩn mượn lời ông chài để tự an-ủi mình .

Nược , tên cả nược ở biển , minh toàn màu đen , to như

con heo, khi gặp thuyền thì tụ lại theo thuyền mà lội đua.

(1) Sách chép chữ đỏ, nhưng ở đây phải chữ con mới đúng.

(2) Lỏi, sợi dây rất chắc dùng đề xâu tiền vào ; các bà nội trợ ngày

xưa đi chợ thường quấn lòi mấy vòng quanh eo lưng ,
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Ông chài lấy tên cá nược đặt tên đứa con . Hỡi, tiếng

ông chài gọi đứa con . Cả ông voi, loài cá rất to ở biển .

Cuối đời Lê , quân Tây- [102a ] sơn cướp đất Bắc, họ Trịnh

xâm phạm phương Nam , đời gặp loạn ly , người hiền tài

không vui ra làm quan , phần nhiều gởi dấu chân ở sông hồ,

mới mượn lời ông chài mà bày tỏ tâm tình .

trèn
Nói trắng đã mọc, thủy -triều đã dâng , ông chài

sông cũng theo con nước mà tiến , thuyền chái phần nhiều

đi theo cả mà lên . Cha con ta sao không dậy sớm sang bên kia

sông quăng lưới bắt cá để nuôi sống cho đầy đủ . Ý nói :

Được vậy cũng đã biết là đủ rồi mà không có ý gì cầu

cạnh với đời .

Nhà thơ này cũng là hạng quân -tử không chịu ngồi

không mà ăn như ở thiền Phạt-đàn thuộc phần Ngụy-phong

trong Thi hinh chăng ?

Nghe thơ phong -dao này , người cổ lão kẻ chuyện :

Lúc đầu thời trung hưng của triều Nguyễn ta, có ông

chài tên Tráng , người ở huyện Phù - cát, tỉnh Bình định nhà ở

cửa biển Thi-nại, lấy việc đánh cá làm nghề nghiệp.

Lúc [102b ] bòn -ba tạm trú ở miền Nam , từ Thuận -hỏa

về nam bị Tây -sơn chiếm đóng, Thế tổ Cao -hoàng triều

ta thu quân về thành Gia định , sai Võ - Tánh và Ngô -Tùng

Châu đem quân ra lấy thành Quy nhơn . Hai vị lấy được

thành ấy .

Vua Cảnh -thịnh nhà Tây-sơn lại sai Nguyễn -Văn -Diệu

đem binh vây Quy nhơn .

1
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Quân của Võ Tánh đóng ở trong thành, binh của Diệu

vảy ở ngoài thành , hai bên chống giữ nhau đã mấy năm .

Vua Gia -long lo ngại , đem trọn binh thuyền đến thẳng

Thi-nại để cứu Võ- Tánh . Võ-Tánh hay được bèn viết mật

thư cho vua Gia-long rằng :« Binh tướng Tây-sơn vây lấy

Quy-nhơn thì kinh thành Phú -xuân tất phải trống không,

xin Vua đem ngay binh thuyền đến thẳng Thuận-hóa, rồi

sau sẽ đem binh đến cứu Quy-nhơn» .

Trong thư có câu : “Lấy một tỉnh -mệnh của thần đổi

lấy Phú- xuân là đủ rồi ) . [: 03a]

Lúc ấy binh Tây-sơn đóng ở cửa Thi-nại, thuyền của

Vua Gia -long không thể vào, còn thư của Võ Tánh không

the dem ra.

Có một ông chài tên Tráng xin dùng kế đem thư

đi. Võ -Tánh bằng lòng . Lão Tráng lấy bức thư phong

kin lặn xuống nước mà đi , đầu đội bỏ rơm làm ra

dáng phiêu -lưu . Quân Tây -sơn không hay biết .

Lão Tráng lặn đến thuyền Vua , cầm bức thư dâng

lên. Vua Gia -long được bức thư, mừng lắm , thương lão

bị lạnh , bèn lấy áo ngự -bào mặc cho lão .

Lúc ấy trong quân thình lình không có bút mực . Vua

Gia-long bèn lấy son bôi vào bàn tay in dấu tay vào

miếng giấy to đưa cho lão Tráng và bảo : “Ngươi có công

to đối với ta , ngươi hãy lấy dấu bàn tay ta làm tin .

Ngày nào lấy được nước , ta sẽ có chiếu -chỉ vời ngươi, ngươi

cầm lấy dấu tay đến gặp ta , thì [103b] ắt được báo ơn

trọng hậu » .
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Lão Tráng lạy từ biệt , lại đội bỏ rơm lặn xuống nước .

Tháng 5 năm ấy , Vua Gia - long y theo lời Võ Tánh , cất

đại binh thuyền lấy Phủ-xuân .

Sau khi lấy được nước định xong quốc-đò , Vua Gia

long sai người triệu lão Tráng.

Lúc ấy lão đã hơn 70 tuổi, nghe được Vua vời liền đem

hai con cá khô đến kinh thành Phủ -xuân yết -kiến .

Vua Gia -long cả mừng bảo :

Ngươi muốn quan chức gì ta cũng không tiếc .

Lão Tráng là người cà lăm , liền tâu :

Thần Tráng Tráng không có điều ham thích gì khác ,

chỉ thích người ta gọi mình là ông Tráng Tráng mà thôi.

-

Vua Gia -long đùa bão :

Thế thì phong cho ngươi làm Tráng- Tráng Quận-công.

Vua Gia -long ban cho rất trọng hậu và cho lão Tráng

trở về .

-

Lão Tráng lại gởi dấu châu vào chốn sông hồ mà chưa

từng không có công với đời và cũng chưa từng đã [104a

cầu cạnh gì với đời vậy.
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Bao giờ rồng đến nhà tôm ,

Rồng leo cây ngải thời con rồng vàng.

Thơ phong -sử này thuộc phủ .

Đây là lời sấm nói về cuộc hưng suy của họ Trịnh .

Cuối đời Lê , Trịnh Kiểm sống với mẹ ở Biện thượng , có

tính chi hiếu , nhà nghèo , thường đuổi bắt gà của hàng xóm

làm thịt cho mẹ ăn .

Người hàng xóm không ưa, gặp lúc Trịnh -Kiềm đi vắng,

bèn trói bà mẹ của Trịnh Kiểm quăng xuống vực tôm .

Gió mưa nổi lên dữ-dội, sấm sét chấn động đùng đùng,

nước sông dâng tràn .

Hôm sau chỗ vực sâu biến thành đồi đất .
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Thầy phong thủy người Tàu đi [104b ] ngang đấy , đoán

rång :

Phi đế phi bá ,

Quyền khuynh thiên hạ .

Nhị bách du niên ,

Tiêu tưởng khởi họa .

Dịch nghĩa

Không phải vua , không phải tước bá ,

Mà quyền -binh nghiêng thiên -hạ .

Hơn hai trăm năm ,

Hoa khởi ở trong mà mất.

Từ thời Trung hưng dời vua Lê Trang-tông , Trịnh Kiểm

làm Thái sư , được phong tước Thái-bảo quốc-công.

Trịnh Kiểm mất, con là Trịnh Tùng làm Tả-tưởng .

Lê-Cập -Đệ muốn trừ Trịnh Tùng , bị Trịnh Tùng giết .

Rồi Trịnh Tùng lại thi vua Lê Anh -tông , tự xưng là

Bình an vương, lại giết vua Lê Kính tòng. Từ đấy hiệu

lịnh thưởng phạt đều do con cháu họ Trịnh chủ trương .

Dòng dõi họ Trịnh đời đời cha truyền con nối làm tước

vương (chúa ) .

Đến Trịnh -Sâm thì sự hung hãng càng quá lắm . Lúc

ấy nghe Quảng -nam hữu sự , Trịnh -Sám lấy danh nghĩa

giúp binh trừ giặc, tự thống suất chiến- thuyền vào Nghệ

an đóng đồn ở doanh Hà trung .
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Trịnh- Sâm truyền ngôi cho Trịnh Khải. Trịnh Khải bị

nhà Tây -sơn giết . Họ Trịnh mất.

Câu phong-dao này nói về cuộc hưng phế của họ

Trịnh [105a ] tự nhiên đã có số trời định phân .

Rồng chỉ họ Trịnh . Nhà làm chỉ vực tôm . Cây ngủi

tức Nghệ-an .

Nói vực tôm phát phúc , họ Trịnh bắt dầu hưng thịnh .

Đồn binh ở Nghệ -an , họ Trịnh cáo chung .

Vàng là nói con rồng họ Trịnh đến lúc ấy thì giả

suy không làm gì được nữa .

Than ôi ! Cầu gãy thì có con rồng hiện lên ( nói về

vua Đinh Tiên -hoàng ), cối giã úp thì có con rồng ủng hộ

(nói về vua Lê-Đại-Hành ), bậc dẻ-vương hưng thịnh thì có

điềm con rồng , mệnh trời là ở đó .
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Tưởng là chị ngã, em nâng,

Chẳng hay chị ngã ( 1 ) , em mừng em reo .

[105b] Thơ phong- sử thuộc phủ .

Trong thời vua Lê Anh -tông ( 1556-1573), Thái-sư Trịnh

Kiềm mất , vua Lê sai người con trưởng của Trịnh Kiềm là

Trịnh Cối thốnglãnh quân đội trừ giặc Mạc .

Trịnh-Cối ham rượu chè hoang -dâm khiến tướng tả ly tâm .

Trịnh -Tùng đem tội-trạng ấy tàu lên vua Lê . Vua Lê sai

Trịnh - Tùng thống- lãnh quân đội.

Trịnh Tùng và Trịnh Cối đem quân đánh nhau .

( 1 ) Sách chép sai ra chữ ta .

f
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Trịnh-Cõi dẫn quân đầu hàng nhà Mạc .

Người trong nước thấy thế mới tỏ lời châm biếm .

Chị là Trịnh-Cối (2) . Em là Trịnh Tùng .

Nói đương lúc ấy kinh -thành chưa lấy được , hai anh em

Trịnh -Cõi và Trịnh - Tùng đem quân đánh nhau , đáng lẽ phải

bảo-vệ nhau như anh em chân tay mà trừ giặc nước.

Tuy Trịnh- Cối ham mê tửu-sắc mà hỏng việc quân , nhưng

Trịnh Tùng không thể không có lỗi .

Trịnh Cối là anh, Trịnh Tùng là em . Trịnh Tùng sao nữ

đoạt binh quyền của anh . Trong tường đã khởi hấn, việc

biến này nầy ra việc ngoại xâm của nhà Mạc .

Trịnh- Tùng là vị tướng quân [ 106a] ngang -ngạnh của nhà

họTrịnh vậy .

(2) Sách chép làm ra Trịnh Tùng .
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Dẫu xây chín tháp phù đồ ,

Chi bằng làm phúc cứu cho một người .

Thơ phong -sử này thuộc phủ .

Phù đồ , tháp của tăng đồ ở chùa Phật. Một người, chỉ

Thái-tử Lê Duy- Vĩ.

Theo sách Hoàng- Lê nhất thống chi, Thái tử nhà Lê là

Duy-Vĩ bị Chúa Trịnh - Sâm vu - cáo và thắt cổ giết chết.

Về sau hồn của Thái tử Lê Duy-Vĩ rất linh -thiêng. Chúa

Trịnh Sâm nằm ở long- sàng thấy Thái-tử đứng đầu sàng .

Chúa Trịnh Sâm ở trong phủ thấy Thái-tử ở trong cửa

( 1 ) Sách chép sai ra 83

1
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phủ . Có khi chúa Trịnh Sâm đi ra ngoài thì thấy Thái tử

ở bên cầu hay ở trên thành .

Chúa Trịnh -Sâm lo hàng trăm cách ếm trừ mà không

[106b] ngăn dứt được.

Một hôm Chúa Trịnh Sâm và Đặng -thị-Huệ cùng ngồi

thuyền dạo chơi ở hồ Tây , thấy Thái- tử hiện lên ở mặt

nước trước mũi thuyền . Chúa lấy súng bắn thì không thấy

Thái tử đâu nữa , một lát lại thấy Thái-tử hiện ra nữa .

Khi Đặng-thị-Huệ có thai và sinh ra Trịnh- Cán , có người

bảo dáng -mạo của Trịnh Cán giống hệt như của Thái tử .

Về sau Trịnh -Cán đau , chỉ nhắm mắt gải đầu và lắc đầu

giống như trạng thái của người bị thắt cỏ vậy .

Chúa Trịnh -Sâm sai người đi cầu thầy ở khắp bốn

phương chữa trị , mấy năm cũng không hiệu nghiệm .

Chúa Trịnh -Sâm bèn cầu đảo ở khắp đền chùa linh

hiển và cho lập đàn chay ở trong cung , ngày đêm đốt

hương cầu khấn cũng không thấy binh của Trịnh -Cán

khỏi được.

Cho nên người ngoài mới đặt lời hát như thế .

Nói ngày nay phải tiêu vô số để đốt hương cầu khẩn ,

dựng không biết bao tháp phật sao bằng lúc đầu cứu

mang cho một người bị giết oan ?

Đó là thương xót Thái-tử phải vô tội mà chết oan

và cũng là làm [107a sáng tỏ việc Chúa

nhiều ác-nghiệt vậy .

Trịnh đã tạo



CHƯƠNG 83

Mẹ cho năm quả bí vàng ,

Mười quả bí bạc bốn đàng nuôi quân .

Cơm ăn rượu uống cho say, (1 )

Dẹp mang (? ) mà

Bao (2 ) giờ có

Hội đồng chư tướng rồi tao sẽ dùng.

đánh trong này cho tao.

kéo quân vào ,

Thơ phong sử này thuộc phủ .

Quả bí vàng bi bạc, trái cây bằng vàng bằng bạc, đời

trước người ta thường lấy vàng đúc thành trái cây lưu

(1 ) Câu này mất vần .

(2) Sách chép sai ra chữ vào .

1

1

J

1
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truyền làm của gia -bảo . Dẹp mang ( ?) là hồi trống tập

quân .

Sau khi Chúa Nguyễn bốn triều vào trấn đất Thuận

[107b ] hỏa , vỗ yên quân -sĩ , một lòng thờ vua Lê nhưng

không phục họ Trịnh .

Trong thời vua Lê Thần -tỏng (1619-1643 và 1649-1662) ,

Trịnh Tráng muốn lấy Thuận hóa , sai sử vào Thuậnhóa

đòi voi đực và thuyền đi biền đề lo lệ cổng cho nhà

Minh (1 ) .

Trịnh -Tráng lấy danh nghĩa đưa vua Lê đi xem xét địa

phương , đại cử quân lực đem binh thủy bộ tiến đến cửa biển

Nhật-lệ đối địch với tướng Nguyễn -Hữu -Dật của Chúa Nguyễn

triều ta.

Quân ta tiến lên đóng đồn ở Hà- trung . Trịnh - Tráng sai

con là Ninh quận công Trịnh - Toàn trấn giữ Nghệ-an .

* Tiếp theo Trịnh- Tạc sai Trịnh -Ninh (con út của Trịnh

Tráng xưng Ninh quận-công tức Trịnh Toàn ), làm Thống

lãnh đồn quân ở Quảng-khuyến (thuộc huyện Can -lộc ) . Trịnh

Ninh chia binh ra đóng giữ những nơi trọng yếu , ngày đêm

vỗ-về an dưỡng quân sĩ , tiêu phí vàng ngọc [108a ] không

hạn độ.

( 1 ) Chúa Trịnh Tráng đòi Chúa Nguyễn phải nộp 30 con voi và

30 chiếc thuyền .
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Trịnh-Tạc nghi Trịnh Ninh có chi khác, bèn triệu Trịnh

Ninh về . Trịnh -Ninh nhịn ăn mà chết * (2) .

Câu phong-dao này là lời của Ninh quận công thấy

Trịnh Tạc lên nối ngôi Chúa nghi ngờ mình , cho nên đặt

quân vòng chung quanh mà tự vệ, để tiêu -dao ở trên sông, và

cũng là lời nói về Chúa Trịnh bỏ lảng quânđội (ở miền

Nam).

Trịnh -Ninh có tài làm tướng nhưng bị Trịnh -Tạc nghi

ngờ, cho nên không thành -công mà chết .

Việc suy đồi của họ Trịnh cũng do đẩy .

Có kẻ bảo :

Giả-sử lúc ấy Trịnh -Tạc không nghi- ngờ Trịnh-Ninh ,

Trịnh -Ninh quả có thành công hay không ?

Đáp :

—

(2) * ... Cả đoạn này viết sai với lịch sử rất nhiều , khiến

người đọc không hiểu được .

Trong sách Việt -nam sử lược của Trần Trọng Kim đoạn

này như sau :

Trịnh- Toàn từ khi vào trấn -thủ đất Nghệ an , hậu đãi lướng

sĩ, yêu mến quân dân , lỏng người đều phục ; nhưng chẳng bao

lâu , Trịnh.Trúng mất, Trịnh- Tạc lên thay , thấy em có nhiều

người mến phục, lấy làm nghi kỵ , bèn cho con là Trịnh Căn

vào cùng trấn đất Nghệ -an , có ý giữ đề cho khỏi biển loạn .

Đoạn rồi , cho người vào đòi Trịnh- Toàn về kinh , trách sao không

về chịu tang , bắt bỏ ngục giam chết.
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Họ Trịnh trải qua mấy đời đã chuyên -quyền , lòng

người cùng chán ghét. Trịnh - Ninh tuy có nhiều vàng lụa

phân chia cho quân -sĩ làm sao địch nổi những viên hỗ

tướng của Chúa Nguyễn triều ta ?

Huống chi Trịnh Tạc đã ủy thác binh -quyền cho tướng

đánh giặc ở ngoài lại có lòng [ 108b ] nghi ngờ , anh em

thù ghét nhau thì làm sao ngăn nỗi ngoại- xâm ?

!



CHƯƠNG 84

Tiếc công gánh gạch Bát tràng ,

Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân !

Thơ phong -sử này thuộc phủ .

Bát-tràng thuộc tỉnh Hưng-yên , trong xã ấy người ta

sản -xuất nhiều đồ gốm gạch ngói . Hồ bán-nguyệt tức hồ

Tây ở Hà -nội.

Theo sách Lê-Hoàng nhất thống chi, nàng Tiếp -dư Đặng

thi-Huệ của Chúa Trịnh Sâm nói gì Chúa cũng nghe, bàn gì

Chúa cũng theo ,

-

Chúa có một viên ngọc Dạ -quang lấy được lúc đi đánh

ở miền Nam thường giắt chơi ở khăn đội đầu .

Đặng-thị-Huệ lấy chơi. Chúa bảo :

Hãy nhẹ nhẹ tay kẻo hỏng.

L
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Đặng thị- Huệ bèn ném viên ngọc Dạ-quang xuống đất ,

khóc [109a ] mà nói :

-
Ngọc châu ấy là vật gì ? Bất quá vào Quảng -nam lấy

ra bồi thường cho Chúa . Chúa sao trọng bảo vật mà khinh

người thế ?

Nói rồi nàng đi ở cung riêng không thèm gặp Chúa nữa .

Chúa Trịnh -Sâm tim trăm phương an-ủi , nàng mới

làm lành .

Từ đấy nàng sinh ra một đứa con trai tức Trịnh

Cán . Chúa yêu cưng Trịnh - Cán lắm .

Mỗi đêm
"

trăng Chúa cùng nàng thả thuyền đi chơi

ở hồ Tây làm trò cho nước xao động mà chơi, bắt dân

cần lót bờ hồ làm nơi dạo chơi và thưởng -ngoạn rất

xa - xi và cực nhọc.

Nhân dân không xiết nỗi căm phẫn . Về sau kiêu -binh

Tam -phủ gây biển , họ Trịnh bị phế . Cho nên người

đương thời tiếc công mà bởi việc ấy ra .



[ 109b]
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Đục cùn đương giữ lấy tông,

Cuốc đà long cán còn mong nỗi gì ?

Thơ phong-sử này thuộc phủ .

Tông là con trai trưởng của Chúa Trịnh -Sâm , lại có

tên là Khải. Cán là con trai thứ của Chúa Trịnh - Sâm

do ái cơ Đặng thịHuệ sinh ra .

thế lộng quyền làm oai làm

chí đoạt ngôi của đứa con

Chủ Trịnh - Sâm làm bịnh , Tuyên -phi Đặng-thị-Huệ cậy

phúc , kết bè tụ đảng, quyết

trưởng (của Trịnh -Sâm )

Thế -tử Khải hay biết bèn bí-mật cùng bọn gia -thần

là Đàm -Xuân muu chứa trữ binh khi, chiều -mộ dũng sĩ,

mặt báo cho Nguyễn Nghiễm

Khắc- Tuân trấn ở phía Bắc

bảo -vệ.

trấn ở phía

dự-bị đem

Tây , cho Nguyễn

quân về Kinh mà
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Việc này bị phát-giác . Trịnh -Sâm truất Trịnh Khải xuống

làm con út, bắt giam ở trong phủ , rồi lập Trịnh -Cáu lên

làm Thế-tử, cho Huy quận công Hoàng-Đình-Bảo làm chức

A-bảo .

Chúa Trịnh - Sâm bịnh nặng , sai Hoàng-Đình -Bảo cùng

nhóm [110a ] vương -thân là Trịnh-Kiều và đại thần Nguyễn

Hoàn cùng nhận lời có mệnh (di- chúc ).

Chúa Trịnh - Sâm mất. Trịnh -Cán được lên ngôi Chúa làm

Diễu-đô vương. (1 )

Trịnh-Cán tuổi còn bé có bịnh được Hoàng- Đình -Bảo phụ

giúp, mẹ của Cán là Đặng- thị-Huệ buông rèm tham -dự việc

quốc chính . Lòng người nghi-ngờ lấy làm lạ .

Lúc ấy quân Tam -phủ ( Thiệuhóa , Hà-trung và Tĩnh - gia )

kiêu căng . Trịnh -Khải bi-mật dạy chúng cử sự .

Gặp lúc Hoàng-Đình-Bảo vào phủ nghị-sự , bề tôi cũ

của Trịnh -Khải là Dự Vũ mật báo với quân Tam -phủ vây

kiu phủ -đường, đánh giết Hoàng-Đình-Bảo , đem Trịnh-Khải

ra phủ lập lên ngôi Chúa làm Đoan -nam vương.

Câu phong dao này nói Trịnh - Tông làm con trai đích ,

theo nghĩa lý phải được lập lên ngôi Chúa . Còn Trịnh

Cán là con trai thứ lại có bịnh thì còn trông mong gì

nữa được hay sao ?

( 1) Sách chép sai ra Trịnh- đô-vương.
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Một mình vừa chống vừa chèo ,

Không ai tát nước đỡ nghèo một khi

Thơ phong -sử này thuộc phủ .

Một mình , Trịnh- Tổng nói mình .

Quân Tây- sơn của Nguyễn Huệ tiến vào kinh - thành

Thăng long . Lúc ấy Chúa Trịnh - Tong lên lầu Ngũ -phụng

bố trận . Đến khi trận bị hãm , Trịnh- Tông thay đổi y -phục

ngồi ở hành voi quyết chiến , từ phía sau héo voi chạy

trong hồ Minh -đường hướng về cửa Yèn -hoa ( I ) mà chạy,

qua sông Yên - lãng liền gọi đò , nhưng người ta ở bốn

( 1 ) Yên -phụ mới đúng .



NGUYỄN-VĂN -MẠI 249

phía đều chạy trốn cả , chỉ tìm được ba chiếc thuyền con

mỗi chiếc chở được ba , bốn người.

Trịnh Tông gấp rút xuống thuyền cho chèo sang bờ

phía Bắc , trông lại chẳng thấy còn một ai, mới hối hận .

[ 113a ] Về sau Trịnh -Tòng bị tên Tráng ở huyện Diễn

thuộc Hạ -lỏi bắt dâng cho Nguyễn Huệ.

Thơ phong -dao này là lời của Chúa Trịnh - Tông than

thở lúc bôn ba chạy giặc .

Này, sau thời Trung hưng ở Lam -sơn , thiên-hạ là thiên

hạ của nhà Lê , nhân - tài là nhân tài của nhà Lê dưỡng

dục và sử dụng , họ Trịnh tự chuyên nắm hết chủ-quyền .

Lần thứ nhất bị giết vì cái án bí-mật năm Cach -tỷ ( 1780) ,

lần thứ nhì bị bỏ rơi vì hiểu -binh Tam -phủ ( 1782) , nhân

tài trở thành lừa-thừa như lá mùa thu , hào kiệt it-oi

như sao buổi sáng , gây thành cái mầm tai họa để gọi

quân cướp ở ngoài vào , đến lúc ấy kêu Trời, Trời cũng

nói làm sao được ?

Bậc hiền -thần đời trước có câu : Bình thời hừu khinh

khi yếm bạc chi làm , lúc làm nạn và hoàn cấp khủ sử

chi tot».

(Trong thời bình yên có lòng khinh bạc bỏ rơi chún

ghét, thì lúc lâm nạn không có binh sĩ cần thiết nào có

thề sai khiến ).

Làm người phải lấy đó làm gương.
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Chàng về Vạn vạc ( ? ) chàng ôi ,

Con chàng bỏ đói ai nuôi cho chàng ?

Thơ phong-sử này thuộc phủ mà tỷ.

Vạn là xã Văn -hà (nay là xã Kiến - trung ) .

Vạc ( ?) là xã Cô - đô thuộc tỉnh Thanh hóa , phủ Thiệu -thiên .

Chàng chỉ Nguyễn -Nho -Quan .

Nguyễn -Nho -Quan trong thời vua Lê Hiển -tông (1740

1786 ) thi đỗ Trạng -nguyên làm quan đến chức Tề -tưởng , lúc

già yếu tri- sĩ trở về , nhân -dân ở Bắc-hà nhớ thương mới

đặt câu hát như thế.

Nguyễn -Nho-Quan được thiên -hạ cậy nhờ , cũng như con

trẻ nương tựa vào mẹ hiền .
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Nay dinh Tẻ -tướng đã rời bỏ , cánh đồng xanh đã trở về

thì Ngài còn được nhân dân làm sao nương nhờ nữa được ?

Có câu ngạn ngữ : «Tẻ-tướng Vãn -hà, thiên-hạ âu ca » là

đấy . (Nguyễn -Nho -Quan ở xã Văn -hà làm Tẻ -tướng thì thiên

hạ được thái bình âu ca ) .

[112a ] Lại tra sách Vân -hà phủ lục, ngày Nguyễn -Nho

Quan trí -sĩ về vườn , Trịnh An -vương gởi thơ rằng :

« Tòi gởi lời kính thăm Thầy , tôi thấy lòng Thầy trung

thành thậm cảm , trước là giúp bề trên , sau là yêu tôi mà

Thầy giữ lấy lẽ chính . Tôi đã được ân nghĩa còn lâu, tôi

chẳng quên đâu .

Ngày trước tôi đã đưa cho túi trầu đến hầu mà Thầy cổ

tử , khi bấy giờ tôi chẳng dám ép , rày đã thung dung , tôi cho

đem đến , lấy cho cam lòng tôi .

Xin gởi lạy Thầy ” .

Do đó có thể thấy ơn đức và danh vọng của quan Tẻ .

tưởng họ Nguyễn lúc bấy giờ,

Tiếc rằng sách sử ghi chép không đến việc này, cho nên

gồm biên vào.

[112b ) Trên từ đời Tiền-Lê đến đời Hậu -Lê cộng được

37 chương , (phụ thêm phần họ Trịnh ) .
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Đầu cha lấy làm chân con ,

Mười bốn năm tròn , hết số thì thôi !

Thơ phong-sử này thuộc phủ .

Đầu cha chỉ Nguyễn -Van -Huệ, kỷ -nguyên là Quang -trung.

Chân con chỉ Nguyễn -Quang Toản , kỷ nguyên là Cảnh

thịnh .

Chữ quang *, (trong Quang -trung ) có chữ tiểu ở trên ,

cho nên nói là đầu cha .

Chữ cảnh ỵ ( trong Cảnh thịnh ) có chữ tiểu ở dưới

cho nên nói là chân con ,

Nguyễn- Văn -Nhạc, người ở Tây -sơn , làm viên tuần hiện

lại ở Văn -đồn , vì cờ bạc mà thua mất tiền thuế của quan

mới trở về Tây -sơn làm trộm đạo .
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Trong niên -hiệu Cảnh -hưng thứ 26 đời vua Lê Hiền-tông

(nhằm năm Ất dậu 1765) , Văn -Nhạc cùng em là Văn-Huệ . Văn

Lữ đánh phá Quy- [113a | nhơn , chiếm lấy thành dựng lên cờ

Tây-sơn .

Kế đến tưởng đất Bắc là Hoàng-Ngũ -Phúc (của Chúa

Trịnh ) tiến xuống miền Nam đánh lấy kinh -đô Phú-xuân

(của Chúa Nguyễn ) dâng biểu xin cho Nhạc làm Tây -sơn

Hiệu-úy Tiền-phong Tưởng-quân .

Hoàng -Ngũ -Phúc rút quân về Thuận -hóa .

Nguyễn-Nhạc chiếm lấy đất Quảng -nam tự lập làm

Tây-sơn vương.

Lúc ấy Nguyễn -Hữu -Chỉnh từ Bắc-hà chạy vào quy phụ

nhà Tây -sơn , trù-hoạch mưu -kế cho Nguyễn-Nhạc.

Nguyễn -Nhạc cho em là Nguyễn -Huệ làm Long-nhương

Tướng quân , cho Nguyễn -HữuChỉnh làm Hữu Tướng quân

chia đường tiến đến Thuận hóa .

Quan Trấn thủ Thuận -hóa là Phạm-Ngô-Cầu mở cửa

thành đầu hàng . Nguyễn -Huệ bèn chiếm lấy Phú -xuân .

Nguyễn -Hữu-Chỉnh khuyên Nguyễn Huệ lấy danh nghĩa

Phù Lê diệt Trịnh (tôn phù vua Lê, tiêu - diệt chúa Trịnh ) đem

quân ra Bắc hà

Nguyễn -Huệ tiến quân đánh phá , đuổi Trịnh Khải, vào

kinh đô Thăng -long , ở trong phủ chúa Trịnh , yết -kiến vua

Lê ở điện Vạn-thọ, dâng số bộ binh dân .

Vua Lê [115b] phong Nguyễn-Huệ tước Uy quốc công và

gả cho Công-chúa Ngọc -Hân .
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Vua Lê Hiền -tông băng ( 1786 ) . Triều thần xin Tây sơn

cho lập Lê Mẫn-đế lên ngôi .

Năm đầu niên hiệu Chiêu -thống ( 1787 ) , Nguyện -Nhạc

phong cho em là Nguyễn Huệ làm Bắc- bình vương cai- trị

từ Hải vẫn trở ra ngoài , phong cho Nguyện -Lữ làm Đông

định vương cai trị đất Gia -định . Nguyễn- Nhạc tự xưng là

Trung ương Hoàng đế .

vua Lê
Lúc ấy Nguyễn Hữu Chỉnh ở Nghệ an được

Mẫn -để bi -mật triệu ra Bắc -hà . Nguyễn -Hữu -Chỉnh truyền

hịch mộ quân được hơn một vạn (10.000 ) đi gấp ra

Thăng -long, đánh đuổi Trịnh -Bông .

Vua Lê Mẫn -Để trao cho Nguyễn-Hữu-Chỉnh chức

Bình - chương quân -quốc trong sự .

Nguyễn Huệ ghét Nguyễn -Hữu -Chỉnh tung -hoành ở Bắc .

hà , gọi Nguyễn -Hữu Chỉnh vào mà Chỉnh không đến , bèn

sai Võ Văn Nhậm đem quân ra Thăng long .

Nguyễn -Hữu -Chỉnh bị bắt , vua Lê Mẫn -đế chạy ra

Kinh -bắc .

Vua Lê Duy Kỳ (Lê Mẫn -đế ) cho bọn thị-thần Lè

Quýnh cùng tông thất nhà Lẻ [ 114a ] hơn 30 người với

phiên -thần Hoàng Ích -Hiểu bảo -vệ Thái hậu chạy sang Long

châu bên Tàu cầu viện .

Lưỡng quảng Tổng đốc Tôn -Sĩ-Nghị dem việc cầu viện

tâu lên vua nhà Thanh .

Vua Cao -lông nhà Thanh sai Tồn -Sĩ Nghị điều động

-

I
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binh mã ở bốn tỉnh Quang đông . Quảng -tây , Vân nam và

Quý -châu kịp thời sang đánh phá .

Quan Trấn thủ Tây -sơn là Ngô Văn-Sở cho chạy thư

về Bắc- bình vương cao cấp , nói rõ thanh thế của quân Thanh .

Nguyễn -Huệ liền lập đàn ở núi Bân-sơn , tự lập

làm Hoàng đế, cải nguyên là Quang-trung , dẫn quân ra

chống quân Thanh .

Tôn-Sĩ-Nghị bỏ lũy chạy qua sông mà chết (1 ) .

Vua Quang Trung (toàn thắng) xin với quan Phúc-khang

An nhà Thanh chủ trương giảng hòa , giao cho bọn văn

thần ở Bắc -hà là Ngô- Thời- Nhậm , Bùi-Huy-Ích soạn tờ biểu ,

gõ cửa quan xin vào chầu .

Vua nhà Thanh sai sứ sang sách phong cho Vua Quang

trung làm An - nam Quốc-vương .

Nguyễn - Huệ [ 114b ) mất . Nguyễn - Quang - Toản lên nổi

ngôi , được nhà Thanh sách phong , kỷ -nguyên là Cảnh thịnh .

Vua Thế tổ triều Nguyễn ta khỏi phục kinh -đô Phú -xuân ,

(đem quân ra Bắc -hà ) bắt Vua Quang Toản nhà Tây- sơn ở

Thọ xương đem về .

Nhà Tây -sơn mất.

Câu phong-dao này nói nhà Tây sơn khởi lên năm Kỷ

( 1 ) Sách chép sai , Tôn Sĩ Nghị không chết trong trận này .
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dậu ( 1789) nhằm niên -hiệu Quang trung , dứt năm Nhâm -tuất

( 1802 ) nhằm niên hiệu Cảnh -thịnh , được tất cả 14 năm , vận

số đến đấy mới dứt hẳn là tiền định .

Tuy cử binh lần thứ nhất diệt được họ Trịnh , cử binh

lần thứ nhì phá được quân Thanh , nhưng anh em cừu thù

lẫn nhau , không có luân -lý để thu-phục kẻ hảo -kiệt , pháp

thuật chuyên -chế , không có ăn -trạch để kết chặt lòng dân

thì cũng gần như Ngụy Hồ trong thời nhà Trần , Ngụy Mạc

trong thời nhà Lê vậy , làm sao mong lâu dài được ?
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[115a] Ai đem con sáo sang sông ?

Nên chi con sáo sổ lồng sáo bay.

T

81Ar

Thơ phong-sử này thuộc tỷ .

Nguyễn -Hữu -Chỉnh là người ở Nghệ -an , có trí dũng , thi ,

đỗ Hương-tiến , trong thời vua Lê Hiền -tông (1740-1786 ) làm

khách trong mạc phủ (tham mưu) của Huy quận -công Hoàng

Tổ-Lý ( tức là cháu của Việp quân -công Hoàng-Ngũ -Phúc ) .

Sau cuộc biến của kiêu -binh Tam -phủ , Hữu -Chỉnh bị hạ

lịnh truy bắt rất gấp , bèn đem quyến thuộc vượt biển vào

Tây -sơn .

Đầu tiên lúc Nguyễn-Văn-Nhạc tiến quân đánh lấy Quảng

nam, Hữu-Chỉnh nhân đi theo Hoàng- Ngũ -Phúc mà được

quen biết với anh em Nguyễn -Nhạc .



258 VIỆT-NAM PHONG-SU

Lúc Hữu-Chỉnh chạy vào quy-thuận , anh em Nguyễn-Nhạc

rất mừng.

Hữu -Chỉnh đã khuyên Nguyễn -Huệ lấy kinh-đo Phú-xuân ,

lại khuyên Nguyễn -Huệ lấy việc Phù Lê diệt Trịnh làm danh

nghĩa .

Nguyễn -Huệ vào kinh thành Thăng- long , yết - kiến vua Lê

rồi lẳng lặng trở về không thông báo cho Hữu-Chỉnh hay biết.

[115b] Hữu-Chỉnh chạy theo . Nhân đó Nguyễn Huệ bảo

Hữu-Chỉnh ở lại giữ Nghệ an .

Vua Lê Mẫn-để lên ngôi , bí - mật sai người vào Nghệ-an

dạy Hữu-Chỉnh trở về Thăng-long .

Lúc ấy quan Trấn thủ Nghệ-an là Nguyễn-Văn-Dụng viết

mật thư báo cáo cho Nguyễn-Huệ rằng : “Nguyễn-Hữu-Chỉnh

là người điên-đảo, lúc ở kinh -đô Phủ -xuân tôi đã biết .

Nếu đề Hữu -Chỉnh tung-hoành bay liệng ở Bắc-hà tất

nhiên bất lợi cho nhà Tây -sơn rất nhiều » .

Nguyễn -Huệ bèn cho đại cử binh thuyền đi gấp đường

ra Thăng long bắt Ngyễn -Hữu-Chỉnh giết đi ( 1 ). (Xem Lê

Hoàng nhất thống chi) .

Lúc bấy giờ Nguyễn -Hữu-Chỉnh vì có công tôn phù nhà

( 1 ) Nguyễn Huệ ở Phú-xuân , sai Võ-Văn.Nhậm ra Thăng -long bắt

Nguyễn-Hữu-Chỉnh .



NGUYỄN -VĂN -MẠI 259

Lê, được vua Lê Chiêu-thống phong tước Bằng quận -công

(bằng là chim đại-bằng), cho nên người đương thời vi

Nguyễn-Hữu-Chỉnh là con sáo.

[116a] Sang sông là ra Bắc-hà . Nói lúc anh em Nguyễn

Nhạc tiến quân ra lấy Thăng-long, đề Hữu-Chỉnh ở lại giữ

Nghệ-an là thất sách .

Con người Nguyễn-Hữu-Chỉnh hễ theo nhà Tây sơn thì

triều-đình ở Bắc-hà lo ngại , hễ theo triều đình Bắc-hà thì

nhà Tây-sơn ưu lo.

Nguyễn-Hữu-Chỉnh là chân anh hùng chăng ?

Tuy nhiên đương lúc ấy , cây đã chết mọc lên lại thì

sống không lâu , phước của vua Lê sắp dứt.

Lúc ấy có Thể-tô Cao hoàng-để triều Nguyễn ta bôn -bá

ở Sài-côn mưu-đồ khôi-phục , tướng sĩ dũng mãnh đông như

mây, mưu thần nhiều như mưa , về ngoại giao thì có nước

Đại Pháp giúp đỡ binh thuyền , về nội-phụ thì có nước Xiêm

la nước Cao-man giúp đỡ quân lực.

Vả lại nhân sâu đức hậu đã hơn hai trăm năm [116b ) ,

Chúa Tiên (Nguyễn Hoàng ), Chúa Phật (Chúa Sãi Nguyễn

Phúc-Nguyên ) còn được ghi nhớ ở bia miệng người , một khúc

Hoài nam người đời còn ca ngợi .

Nghĩ lại Nguyễn -Hữu-Chỉnh trong lúc ấy ngao du ở vùng

Thuận Quảng, nếu có thể khéo xem thời thế , xét kỹ lòng

người , tung cánh rợp trời như chim đại bằng xong lướt tiến

về Nam , làm Ngọa long đi về Nam (nói Đào-Duy- Từ ) hay

làm con hùm đen chống lại quân Trịnh ở đất Bắc (nói
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Nguyễn -Hữu -Tiến ) , thì chuyến bay của chim bảng hả chẳng

sát trời hay sao ?

Nguyễn -Hữu-Chỉnh đã không suy nghĩ như thế mà

cử khư khư lo một việc phục thù , cuối cùng cung tên

để bắn hạ của Tây-sơn đã thành công, vây cánh của

y ở Bắc-hà đã hết , thì y không khỏi bị phục ở kinh đô

miền Bắc .

Hữu -Chỉnh khéo bày kế cho người mà vụng mưu

tính cho mình có phải chăng ? .... :

1.'.

150x1 :9

fa

1
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[117,a]

:
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Đi cùng bốn biển chín châu ,

Về ngồi trong bếp chuột chù cắn chân .

2

Thơ phong -sử này thuộc tỷ.

Chuột chù , chuột xạ , giống như các giống chuột khác ,

nhưng nhỏ hơn , mỏ dài và có mùi hôi , ở trong hang

nơi dơ bẩn .

Nguyễn -Hữu-Chỉnh , người Nghệ an , vốn là bề tôi của

họ Trịnh , sau cuộc biến của kiêu -binh Tam -phủ, đầu nhà

Tây sơn , dẫn Nguyễn Văn-Huệ vào cướp thành Thăng long .

Nguyễn -Văn -Nhạc cũng nổi theo ra Bắc-hà .

Hữu Chính thường nói với Nguyễn -Nhạc : «Bắc-hà chỉ

có một mình Chỉnh mà thôi) .

Do đó anh em Nguyễn-Nhạc nghi Chỉnh có chí khác,
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bi-mật điểm binh cướp đoạt những bảo-vật ở Hà-thành

rồi nửa đêm dẫn binh thuyền về Nam.

Sáng hôm sau Hữu Chỉnh chạy theo thì không kịp nữa,

bèn mua một chiếc thuyền nhỏ chạy theo.

Người Bắc-hà đều oán Hữu -Chỉnh [176b] cỗng rắn cắn

gà nhà , dân ở ven bờ có kẻ lấy đá ném , Hữu-Chỉnh giận quá

bảo : «Ta đi cùng bốn biển chưa có một người nào dám

chống lại ta . Bây là giống gì dám chống lại ta ? Bây là giống

gì dám to gan (bằng cái đấu) ? Sau ta sẽ trả thù chúng bây» .

Về sau Hữu -Chỉnh ở lại giữ Nghệ-an , lại đem quân ra

Bắc hà lấy danh nghĩa giúp đỡ vua Lê Chiêu-thống , liền thả

quân ra cướp đoạt nhân dân , không có việc gì là không làm.

Nhân-dân địa-phương than oán. Đó cũng là bọn chuột

muốn hại Hữu-Chỉnh đã phát-động ra chăng ?

Lúc Hữu -Chỉnh bị phanh thây, tưởng rằng bọn chuột chù

không thèm ăn thịt của Hữu-Chỉnh nữa.
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Trách lòng Biện Nhạc tứ linh,

Làm cho con gái thất kinh hãi-hùng .

Trách lòng Biện [118a] Nhạc nhiễu điều ,

Làm cho con gái nhiều điều phiền lo.

Thơ phong- sử này thuộc phủ.

Biện-Nhạc tức Nguyễn -Văn-Nhạc, lúc đầu làm biện-lại ở

tuần Lộc-động , vốn là người Nghệan .

Nguyễn-Nhạc ra Hà thành đi ngang qua Nghệ-an , nhân

dân ở đấy có kẻ dâng hoa cho Nguyễn Nhạc và nói :
·

Không ngờ hôm nay lại thấy đại quân đi ngang, kinh

cần phụng dâng.

Nguyễn-Nhạc nói :
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Tôi vốn là người bọn thổ ở đây, đời trước di dân

vào Bình định , người ta gọi tôi là Biện -Nhạc . Tức là tôi đây .

Nói rồi sai người thu nhận .

Tứ linh là quân hiệu của Tây-sơn .

Nhiễu điều , không rõ là gì .

Tra sách Lê-hoàng nhất thống chi, ngày Tây-sơn vào

cướp Hà thành , thủyquân đều đội mão lụa quyến màu hồng

đứng ở đầu thuyền , ý cũng là quân -hiệu trong lúc ấy.

Anh em Nguyễn - Nhạc là người ở Tây -sơn thuộc Bình

[118b| định , một lần chiến đấu thì lấy được Phú -xuân , hai

lầu chiến -đấu thì lấy được Thăng-long , ý kiêu-căng, chi tự

mãn , lại nghe Tây -kinh nhiều mỹ -nữ , ở nhà nào có con gái

thì liền cho người đến bắt .

Quân của Nguyễn- Nhạc lại phần nhiều kiêucăng hoành

hành , nhân dân không xiết ta -thán , cho nên chỉ Nguyễn

Nhạc mà nói là tên thua bạc mà được như thế là ngoài ý

mong ước rồi .

Thật đáng là không đến hai đời thì mất.
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Tiếng ai than khóc ni - non ?

Là em chú lính trèo hòn Cù-mông .

Thơ phong-sử này thuộc phủ .

Núi Cù -mông ở phía bắc huyện Đồng-xuân tỉnh Phú -yên ,

phân nửa trái núi về phía bắc thuộc ranh - giới huyện Tuy

phúc, tỉnh Bình [119a ] định , trên núi hãy còn điểm canh

Bình -phủ , phía tây có núi Nhuệ-sơn , phía đông có núi Hùng

sơn , phía bắc có núi Quy -sơn , phía nam có núi Cô-sơn,

ngọn núi trùng trùng điệp -điệp hiểm yếu hơn hết .

Lúc anh em Tây -sơn khởi- binh , Nguyễn -Văn-Nhạc chiếm

cứ trung ương , Nguyễn Văn -Huệ dẫn quân chiếm -cứ Bắc -hà ,

Nguyễn- Văn -Lữ khởi binh chiếm -cứ trong Nam .

Từ Thuận-hóa , Quảng -nam trở về nam , nhà Tây -sơn
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tuyển quân đốc-thúc tụ-tập nhândân làm hộ- tịch, mỗi người

được cấp cho một tấm thẻ bài và thu hết vào số lính .

Lúc ấy kẻ làm lính theo phục-dịch than oán , cho nên làm

ra câu phong dao này.

Này , Nguyễn-Văn -Nhạc là một viên biện-lại , thừa thời

quật-khởi , không lo nghĩ súc dưỡng nhân lực lại đánh giặc

ở miền Nam và miền Bắc cho cùng kiệt binh-lực , không biết

được thiên hạ là do ở việc được lòng người.

Câu phong-dao này vịnh lời người vợ lính ở Phú-yên ,

mà có thể biết trước rằng nhà Tây -sơn tồn tại chẳng lâu .

Trời [119b ] khiến nhà Tây -sơn lùa cá xuống vực, lùa

chim vào làm cho triều Nguyễn ta bắt đấy chăng ?
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Đôđốc tam thiên đôđốc .

Chỉ-huy bát vạn chỉ-huy.

Trung-úy Vệ-úy chẳng kể làm chi .

Cai-đội Phó-đội lấy tàu mà chở.

Thơ phong -sử này thuộc phủ.

Trong thời Tây-sơn, Nhà Tây-sơn dùng binh đánh giặc

ở Nam và ở Bắc, thu hết tiền của của thiên-hạ , lại cho dân

lấy tiền mua tước quan , thậm chí người có công, ngoài việc

phong có thực tước , lại cấp cho những đạo sắc chừa trống

chỗ điền tên họ đề họ đem bán lấy tiền , cho nên có câu

ca-dao :

Thập quan hầu (mười quan được tước hầu)

Ngũ quan bá (năm quan được tước bá)
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Đô-đốc Chỉ-huy [120a | Trung -ủy Vệ-ủy đều là cấp bậc

võ-quan.

Cấp bậc quan chức lộn xộn đến lúc ấy thì cùng-cực . Cho

nên người ta đều chỉ việc đó mà bài- xích .

1

Có câu ngạn-ngữ :

Mười quan thì đặng tước hầu ,

Năm quan tước bú , ai hầu thua ai ?

C

HO

T : J.

-
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$103-9.

3.

Thơ phong-sử này thuộc tỷ .

Quang là dóng làm bằng dây (mây ) để gánh .

A6 AV

Chỉnh là cái vò bằng đất .

Rủ nhau đi gánh nước thuyền,

Quang đứt chình vỡ gánh liền xuống sông.

41

3+

124

424

Gánh là cây đòn gánh bằng tre .

Câu phong dao này cũng là nói về nhà Tây-sơn .

Sau khi nhà Tây -sơn đắc - chí, bậc hiền sĩ không vui được

dùng , thấy người ta xu -phụ theo quyền thế cho nên lấy việc

gánh nước mà vi-sánh .

Nói Tây- sơn là một tên tiểu- tốt thua bạc , lấn vượt lên
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chiếm lấy giang -sơn , nắm xoay [120b] quyền bính một thời ,

nhưng ngọn núi bằng nước đá thì không thể dựa vào được

mà làm trọng. Những người còn có thể bàn điều hệ trọng

việc nước việc quân cho nhà Tây-sơn đều là những tên nô

lệ gánh nước không công.

Mặt trời đã đúng ngọ rồi thì há lại có cái lẽ ở mãi

giữa trời được sao ?

Quang ám chỉ vua Quang-trung.

Chỉnh ám chỉ Nguyễn-Hữu-Chỉnh .

Gánh ám chỉ vua Cảnh -thịnh nhà Tây -sơn .

Nguyễn -Huệ ở Thăng-long lấy hiệu là Bắc -bình vương.

Khi quân Thanh sang đánh ở Bắc-hà , Nguyễn -Huệ tự tôn

làm hoàng-để lấy hiệu là Quang-trung.

Vua Quang-trung mất, truyền ngôi đến Quang-Toản .

Quang- Toản tức vị , cải-nguyên là Cảnh-thịnh.

Câu phong-dao này cũng là lời sấm nói về nhà Tây-sơn

sắp mất.

Từ trên Nhà Tây sơn cộng được 7 chương .
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Măng giang nấu cá ngạnh-nguồn ,

Đến đây nên phải bán buồn mua vui.

Thơ phong-sử này thuộc phủ mà hứng lại tỷ .

Giang ( 1 ) là một loại trúc có đốt dài , trống ruột mà

thẳng, thịt mỏng.

Măng là mục măng tre , tre non mới lủ mọc. Miền thượng

du tỉnh Quảng-trị tre giang mọc rất nhiều, người ở núi

thường lấy kết bè mà ở.

( 1 ) Sách chép sai ra măng.
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Ngạnh -nguồn là loài cá ở khe núi túc gọi là cá ngạnh ,

nhiều xương ít thịt , ở ngoài hai mang tại có hai miếng xương

dài, gọi là ngạnh cả .

Hai châu Ô , Lý vốn là đất Chiêm -thành . Trong thời triều

nhà Trần , vua Chiêm -thành dâng hai châu ấy cho nước ta

để cưới công -chúa Huyền Trân đem về . Đất ấy thuộc về nhà

Trần , đến triều nhà Lê, đất ấy cũng thuộc vào bản [191b ]

đồ nước ta , nhưng cũng là để kiểm -chế nước Chiêm -thành

mà thôi.

ปี

Thái-tô Gia -dụ Hoàng- đế triều ta (là Chúa Tiên Nguyễn

Hoàng) , sau khi giúp nhà Lê trung hưng , bị họ Trịnh ganh

ghét lâu lên vua Lê cho trấn lãnh vùng đất từ hai châu Ô ,

Lý trở về nam . Họ Trịnh cũng lợi dụng sự hiểm -trở xa-xôi

của miền ấy đề hại họ Nguyễn .

Sau khi được vào trấn miền ấy , Chúa Nguyễn -Hoàng

dựng đó ở doanh Ái - tử thuộc vùng Quảng -trị, thuphục vỗ

về lòng người với nhân sâu ơn dày.

Nhân -dân miền Bắc nhiều người đi theo Chúa Nguyễn

vào đấy , lâu lần lần chỗ ấy trở thành đô ấp , cho nên có

lời hát như thế .

Nói măng tre ở núi tuy mùi vị không ngon , cả ở khe

núi tuy mùi vị không ngọt, nhưng

Lạc thỏ lạc thở ,

Viên đặc ngũ sử .

(Một đất yên vui, một đất có đạo đức ,

Ở đấy ta được nơi thích -hợp .
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Đẩu đạo -đức, đất yên vui,

Là nơi ta đã được nơi thích lòng ) .

Lạc giao, lạc giao ,

Thùy chi vĩnh hào ?

(Một nơi yên vui, một nơi yên vui,

Lại phải vì ai mà gào than mãi ?

Nơi an lạc , nơi yên vui,

Vì ai ta sẽ ngậm -ngùi gào than ? ) ( 1 )

Muốn biết mệnh trời ngày nay, hãy nghiệm xét lòng

[129a ] người lúc bấy giờ .

( 1 ) Thiên Thạc thử thuộc phần Ngụy phong trong kinh Thi .
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Rồng nằm bể cạn phờ râu,

Mấy lời anh nói giấu đầu hở đuôi .

Thơ phong sử này thuộc phủ,

Rồng nằm chỉ Đào -Duy - Từ .

Đào-Duy- Từ là người ở Thanh hóa , con nhà hát xưởng

Đào-Tá-Hán, học rộng , thông kinh sử .

Quan khảo thi triều nhà Lê cho rằng Đào-Duy- Từ là

con nhà hát xướng nên đuổi không cho trúng tuyển .

Họ Đào phẫn chí , nghe Thái - tô Gia -dụ Hoàng -đế (Chúa

Tiên Nguyễn -Hoàng ) triều ta thương nhân dân , thích kẻ sĩ,

bèn quyết chí đi vào Nam , nghe quan Khám -lý Trần -Đức

[199b] Hòa ở Quy nhơn được Chúa Nguyễn thân- tin bèn

đến đấy.
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Nói chuyện với họ Đào , quan Khám -lý Trần-Đức-Hòa

kinh lạ , bèn gả con gái cho .

Đào-Duy-Từ thường ngâm khúc Ngọa- long cương bằng

quốc -âm tự sánh mình như Gia -Cát -Lượng (đời Tam -quốc

bên Tàu).

Trần -Đức-Hòa xem khúc Ngọa - long cương ấy bảo :

«Đào-Duy-Từ là Ngọa long của ngày nay chăng ?» .

Đời Hy-tông năm thứ 14 ( 1627) Chúa Sãi Nguyễn -Phúc

Nguyên , quân ta đánh bại quân Trịnh ở cửa Nhật-lệ , quan

Khám -lý Trần -Đức-Hòa vào chúc mừng, nhân lấy trong

tay áo bài Ngọa -long ngâm dâng lên Chúa Sãi và tàu :

“Đây là bài văn của Đào-Duy-Từ , thầy đồ dạy trẻ ở

nhà thần ”.

Chúa Sãi lấy làm lạ , triệu Đào Duy- Từ vào và thu-dụng

rồi phong cho tước Lộc -khê hầu .

Lúc ấy Trịnh Tráng bàn nghị muốn xâm -phạm miền

Nam , trước hết sai Nguyễn-Khắc-Minh vào phong Chúa Sãi

chức Thái- phó và đòi thuế cống.

Chúa Sãi triệu các bề tôi hội nghị.

Đào-Duy-Từ nói : “ Đó là họ Trịnh mượn lịnh vua Lê

[123a] đẻ nhữ ta . Nếu ta nhận sắc phong mà không đến thì

họ Trịnh có lời trách cứ . Nếu ta không nhận sắc phong thì

họ Trịnh ẳt động binh . Việc khai hấn ở biên -thùy một khi

phát sinh thì không phải việc phúc cho dân .

Chi bằng ta cứ nhận , khiến cho họ Trịnh không nghi đề
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ta đủ thì -giờ chuyên tâm lo việc tấn công và phòng thủ ,

rồi sau ta sẽ dùng kế đem trả sắc phong.

Chúa Sãi nghe theo , hậu thưởng sứ- giả và cho về .

Đào-Duy-Từ xin chở nạp thuế cũng cho họ Trịnh , lại xin

phát quân và dân ra Quảng -bình xây lũy Trường -dục.

Lũy xây hơn một tháng thì xong.

Đào-Duy-Từ xin Chúa làm cái mâm

sắc phong vào trong, bày vàng lụa ở

triều đình miền Bắc tạ ơn ,

dâng cho rồi trở về.

đáy, giấuđồng hai

trên , sai sử-giả ra

nhân đó đem cái mâm đồng ấy

Sứ-giả trở về, Trịnh Tráng tách đáy mâm đồng ra , thấy

ở trong có giấu tờ sắc- phong và một tấm thiếp có bài thơ

bốn câu :

Mâu nhi vô dịch ,

Mịch phi kiến tích .

Ái [123b] lạc tâm trường ,

Lực lai tương địch.

Trịnh Tráng hỏi các bề -tôi , không ai hiểu ra sao cả, chỉ

có một mình quan Hiệu -ủy Phùng -Khắc Khoan hiểu được,

đoán rằng đó là lời ẩn ngữ Dư bất thụ sắc ( = Ta không

nhận sắc) .

Câu phong -dao này, các quan trong triều-đinh miền Bắc

cười Đào -Duy- Từ là cạn trí .

Nói Duy-Từ là con người ở triều miền Bắc mà đi theo
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triều miền Nam, thì con rồng đã mất vực sâu của nó rồi .

Những điều Duy-Từ nói (bốn câu ẩn ngữ) người ta đều biết

cả , thì Duy-Từ không phải là thần- trí vậy.

Không biết rằng chim khôn lựa cây mà đậu , tôi hiền

lựa chúa mà thờ , Đào-Duy -Từ đã ở vào đúng chỗ của mình

đã vòivọi làm bậc khai-quốc công-thần ( bè tôi có công mở

mang đất nước).

Người Bắc-hà cười Đào-Duy-Từ là con rồng đã mất chỗ

thích hợp , mà không biết Phùng Khắc-Khoan theo họ Trịnh

chỉ là con cá khô ở chỗ ráo nước . Thật đáng cười vậy .

1 .

5.

10.

[ 124a] Có chép bài Ngọa -long ngâm theo sau đây :

NGỌA-LONG CƯƠNG NGẦM

Cửa xe chầu chực ban trưa

Thấy thiên Võ Cử đời xưa luận rằng :

Thế tuy trị loạn đạo bằng

Biết thời sự ấy ở chưng sĩ hiền .

Hán từ tộ rắn ngữa nghiêng ,

Ba phân chân vạc, bốn phương anh hùng.

Nhân tài tuy khắp đời dùng

Sánh xem trường lợi ảng công vội giành .

Nào ai lấy đạo giữ mình ?

Kẻ đua tới Ngụy , người giành sang Ngô ,
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15.

20.

25.

30.

35.

Nam -dương có sĩ ấn nho ,

Không -minh là chữ , trượng- phu khác loài .

Ở mình giành vẹn năm tài ,

Phúc ta [194b ] gẫm ắt , ỷ trời hậu vay ?

Điềm lành thụy cả đã hay ,

Đời này sinh có tài này ắt nên .

Bèn xem be bé một hiên ,

Nhà tranh lều rội tinh quen bơ thờ .

Ba gian phong-nguyệt hứng thừa .

Bốn mùa đều có xuân ưa bốn mùa .

Nước non khéo vẽ nên đồ

Thấp cao phượng nhiều quanh co rồng nằm .

Vững bền chủ khách chào thăm ,

Minh đường rộng mở , thiên tâm thẳng bằng .

Tri âm những đáng khác hằng,

Kết xuân bồi bạn mây trắng láng giềng.

Đất lành cấu khi linh thiêng ,

Một bầu thế giới thấy nên hữu tình .

Lâm tuyền trong có thị thành ,

Phong trần vẫn it , cảnh thanh thêm nhiều .

Thủ vui bốn thủ thêm yêu :

Kia ngư, [195a] nọ mục , ấy tiêu, này canh.

Hạc già đứng cửa nghe kinh ,

Quả dâng màu thắm thức xanh vượn quỷ .

Gốc sân trúc uốn vô v @,

Ngõ đua hạnh tịa , hiện khoe cúc vàng
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40.

45.

50.

55.

60.

Khúc cầm cô cảm cung giang,

Ca ngâm lương phủ đạo càng hửng mau .

Xem kho vô tận xiết đâu ,

. Thủ vui ta thú , ai dầu mặc ai .

Thanh thần dưỡng tính hôm mai,

Cầm trong cuốc nguyệt, bãi ngoài cày máy.

Lợi danh nào chút lấm tay ,

Chẳng hiềm thế vật , trao tay thế tình.

Tựa song hẻ bức mành mảnh ,

Gẫm chưng đời trước công danh mấy người .

Doãn chưa đạng lễ Thang vời ,

Cày kia chưa dễ buông nơi nội Sản .

Lữ dầu chưa gặp xe Văn ,

Câu bia chưa [195b] dễ gác cần Bàn -khê.

Gẫm xem thánh nọ hiền kia ,

Tài này nào có khác gì tài xưa.

Nẻo mẫu mới nhiệm binh cơ,

Lục thao đã đọc , thất thư lại bản .

Nương long lẫu biết thế gian ,

Máy thiêng trời đất tuần hoàn tay thông .

Thảo lại trong có anh hùng,

Miếu đường chống vững thấy còn tài cao.

Có phen xem tượng Thiên tào ,

Kìa ngôi khanh tướng , nọ sao quân thần.

Có phen binh pháp thảo luận ,

Điều xà là trận , phong vân ấy đồ
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65.

70.

75.

80.

Có phen thơ túi , rượu hồ ,

Thanh y sớm chuốc, hề nó tối bồi .

Duy trong danh giáo có vui ,

Bàng nhân chẳng biết rằng người ( 1 ) ần tiên .

Hùm ngâm gió thổi tự nhiên ,

Chúa tôi sao khéo hợp duyên thay là !

[126a] Ngạc thư nó phát tàu qua .

Xe loan tạm ốc (?) hai ba phen vời .

Dốc lòng phò chúa giúp đời ,

Xoay tay thủ đoạn ra tài đổng-lương.

Cả mừng gặp nước Nam -dương ,

Rồng bay trời Hán vội-vàng làm mưa .

Chin lần lễ đãi quân -sư ,

Phấn vua giồi bên móc mưa gội nhuần .

Hai tình gánh nặng quân thân,

Chín phần ở thảo , mười phần trọn ngay .

Binh quyền việc những đương tay ,

Lâm cơ chế thắng , một rầy địch muôn (2) .

Trận bày báo - vọng thiêu-đồng

Bạch hà dụng hỏa Hầu Đôn chạy dài .

Bốn cờ biết mấy sức trai,

( 1 ) Nguyên văn viết chữ nhân , ở đây nên đọc người cho hợp vẫn .

(2) Nguyên văn viết làm ra chữ vùn , ở đây nên đọc muốn cho

trọn ý câu : một rày dịch muốn .
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85.

90.

95.

100.

105.

Có tài thiệt chiến , có tài tâm công .

Dạ nghiêm thuyền dựa vịnh sông ,

Mười muôn tên Ngụy nộp hồng ( 1 ) Chu lang .

[ 126b] Hỏa công dâng chước lạ dường,

Gió ngàn Xich-bích thôi tàn Ngụy binh.

Hoa-dung khiến tướng phân doanh ,

Gian hùng sớm đã nép kinh phá gan .

Thần cơ bị kế chước toan ,

Kinh-châu trước hẹn giục thuyền rước mau .

Hóa thân đôi chốn giàu nhau ,

Tiêu -sinh chước ấy, Ngô hầu kế sa .

Chước dùng bảy bắt bảy tha

Uy trời dường ấy giặc đà chạy tênh .

Có phen chàng đặng ra binh,

Tiết bền vàng đá nhật tinh soi lòng.

Éo le thiên thủy chước dùng ,

Khương Duy khi đã kẻ cùng bó tay .

Thần tiên mấy phát xe bày ,

Tào binh lá rụng khỏi bay bạt ngàn .

Lèn thành làm chước gảy đàn,

Sa cơ Trọng Đạt nép gan kinh hồn .

Nỏ trời phục cửa [197a] Kiếm mỏng

( 1) Chữ ý hang ở đây nên đọc hồng cho hợp vận.
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110.

115.

120.

125.

Mã-Lăng mất vía Quyên- Tôn khác gì .

Chước này chước chẳng ngoan nguy ,

Chốn thì lưu-mã, nơi thì mộc -ngưu .

Chặt bền đánh dặng công nhiều ,

Hoa di tiếng dậy dã triều sá thay !

Kháng khăng một tiết thảo ngay,

Rắp phò chính thống sáng lầy nhật tinh .

Sửa- sang nghiêm cần phân dinh (doanh ) ,

Tôi loàn con giặc chạy tênh bời bời.

Hán gia chín vạc phù trì ,

Suy thì lại thịnh , nguy thì lại an .

Công lệnh kẻ ở nhà quan ,

Cậy bằng thạch trụ Thái- san này là .

Non xanh nước biếc chẳng giả ,

Trai mà dường ấy, đích là nên trai .

Cứ xem đời lẽ đâu hay ,

Tài này ai chẳng rằng tài quân -sư ?

Luận đời Tam quốc hữu dư,

1

Luận [ 197b] đời Tam -đại còn chờ nhẫn sau .

Hai triều từ gót nhẫn đầu ,

Bái tưởng phong hầu ai dễ dám phen .

Muôn lời nhân vật kinh khen ,

Đề danh trúc bạch , chép tên kỳ thường

Phúc trời còn tộ Long cương

141

1
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130.

136.

Ắt là Hán thất khôn lường thịnh suy.

Hưng vong bĩ thái sự thì ,

Chớ đem thành bại mà suy anh hùng.

Chốn này thiên -hạ đời dùng,

Ắt là cũng có Ngọa-long ra đời .

Chúa hay dùng đặng tôi tài ,

Mừng xem bốn biển dưới trời đều yên .



[ 128a]

CHƯƠNG 97

Thương em anh cũng muốn vô ,

Sợ truông nhà Hồ , sợ phá Tam-giang .

Phá Tam-giang ngày này đã cạn ,

Truông nhà Hồ Nội-tán cấm nghiêm .

Truông nhà Hồ tức Hồ-xá thuộc phủ Vĩnh -linh tỉnh

Quảng-trị , khu rừng dài ba dặm . (Truông là vùng đất hoang

cỏ mọc như rừng ). Ngày xưa chỗ này núi rừng rậm -rạp có

nhiều côn đồ cướp giựt khách lữ -hành .

Phú Tam -giang ở hạ lưu vùng huyện Phong điền và

Quảng -điền thuộc Thừa -thiên , ngày xưa gọi là Hạc hải,

chiều nam -bắc dài 35 dặm , từ cửa biển ở hạ lưu sông

Lươngđiền , phía tây -nam có ba cửa sông là Tả-giang khẩu

và Trung giang khẩu đều ước độ hai ba dặm , phía đông đồ

gọi là phá Tam -giang (Phú là vùngvào cửa Thuận , cho nên

biển hẹp ) .

·
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Tương [198b] truyền chỗ phá Tam -giang nước sâu và

sông quanh -co, nhiều sóng gió hơn hết , thuyền đi thường bị

lật úp mà chìm .

Nội-tán là tên chức quan .

Hiển -tôn Hoàng-đế bốn triều sai quan Nội -tán Nguyễn

Khoa-Đăng kinh lý vùng Hồ -xá .

Quan Nội -tán đốn cây trong rừng , đặt phép tập nã , dẹp

yên giặc cướp , khách thương và lữ hành được tiện lợi.

Lại ở phá Tam-giang quan Nội -tán khai riêng một đường

nước để thông nước sông và diệt thế nước, từ đó sóng gió

yên lặng lần lần , thuyền đi được , thuận tiện .

Người người đều ca tụng quan Nội tán , nói ở chỗ nguy

hiểm Hồ-xả và phả Tam -giang nay thì sóng nước lặng yên,

thuyền đi không còn lo ngại , đường rừng được tập nã rất

nghiêm , khách lữ hành không còn lo sợ.

Dựa theo khoảng núi sông , chỗ hiểm thì san bằng , chỗ

[129a] nguy thì dẹp yên , công đức của quan Nội- tán họ

Nguyễn thật đáng làm bia cho người đời truyền tụng.

R [

}
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Nhà -bè nước chảy phân hai ,

Ai về Gia định Đồng -nai thì về ?

Thơ phong-sử này thuộc phủ.

Theo địa-dư nước Nam ta , sông Mê-kong phát-nguyên ở

Tây-tạng , chảy qua Vân -nam đến Cao-man chia làm hai nhánh

đồ vào Nam -kỳ làm sông Tiền - giang và sông Hậu-giang.

Ở Tiền-giang có sông Đồng-nai và sông Sài-gòn , một

ở thượng-lưu tỉnh Biên -hòa, một ở thượng-lưu tỉnh Gia

định , hợp lại ở Tam-giang đồ và cửa biển Cần -giờ .

Địa-thế Nam-kỳ bằng-phẳng, mỗi ngày đều có nước thủy

triều buồi mai và nước thủy - triều buổi tối , lúc nước thủy

[129b] triều lên , người ta xuôi dòng mà đi thuyền lên .

Nhà- bè tức nay là Chợ lớn ở Nam-kỳ .

Lại xét Nam -kỳ lục tỉnh (có sáu tỉnh ) vốn là đất Thủy

Chân- lạp (nước Cao -miền thấp đọng nước)

I
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Thái - tô Gia-dụ Hoàng-đế (Chúa Tiên Nguyễn - Hoàng)

triều ta vào trấn đất Thuận hóa và Quảng -nam làm nước

láng-giềng với Lục Chân-lạp ( nước Cao-miên cao ráo) truyền

ba đời đến Thái-tôn (Hiếu -triết Hoàng -đế Chúa Hiền Nguyễn

Phúc-Tần ) dẹp yên quốc nạn cho Cao -man , thu nạp quan

Tổng- binh nhà Minh là Dương-Ngạn Địch cho ở Định tường ,

cho Trần - Thắng-Tài ở Biên -hòa mở -mang đất - đai , chiêu tập

khách thương đến buôn bản .

Trong thời Chúa Hiển- Tôn có chiêu -mộ nhân dân từ đất

Bố-chính trở về nam cho vào đấy ở lập xã thôn phường

khu , mở trấn mới Hà -tiên , cho Mạc-Cửu làm Tổng-binh.

Trong thời Chúa Thể- tôn , Quốc-vương nước Chân-lạp

dâng đất Tầm -phao (?) và Phong-long (? ) được đồi làm tỉnh

Hà -tiên , [ 130a] , Doanh Long hồ được dời về Tầm-phao , lại

ở Tiền giang đặt Tân -xuyên đạo , ở Hậu -giang đặt Châu-đốc

đạo , ở Rạch- giả đặt Kiên -giang đạo , ở Cà -mau ( Kha-mao)

đặt Long xuyên đạo, tức nay là sáu tỉnh Nam-kỳ vậy.

*

Triều Nguyễn ta khai-thác đất Nam-kỳ hoàn toàn lấy

chính sách thực dân là hay hơn hết, không ngoài khoảng

hơn 200 trăm năm mà xưa là vùng cỏ làm rậm -rạp sào

huyệt của trộm cướp , nay thì thành một nước an vui

nhân dân đông đảo, thương-mãi tập - trung làm trung-tâm

mậu -dịch , cho nên người ta vui thích mà hát lên như thế .

Đọc hai chương Măng-giang và Nhà-bè này thì biết triều

Nguyễn ta hốt nhiên hưng thịnh .

1

Bài Nam -kỳ thở -sản phủ của [ 130b] Dực-tôn Anh Hoàng

đế (Vua Tự -đức) có cảm -hứng ở đấy chăng ?
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Đố ai quét sạch lá rừng ,

Để anh khuyên gió, gió đừng rung cây .

Thơ phong sử này thuộc tỷ .

Đây là thơ vì thương xót nổi loạn ly mà làm ra .

Lá rụng không thể quét hết được cũng như hoa loạnhọa

không thể trừ hết được .

Mạnh -Tử nói : “ Cuộc sống của thiên -hạ đã lâu thì có

một thời trị một thời loạn .

Vì rằng người với người ở chung , nước với nước đứng

chung , càng cạnh tranh thì càng văn -minh , càng văn -minh thì

càng kịch liệt, khi vận tất nhiên phải như thế , ấy là thể lệ

chung khó trốn thoát của trời đất vậy.
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Thử khảo xét sách [131a ] niên -biểu của nước Việt ta ,

từ Kinh dương vương đến Triệu Vũ -để tính được 2.771

năm là thời đại tối cỏ còn dã -man chưa khai- hóa , còn ở

trong thói xấu sa vi diệu , đó là một thời- đại, tự cất cao

ngọn cờ xưng hùng ở Nam hải mà phong trào Đông Á lần

lần bành trướng vậy ,

Từ Triệu Vũ -để trở về sau người Trung-quốc lấy nước

ta làm quận huyện , nô - lệ nhân dân ta , cơ hồ phương Nam

không còn anh khí nữa .

Không ngờ trong hàng nữ lưu có Hai Bà Trưng đã đuổi

được thái-thủ nhà Hán , Bà Triệu đã chống lại quân Ngô .

Người Nam ta hàng mấy ngàn năm phải cúi đầu nhịn-nhục

lại đột xuất mấy trang quần thoa trước sau đã ngạo -nghễ

tạo nên một thời oanh liệt, dựng nên cải anh phong ở ngoài

bốn biển .

Từ đó về sau Lý Bí Nam để ( 1 ) Lý Phật- Tử bị quản

Tàu bắt mà [131b] ngọn cờ Đô-hộ An -nam phất- phới bay

trong ánh nắng.

I I

Mai-Thúc-Loan xưng đế , Bố -cái Đại-vương xưng vương,

rồi đoàn quân Chiêu - thảo An -nam của Tàu lại đông-đảo kéo

sang.

( ' ) Lý Nam để không bị quân Tàu bắt .

Ngô vương Quyền xưởng lên quân quyền ở Nam -hải , rồi

Mười hai Sứ -quân một loạt nổi lên cạnh tranh .
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Trời chán ghét họa loạn , cho nên bậc đáng làm vua

mới nổi lên .

Đinh Tiên -hoàng dẹp Mười hai Sứ -quân mà lên làm vua .

Cây cỏ đời Thái bình được nhuần thấm thì Lê Đại

Hành lại nhỏ đi .

Lê Ngọa triều thì không cần luận nữa .

Lý Thái -tô đứng lên cầm quyền chính , gọi là thời thịnh

trị nhất , rồi xua quân sang Tàu đánh phá châu Khâm châu

Liêm , thân -chinh dẹp các động ở thượng du

Nhân dân sống trong thời ấy phải chinh chiến mãi không

ngày nào được rảnh .

Triều nhà Trần nổi theo trị vì hơn một trăm năm , vua

tôi xưởng họa , từ đó khởi lên phong -trào vua hiền -minh,

tôi trung-lương. [ 132a ] . Ở ngoài thì quân Minh sang xâm

lấn , ở trong thì Hồ-Quý-Ly lộng quyền tiếm vượt đoạt ngôi

nhà Trần .

Sau cuộc khởi nghĩa Lam -sơn , lễ nhạc được đủ đầy

rạng rỡ .

Rồi nhà Tiền -Lê bị họ Mạc đoạt ngôi .

Nhà Hậu -Lê bị họ Trịnh chuyên quyền , ngôi vua Lê gần

như chỉ có hư danh .

Giặc Tây-sơn nổi lên .

Vua Lê Chiêu -thống lại không khỏi rong xe bồn bả .

Cây mọc lại cỏ sống lâu dài được chăng ? Cho nên nhà

Hậu -Lê mất.
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Xem xét tổng quát hai thời đại Trung -cỏ và Cận -cô trải

qua 2.225 năm mà sông núi nước Nam không biết đã qua

bao phong- trào vậy .

Rồi sau mới biết :

Tro đen ở dưới hồ Côn.minh ( 1 ) là bằng chứng một cuộc

chuyển động của trái đất, thì một kiếp lớn khó thoát khỏi ở

trong trời đất .

Lầu đá trắng bày ở điện Le Louvre là bằng chứng của

một cuộc chuyển động của trái đất , thì việc thịnh suy

khó khỏi vào thời cổ sơ.

( Kinh-thành Paris của Pháp có Viện Bảo tàng Le Lou

vre trưng bày những cổ vật rất lạ lùng khéo-léo, có [139b ]

một ngôi lầu bằng đá trắng, rường đống đều bằng đá trắng

điêu-khắc vô cùng tinh xảo .

Các nhà bác-vật-học nói về ngôi lầu ấy :

Một trăm năm trước có một chiếc thuyền của người

Pháp chạy theo bờ biển Phi- châu . Thuyền chìm ở gần bờ .

Người ta đào cát tìm được chiếc thuyền ấy . Lại nỗ

lực đào cát nữa, người ta tìm được ở từng sâu những

kèo cột rui mè của ngôi lầu bằng đá trắng ấy, người ta đem

về trưng-bày ở Bảo tàng viện Le Louvre để bảo tồn cô- tích .

Tính về niên - lịch , người ta biết ngôi lầu ấy có trước

( 1 ) Thời Hán Vũ đế , người ta đào ở dưới hồ Côn-minh được tro đen
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ngày Thiên -Chúa giáng- sinh , suy ra ở vào thời nạn lụt

lớn đời vua Nghiêu bên Tàu .

Vào thời-đại ấy, Phi-châu cũng là một đại đỏ-hội rất

phồn thịnh đông -đúc.

Bị nạn lụt lớn vào thời đại ấy , Phi- châu chìm xuống

biển . Đó cũng là một kiếp , một cuộc đại chuyển động của

thế giới chăng ?

Lòng trời nhân ái thì tất nhiên cũng có một ngày dứt

chiến -tranh chăng ?

Hoàng-đế triều Nguyễn ta được vận trời , quạt lên ngọn

gió đơn - thuần , ngoài thì có sự bảo hộ của nước Đại

Pháp mà thế- giới văn -minh càng kích -động càng mãnh liệt .

Gần đây có xưởng lập cuộc hòa bình , tôi kinh -cản cầu chúc

cho việc ấy, đấy là mong-mỏi vào vị thần hô phong (đừng

thổi gió nữa cho thế giới được thái-bình ).

Theo nhà làm niên -lịch tây , tính từ năm [ 133a ] 1496 trước

Thiên - Chúa đến năm 1861 sau Thiên - Chúa cộng được

3.357 năm , trong khoảng ấy thời bình -yên vô sự chỉ được

có 227 năm, thời đánh nhau cộng được 3.130 năm , tính ra thì

cứ 15 năm có xảy ra một cuộc chiến , thì trong đại thế của

thiên -hạ ngày bình thì it , ngày loạn thì nhiều .

Âu Á cùng một phong- trào . Ý của thi-nhân cũng là ý

khi cuộc loạn đã cùng cực thì mong cuộc bình -trị đấy chăng ?
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Lạy trời cho chóng gió nồm ,

Cho thuyền Chúa Nguyễn thẳng buồm chạy ra .

[ 133b ] Thơ phong -sử này thuộc phủ .

Chúa Nguyễn là Thế- tỏ Cao Hoàng đế triều ta (Vua Gia

long) .

Nhà Vua là con thứ ba của Hưng -tỗ Hiếu khang vương

cháu của Chúa Duệ-lòng .

Trong niên hiệu Lê Cảnh -hưng thứ 35 ( 1771 ) quân của

tướng Trịnh Hoàng - Ngũ -Phúc xâm lấn miền Nam thẳng đến

lấy kinh đô Phú -xuân .

Chúa Duệ-tông Nguyễn -Phúc- Thuần chạy vào Quảng-nam ,

Vua (Nguyễn Ánh ) cũng chạy theo ,

Lại bị quân Tây -sơn tiến bức, Chúa Nguyễn chạy vào

Gia -định .

Nguyễn -Văn -Huệ chiếm cứ Long -biên , Nguyễn -Văn-Nhạc

chiếm cứ Quy-nhơn , Nguyễn- Văn -Lữ chiếm cứ Gia -định .
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Nguyễn Ánh lắm lần dẹp yên Nguyễn -Lữ rồi lên ngôi

Vương ở Sài -côn , lại phải vất-vả giữa các hòn đảo ở biển ,

có lúc bày rắn đội thuyền , cá sấu đưa ghe, trận bão dữ ở

đảo Côn -lôn (làm đắm thuyền Tây -sơn ) , nước ngọt lấy được ở

giữa biển , điềm lành ứng-nghiệm rất nhiều .

Người hiểu biết cho rằng bậc [ 134a ] đế vương tự nhiên

có chân -mệnh .

Lúc ấy quân Tây-sơn hung -hàng , Chúa Nguyễn Ánh đóng

quân ở Sài -còn quyết chí dẹp giặc , mỗi lần gặp mùa gió

nồm thôi thì tiến binh đánh lấy những vùng Nha-trang ,

Thi-nại, Quảng -nam để làm kế tiến thủ .

Võ Tánh , Ngô- Tùng -Châu của bộ binh ta tiến quân chiếm

lấy Bình định rồi bị tướng Tây -sơn là Nguyễn -Văn -Diệu ,

Nguyễn -Văn-Dũng vây thành .

Chúa Nguyễn-Ánh dựa chiến -thuyền đến của biển Thi nại.

Lúc ấy trong thành Bình định hết lương thực , Chúa

Nguyễn - Ánh sai đưa thư bảo Võ Tánh bỏ thành Bình-định ,

lấy đường xông ra hội với đại quân .

Võ- Tánh xin liều chết giữ thành , và xin Chúa Nguyễn

Anh thừa hư đánh úp lấy kinh-đô Phú -xuân .

Chúa Nguyễn -Ánh liền cử đại binh thuyền tiến ra biển

vào cửa Tư -hiền , đến ngày mùng 3 tháng năm năm Tân

dậu ( 1801 ) tiến vào lấy thành Phủ -xuân .

Quân Tây sơn bỏ chạy [134b] theo đường núi.

Chúa Nguyễn -Ánh đã khắc -phục Phú -xuân liền sai quân
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chia đường vào cứu thành Bình định , thì Võ Tánh đã tự thiêu

ở lầu Bát - giác , Ngô- Tùng-Châu đã uống thuốc độc chết rồi .

Thành Bình định được giải vây , Chúa Nguyễn-Ảnh liền

tiến quân ra Bắc -hà . Quang-Diệu bị bắt.

Dư đồ thống nhất. Lòng người muốn như thế thì Trờ

cũng chiều theo . Gió nồm thổi mạnh đáng mừng thay !

Cơ -nghiệp hàng hai trăm năm

bồi đắp , lãnh-thổ hàng muốn dặn

của nhà Chu ) được khai thác tạo

của tồ-tiên mở mang

ở Bàu kỳ (vi với nước

thành .

Thế tô Cao Hoàngđế triều ta trải gió dầm mưa trong

24 năm trời, ngọn cờ vàng mới được phát- phới tung bay

trong miền Đông Á .

Hà chẳng thời trời đủ tựa ? Lòng người cũng đáng

nhờ ? Gặp lúc Chúa mừng thì [ 135a ] heo ăn no ngủ kỹ .

Khúc hát Hoài- Nam có câu :

Chó ngoài đuôi mừng Thành chúa ,

Lợn ăn no ngủ ngày .

Đó là năm Tuất (1802 ) , năm Hợi (1803 ) (Tuất thuộc chó ,

Hợi thuộc heo ).

Núi sông nước Nam lại thấy cảnh tượng thái bình .

Bề tôi hèn mọn lỗ-mãng này thẹn mình

mong hướng theo gió nồm nối lại dày đàn

mà gảy khúc nhạc Thiều xưa .
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之
旗

日
搜
踢
芙
成
調
马
玩

布
呼
王
而

安
南
泥
討
之
軍
人
難
躇
矣
堂
唱
审
嬾
于
南
海

星

十
使
君

一
長
蕘
起
犬
厭
福
亂
挺
出
直
义
了
光
量

平
十
二
使
君
而
王
之
太
平
之
草
木
雨
霪
雨
泼
而
未
刀
已
发

黎
那
朝
则
無
論
已
十
八
子
當
途

-
巍
稱
至
治
而

软
廓
-
仪
捧
间
蜆
钲
论
生
其
閒
证
劉
碧
無
虚
日
陳

朝
繼
浪
一
百
餘
年
君
臣
唱
初
自
有
明
良
喜
起
闸

131b



CCLXI

年
麦
考
也
分
涇
習
王
至
趙
武

二
千
七
百
七
十
一
年
為
最

古
長
代
野
蜜
未
化
猶
在
汤

点
風
波
」
長
也
分
大

开
福
碓
於
南
海
東
西
風
潮
漸
漲
矣
武
帝
以
這

歲
奴
隸
人
民
幾
於
南
穿
無
英
皇

失
不
圆
女
治

海
之
逐
歲

那
史
拒
閲
兵
数
千
年
低
以

年
低
頸
确
发

南
人
人
突
出
款

文
突
出
教
事

馭
祖
先
追
頡

簿

我

箔
烈

一
場
英
風
于
海
麦
後
向
生
竟
赤
横
子
丼

越
南
風
叉

!
有
三
性
”

W
H
E

131a



CCLX

翼
尊
英
皇
帝
南
土
產
烒
其
亦
有
感
于
折
子

第
九
章

帶
檬

亂
之
不

埃
诀
推
藝
棱
底
英
勸

比
也
此
傷
亂
兩
作
也
藉
葉
不
可
畫
獭
福
亂

可
盡
狳
孟
子
以
天
发
生
人
美

一
治
一
副
羞
人
人
共

處
國
共
國
共
文
創
港
爭
刈

文
明
會
之
明
對
食

副
力
求
逢
也
必
然
士
天
地
難
逃
之
公
例
也
法
似
我
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CCLIX

鬻
于
导
抛
丸
必
前
江
設
新
川
道
後
江
設
朱
緣
梁
溪

餘
年
間

超
堅
江
道
哥
毛
設
艏

道
即
今
之
南
省
思
我

朝
開
西
南
坏

一
以
民
為
4
政
策
不

一
百

長
草
莓

叢
生
盜
賊
測
藍
諴
為

人
民
著
聚
商

墨
輻
婪
為
星
昌
之
中
心
點
就

向
星
易
之
心
點
故
人
樂
的
歌
之
篓

茄
复
一
篇
而
知
我

朝
之
典
也
物
然
奉
我

越
匀
風
史

刘
庆

130a



CCLVII
I

(

་
།

丶
、

划
人
部

流
而
上
加
皮
跲
合
南
山
之
助
常

朝
也
又

楼
南
坊
省
原
冰
真
魔
之
地
我
朝

太
祖
高
皇
帝
站
顾
奢

陸
直
脚
为
知
使
主

太
高

管
副
寶
鉑
因
组
世
视
岁
卫

海
雅

才
居
慶
和
開
如
鼎
高
非
高
顯
長
招
募
布
政
以
南
之
民

立
於
甘
地
區
開
河
仙
事
須
以
为
默
為
總
兵
世
尊

長
順
國
王
献
喜
抛
根
記
之
地
及
河
仙
精
特
都
内

呵



CCLVII

色
也
内
妾
之
花
内
就
其
之
功
葱

一
邳
于
人
口
也
哉

第
九
章

樸
+
齿
是
同
能
長
假

若
皮
诺
油
分

数
也
按
刋
南
她
輿
湄
公
河
爨
泡
面
藏
綖
至

南
抵

高
密
分
為
二
天
注
于
南
地
為
前
江
俊
汉
前
江
上
有
同

鉺
江
Y
椹
江

一
澧
视
史
上
流

一
湯
定
之
上
流
合
于
三
汉
注

子
芹
落
海
口
南
山
地
勢
平
每
日
皆
有
海
水
潮
汐
水

越
南
风
之

少
百
元
5

特
飲



CCLVI

傳
送
江
處
水
谣
江
南
風
最
美
再
经
多
被
沉
覆
内

塔
官
名
本
朝

甄
尊
皇
帝

命
内
藝

科
胡
舍
伐
林
中
木

與
法
繹
拿
當
財
學
差
南
旅
便
利
又
于
三
江
别
商
港

通
水
以
水
熱
自
是
波
濤
漸
平
每
绉
呃
便
人
咸

散
场
之
言
商
会
世
正
江
也
危
淦
今
則
江
米
波
平
舟
其

啉
踞
敬
鮮
才
放
每
羹
械
从
山
水
間
淦
也
而
算
是
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CCLV Ta

英
烘
闥
無
情
串
茄
胡
情
破
三
江
破
三
江
唱
日

漼
中
嘉
湖
由
黧
哔
最

璈
也
带
为
湖
阶
友
舍
也
着
真
永
灵
府
林
長
三
里

此
處
掾
叢
茂
多
有
根
徒
劫
掠
鴉
人
三
江
海
皂

在
承
天
腐
田
豐
田
之
下
流
著
名
闾
海
南
北
長

三
立

里
自
良
田
江
下
流
海
皂

嘉
南
有
"
或
一
為

一

為
中
江
又
忸

三
三
里
許
東
注
于
順
口
故
三
江
海
鬼
相

越
南
風
史
養

三
八

傷

吃
光
源

128a



CCLIV

洪
辰
群
洽
思
類
紅
刺
舞
路
裡
頭
拜
将
封

脱
閹
人
的
敬
咐

神

忝
群
旆
寵
崗
沙
丹
漢
室

風
氣
。

无
天
下
裳
月

事

諸
桃
戌
啟
茗
艾
蔓
雄

拱
固
队
龍
墨
攒
主
唱
用

泰
安

螨
阽
翠
變

大
大
小
小
子

游
常
福

17

1976



CCLIII

阿
馬
陵
杞
喱
酒
孫
恪
美
研
弟
為
在
福
色
准
長

我
若
人
喵
凍
野
朝

与
尼
長
木
牛
踏
絲

嗦
嗦
没
節
討
埴
松
扶
正
绕
炮
齊

日
星
抛
厦

譬
砗
亂
琨
贼
尴

快
特
有有
曼

或
色

夹
安
功
路
功
路
兀
左
面
崗
店
闼
石
柱
泰
山
果

她
桲
诺
碧
强
磔
想
高
議
意
的
混
贇
智
N

觀
光
夨
才
尼
埃
左
浪
才
軍
師
站
花
三
固
有
的
論

路
面

一
、
越
南
風
史

百
老

炒

菜

197a



CCLII

火
攻
增
新
·
苦
墨
若
屬
岸
证
呢
崖
動
無
先
將

分
嗉
奸
雄

毛
喲
蕸
被
肝
神

参

算

逐
舰
浄
毛
和
顔
唯
准
而
蹺

祈
邊
吳
侠
計

孙
同
思
趴
里
他
成
忝
着
意
城
先
超
勤
用
者
如

白
星
台
善
要
情
天
水
新
用
姜
维
毛

無
節
終

計
觞
柿
酒
神
如
檀

無
息

间

超
域
多
町
梅
沙
樹
型

肝

ず

S
p

游

1966



CCLI

難
書
怒
茶

書
但
獨
奏
交
車
子
酒
屋
红
距

湯
发
生
動
手
段
材
辣
觀

湖
区
诺

應
渼
倍

蜡

自
吝
禮
待
月
6

唱
會
濶
的
情
梗

设
仍
设
仍
當
枥

屯
白
河
用
河
用
火
侯
惇

用
才
心
攻
发
巖
船

2
0
1
1
.
1
0
1
3

分
討
进
分
論
政
無

汲
尼
敵
開
排
空

军
旗
别
余
易
腰
固
才
舌
戰

海
湾
进
閡
糕
规
纳
姒
用

越
南
風
哭
卷

產
品



CCL

5

阰
擣
;
蟮
淏
黼
貼
聖
砮
箕

貼
聖
賢
箕
才
尼
固
咯
第

要
裊
但
買
内
無
視
郭
午
讀
七
言
夫
盤
娘
配

别

世
間
喟
猋
忝
坦
循
環
而
通
草
莱
舂
固
莫
雄
省
堂
碳

凭
凭
群
才
高
用
番

高
周
音
雕
象
天
曺
難
的
相
咚
耀
君

民
固
音

無
法
討
論
高
蛇
果
凍
風
雲
意
圖
園
詩

醴
童
青
衣
屐
嘅
溪
奴
讲
唛
唯

名
嵌
固
懒
传
人
主

别
浪
人
至
仙
秀
跨
昼
哏
自
然
生
砗
卑

合
绿
岛

4

125
b



CCXLIX

车
站

军

瀧
式
4

奴
意
惟
尼
觀
硓
蹲
喑
級
菓

桂

漧
格

光
好
腾
腾
害
案
新

題
鍋
莒
打
歌
吟
梁
知
道
强
毛
兆

無
天

世
超
埃
油
了
哀
長
養
性
易
琴

想
霆
孙
名
市
崧
梦

極
嫌
世
均
身
世
情
裳

嗝
菡
萌
疿
羨
贳
规
贳
想
功
力
合
得

諸
九
酒

自
外

粘
質
美
諸
毙
元
内
黄
油
未
福
区
事
人
分
業
者

南
風
史
卷
三

露
百
二
五

1
8(

古
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CCXLV
III

鹊
础
童
唇
厚
装
性
怍
雄
場
色
吃
花
生
尤
尼

被
讠
睹
麇
南
隑
軒

性
悟

風
月
轉
乘
眾
務
調
舂
於
翠
微
诺
泼
窖
耦

濯
高
風
鱙
舭
逊
螃
暔
免

招
先
明 明
堂

陪
伴
選
暖

天
心
闖
盪
知
音
仍

恪
嗽

坦
苓
榭
卓
灵
灵
没
叛
世

市
地
風
華
吻
沙
景
涛
潻
懟
趣
罗
超
本
奥
星

見
織
有

林
泉
新
星

泉
部

1946



CCXLVII

并
附
泓
寵
吟
手
後

成
龍
崗
挽
維
作

関
車
軸
直
班
快
凭
葛
此
辈
贳
理
論
浪
世
羅
Þ
皛

長
事
意
氣
蒸
買
滿
綠
雅
培
妞

着
怕
别

盼
分

蹲
鍆
子

碓
人
才
離
泣
農
用
剪
貼
唱
利
益
功

壁
市
提
祂
道
舲
几
脚
細
我
得

连
气
温

生
医
儒
孔
明
星
荐
丈
夫
恪
類
於
命

恪
類
的
命
郾
這
版
木
福

南
風
史
卷

第
百
亩
肉

黑
道

124



CCXL
VI

C
a
t

能
鱏
餡

心
脚
加
米
相

四
句
山
以
問
其

菫

見
趣
御
品
予
不
变
易

之
隱
認
也
此
誆
扎
姐

維
之
淺
智
也
謂
望

朝
人
而
歸
附
于
南
朝

能
失
其
淵
美
其
言
語
人
皆
知
也
不
得

不
知
良
禽
擇
木
而
模

摆
楔
賢
臣
擇
君
而
事
維
整
處
習
其

A
W

的
魏

開
國
之
功
臣
坡
北
人
識
維
經
為
失
擂
之
神

晶
知
份
難
之
忍
見
見
了
周
處
之
材
画
也
可
笑
也
夫

剋

门

龍 譏

不
得
為
神
智
关

0



CCXLV
i

分
铟
我
也
变
而
不
来
到
彼
有
離
不
受
彼
少
動
無
邊

隙
生
非
生
民
之
福
莫
若
姑
度
之
使
之
不
疑
我
得
意

葚
勿

然
後
用
計
還
忠
音
诞
之
憂
賞
其
使
遷
歸

有
風
于
部
人
請
霎

京
焼
き

死
于
高
平
果
長
盲
星
月

長
盲
墨
解

成
就
于
上
作
豐
底
網
盤
藏

其
中
且
全
白

四
部

命
便
于
北
朝
謝
恩
月
2

献
也
向
玉
使
尾
鲜
椰
劈

無
晌
鳝
水
为
蹤
家

其
盥
底
内
藏

一
敕

1
帖
之
承
分
無
臉

教
育
風
史
卷

B
a
d
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CCXLIV

黃

和
為
上
的
觀
传

去
世
語
意
之
宴
以
姿

霑
吟
队
龕
崗

乛
簋
用
國

众
端
想
先
自
况
和
見

之
日
綝

其
合
之
以
祝
氏

等
十
四
年
刘
仁

下
我
師

于
日

入
穹
因
出
袖
中
臥
龍
以
進
口
钅

紫
塞
餅
淘
继
莒
诃
作
上
身
忠
君
用
尋
封
為
禄
溪

借
展
靠
她
說
缺
南
促
先
使
花
剴
明
逼
葑
上
為
太
傳

M

且
做
贡
闕
名
群
臣
南
湖
宮
區
鼦
假
格
常
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CCXLIII

之
心

第
九
十

蛉
瞄
沒
潸
卣
鼠
余
呱
黄
屿
岛
叫
顾

数
也
以

指
葱
也
鰍
湯
化

葱
清
人
倡
者
淘

大
漠
之
子
鸬

史
豹
朝
考
官

以
其
兹
米

永
之
維
證
抱
憤
開

的
生
成甲
发
民民
好
士
芗
沈
意
南
行
開

南
行
閒
嵯
劼
理
陳
德

史
百
二
三
千

W
i

名
创
小



CCXL
IT

屬
於
亦
覊
蜜
之
而
已

嘉
裕

飞
扶
黎
中
国
足
连

中
国
足
後
芍
额
的
逆
奏
于

里
以
南
也
地
藝
亦
利
其
淦
返

在

俊
瀚
于 于
治
之
爱
子

收
旗

人
心
保
澤
東
牝
朝

人
民
彡
踏
館
之
父
之
遂
成
为
邑
故
歌
云
云
古
山
笋
味

维
不
甘
溪
魚
肉
钼
不
美
世
而
樂
土
樂
」
夏
得
樂

知
樂
永
誰
之
异
願
欲
知
今

之
天
命
當
下
此
发

121b



CCXLI

坐
和
痔
的
逆
泓
翔
低
被
演
斗
院
護
煸

典
力
鹎
文
比
也
苦
竹
類
其
節
長
中
通
外
直
向
肉
薄
笔

即
也

上
游
多
大
人
多
結
窕
似
展

多
結
馅
饼
展
粳
涼
山

溪
之
的
也
知
名
麪
魚 魚
多
層
骨
少
南
两
腿
外
有

一
長
氣
調

變
骨
按
息
里
三
州
原
占
城
也
陳
朝
占
主
以

开
起
图

古
珍
公
主
以
歸
其
地
始
楊
于
凍
主
貔
朝

憂

I
n

飞
智

慧

越
南
風
史
卷
二

【
】
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CCXL

鹅
米
山
不
可
再
以

重
朶
尚
有
鳥
之
談
軍
國
重

事
歡
省
糖
水
無
望
奴
隸
也
午
日
豈
長
當
天

之
理
改
喀
指
光
也
埋
暗
指
优
有
整
也
擅
暗
指
景

到
也
惠
善
惠
嘉
昇
龍
死
平
玉
清
末
著
曹
為
帝

巍
光
傳
主
光
纜
即
位
改
元
旦或

西
山
將
亡

之
談
心

出
茈
章
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CCXXXIX

中
尉
遇
尉
省
武
谱
官
職
也
官
酷
躇
至
此
極
矣
边

鲁

當
人
指
由
斥
之
游
有
运
度
重
卡

第
九
届

眞
爵
伯
埃
傷
輸

隳
展
超
梗
淓
船
純
回
破
获
连
都
清

比
也
线

以
绳
為
也
埋
土
埋
也
梗

也
此
旗
亦
出
之
事

譚
得
志
之
後
舅
京
卻
為
用
見
人
有
超
炎
附

謀
ㄣ
语
水
祟
古
西
山
乃
易
財
長
悟
精
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踏
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榜
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又
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又
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踘
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西
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悬
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岸
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又
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西
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蜜
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節
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鲜
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四

一
便

製
作
若
使
翱
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史
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又
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光
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光
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澤
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叩
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西
山

年
女
封
弟
惠
為
北
平
王
沼
海
雪

上
帝
吧

患
玉
治

是
自
稱
中
央
常
長
有

在

大
宴
都
帝
底
召
之
节
粮
产
葛
解
发
進
昇
龍
龍
走

新
帝
拜
墊
為
平
軍
國
重
東
西
上
型

翔
北
汉
名
之
不
赴
惠
皇
追
武
力
士
車
兵
進
昇
龍
被

帝
出
幸
京
找
皇
帝
唯
祗
率
侍
臣
黎
個
室
三
十

2
2
2
5



CCXXV

白
德
其
退
出
旗

酾
而
北
野
菜
五
福
南
取
春
京
表

刮
為
出
较
前

球
星
福
田
軍
頭
化
西
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縱
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光
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梔
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-

ㄚ

E

TWML

請
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CCXIV

如
之
後
豊
填
堇
去

一
心
事
黎
和
服
彝
Ÿ
袖
長

榭
歇
圆
嚦
化
遣
使
莱
索
確
家
海
匪

家
洛
匪
彤
以
借
室
例
我

朝
閧
蓴
謂
剃
氏
鄀
外
缀
求
未
敢
開
命
櫸
路
校

性

省
方
為

大
率
兵
船
水
陸
並
進

日
麗
海
只

朝
将
阬
有
镒
對
曼
我
筚
進
屯
河
失
枷
今
子

楹
鉬
守
黃
繼
主
萆
玉
林
遣
靳
药
学

等

当
然

洽

無
害
藍

分
子
要
害
日
友
撫
養
Í
墯

魚加拿

107b



CCXIII

以
明
聾
民
之
多
科
悪
聲
也

第
三
章

对
未
木
鸟
巢
秘

四
进
兼

旺
撑

高
钌
部
花
朱

甜
甜

是

三

飯
軍

金
银
之
巢
也
前
如
多

以
金
展

特

家
钚
撑
習
軍
鼓

也
本
朝
入

百
七

3
0
0
0
外

肉
丸

人趴
會
同
謀

107a



CCXII

止
日
王
及
鄂
氏
同
舟
遊
西
湖
見
在
舟
前
水
白
秀
统
射

之
即
不
見
項
之
文
想
发
和
反
有
婊
生
子
脚
或
立
貌
似

皇
儲
缕
子
脚
连
坩
瞑
目
抟
頭
轉
钖
似
受
形
狀
王

禧
諸
靈
祠
宫

外
媒

使
四
方
求
医
調
治
超

愈
外
人

中
破
大
寶
壇
日
夜
焚
香
祝
禱

灏
言
若
使
含
湳
無
影
也
凝
香
造
無
船
之

塔

昌
若
當
初
敕
人
之
晃
命
小
益
勉
皇
储
也
無

辜
小
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CCXI

也
跋
扈
縣

生
物

塔
辱
之
阴
少
福
枝
未
没
保

也
浮
暑
僧
塔
也

一
人
指
缐
太
子
維

也
黎
里

一
統
志
黎

銻
約
翰
三
木
森
的
誣

蜜
恩
王
在
寵
夺
見
床
頭
王
在
府
中
見
在
門

誣
繕
殺
日
後
甚

W
i

王
或
出
港
見
在
橋
邊
及
城
上
土
石
方
壓
除
√
莫
能

越
南
風
史

三
*
百
六
號
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CCX

iscas

ค

S

開
于

纈
泐
荒
渼
將
校

以
狀

帝

軍
討
贼
构

酒
荒
渼
縣
校

七
黎
與
曹
長
太
師
鄭
博
奕
席
合
检
長
子

桫

命
松
統
兵
梅
典
构
治
無
相
及
檔
以
其
降
于
艾
國

人
見
兩
刺
之
姊

松
也

【
桫
唱
空

此
京
城

松
松
另

第
黄
影
戎
的
當
手
足
相
出
以
清
國

難
維
洒
在
軍
松
石
能
恒
逼
而
相
艺
也
指
身
也
相
何

想
遙
奪
书

超
間

塾
生
外
侮

起
閡
先
生
外
侮

壤

扯
之
五
色
系
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CCIX

民
轉
廢
自
有
定
對
他
將
指
執
民
也
無
指
版
游

核
艾
即
人
安
也
言

也
言
媵
调
發
福
雄
风

由
於
大
安
屯
兵

花
民
的
由

由
縱
橫
若
空
或
龍
到
此
而
却
复
老
無
能
為

也
哼
天
橋
构
向
龍
也
對
洗
愛

王

龍
興
天
命
有
去
也

第
三
章

想
混
姉
我
崦
桅
極
台
姉
些
嬌
甥
崦
准

夜
天

越
南
風
史
史

N

石
五
湖
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CCVIII

節
返
此
扶
云
非
而
非
伯
特
傾
天
下
石
会
年

超
祠
博
識
民
自
黎
在
莩
中

輪
為
太
師
葑
太
保

國
公
卒
子
柏
第
五
酹
黎
默
第
颈
法
恰
吉
的
殼
松
又

毒
战
莫
家
自
称
平
堂
王
文
教
敬

,
自
是
距
今
省
得

麻

別
郭
氏
子
展
壮
剂
及
王
、
王
林
立
悖
尤
甚
長
開

在
南
有
事
森

似
助
無
滅
為

石
自
庳
自
篩

入
人
宴

电
河
中
慧
傳
子
檬
发
山
的
圆

專

七
此
謡
言
的



CCVII

有
求
于
世
也

十
章

せ

包
詮
培
麵
花
鷓
櫓
您
发
艾
長
调
结

凱
也
此
额
之
哀
之
訛
也
黎
末
部
橙

其
母
類

唯
至
孝
家
貧
常
逐

家
以
供
每
類
人
恶
之

他
去
乃
續
其
母
放
于
搬
淵
這
風
雨
大
作
雷
電

震
萬

冰
灘
海
明
日
潺
涮
處

土
堆
北
朝
風
水

越

石
品

ゴ
リ
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CCVI
.

必
有
厚
報
葱
拜
别
崮
進
黨
木
蘭
分
入
異
年
五
成

如
唑
六
大
拳
兵

直
取
富
春
是
男
之

魯
定
男
之
後
常
使
人
問
題

長
年
已
七
十
餘
李
铨
失
脚
印
携

二
材
魚
財
富
春
京
進
調

大
喜
調
藝
雨
最
有
何
官
戰
力

不
吝
本
意
為

口
吃
對
日
韻
韻

好
只
好
人

應

已
事
動
之
於

封
边
為
鄣
Q
饉
韵
公
李

歸
於
財
托
踞
于
江
湖
若
未
嘗
無
功
于
世
亦
未
嘗

彩 添
酒

L
i

6
1
8

14
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CCV

包
養
出
無
擂
施
的
海
口
帝
秘
不
能
入
唑
言
不
能
進
有

葱
請
取
計
特
進
性
許
之
靈
乃
取
書
密
封
下

水
汆
生
戴
禾
蕞
為
漂
流
數
西
山
真
不
知

到
佛
每
手
持
言
上
座
常
得

大
喜
愧
共

如
也
長
軍
中
倉
鬥
無
有
筆
墨
帝
乃
以
朱
泥

如

于
等
于
天
麺
諧
意
以
南
苟
人
功
于
我
當

此
馭
手
封
為
他
長
我
復
國
有
看
召
當
持
此
来

花
南
風
史

二
有
三
寶

无
刘
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CCIV

H
e

世
刨
式
微
養

化
以
南
西

以
南
黔
西
山
贼
楊
帝
妆
麻
里
舞
足

域
命
藍
世
尖
尖
再
以
兵
將
件
取
組

↓
檀
有
其
城
西

景
文
將
世
家
之
武
性
軍
大
中

圍
城
外
相

平
帝
憂
火
整
兵
船

救
偿
性
知

劉
言
于
亭
日
山
無
將
固
子

富
春
宮
或
少
主
空
虚
諸
帝
即
特
典
船
直
進
化

桜
館
内
有
以
目

一
命

富
春
足
美

A
N

球
每
只

紅
花
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CCIII

.

山
北
藏
難
民
为
侵
世
。
亂
離
墅
者
不
樂
於 於
姑
進
多

打
趾
于
江
湖
路
借
為
之
辭

月
既
出
矣

上
美
江
渔
亦

潮
而
升
御
船
多
隨

而
上
我
父
子
昌

不
早
起
碓
边
江
邊
下
網
取
魚
以
養

亦
知
足

而
無
朿
於
世
之
意
也
詩
人
宝
仪
愧
名

之
流

之
古
老
么
我

翰
中
典
初
有
人
名
!
若
是
得

家
居
施
时
海
口
以
為
業

南
虱
邮

A
1
9

2
0
1
6



CCII

老
於
文
墨
亦
說
不

宋
七
十
九
喜

版
日
劈
色
木

當
福
在
吞
度

人
牛
游

血

剧
也
此
僵
着
托
当
间
人
之
詞

以
自
慰
也

基

美
如
措
每
遇
般
则

相
隨
秘
而
李
進
國
人
以

名
子
唉
若
晖
子
之
屏
翁
握
海
中
之
巨
的
也
黎
西

聲

酒創
造
浬
设
涇
摆
起
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CCI

*

华
宫
症
而
為
今
日
之
為
村

主
三
國
亡
不
勝
意

及
批
特
时
省
跑
全

葉
也
以
天
宰
范
美
亦
苦

菜
也
以
比
宫
妃

,
太
后
清
当
于
天
朝
且
每
若
未
可
知

喝
身
栗
于
贼
地
至
此
李
芸
方
唯
勤
之
刻
也
死
後

在
燕
京
病
亡
刑

朝
是

也
浚
誌
于
清

蜜

松
閒
好
詣
極
諸
柩
拜
哭
仰
蔀
内
章
哀
哉
黑
臣
闲
女
纷

古
向
中

一
此
章
蓝
見

義
之
南

三
百
三

-
J
o
s

越
南
風
史
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CC

༣
)
ས
ྐ

比
也
跤
烚
菜
也
可
為
莚
冬
月
始
播
堨
吞
天
朝
也
即
中

刺
也
我
國
歷
代
交
封
于
中
國
发
呼
中
感
為
天
朝
也
灌
辛

美
也
其
味
辛
苦

地
彡
难
之
史
記
沉
刚
金
良
琵

琶
人
黎

帝
宫

世
長
卿
鸠
异
記
成
帝
並
白
天
后

妃
奔
樣
子
平
借
毒
安
辛
苦
及
帝
委
人
求
救
于
清
先

宋
護
送

形
及
元
子
扎
法
院
的
诞
忠
不
及
憎
恨

歸
潛
臣
于
民
間
自
蠢
製
工
作
織

以
食
其
力
以
昔
之
粉
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CXCIX

其
毒
永
祜
国
影

相
燒
劳
地

接
吓
先

苔
州

永
祥
黎
神
尊
年
毙
黎
墨
黎
澧
典
鼗
間
④
歲
機

荒
民
間
流
鹊
父
子
不
能
相
食
兄
弟
不
能

兄
弟
不
能
相
依
放
承

至
年
之
小
而
僕
其
生
之
不
隆
長
也
其
亦
复
屋

第
八

對
追
糖
跤
伪
善
滢
和
夫
樂

蔡

ܙ
ܚ
0

ܫ
ܐ
܀

2
2
0

l
i

ܩ
ܙ

之
嘆

100a



CXCVIII

透
明

之
極
點
而
無
沉
舟
破
斧
之
夏
是
乃
當

悦
者
也
有
定
棺
我
國
於
十
世
紀
之
長
期
其
過
度
之
長

代
孚
戛
亚
風
潮

日
俞
上
當
此
過
渡
長
代
領
主
花

之
詩
人
之
皇
其
石
发
深
但
還
兵

舞
龙
處
士

主
橹
着

有
極

之
朋
檀
度
知
崑
寃

此
意
也

第
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CXCVII

因
此
而
得
過
渡
之
義
馬
大
元
天
道

三
百
年
禨
看

1
中
安

三
千
年

一
大
變
每
一
變
為

一
過
渡
期
不
變

喇
勢
不
至
於
文
明
不
知
變
則
國
勢
又

先
变
復
竟
此
之
謂
也
大
當
逼
度
之

渡
之
長
期
爭
之

長
期
也
古
包
焉

人
爭
上
風
直
進
而
我
餾
退
縮
若

切
戒
之
的
以
滅
族
類
也
急
於

也
急
於
撑
船
而
不
先
後
之
拳

本
之
明
治
維
新
支
那
之
戊
戌
政
變
之
所
以

一
著
大
流

丸

卓

外
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CXCVI

a
o

香
味

ㄧㄥ̀

我
山
此
長
也
文
傷
亂
時

飲

√
的
轳
从
貅
泰
蓝
知
落
斯
曼

其
亂
之
極
也

莧
咋

引
发
粘

[
黎
西

山
绵
颁
劇
李
檔
于
北
京
戴
朝
建
固
于

坐
柑
仨
人
彡
腦
子

人
身
稻
于
山
林
而
不
出
仕
或
附
于
西
山
或
趕
于

北
剴
着
相
戏
鼍
慎
非
向
狴
发
作
此
詩

以
俊
說
之
坐
中
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CXCV

故
术
貴
年
荒
民
皆
煮
草
為

簡
僅

有
粟

又
苦
無
鹽
民
間
不
嗟
嘆
人
民

王
于
河
北
载
朝

比
唱
團

皇
奔
踏
于
南
中
的

弟
韵
健
夯
受
龍
事

尊
於
干
戈
車
騾
易
地
歲
無
隙

地
歲
無
隙
梧
鼓
不
知

當
日
之
域
中
竟
是
誰
家
之
天
下
四
郊
無
人
疾

多
方
民
將
妥
的
歸
哉
分
濞

匮
士
隗
南
曲
記
云

些
行
配
杞

日

3
.
1
.
1
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CXCI
V

(
.
.

迪家形
骨
性

身
行
位
而
輕
視
之
梨
長
之
肥

4

賽

若
若
豈
那
府
嬌

兵
中
一
流
人
物
歌
詩
解
谁

而
意
崑
識
之
也

第
五
章

养
蓬
粳
花
和
酴

提
花
初
酴
增
生
羊
。

鳩
尾
杜
選
漈
方

比
而
且
也
楼
外
史
黎
景
興
四
年
了
未
即
千
发

八
十
七
年
長
颶
風
盛

颶
風
盛
發
海
水
漲
溢
南
北
之
民
源
店
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CXCH

之
尊
社
乎
每
婚
風
誆
至
此
一
字

一
淚
可
當
出
疏
石

榮
富
章

凭
窈
舂
輕
頠
無
綫
制
管
没
间

然
考

十
三
府

大
立
站

俺

丸
子

也
黎
李
世
三
府
驕
兵

2

王
之
後
小
先
监
嬌
忠
朝
廷
不
制
火
災
而
貴

嘉
事

百
本
行
伍
中
之
促
刀
人
而

為
此
時
以
軒
。
世
人
不
可
以
出

山
二

九
名

一
旦
旦
塊
兒



CXCII

樂
甚
子
的
世
来
龍
城
失
守
而
帝
不
知
省
定
糊
見
之
不

勝
感
慨
友
借
借
舟

人
以
為
此
船
友
比

一
般

比
揄
氏
也
被
过
指

民
長
弄
權
無
祖

立
戌
之
基
礎
無
山
河

黎
必
學
年
展

人
之
掌
掌
握
開
創

尺
寸
之
功
夫
宴
逆
有
闋
不
容
素
若

風
沐
雨
始
能
奪
明
朝
之
真

艱
難
矣
仁
隱
澤
季
創
業
中

三
百
孱
年
基

肉
の
後
黎
歴
代

花
子

氏
何
回
復
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CXCI

汤
殿
從
無
上
千
為
富
倩
碧
鍤
目
强
政
歸
帥
府
龍

皿
出
入
自
如
鼐
神
皇
烘
手
無
事
,惟
记
水
為

髮
長
白
彗
駑
西
京
登
山
題
中
長

白
舟
泛
西
湖
放
欖

選
嬴
輪
世
奇
等
似
变
棋
國
計
畢
謀
全
無
掛
面

不
思
神
功
尊
德
之
猶
在
濶
藍

皇
黎
景
典
而

荒
嬉
日
甚
長
教
宫

人
演
三
國
陣
剮
以
為
案
有
進
諫

者
帝
曰
吾
以
此
者

以
釋
鄭
氏
之
疑
也
于
是
流
連
总

南
風

九
六

遠
足

利
川
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CXC

-
1

.

切
齒
不
敢
之
茲
以
食
木
崖

比
之
言
食
木
之
崑
嵩
思

其
樹
木
之
人
乃
至
赴

三
痛
四
滴
由
互
顧
是
可
言
家

甚
無
人
道
也
老
圃
翁
想
亦
不
樂
自
此
宇
围
奴

第
三
章

虢
乡
泸
宫
色
供
虢
对
涉
涮
牲
功
虢
結

比
也
视
夺
邕
艇
也
船
过
大
器

也
尔
中

徒
對

封
王
位
開
府
醫

財
賦
專
劃
王
圀
一
千
於
為
止
進

定
弘
动
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CLXXXIX

县
和
冢
之
非
彭
生

第
章

唼
菜
儿
撞
节
埃
踦
朱
歇

言
都
比
之
檀
悦
也
按
週
更
黎
在
草
中

狀
学
中
動
是
後
勤
氏

世
教
主

福
出
井
一
已
英

我
敬

為
尊
松
黑
萆

料
､
廢
維
材
剴
根
線
去
過
體

禪
位
太
子
維
袴
文為

的
紋
烖
论
間
見
之

克
越
有
風
史

ㄉ
ㄨ
ㄥ

臺
北

金
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CLXXXVIII

★
.

尊
鬟
捕

鍪
线
太
子
開
度
入
每
陵
崴
玖
以
在
入
宗
太

子
而
不
免
就
薄
琬
引
太
子
学
剃
是
麻
免
冠
待

我
我
罪
莫
須
有
色
有
千
秋

子
不
肯
以
屡
五
凄

青
史
在
谢
遂
絞
殺
其
書
畫
版
百
姓
冕
之
以
在
嘆

太
子
之
非
古
亭
也
世
傳
承
長
于
楷
無
羅
既
害
太
子
後
1

酷
似
維
襻
苏
坐

程
其
看
求
林
錦
爱
其

生
子
攡
貌
酷
似

2

伯
支
构

以
促
葬
亡
美
呈
冤
相
報

知

1
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XVII

之
古
花
场

就
之
天
下
共
主

:
天
下

之
而
不
可
覬
現

於
問
也
是

人
之
衰
而
发

第
车
季

周
屯
咋

光
依
唉
抑
本
情
空

也
洳
顯
莩
太
子
維
程
褘
剮
嶔
幸
萡
指

➟
陵
係

網
之
生

求
层
方
共
商
者
范

爹
太
子
無
羅
巡
誣
太
子
道

、

九
十
ㄩ

角 慨

温
润

F
2
0
1
0
1
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CLXXXVI

I

喫
粹
意
也
算
是
長
黎
弱
善
强
鼐
朝
芙
病
府

若
多
有
就
無
超
史
俊
附
蒯
家
以
希
場
富
贵

此
議
以
厨
積
比
茶
以
榙
核

其
見
旅
友

附
聾
也
夫
天
下
茶

民
之
天
下
也
都
风
之
发
赶
紧

之
的
眉
自
也
黎
存
骊
在
黎
對
七
况
前

與
功

藍
鴻
螨
有
紀
念
碑
黎
運
罐
或
中
微
而
易
接

臣
複
常

人
卡
湖
數
為
義
若
當
菜
科

果
見

B
G

-
)
.

又
香
花

ג
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CLXXXV

第
羊
草

星
輕
牙
袜
空
竛
房
端
粒
供
給
穩
有

比
也
真
佛
寺
也
散
花
供
佛
之
初

但
佛
之
礼
也
格
寶
寺
旁
樹
也

墓
射
程
立
牲
漿
流
莫
非
獄
傳
皇
中
葉
極
以

。

太
多
理
埋
國
政
允
事
若
出
其
美
中
尊
無
因
为
疑

五
道

問
程
國
公
阮
製
謙
公
言
人

秋
田
常
用

藏
文
命
挫
中
山
寺
使
僧
洒
踢
焚
香
益
微

風
史
笔
些

版

当你

o

苦
痛
愛



CLXXXIV

祺
卖
鸽
位
表
蒙
帝
题
诺
于
学
埸
行
在
对
提
别
料
以

去
再
有
東
山
福
壽
人
沉
洲
應
華
舟
台

喝
曾

命
題

國
子
敲

對
夜
閒
渔
人
最
此
息
及

入
唱

場
中
皆
以
為
國
子
監
行
文
公
報

水
湖
风
有
句
云
江
湖
里
長
無
人
問
惟
有
画
分

媒

情
媪
崀
閿

神
複
及
放
校
中

一甲
第
发
相

為
洄
歌
甲
第
六

A
M

K
O
W
E
Y

經中
國

中作

得 為
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CLXXXIII

特
氣

以
功
封
嘉
團
公
好
好

奇
當
此
偽
史

已
不
属
黎
芙
武
民
兄
弟
獨
能
雄
心

經
械
十
三

一
方
鐏
亲
不
忘
故
主
之
恩
发
歌
上
篇
為
探

之
記

以
思
喻
犬
思
君
也
下
蒍
言
耀
立
事
而
隱
窩
思
君
也

意
也
其
忠
義
溢
於
言
表
老
人
卻
也
夫

第
究
章

遭
凌
清
水
波
輪
困
翁
说
文
弥
情
想
花

列
情
磨

越
南
冠
史

杀
三
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CLXXXII

麻麻

1

軍
义
門
雄
物

慢
生
埃
椥

門
雄
綯
慧

唱
四
花
式
度
快
埃

徐
如

男
照
而
比
也
關
属
宣
光
省
武
玉
渊
谰
巴
東

類
黎
明
曹
長

以
在
酸
逃
命

入
大
同
尋
獲
募
應
募
從
有

0

外
型
都
總
共
使
莫
登

簒
黎
淵
楬
地
柜
剪
脚

弟
密
码
其
眾

子
老
曼
李
合
葬

!
天
閣
山

出
自
見
討
贼
泰
豐
輪
锔
止

山
太
子
鎚
将
互
相
為



CLXXXI

綿
綿
延
延
至
二
百
五
十
有
七
年
之
久
則
黎
家

八
人
之

功
德
可
知
戾
讀
此
一
句

如
聞
三
峡
集

第
六
十
七
章

!
铁
麟
外
薢

埃
運

吉
大
同
海
哚
姑
秀
固
铁

华
薢
鈴
軼
永
如
固

比
巴
庫
吉
大
同
属
宣
光
省

第
六
十
八
章

越
南
凤
史

A
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生

年
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CLXXX

1
:

同
一
衣
冠
拜
藍
山
之
思
想
同
基

礎
莫
知
足
精
神
也
夫
第
岂
皆
新
生
衣
冠
捏
著
長

但
是
濃
感
恩
報
恩

辔
登
庸
之
政
方
易
向
别
土

庙
庭
哉
山
雄
言
人
臣
之
守
節
直
堅
而
谈
高
不
肖
之

伊
夫
黎
家
國
其
保
仁
専
襻
缆
在
鸿
藍
丸

傳
世
一
百
十
一
年
发
関

所
僭
篯
難
養
有
支

若
向
人
心
黑
幕
也
情
增
於

擬
如
此
放
鞋
專
濞
以
復
文
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CLXXIX

也
莫
登
廇
直
翯
古
人
公
身
着
力
士
嵗
穆
帝

露
武
川
侯
光
經
的
是
旅

長
歷
士
襄
亶

亂
掌
共
晉
封
大
傳
如
國
公
共
唱
業
家

統

乙
明
德
居
昇
韶
建
古
籍
為
唱

车
篓
黎
有
国
纪
之
明
德
居
昇
龍

京
黎
家
堂
限
轉
奠
死
之
堂
陸
夫
其
間
節
義
諸
臣

念
平
野
之
功
德
不
肯
進
莫
若
讀
悔
改
自
强
之
物
登

有
戰
死
沉
春

前
白
唔
黎
俊

之
神
石
手
投

越
南
風
史

·
三
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CLXXVIII

寿
光
增
柜
架
輝
洪
同
明

熱
唱

靚

电
夫
之
间
搏
解
喃

黎
理
曹
做
皇
帝

位

之
後
西
北
有
逆
望
逆
求
青
州
鼻
有
逆
質

以

卒
能
勞
且
又
故
有
此
時
不
知
是
黃

学
宮
章

埃
喂
游
志
珠
外
油
埃
糕
向
撒
叫
點
埃

跟
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CLXXVII

±
袞
惯
例
面
糅
略
疎
喝
獏
葑
裾
咺
院

也
以
上
三
章
乃
古
樂
府
宮
詞
博
黎
朝
長
宫
中

古

入
侍
者
多

以
百
計
有
終
身
不
得
虚
御
者
故
當
長

中
有
此
等
檬
詩
曲
曰
大
石
甚

哀
而
在
熱

士
後
出

里
港
亭
門
轝
唱
多
用

第
窰
章

叫
哆
露
木
林
明
仲
㐌
高
丽
院
椥
得
超
榔

点
4

越
南
風
史
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CLXXVI

.

疑
矣
裳
希
子
羞
亦
唇
湄
二
字
聲
音
之
姿

鄧
宇
章

阮
畑
温
惝
膠
陵
埃
栊
得
玉
舂
升
准
老

第
章

陳
躇
格
核
梅
庫
舲
美
語

第
章

购

美
国
刚
买

想
玩
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顆
也
山
詩
止
美
木
洋
網

風

出
机
托
夫
長
事
就
苗
半
黑
牛
不
見
于
更

之
陳
槲
庵
南
風
集

有
句
云
期
尼
鹅
木
同
同
啦
湄
太
祖
太
尊
霪
霪

居
自
乃
雨
又
北
坤
風
俊
每
年
月

等
天

雨
智
也
太
祖
火
尊
雨
云
红
进
没
黎
来
红
进
红
黎
机

若
是
等
日
乃
黎

相
黎
力
尊
也
忌

也
大
九
天
邊
雨

喃
性
怯
雨
則
此
詩
似

m
y

童
之
詞
無

无
骨
風
史

三

作

CLXXV
F
L
A
R

听

89a



CLXXIV

崦
豨
衿
汙
酾
怜
眴
滢
怿
瘸
弱
鍳
崦
引
呲
埂

滝
奥
睦
睦
思
想
制
娄
潼
套
趴
廚
特
没
蒙
香
啉

哦
喱

翠
方
佛
委

祾
落
之
無
謂

第
三
章

世
嘉
太
祖
太
藐
視

昆
明
昆
獾
見
芒
姊
頭

线
提
蝪
的
戏
花
钔
流
线
開
背
饬
南
蚠
陶
斯
奴

越
都
活
好
未
。
张

金
價
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CLXXIII

津
人
只
有

恩
躉
業
而
托
人
之
戲
虛
賃
飽
载
崱
色
的

而
能
。

計
不
知
幾
倍
兆
楣
有
形
之
土
地
着
猪
火
,

無
形
近
土
地
名
工
氛
故
作
此
詩
以
調
之
然
則
見
指
金
之

若
何
幕
商
界
日
以
發
達
出
港
之
黄
彡
入
港
也
使

少
的
夹
江
可
復
而
套
江
亦
不
至
於
勞
心
而
國
日
以
富
美

三
說
姑
去
未
如
真
是
猫
"

之
名

如
真
是
猫

也
君
子
今
亭
門
歌
唱
又

柿
三
句
之
埃
僅
盅
謚
形
芙
海
岸
摶
娟

性

南
風
史

三
卷

很

2
期

:
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CLXXII

之
一
日
迨
切
季
军
割
他
献
于
哪
戌
相
繼
主
莫
登
高

钓
地
献
于
明
确
菜
而
文
州
义
半
為
北
朝
的
吞
併

賣
國
衆
不
容
謀
長
人
賦
时
以
借
之
我
朝

基
南
服
前
日
之
失
于
北
朝
又
輸
也

萬
里
提

大
河封
不
失
山
河
之
尺
寸
或
此
詩
之
義
的
包
甚
喜
犬
言

南
商
界
酒
之
劣
我
南
自
赣

入
此
朝
之
文
明
所
尚
文
章

而
已
而
界
商
界
一
倍

每
况
于

:

X
u

c
o
s
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CLXXI

第
辛
章

扫
媒
好
都
变
暘
暘
硭
想
摸
營

电
吳
江
属
雄
山
直

江
即
湘
決
属
北
寧
省
時

不
詳
的
智
或
Ø
黎
明
纔
避
西
也
難
將
金
彩

而
事
不
成
長
人
惜

之
或
日
戒
南
支
古
養
分
為
九

黃
糖
桂
林
园

即
人
士

皆
武
南
枝
地
而
南
圻
著
不

南
雲
南

魚

遍
在
与
自
由
是
之
後
力

乙
無
今
湯
星

第
八
十
七
號
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n
k
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越
南
風
史
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而

糟
下
树
桑
人
效
法
于
古
人
划
铯
燈
之
道
在
見
矣

m
a
m
e
n

保

工
商
也
是
未
能

而
開
墾
無
則
瑆
養

之
外
無
他
計
也
惟
我

極
户
籍

日
以

至
於

妳
母
綠
有

港

不
輸

亞
立

得
其
法
而
出
售
之
路
未
磨
自
有

樂
戀

已
入
惟
八
國
于
此
長
蠶
桑

们
已

A
利

CLXX

入
惟
八
國
于
此
長
蠶
桑
之
學
未

且
文

藝
、養
擁
有

出

我
吾
人

柽
|

1
6
0

人
疫
西
人
美
食
精
之
格
式
學
更
繅
絲
繅
絲
之
機
巧



CLXIX

话
嚚
槽

陑
哕
哦
蝼

芯

也
我
南
地
居
温
喂
歲
盡

,
錢
又
夾
山
夾
海
桑

山
規
又
美
喱
洲

Ô
朝
定
徇
約
每
畝
九
缀
或
七
絕

大
草

是
桌
上
我

桌
税
日
以
加
重
民
間
嘆
之
发

桑
固
天
下

大
初
也
為
國
之
道

馬
國
之

不
外
農
桑
惟

農
则
强
壯
者
方
能
尽
力
于
南
畝

賴
則
小
幻
之
星
可
以

擔
箧
婦
老
之
人
可
以
饲
育
其
力
少
其

功
小
而
一
月
之
間
其

南
曰
史
券
些

I
N

賦

心

永
樂
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CLXVIII
香
港

吾
人
之
食
若
姓
来

高
则
河
内
海
防
之
大
都

而
中
圻
之
沱
裟
南
圻
之
市
巨
舷
又

南
之
助
市
巨
瀬
文
易

之
中
心

上

剪
商
真
集
和
志
弘
子
之
弊

而
真
子
之
弊
消
和
南
苟
能
破
破
舊

長
之
軀
貨

工
学
商
學
日
以
推
廣
合
團
體

以

斜
股
本
以
通
商
富
强
之
道
在
是
矣
是
的
聖
於
指
定

之
政
策

第
文
章
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CLXVII

食
千
人
高

人
一
中
殿
町

石
人

一

通
一
省
之
笙
凤

一
中
与
可
以
通

一國
之
嬉

一
天
輪

外
也
冀
财
富
而
有
财
者
出
分
而
無
業
者
資
人

而
逅
民
之
政
行
身
其
中
唁
固
之
站
亦
出
乎
此
卷
有
鸿
何

之
裳
踢
哉
自
有

以
末
空
高
也
界
日
以
發
達
言
乎
玉
火
車

以
省
日
以
千
數
而
岌
禳
金
硅
之
開
火
廠

廠
土
造

南
冠
史
三

T
a
i
p
e

鑰
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CLXVI

D
O
P
P
E

饑

N
U
T
A

与
申
明
控
人
口
之
條
向
其
弊
亦
不
能
止
此
詩
極
言
流
部

之
惨
也
夫
人
生
天
地
間
就
不
夠
親
其
親
子
其
子
乃
流
離

失
改
至
於
人
文
人
是

转
民
政
調
何
是
必
有
豐
商

之
一
政
策
我
南

俗
以
文
字
為
上
以
農
桑
為
本
而

商
指
為
木
藝
為
下
流
故
其
周
日
拿
弱
大

·
子
受
恩

只
能
全
家
食
天
禄
而
已

一
人
耕
之
十
人
聚
而
食
之
,
至
於

則
士
農
之
發
達
幾
何
若
夫
則
典

小
廠
可
以
食
十
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CLXV

如
是
就
贵
恇
江
哉
豈
谁
海
载

第
八
章

弯
朋
摶
Y
在
生

犯
半
有

在
生
烧
L
半
庙
葛

朱
未

属
清

也
茑

富
安
省
現
今
海
鼻
道
夹
束
典

之
高
速
与
我
南
内
属
以
後
北
朝
以
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而

人
以
是
衡
浑

伦
或
素
度
山
水
後
棄
官
遊
官
遊
覽
棋
琴
玩
詩
以
山
水
為

堀
一
日
早
起
医
望
神
得
海
口
見
五
彩
祥
雲
贳

盤

主

良
心

发

我
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CXXXVII
་
ཀ

先
生
也
罢

撚
塗
對
友
指

衣
也
使 使
榫
頭

一
到

唱
牛
漆
等
三
石

但
闻
裳
以
视
芫
局
先
生

之
見
幾
而
作
果
熟

而
新
葱

第
章
章

体
式

呂
蓮
林

也
清
化
省
有
碧

游
治
内
族
一
名
练
或

间
陈
光
泰
間
仙
邈
縣
宰
綸
式
是
仙
女
絳
君
于

躯

70b



CXXXVII

要
計
初
課
為
斯
民
選
者
善
方
浪
迹
山
林
原
地
不
服
?5

肯
豪
裳
而
就
呼
且
子
【
為
居
士
謝
之
園
第

1
期

告
演
名

自
平
命
隔
再
佳
主
楼
曼
河
口
副

山
邕
出
来
長
歸
路
但
見
壁
間
有
顆
白
云
奇
羅
海

加

口
哈
魂
院

:
望
山
頭
客
些
核

N

焊

材

絮
供
命
靓
其
山
山
形
無
所
見
見
玄
迴
翔
空
露
出

望
登
被

而
舞
此
旗
美
高
選
者
也
站
坤
照
得
坤
對
六
指
眉

丝
有
配

丸
午

1
1
5

彌



CXXXVI

碧
]
也
崮
晋
之
籖
明
-
弹
唱
日
今
聖
明
端
棋
四
海
佈

治
卤
人
献
世
明
人
紬
复
士
J
甬
妄
歸
亲
冽
绕
着

山
林
逸

,
右
為
之
菊
估
算
若
果
有
志
的
世
今
不
出

经
典

木
但
书
遭
際
何
長
先
生
變
色

以
蝮

今
人
而
赧
心
作
子
之
聖
貝
非
加
民
奥
其
為
人
也
需
多

談
論
對
多
分
炊
弹
力
设
躬
奢
儚
因
以
盼
釋
官

史
故
誠
着

諛
若
嬴
而
在
庭
之
层
上
下
波
随
未
有
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CXXXV

坤
另
居
际
与
星
如
坤
得
坤
易
漼
污
塗
地

比
而
贼
也
阴
切
長
有
骨
先
生
隱
山
洞
精
黼

漢
倉
出
编
遇
諸
哙
药
且
晟
漢
会
合
售

公
詰

之
見
張
至
驚
此
間
閒
遏
林
深
地
遠
子
何
為
涉
吾

境
張

當
朝
之
供
奉
中
以
名
高
蹈
身
奉
5
旌

之
聲
傳
興
在

生
笑
日
和
乃
避
世
总
民

剑
而
食
汲
泉
内
钦

識
外
尙
是
何
朝
代
是
何

有
風
中

た

g
l
a
dt



CXXXIV
.

入
這
地
匮
座
j

节
要

日
到
此
以
顾
的
人
两
手
发
力

其
石
凹
下
有
頸
世
两
手
痕
跡
在
人

慟
哭
而

雄
此
言
湖
西
阴
故

也
要
害
眾
人

胡
胡

子
野
子
件
式
就
也
理
以
死

上
義
火

F
-
福
娘
北

二

妈
也
亞
流
来
今
人
立
祠
祀
之
十
方
之
茫
去
比

雷

之
寵
禄
何
如
直

四
九
章

愽

636



CXXXIII

花
的
大
胡
之
落
於
梨
西
都
長
有
重
生
者
董
没
或
以
為
六

胡
民
不
发
生
要
平
姜
娘

生
日

小
君
子
身
世
界

上
道
莫
重
于
洞
常
美
音
書
明
乎
去
就
有

一
分
或
民
之
財

素
即
當

以
一
分
氐
民
之
美

况
子
乃
陳
朝
之
生

朝
土
生
生
也
收
其
委
身
閟
加

而
班

一
長
之
亂

阴
以
心
故
國
而
媒
笨
千
古
之
完
名
也
區
匾
董
俊
聖
誕

人
謂

之
何
鼓
就
易
閒
民
冴
医
月
城
未
完
命
將
生

六

贷

M
L
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CXXXII

༡
A
C

1
.
P
.

1

我

不
可
恃
其
治
不
可
居
至
亨
羅
織

印
達
海
风
丘
棄

連
聲
始
七
里
城
門
這
不
開
創
當
長
之
菜
菜

乌
化
的

型
何
為
若
迄
今
迄
今
城

板
於
亨
意
已
美
十
方
權
好

至
此
仔
細
密

里

第
四
章

茲
锵
胡
喜
楼
锵
切
松
锵
漢
喜
半
相
间

夙
心
胡
漢
漢

打
开
之
子
也
随
而
即
深
如
海
电
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CXXXI

比
也
使
順
著
長
胡
季
鼙

師
體
莫
使
硬
逼

都
直
枯
渇
牲
晴
れ
補
地
為

の
光
泰
十
年
止

月
于
安
Ä
就
火
了
投
鼙
域
襲
擊
池
立
廟
社
開
出
巷
战

方
高
度
一
百
皷
零
砌
以
青
石
城
門
陶
若
瓷
文
石
亭

城
在
唐

,
府
之
西
安
上

三
月
内
战
成
長
之
人
見
季
有
不

下
芳
語

沈
之
謀
芍
壈
瘫
在
呈
比
之
古
战
之
不
能
久
亲
也
說
當

長
侍
吏
玩
冰
说
竦
日
粤
兴
地
界
狹
僻
水
尾
山
頭
其
九

67a



CXXX

菜
迻

傳
供
自
王
改
國
人
虞
术
及
年
傳
子
注

教

在
侠
年
季
辈
子

明
人

藝
事
付
託
之
非
人
也
好
智
指
事

是
刨
指

如
此
生
少
用
疑
權
自
如
傾
向
免
套
奪
若
幾

好
好

腐
底

美

蜆
疎

B

t
o
l
i
k

>
"

病

白中
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CXXIX

曹
好

内
殿
有
诗
二
中
間
性

肾
镁

碧
潜
上

白
碧
樓
口
王
已
定
亡
事
不
在
前
頭
在
後
頭
皇

有
福
窺
之
意
而
君
弱
转
强
勢
不
可
為

亦
知
李

因
召
李
菊

之
曰
赏
石
歲
後
國
家
之
事
等

。

对
生
可
辨
别
轉
之
若
昏
暗
則
唯
阋
自
季
军
泣
拜

誓
不
敢
有
何
異
心
及
華
茅
崩
季
犂
逼
发
梁

專

于

少
季
芹
自
稱
國
祖

皇
烈
大
玉
得

一
年

優
真

!
1
4

A
M



CXXVIII
L
:

第
平
章

嫫
塑
昆
趟
浵
唱
全
茕
嫫
痂
能
垫

就

尊
五
華
尊
自
尊
為
上
皇
肉
季

為
軸

比
也
味

政
大
藝
尊
与
益
益
四
韩
国
好
事

國
家
故
事

無
大
無
小
结
出
于
季

之
手
学
生
习
徒
陳
碧
旦
十

詩
有
句
之
人
言
背
子
搬
荖

不
識
老
D
博
爱
不
即

飒
薮
尊
客
明
尊
共

军
之
意
也
上
皇
一
夜
夢
惠

ཀ
5
-
7
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CXXVII

苏
夷
三
族
人
莫
敢
誰
何
烏
製
潛
全
國
男

成

公
府
第
興
公
妄
等
調
戲
國
公
縛

之
而
自
人
奏
于
帝

調
嗚
雪
淫
亂
钅
昏
夜
不
知
乙
通
于
格
殺
死
了
性
命

是
從
奇
聞

默
就
良
久
已
登
長
格
般
若
白
論
公
得

5

合
使
鱏
般
之
第
两
乃
使
人
以
若
由
指
赶
了
死
札

从
新
婦
初
入
門
则
围
与
白
于
門
中
許
新
媒
步
道
者

除
怎
雷
之
粜
也
摸
着
告
别
有

之
謂

飲
業
者
史

A
.

l
i
n

e
s

新
华
区
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CXXVI
"
ג

官
有
開
無
運
蠖
官
無
由
招
正
戲
Ñ
果
雨
成
孕
要

還
硬
良
其
手
還
哥
羅
神
後
参

知
卒
于
物
談
夫
人

得
男
书

百
何
利
實
養
也
议
童
白
貌
黑
醜
形

C

亞
玉
引
高
肉
徵
問

古
怪
的
裂
翠
如
金
玉
引

問
者

看
倾
心
開
干

表
现

入
东

以
誕
賽
者
得
素
言
對
計
尖
題
何
疑
芙
烏

能
之
後
宫
中
及
王
公
府
窮
肆
意

人
若
敢

老
而
不
敢
言
乌
唱
何
有
好
事
者
有
雲
格
殺
者

་།
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CXXV

雖
有
明
良
之
录
卷

之
女
士
围
岩
图
闺
矣
射
史
传

之
歌
云
南
乃
言
陳
氏
之
云
雨
也
史
官
湛
可
襪
子
、

第
五
章

摸
摸
很
忍
半
朱
韻
調
頻
蘿
釕

比
也
叶
提
菡
专
溺
於
寶
色
石
如
戒
也
來
頻
家
長
有

知
陳
公
克
如
燕
使
人
在
家
夜

望
加
之
學

羅
神
夜
来
調
戲
自
然
或
孕
都
里
開
訪
之
于
官
夫
人

有
風
史
养
三

第
孟
蕾

一
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CXXIV

志

第
藎
章

到
踣
要
喝
怜
蹉
喝
超
喝
美
业
录
陇
刘

吃
陳
太
諍

群
目
於
内
版
洞
甜
皆
起
糰
手
而
融
有

奥
中
相
陳
娜
普
亦
随
人
斕
手

他
歌
但
它
史
官
歌

濑
人
皆
战
之
厥
後
每
宴
席
有
负
荐
机
椎
行
酒
令

若
夫
凍
梁
氏
得
國
于
昭
皇
忠
手
雍
容
容
以
享
太
平

而
閨
斷
連
或
網
常
不
正
发
觉
哥
以
掩
人
口
钩

63b



CXXIII

教
民
以
文
章
選
之
丁
黎
李
學
界
精
有
發
達
而

選
之
法
本
行
主
陳
朝
大
尊
試
士
始
定
為
三
甲
後
又

【
元
榜
眼
裡
花
又
有
京
華
狀
元
之
别
一
養
中
人
以

澎
湃
裡
登
龍
門

此
經

门
六
此
淫
乃
祈
望
之
詞
也
於
而
埋
有

于
科

之
學
終
身
不
做
得
了
其
點
類
推

人
的
復
者
亦
为
亦
不
知
凡
幾
矣
故
誇
有

艟
美
黠
皿
肫
支
瞞
娄
函
其
科
学

也
欤

三
腰

一

徒

万花

63a



CXXII

滅
也
�
�鯉
鯉
魚
也

已
名

刨
魚
山
堂
磉
考
記
龍

門
在
要
南
嘉
其
州
蒙
嶷
原
出
雲
南

達
州
至
此

中
分
三
道
般
滿
聲
聞
百
里
傍
有
火
多
出
那

相
傳
此
魚
能
化

門
今
在
漢
坡
相
傳
每

年
四
月
八
日
画
登
山
山
化
成
龍
蜡
魚
若
逆
流
而
上
不
如

裡
也
其
卣
龍
者
破

雄
之
邀
其
下
流
得
之
伍

算
自
白
鹤
以
下
则
無
吗

天
戴
南
自
主
南
米
益
着

強

LA NOLASTWONDERLA
PPET

PORNS
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不
能
常
常
難
顧
在
设
不
美

顧
應
镘
不
無
潦
草
,
事
有
此
四
奘
白
河

伯
始
為
民
而
非
只
注
官
墨
美
里
正
编
耆
之
弊
已
送
來

年
以
来
堤
冰
之
宝
食
滋
我

讚
國
家
現
今
詢
媒
会
同

林
彦
设
必
有
成
算

國
民
其
有
顏
乎
是
的
望
于
殖
民
之
政
策

、

第
戬
章

包
徐
瀜
鯉
如
绛
蛔

蚝
龑
态
芫
煜
檩

三

越
有
风
史

主
線



CXX

s

樹
之
岂
其
勢
必
於
也
間
喜
細
推
現
身
之
不
能
牢
固
有

擀
四
則
全
地
上
轳
鬆
束
而
堅
嶷
少
保
固
方
難

二
则
九
堤
身
男
耳
键
欲
其
牢
恩
则
需
名
民
而
全
地

取
之
處
既
少
又
遠
只
全
用
上
水
易
穿
破
三

河
一

印
其
間
長
供
身
者

I
寸
五
六
分
每
复
水
涛
王
町
多
聚

灵

產
鮭
魚
淇
圆
而
長

创
皱
术
冰
涛
王
則
每
乓
埋
身
倒
廴
四
月
提
前

堤
只

毒
官
場
饰
设
無
有
專
設
伴
農

無
有
專
設
伴
農
傳
門
縣
事

61bGIO



CXIX

墨
質
鬆
而
不
是
當
諫
之
長
國
内
承
平
諸
省
城
商
船

高
客
彡
聚
商
買
其

初
亦
只
干
環
上
城

之
地
段
堤

以
禦
水
患
故
凍
之
堤
名
曰
鳥
算
提
以
九
逛
江
之
有
水

穿
陌
悪
蚵
俊
上
流
難
以

形
如

总
有
宜
有
耳
敎
後

壁
以
瑆
為

農
4
篥
敦
法
施
行
逐
漸
增
加
于
是

全
坨
皆
有
提
臬
其
始
找
見
有
利
而
其
無

龍
飯

順
風
爭
力
若
台
遭
顛
覆
之
色
啲
水
争
力
者
多
被

越
有
礼

三
宅
清

a
n
g

~3
8
3

dra
61a



CXVIII

1

堤
身
鬟
破
风
宫
創
滋
有
堤
不
若
無
堤
也
疮
,
提

之
後
終
凍
之
世
水
溢
至
千
火
木
段
浸
没
人
已
死
年

年
培
颦
劳
民
费
财
故
詩
人

以
冶
長
淘
沙

其

剪
而
泄
也
我
朝

善
尊
英
皇
帝
融
史
有
詩
云
珥
河
源
遠
流
迂
且

一

御
多

泡
随
随
刼
無
異
策
年
年

我
ㄌ
ㄤ
嘆
禦
河
之
钷
菜
以
邁
錫
機
北
坤
十
着
努

600606



CXVII

晶
海
口
黃
河
之
水
田
長
皆
渾
濁
五
年
夏
月
汛
期
束
流

如
箭
一
些
海
天
两
峰
極
目
雄
古
而
於
從
前
不
開
有
堤
、

至
澡
朝
天
應
政
平
年
間
鹨
颈
耳
堤
全
河
之
唱
起

而
水
淹
之
火
亦
唼
見
此
無
他
北
圻
地
勢
束
南
日
開
海

沙
轉
送
凝
痍
沲
入
河
身
日
就
淺
纯
怠
至
三
伏
期

河

水
奔
流
上
吸
六
大
江
之
源
流
下
吞
平
原

千
里
之
雨
水

如
以
夏
潮
水
漲
玨
河

一
眾
消
洩
不
及
以
免
激
指

【越
南
風
史

'
!

803 60a



CXVI

玉
s

經
河
因
為
富
良
與
經

吉
良
汉
經
軍
為
菩
提
江
經

安
总
白
藤
江
紗

藤
江
紗
南
定
為
霄
漢

江
總
名
之
曰
邳

南
全
檁
糍
巴
辣
諸
海
只
其
支
流
西
南
出
為
唱
江

經
山
西
河
内
寜
平
分
注
与
女
江
為

火
海
口
東
北

出
面
為
月
镳
蕾
學
為
天
德
江
月
蘊
江
省
絡
北

岑
界
屮
乖
于
渝
江
渡
之
六
躓
江
為
南
趙
海
口
出
興
安

為
绿
江
出
南
定
為
清
香
江
分
流
于
南
定
海
開
茶
里

502

59b



CXV

ૐ

比
也
按
治
長
司
類
似
蟹
小
促
居
诣
沙
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顛
儂
存
福
之
子
也
存
福
凄
涼
州
不
修
職
有

曾
親
!

智
高
竄
羗
山
洞
後
由
雷
州
间

進
懦
狞
猫
改
其
州
美

猶
及
其
州

大
智
國
人
命
岑
跽
京

憫
父
兄
但
被
謀
殺
真
治
明

洞
又
出

外
更
香

芝
谓
勿
黑
洞
以

叛
俏
稱
大
南
帝
命
命

卷
討
不
喜
智
慧
成
人
牙
變
求
内
过
以
此
我

衡
米
方
和
睦
不
許
智
高
雄
奪
色

以
自
王
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南
風
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祐
美
夫
人
借
方
民
每
於
水
星
夜
開
泣
聲
祠
祀
之
此

磘
嘉
媚
醻

節
也
指
李
指
李
也
夫
人
以

蜜

乃
能
從
一
而
終
以
全
婦
道
的
謂

烈
女
不
更
二
天
於

·
·
马
克

之
後

人
屋
的
事

一
人
美
人
之
罪
人
来

第
羣

窮
硭
能
趁
连
枝
些
些

趣
些
傳
銷

也
猩
指
儂
智
高

指
李

毛
像
智
高
点
安
排
人
行

僧
考
拔

鼠

羊
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第
九
章

油
埃
迎
奇
然
谈
身
尾
诺
山
为
智
饱
的

城
也
李
太
尊
明
道
峯
親
任
售
城
其
主
一
般
之
引
入

佛
塑
战
俘
乍
手
宴
妾
及
宫
女
比
喜
鼎
西
天
曲
調
者
,

王
仁
酸
行

今
乍
走
人
召
有
斗
宴
娟
酷
侍
御
舟

嵋
醻
鬍
以
密

要
俚
語
不

美
国

麺
七
分

元
以
氈
自
裡

江
元

嘉
其
貞
封
止

南
風
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ا

ན

忱
言
海
航
之
锤
绣
站
也
東
西
前
尤
重
商

的

九
在
出
洋
之
航
路
航
路
繹
絲
則
利
路

総
則
利
路
流
通
今

河
内
海
防
之
天
成
都
业
中

生
间
装
南
封
之
常

李

贸
易
埸
也
忠
點
也
出
港
的
質
逐
渐
增
多

有
能
組
織
輪
船
公
司
製
造
檬
乾
再
楫
与
諳
埠

頸
互
生

石
上
者
或
商
占
一
天
利
樽
身
是
的
望
於

理
財
之
新
政
策
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開
也
主
李
英
掌
長
星
星
瓜
對
諸
國
商
船

海
東

乃
打
海
島
立
在
音
之
悦
空
屯
在
姊
疆
此
為
諸
同

黃
南
土
始
陳
長
諸
國
商
愣
多
海
東
入
笔
裕
尊

小
地
有
此
商
界
始
有
保
護
而
航
路

置
察
的
使

通
矣
本
朝
經
理
值
股
問
南
圻
許
明
人
東
南
地
方

設
立
坨
会
跟
请

人
及
闊
粤
日
本
西
洋
諸
國
商
船
湊
某

#
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而
南
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海
矣
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以
乌
翅
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LXXXVI

鼠
之
枝
直

上
水
性

生

作
臂
當
車
螳
啼
不
為

傷
的
車
悦
文

早
悦
天
忍
的
夏
壯
哉
李
將
軍

壯
哉
生
將
軍
相
傳
為
和
南

武

第
八

細
依
誥
喜
相
逢
站
之
没
州

当
诺
嫡

就
向
此
也
客
商
太
也
对
您
翅
也
没
用
;
船
帨
电

勘

蛇
女
闾

沿
牙
岸
之
南
自

以
前
需
为
未
触
航
路
未
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需
放
還
一
百
餘
人
弟
约
媒
和
乃
番
磨
原
料
華

M
D

朱
克
達
黎
土
或
如
未
會
議

上
詞
窮
我
发

有
詩
六
团
全
文
趾

金

多

人
韙
其

其
事
而

是
當
米
全
國
之
日
提
葑
萬
里

攀
甲
百
萬
誰
敢

萬
誰
敢
鸭
啃
啃
于
信
天
翁
作傑
以
最

小
生

敢
世
奥
朝
材

不
打
小
易
小
易

弱
孢
子

不
謂

一
提
孤
軍
两
侵
悧
境
南
將
之
舞
雄
鹿
貼

南
風
史
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LXXXIV

5

南
總
九
好
氣

不
会

當
傑

之

于
如
月
江

夜
聞

神
廟
中
吟
云
南

山
浑
南
帝

居
截
裡
是
分
在
天
言
如
何
凶
蜜
事
侵
犯
汝
等
国
都

取
豹
俩
果
最
高
達

王
富
良

扎
軍
乗
船
迎
戰
别

之
ふ
好
度
有
取
高
原

思
裂
滋
贳
柱
粮
等
州
西
還
常
透
踘
力
以
外
象
遺

宋
求
的
失
可
縣
默
的
移
民

約
万

真
臘
来
供

ی
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唭
妞
妞
撒
韦
想
羅
切

比
V
妞
妞
铿

碧
功
專
意

生
三
謼
麦
来
朝
王
S
F
用
半
夜
求

蚪
文
禁

不
得
贺
易
以
凝

太
岁
军
帝
命
李
帝
傑

豆
等
与
其
道

。

八
代
制
前
住
后
约
焘
F
苳

湖
园
川
說
成
用
米

攻
二
屛
日
晨
土
」

衢
常
傑
俘

三
州
人
而
遠

又
乘
勝
言
别
行

荀
病
民
我
放
神
無
相
異
石
以部

御
史 史
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LXXXII

我

於
之
法
寺
影
年

当
沼
之
方
池
池
里
湖
出

」
石
以
博
上
林

科
葉
莖
花
蚝
上
安
拜
殿
殿
中
生
金
姐
完
外
司
继
長

成
立
外
互
踩

碧
池
生
长
以
通
支
前
机
构
定
左
右

坡
瑷
无
怨
型
煤
以
月

之
强
制
京

華
大
清
楚
正

之
尚
佛
教

設
永
祚
之
位
分
曲
陳
海
佛

可
知第
槖
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LXXXI

三
黎
望
當
長
尾
法

一
幾
乎
豪
家
奉
佛
農
處
於
持

有
光
语
若
是
以
為
華
世

ㄧ
巨
鐘
云
按
史
黎
高
有

日
李
之
奉
佛
謹
矣
而
般
事
之
子
孫

李
忠
子
孙
若
出
好
奇
度
之
凶
除

而
佛
不
转
发
泳
之
奉
佛
萬
美
而
款
菌
之
主
若
出
术
出

萃
奸
邪
而
佛
不
能
走
到
柴
佛
果
何
是
乎
义
按

司
主
勤
而
昇
龍
都
憾
的
延
祜
寺
李
朝
案
符
元
年

重
你
惟
有
一
柱
其
塔
碑
文
有
之
向
而
某
史
名
阎
殿
延

独
行
亂

&
t
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斑

面
流
為

越
尾
為
僧
録
道

佛

以
始
李
太
祖

寺
子
昇
龍
域
天
恵
丸

的
求
長
卿
經
于
来
戒
埸
午
萬
歲
寺
人
曾
造
寺
觀

九
百
五
十
的
畫
佛
像
牛

馏
萬
餘
尊
建
粜
度

寺
子
報
天

為
十
二
福
間
高
数
十
丈
人
猴
硐

一萬
二

字
義

尊
是
天
下
為
大
出
名
萬
給
三

早
朝
太
尊
全
民
問
諸
驛
亨
若
塑
佛
像

事

銅

巖
生
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LXXIX

使
康
得

李
不

知
投
長
人
为
此
藉
以
喻
之

李
些
五
夜
本
為

顯
而

却
设
立
夜
半
生
出
蹤
结
塑
之
所
能
得
昊
天
使
之
然
也

非
然
均
果
插
根
市
色
可
能
起
子

第
宝
书

乳
朱
丽
的

不
用
修

妳
心

福

貼
也
此
譪
姊
製
之
或
大
也
被
我
却
有
呈
蝪

越
南
玩

眦

尽

T
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LXXVIII

千
五
章

神
桉
契
些
黜
舲
群
讫
契
之
些
啖
輪

比
也
李
蘊
黎
队
朝
長
荡
殿
前
指
挥

木
棺
樹
有
文
樹

木
の

如
索
商

现
来
际
一
侧
異
加
顧
生

閒
人
下
太
平
曾
期
行
和
许
潪
公
岑
日
逶
推
符
或
事

氏
耆
興
队
朝
闇
之
食
五
靡
果
得
李
校
知
李
良
好
典

是
長
曹
長
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LXXVII

切
法
和
常
滋
燕
山
寺

夢
露
:
神
人
文
而
有
娘

以
太
平
五
年

甲
戍
二
月
日
生
帝
帝
之
初
斑
常
母
懷
抱
至
寺
的
图
文

養
以
為
于
如
内
喱
慧
将
表
秀
異
為
免
長
遊
學
六

祖
僧
萬
份
見
而
器
之
及
長
在
黎
累
官
至
殿
前
指

使
队
朝
《
朝
嵗
自

紀
元
順
天
都
昇
龍
李
德
之
生

慶
文
養
李
氏
之
或
高
于
成
之
南
無
阿
彌
陀
佛
曾

否
証
明
功
德

越
南
風
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LXXVI

卫
蟹蒸

砂
糖

卌
矣
若
茲
之
歹
何
夢
福
菜
之

邱
福
菜
之
祥
若
此
樣
花
之
報

謂
何
要
俊
大
台
葙
帝
而

母
每
早
已
楣
臺
則
夢
因
為

不
誣第
幸

埃
神
厨
尼
南
無
彌
佛

灬
彌
佛
孔
紫
菜

也
北
事
有
慈
山
寺
人
名
僧
李
憂
文
佳
此

行
寺
旁
有
一
家

行
吉
人
長
有
李
太
祖
之

狠
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LXXY

W
E

跟
世
黎
人
行
母
列
民
初
像
報
學
腹
中
生
僅
其
俄
而
結

襄
取
分
典
人
而
己
鹅
不
食
发
誕
帝
難
民
見
丰
貌
最

劼
人
以
咋

了
瞍
申
嘯
蓬
花
生

子
之
兆
也
应
有
豈
不

食
此
兒
長
戌
吾
恐
不
及
享
其
禄
此
謡
蕃
欲
其
及
見
子

。

于
成
也
了
皇
母
氏
卷
子
于
山
间
而
皇
為
花
閒
定
易

之
英
人
李
祖
母
范
民
養
子
于
山

而
李
祖

古
法
華
基
之
令
主
顯
真
身
以
及
其
親
後
先
强
史

三
元

一
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h
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LXXIV
B
.

岠
匐
終
以
軍
士
詿
代
的
謂
人
皆
淐
我
錩
清
真
然

干

聖
製
有
云

}
朝
龍
袤

加
身
上
欲
討

了
伊
盡
自
觀

一

学
之
剿
嚴
於
斧

自
先
皇
至
少
賣
業
章

第
三
章

林
谣
但
拜
佛
恒
朱
吒
战
好
荒
海
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LXXIII

其
戰
艦
斬
了
佃
于
陳
勃
祝
創
櫃
送
京
師
讓
之
日
先

羅
難
神
人
尚
為
差
噴
汝
為
ほ
子
東

竄
清
流

興
兵
圣
子
之
戢
因
如
是
乎

軒
口
珣
會
来
帝
命
名

寶
等
來
侵
楊
太
后
遣
枷
選
勇
士
拒
忠
火
将
范
俩
唱

謀
卌
極
為
天
子

後
出
師
軍
士
皆
呼
萬
歲
太
后
見
眾

心
悦
服
命

以
寵
衮

加
柳
身
遂
即
帝
位
时
空
剌

國
不
正
也
輪
指
桨
桓
些
指
陀
訇
也
火
行
始
以
臣
子
分
讓

越
南
風
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LXXII

ܙ

«
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沟
即
宫

事
軾
逆
卒
為
的
妆
晡
杜
利
使
其
亦
窥
天
之
井
底

第
乖
章

淓
斟
渼
德
沚
衤
衿
吱

刚
给
电
站
未
議

比
也
丁
辰
少
帝
玉
甫
威
爱
人
黎
桓
便
以
十
道

攝
政
纷
周
公
事
自
稻
副
主
阬
訇
丁
树
等
疑
相
將
不
利
於

孺
子
起
無
不
克
後
復
以
舟
篩
出
戰
柜
目
同
縱
火
焚

不
相
干
了
蒲
教
乾
的
包
关

F

也
流
星
入
口
時
倜
就
雨
却
因
此
不
顧
名
贷
放
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白
以
為

為
休
吳
淦
懷
異
鳳
了
先
皇
太
平
十
年
游
祗

侯
内
人
乘
帝
夜
宴
醉
队
庭
中
遂
被
帝
及
南
越
多
地

事

甚
急
欅
澹
从
宫
踰

日
淐
共
只

再
承
水
镜
宫
女
見
之
以
告
美
國
公
元
旬
節

勒
二
的
其
谳
國
人
事
嘆
也
有
哦

以
杜
镡
找
不

黎
家
出
生
时
松
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博
惠
玉
路
绝
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续
人
經
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天
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走
忘
此
旗
劃
人
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之
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念
也
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出
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局
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使
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故
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第
一
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人
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一
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似
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蝶
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凍
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故
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此
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不
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光
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妆
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于
野
典
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觀
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史
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必
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手
之
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状
为
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花
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右
象
天
子
儀
佛
相

对
于
别

元
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的
向
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及
長
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叔
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姆
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相
龙
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龍
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克
捷
毙
葛

气
和

使
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立
為

日
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為
帝
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紀
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太
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大
越
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之
第
一
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主
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事

以
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之

言
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鳳
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乎
天
的

日
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光
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葛
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河

台
与
托
却
康
翠

康
挈
兩
歸
漢
將
附
菌
以
固
超
取
非
也

鳥
義
重
石
忍
久
相
離
至
歸
漢
少
享
之
情
绿

引
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XLIII

也
越
明
王

女
立
呂

生
子

玉
是

為
哀
王
初
柳
岩
未
嫁
長
吉
伯
陸
人
安
國
少
通
图

遣
少
掣
來
論
后
及
哀

天
朝
少
掣
復

也
私
國
人
是

咸
齢
勸
王
文
群
民
求

不
附
后
恐
乱
起

許
之
王
柑
名
嘉
諫
不
咱
因
有
叛
心
若
媒
爆
真
不

鬟
遂
作
乱
潢
開
之
遣
蔟
千
秋
天
梯
楼
拿
好
無

入
境

下
与
阁
中

日
生
年
少
太
万
本
海
人
住
私
等

2
1
0
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XLII

我

伏
讀

以
婚

以
婚
敗
其
有
不
足
於
女
湯
之
亡
雙
水

碧
山
青
之
土
地
都

国
民
偶
然
而
得
之
非
偶
然

而
失
之
父
何
必
為
安
陽
長
工
行
必
昌
安
陽
惜

右
自
涇
陽
王
至
蜀
安
陽
望
七
章

第
八章

目
琨
注
苦
为
孤
视
彀
注
便
出
品
设
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XLI

陸
南
酒
と
途
識
者
と

料
甚
七
夫

に

鴻
之
一
人
其
事
也
。
烏
其
亡
也
忽
馬
群
放
外
紀
易
果
無

難
化
文
明
為
我
南
越
出
頸
地
前
有
雄
啟
我

娶
規
格
尚
淳
配
安
裟
雖
無
何
最
弁
我
民
之
憂
後
有

趙
武
進
和
南
方
乘
梨
漢
國
稱
豬
闖
躍
亡
何

憂
身
和
民
之
封
渥
落
霞
古

踢
颳
貉
君
主

權
僅
得
晋
芳
於
最
古
長
代
之
撮
要
史
着
李
耳
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XL
鹽吧球

以
雄
路
一
年
千
之
國
奄
有
五
却
也
江
山
实
地
不
見

度
人
民
石
為
不
眾
既
一
舉
而
取
之
宜
修
德
政
諸
戎
央

國
家
於
泰
山

石
雞
趙
佗
之
雄
仲
始
是
詐

如
安
陽
何
不

治
而
宴
客
总
經
付
皇
理
於
着
棋

夺
司
無
集
空
恃
些
城
却
敵
無
說
徒
岩

和
爪
名

至
平
江
天
来
甜
棗
之
筚
逝
姹
唱
建
之

忘
軌
溺

愛
惹
期
甚
人
羨
聾
翁
因
此
薄
倖
郎
不
想

D
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XXXIX

國
世
雄
王
同
養
不
逼
石
一
中
之

」
裡

觀
求
婚
不
限

塾
の
滅
文
郎
為

花
君

樹
選
甚

其
畧
可
知
矣
使

主
於
义
道
傳

也
長
路
環
可
以

秉
鈞
衡

貉
婚

司
錯

反
习
錩
繪
罐
日
季
世
要
借
且

R
d

j
π
T

藩
之
石
暇
何
似

幸
高
雄
王
不
修
武
借

其
境
逅
以

肫
薜
大

的
唱
驪
蘢
领
下
能
得
遒
域
必

通

湯
之
興
固
無
足
取
也
至
其
所
以
亡
之
故

又
有
甚
遠

越
南
風
史

卷
当

干
表

3
1
1
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XXXVIII

G
r

.

色
即
来
救
我
全
色
湧
出
上
日
乘
围
後
者
我
也
主
发

所
蕲
之
媚
冰
嘆

曰
忠
信
石
即
為
人
的
欺
的
和
為

玉
真
隼

·
址
梯
刷
恃
飛
詮
而
非
的
他
為
何

如
取
发

些
姐
哏
园
当
炮
之
在

鄰
之
最
乃
设
为
夫
的
族
又

范
文
的
疑
千
先
冕
谰
難
有
似
南
長
作
唔
聲
當

為
媚
娘
一
群
詩

之
意

此
相
類
发
绿

以
星
君
子

陶
吉
論
署
副
渴
土
地
支
改
以
安
洲
者
司
儀
有

上
司
表
不
過
百
鸟

竣
朝
来
婚
不
得

19b



XXXVII

婚
生
女
娼
珠
至
特
之
妙
的
請
喝
球

精
靈
實

與
其
檬
易
之
托
窮
者
親
謂
媚
眯
日
夏
日
如
两
國
失

M

和
南

南
剧
夫
婦
情
何
得
將
見
媒
缐
口
喜
有

陳
尚
附
於
奥
到
人
版
毛
置
岐
路
示
之
外

路
示
之
如

以
告
他
代
基
夏
季
如
弩
機
已
失
圍
棋
笑
日
怕
不
是

吾
神
亨
阿
伯
軍
當
選
全
國
學
季
已
作
美
股
走
坐

於
是
上
南
奔
仲
始
起
智
毛
区
之
至
海

途
最
叫
金

ا
م
ب
ر

越
南
風
史

九

券

S
p
o
t
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XXXVI

算去

第
七
章

鲒
波
園

仍
得
天
下 下
节
得
知
音

淦
植
偉
支

摄
恍
没
縁
生
嫂
三
惏
似

蜀
安
陽
王
攻
井
文

螺
王

常
得
黑
色
爪
命
选
神
案

以
及
主
機

日
靈
光
金

瓜
神
案
姑
泡
菜
侵
王
王
靈
发
射
之
悄

走
他
太
王

不
可
般
道
使
嵩
私
達
子

入
椿
花
束

有
利

埋
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XXXV

平
後
即
隱
其
复
而
不
見
國
兒
房
壁
鱼
未
塗

已
是
旱
震
忠
义
的
雪
雨
之
功
夫
俗
傳
厥
後
丟
文

顯
靈

于
三
塗
山
八
社
人
立
祠
祀
之
每
年
八
月
初
十

赛
神
神
為
大
會
每
社
各

一
半
相

得
勝
者

赛
會
必
風
雨
互
故

有
謡
若

太

芈
秕
多
惝
糕
最
勝
長
洲

不
應
驗
市
天
王

一
年
之
雨
也

如
有
风
产

山

佳

18a



XXXIV
ས
ྐ
་
ར

༡

剁
I
菡

以
按
靡
羅
拜
呼
天
将
皆
降

,

角
靈
山
聯
歡
王
思
其
功
五
祠
于
扶
基
及
靈

山
封

天
王
祠
有

一
聯

不
記
何
年
希

男

此

地
解
辣
肉

製
越
史
經
綠
云
功
成
身
退

鳥
飛
来

谈
何
來
去
何
歸
華
天
王
其
義
越

第
一
武
功
人
只
看

雄
王
而
這
歷
世
相
傳
定
要
作
息
遭
滅
寕
或
民

之
裡
其
平
巷
猶
歲
之
望
雨
也
華
天
王
出
而
途
之

2.
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XXXIII

第
六
章

蕑
未
粟
楼
出
曩
明
说

菇
群
裡
需

比
也
坊
此
落
之
義
未
詳
惟
雄

王
長
武
寧
和
給

精
不
能
平
王
䳍
能
却
敵
名

却
蔽
者
状
望
向
有
高

有
越
秸

米
兒
生
歲
不
能
古
翁
宅
内
有
蔽
天
伤
李
其
间

但
能
言
告
其
母
邀
使
者
曰
請
許
厕
馬
各

ㄧ
王
站

贼
王
如
的
請
光
躍
馬
掙
厨
前
官
軍
尾
之
戰
于

有
虱
起

E

17a



XXXII

色

其
味
苏
遂
布
中
外
著
合
這
對
分
嫁
娶
學

此
先
之
為
供
養
之
第
氙
此
說
事
属
荒
东

臺
謰
類
云
九
嵐

足
地
必
多
生
其
苏

木
善
哉
言
乎
我
南
地
语
温
常
多
有
嵗

極
楓
木
与
克
乃
的
腾
鱼
草
木

之
草
木
也
渥
贳
挑

之

其
卟
勝
氣
之
草

故
桂
鱼

人
多
用
也
難
幫
之
人
少
用
此
物
暮
以
此
非

如
野
史
不

樂

မ
ြ
င
်
း
ဖ
ြ
ူ

ရ
ှ
င
်

၊

J
E
N

經
之
說
也
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XXXI

合
芽
去
之
林
野
园
林
泉
無
路
可
通
遂
伤
哭
而
死
化

為
枢
抑
特
迨
其
兄
汤
屋
主
其
處
問
里
人
里
人
言

和
有
不
調
兄
變
其
盈
愧
取
向
去
到
此
再
化
为
此

乃
椴
樹
邃
而
死
也
為

一莖
繪
チ
板
柳
樹
乃
美
也
及

奥
思
其
美
等
到
此
問
知
其
故
事
投
身
于
樹
下
化
作

石
础
的
在

之
上
村
以
祀
之
发

廻
線
到
此

-
取
槟
榔
菜
采
芙
葉
咬
也
咕
于

上
其
色

迦
南
虱
史

山
十
六

!

w
w
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XXX

י

נ

י

1
4
9

'

朝
精
此
虚
言
配
合
全
各
從
其
類
也
壬
休
战
仙
童
玉
女

佳
偶
天
或
首
此
涇
陽
m
之
娶
洞
庭
女
貉
龍
君
之
娶
学

仙
女
之
傳
為
佳
話

五
章

踮
肟
喜
買
☆
九
塙
材
哕
易
菌
猫
何
克

照
也
此
男
女
相
殘
土
詞
也
被
野
火
雄
王
十
二
世
有
一
郎

官
姓
高
生
得

一
男
長
男
墨
韵
当
菌
女
長

其
不

3
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XXIX

阿
共
型

邈
向
脚
文
比
也

王
才

一
女
仙
出
遊
海
口
船
回
呈
褐

氢
洲
步

上
围
裙
子
先
選
叢
中
自
以
為
月
老

绿
逊
為
婦
以
粟
避
女
岸
上
的
垂
便
成
为
食

,

王
维
在
討
之
皇
子
仙

老
夜
中
风
雨
染

王
增
的
妈
楝
果
自
校
居
人
及
鹞

大
一
長
同
升
天
系

猪
澤
曰
在

最

其
空
站
在

宸
呼
州
日
自
然
州

麺
南
鼠
史

1
1
1

五
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XXVIII

ས
ྐ

卵
得
石
男

一
日
落
記
启
謂
姬
日
我
是
玩
移
酒
是
仙
和

水
火
相
尅
合
并
為
難

ㄨ
至
相
别
分
五
十
子
從
4
发

十
子
從
文
錦
是
為
石

之
祖
此
詩
潼
者
當
長

如
惜
别
之
羅
但
事
属
荒
唐

不
足
与
调

第

ち

滝
海
玲

火
崦
細
潍
毛
及
莫
桃

龍

L
e

好
数

返
英
机
学

能
仙
吏
選
他
國
凰
對
標
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XXVII

俺
猫
人
狗
人
一
人
一
跖

一
猛
新

一
甘
美
夫
人
、
年
金
針
发
度

一
含
文
人
石
岩
醴
人
一鍤
海

一
淳
平
蛮

人
門
之
人

)
甘
猛

人
海
雲
猫
人

【針

赤
人
一
人
、
芳
水
竜
人

度
敏
夫

」
油
箔
産

大
瓶
皆
蜜
獠
台
藍
四
戋
性
佑
尚
互
有
異
真
其
類
各

出
守
前
低
不
相
纷
来
着
有
化
之
而
不
能
化
电

招
绡
毒
设
粥
蹺
賣
刑
疎
发
単
尼
埃
厩

0

喝
到

何
時

也
此
詩
吏
義
未
詳
路
撼
史
绺
剂
月
娶
嬌
娘
生
着

銀
保

A

A
1
i
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十
兆

戴
南

2
R
u
s
s
i
e

X
X
V
I

ܝ

ܠ

7

于
河
源
頭
陸
康
之
諸
民
族
當
涇
陽
王
未
南
來
之

首
譖
鵩
民
人
抵
岩
蜜
獠
台
藍
為

自
貉
龍
王

百
男
而
千
兒
茗
孩

只
也
是
掌
主
權
前

民
若
出
奴
隸
之
下
合
我
南
宇
五
兆
之
司
陷
若
出

ا
ه
ر

于
寵
文
杪
母
之
子
孫
站
龍
此
當
瘋
似
水
出
以
玆
事
療
台

藍
真
氣
類
各
自
卻
也
越
和
國
上
游
人

灭
一
樓

貔
異
人
插
人

一
夜
市
隆
鴻

善
射

新
股

一
湯

1
0
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XXV

A蟠
更
荽
罹

更
姜
の
境
動
物
支
姜

同
敏

比
也
叶
菲
莫

J
I
D
I

湖
人
卡
斯
兰
莫
也
≥
傳
雄
王
为
我
起
名

始
发
貉
記
名
之
子
也
和
神

食
民
之
三
世
難
清
帝
明
南

迦
燭
聖
塑
耦
女
生

賣

生
子
粜
R

般
若
學
娠
姬
看
男
是
為
石

之
昶
推
其

長
若
愚
雄
王
嗣
君
位
建
因
贾
文

十
八
世
相
傳
覧
称

雄
文
按
戴
越
地
房
温
塔
止
生
育
之
撤
历
初
生
民
多
由
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XXIV

S
p
l

川
為
貔
太
祖
根
也

羽
根
腿
也
饱
已
也
有
此
山
川
之
美
而
強
身
飘
未

找
南
人
有
容
僧
之
发
博
當
有
爱

之

維
而
我

呢
义
仙
母
之
子
磉
居
天
寳
嶋

博
念
五
應
未

山
利
之
獨
貴
也
灌

即

不
謂
則
農
事
之
猫

也
五

三
枝
翥
山

宛
易

利
不
徒
美
山
之
美
而

翌
日
以
富
瓮
日
以
镜
戴
南
他
日
皇
不
可
為
堂
亞

東
之
一
大
帝
國

第
菜

歌

12b



XXIII

婆
蒗
江
北
鼻
頭
江
海
湯
白
膝
江
月
也
最
有
名

奕
奕
高
山
雄
則
等
之

盈
巨
浸

浚
之
有
天
地

便
有
此
江
山
問
着
坡
南
國
地
圖

而
觀
之
十
五
萬
才

箕
崮
蔑
之
土
地
平
原
錯
志
岩
腰
落
馬
山
祥 刘
金

海
出
的

画
线
束
哭
著
华

山
東
天
蕃
华
國
也
南
國
山
河
南

截
然
迎
分
都
天
素
昔
明
人
苗
福
来

我
南
當
嘆
6

青
山

越
黃
D
朕
若
不

指
脂
豆

越
南
風
火

小
溪
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XXII

横
山
嶺
南
海
雲
臺
和
火
嵐
南
地
對
真
走
得

和
神
龟
山
安
江
星
登
山
北
山

旧
食
阎
山
太
原
島

山
海
湯

子
山
建
的

山
泉
平

三
畾
嵐
山
是
山
之
最
有
名

也
言
乎
大
川
中
的
则
承
天
之
香
江
蒲
江
富
南
永
莫

義
茶
曲
江
窖
平
漕
江
安
亶
江
清
尼
梁
江
昌
江
南

刈
麦
是

根
江
邊
和
同
宪
江
狫
江
永
隆
前
江
卷
过
後

北
別
河
内
珥
消
義

は
君
に
南
足
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XXI

秋
中
明
誠
安
美
秋
渡
如
茶
菜
永
隆
西

朱
鳥
龍

産
慣

神
井

れ
十
三
河
内

家
平
定
典
安
海
書
鸾
安
宇
奈
西
高
山

西
典

宣
先
今
反
置
北
则
蒙
山
高
干
河
江
空
業

州
山
羅
业
油
花
生
中
则
和
平
比
哥
太
原
北
江
子

南
利
永
豐
山
西
河
東
北
岸
海
陽
建
一
路
要
太
平
南
走

寧
平
共
宇
五
省
言
乎
名
山
中

文
安
鸿
晟
平
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岩
直
正
是
吉
安
度
和
平
愧
为
左
畿
河
却
又
要
清
花

為
右
畿
南
省
嘉
定
是

和
永
定
祥
安
江
河

仙
今
改
選
東
则
己
吧
国
和
省
頭
漫
画

是
由
市

為
五
卤
高
伯
高
平
福

為
京
城
忠
地
富
南

太
祖
皇
帝
開
拓
南
股
奄
有
全
越
公
司
為
三
前
中
科
十
二
卷

南
偏
南南
及
高
蜜
北
夾
清
之
窟
而
雲
南
西
爽
哀
牢
房

羅
東
诺
大
海
今
因
其
分
疆
定
界
言
之
我
朝

國院

་ན

10b



XIX

越
南
風
史
卷
之
一

已
丑
科
副
桲
清
化
布
政
使
蘆

江
阮
文
小
拿
著

考
證
人
第
九
文
學
導
黎

弘
化
縣
月
圆
社

繙
譯
男
行
第
一
生

第
二
洗
越
助
姦
之
鄺
爽
亨

髳
章
一

城
高
咪
塔

高
泡
找
楊
水
湖
藝

别
也
北
美
我
國
之
山
河
也
#
江
超
弱
界
位
丢
豆
甜
之

越
南
虱
犬

O
A
L
L
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XVIII

)
】

附
含 舍
咎
道
適

不
算
以
風
誆
為
明
鲻
而

每

史
也
精
神
文
似
國
史
荡
本

風
谣
挂
菜
则
天

簡
白

然
√
音
響
不
落
落
於
人
寰

人
寰
,
是
邁
之
自
信
也
長

皇
朝
維

八
年

八
月
望
日

五
科
副
榜
充
清
化
省
布
省
布
爰
使
阮
文
藏
小
夜
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XVII

史
野
史
外
傳
小
說
忍
傳
議
風
身
哉
史
乎

夫
民
歌
評

馬
詩
浚
耆
之
则
里
下
巴
人
不
足
以
登
大
雅
深
朱
之
則
風
雲

霜
露
經
文
章
草
木
會
路
無
耳
妙
理
其
語
進

幾
乎
有
悲
風
艽
雅
之
體
载
人
况
當
此
离
子

而
且
足
食
不
动

史
盼
有
忘
祖
之
譏
不
燕
南
風
亦
不
免

而
嘈
之
笑
故
此
不
摰
好

如
註
釋
如
廣
議

入
聊
以
借
兒
童
婦
鴻
之
言

再
世
之
君
子
或
有
以
調
度

南
風
史

J
A
H
O
N
T

九
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XVI

中

可
記
憶
父
前
之
國
學
唱
管
教
教
養

3

學
初
典
南
北
李
雪
集
菁
說
之
暇
采
及
風
調
彚
輕

編
提
欲
当
明
典
故
註
釋
有
老
而
未
遂
士
子
年
承
之
星
部

書
院
幸
得
规
西
史
之
秘
藏
想
因
此
而
南

3

侍
郎
公

凤
戌
夫
無
何
文
充
外
職
今
春
自
願
改
充
清
藩
清

事
簡
養
典
治
下
諸
線

諸
丈
人
窗
加
采
擇

歡
懲
得
詩
百
篇

誆
為
正
文
以
越

↑

找
且
可
髙
随
金
戒
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XV

越
南
風
史
家

何
民
佑
言
也
詩
也
史
著
何
是
非
善
恶
美
剌

明
鲳
也
風
何
謂
之
史
用
民
風
而
知
國
史
也
我
南
立
國

古
矣
上
下
五
千
年
間
朝
廷
之
政
法
人
民
之
佑
当
世
代
之
沿

黄
好
足
迭
起
存
乎
國
史
勒
挫
挫
哉
于
民
間
但
歷
世
風

讓
未
藏
於
柱
下
著
哭
有
憾
焉
陳
槲
庵
之
南
風
解
嘲
鹅
尚

尚
美
道
少
著

之
山
西
風
讓
王
用
珠
之
清
化
腳

越
南
虱
史
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XIV

之
指
南
中

清
化
妆
峯
使
壽
嵬
丁
春
墿
仲
用
詿
跃

、

ī

2
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XIII

前
生
神
膰
听
旨
歸
自自
非
精
煉
鮮
有
不
差
先
生
國

高
草
為
多
家
曾
的
可
知
也
蒯
整
列
風
下
詮

違
典
風
傳
於
史
実
花
得
性
情
史
匐
於
風
吟
味
事
兼

人
滏
千
秋
影
響
百

旨
哉
先
生
童
谣
且
遠

雖
写
篇
未
敢
便
云
全
全
敷
商

界
新
潮
文
明
起
點

此
出
現
有
的
緣
芳

白
萃

萃
綦
棗
於
蘭
臺

古
今

集
管
絃

儒
馆
未
必
不
以
風
史
為
南
某

越
南
風
史

4

+
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XII
3

J
E

也
借
體
而
有

比
之
别
载
了
以
其
喃
哪
怱
人
意

極
石
箱
羞
選

得
來
也
甲
春
清
化
寒
宣
清
帝
王
洲
也
生

多
有

遺
藏
先
生
公
暇
参
考
頗
得
其

氣
為

以
包
童
叢

論
附
諸
其
俊

日
南
展
史
風
斯
史

其
Ÿ
粹
取
權

避
自
愧
同
一
辭
不
能
被
覽
其

有
戡
与

以
千
百
年
俊
之
傳
閡
思
想
邈
千
百
年

O
N
E

J
u
a

醬



XI

設

世
代
之
哀
政
數

之
得
失
風
俗
之
淳
麼
人
物
也
長
史
载

間
有
筆
不
能
盡
厚
紙
不
能
當
傳
林
語
野
意
會

於
齦
有

嘗
不
過
史
傳
相
忍
表
裏
立
國
風
見
取

由
来
也
我
南
鸿
貉
以
前

李
雖
有
史
載

隱
括
欲
觀
全
豹
不
能
無
缺

法
事
業

遗
缘
故

里
巷
髙
謊
男
女
酬
唱
者
音
節
出
於
自
然
不
必
風
雅

3
:
變
宋

大

茗
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IX

國
語
文
章
當
更
有
出
一
頭
地
若
此
集
其
樹
緊
追

也
教
產
及

敕
賜
第
二
甲
進
士
原
顾
國
子
監
祭
酒
休
養

文
瑞
敬

國
有
虱
史

}

龍
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兼
國
語
文
欲
免
白
糟
為
周
召
南
他
日
文
界

3

是
其
南
風
集
其
亦
南
詩
拳
之
流
来
今
學
重
國
史

本
酢
多
出
於
漢
儒
而
傳
梭
証
鍳
、
証
烩
津
毛

发
子

訴
也
暇
惟
嗜
史
事
學
問

想
非
蹈
发
常
此
書
可
以 行

化
蒲
使
堂
承
示
南
風
詩
集
問
離
比
車
聯
紹

史
事
有
爱
而
吉
益
有

非
囯
男
之
解
顯
非
籍

曲
罗
浞
制
小
羊
先
生
之

心
弋
簿
言
之
暇
惟
文
籍
吟

茶
道

1.

4
0



VII
E
N
T
O
S

蒋
若
南
基
毛
也
屈
魘
朱
撰
文
章
鼓
地
多
出
於
南

紅
阿
龍
之
流
域
里
巷
歌
谣
豈
無
佳
韻
軒

不
睬

管
絃
不
被
人
重
調
未
追
不
經

孔
夫
子
手
删
就
不
想

業

石
篇

玉
傳
史
使
百

9
永
成
均
每
做
國

質
考
無
袴
見
間
未
髙
滨
林
下
退
閡
大
厦

累
無
暇
編
輯
冬
拕
選
家
兒
壽
埤
悟

博
便
候

越
南
史

称

P 2
0
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若
作
诺
南
瓣
儿

回
音
克
斯

如
美
如
夷
。

右
二
章
禮
部
尚
書
休
跛
尊
望
夢
佛
題

。

我
南
鼓
化
四
十
年
政

民
風
解

體

能
详
故
事
耪
新
氣

得
立
論
分
明
存
義

世
淳
漓
風
典
稽
古
鳍
借
堪
數
百

史
垂
示
千
秋
有
杨
俊

右
二
章
國
子
監
习
業

好
奉

越
南
風
史

方

R

1
熊
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IV

1

丼
嫩
清
永
遐
眩

豊
誆

没
甩錦
緞

窮
養
堙
憍
吟
提
吏

悲
暴
篇
軌
和
風
蛙

喈
钱
老
群

冲
性

曱
畹
巷
唱
&
閿
曲

嫄
啫
啕
蕘
意
意

蠕
勾
史
母
衣

紐
約
網
常

拉
楚
尼

棱
锈
垡
玉
斯
浪
邈

朱
立
辭
書

契
尼

生
都
生
竾
砂
土
之

停
打
畑
挑
前
每
儀
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III

詩

唔
唱
霖
勾
韻
國
音

風
暴

星

動
艏
乾
湯
乾

高
濕
咇
於
眩
翠
蟷

群
忝
群
诺
群
落
買

吏
唔
錯
嶭
朱

史
州
剃

史
卌
嗣
蠕
昨
拯
谳
。

棫
虛
呜
暝
氽
★

史
尼
群
固
几
哈

協
伍
大
學
士
充
機
密
院
大
二
部
兼
壽

尚
吉
福
門
子

有

越
南
虱
史
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越
南
風
史

團
王
至
喝
安
習
王
共
七
章

帝
王
十
二
使
君
共
九

皇
皇
少
帝
共
六
章

黎
人
给
主
李
共
十
四章

陳
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章

前
後
黎
共
七
章

紫
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汤
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